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MỞ ĐẦU
1. [bookmark: _Toc484518234][bookmark: _Toc493246972]LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1. Định hướng không gian được xem là một trong những năng lực nền tảng, là điều kiện cơ bản, cần thiết đối với mọi hình thức hoạt động của con người. Tất cả lĩnh vực hoạt động của con người từ nhận thức đến thực tiễn, từ cơ bản đến phức tạp đều đòi hỏi khả năng ĐHKG. Khoa học đầu thế kỷ XX cũng đã chứng minh rằng sự phát triển năng lực tư duy và năng lực sáng tạo của mỗi con người không thể thiếu yếu tố cốt lõi là năng lực ĐHKG [31], [36], [37], [38]. Một số nhà khoa học (MC.Gee, Thurstone, Guilford, Lacy, Piaget, Paddjacov, M.Minski, Kaplunovich...) cũng đã chỉ ra các thành tố cấu thành năng lực (khả năng) ĐHKG bao gồm tri giác không gian, hiển thị KG và tư duy KG. Trong đó tri giác KG giúp con người giải quyết tốt các nhiệm vụ xác định phương hướng và hiển thị KG được xem là nhân tố quyết định tư chất toán học, khả năng tư duy KG, cũng năng lực thực hành của mỗi cá nhân [37], [tr.896,38]. Ngày nay, trong thời đại kinh tế tri thức, điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam không còn là tài nguyên sẵn có mà chính là nguồn nhân lực giàu trí tuệ, sáng tạo, có năng lực thực hành toàn diện đáp ứng sự biến động, thay đổi từng ngày của xã hội. Và vì thế, từ thế kỷ XX cho đến nay, vấn đề khả năng KG và ĐHKG luôn được quan tâm nghiên cứu trong sự phát triển tư duy, sáng tạo và năng lực thực hành của con người. Vì vậy, phát triển khả năng ĐHKG cũng như năng lực tư duy, sáng tạo giúp con người thích ứng và cải thiện cuộc sống là việc làm cần thiết, không thể bỏ qua trong công cuộc giáo dục hiện nay.
1.2. Đối với lứa tuổi mầm non, khả năng ĐHKG giúp nâng cao chất lượng hoạt động nhận thức, lao động, sáng tạo của trẻ ở trường MN và chuẩn bị hiệu quả cho hoạt động học tập ở trường phổ thông. Bên cạnh đó, phát triển sớm khả năng ĐHKG sẽ giúp trẻ hình thành hình ảnh về KG và hình ảnh trọn vẹn về thế giới xung quanh. Nhờ vậy, biểu tượng KG được hình thành, tác động kịp thời tới phát triển nhân cách của trẻ và trở thành một phần quan trọng của quá trình xã hội hóa trẻ em. Đối với độ tuổi 5-6 tuổi, giai đoạn phát triển mạnh hiển thị KG và dần xuất hiện tư duy và các tiểu cấu trúc KG, việc dạy ĐHKG không chỉ phát triển tối đa những khả năng toán học tiềm ẩn mà chính là tạo điều kiện giúp trẻ học tập và thích nghi với các hoạt động đa dạng ở trường tiểu học. Các nhà tâm lí, GD cũng chỉ ra rằng trẻ gặp khó khăn trong học tập, lao động tự phục vụ và kém thích nghi với cuộc sống phần lớn do khả năng ĐHKG hạn chế. Trong nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo cũng chỉ rõ mục tiêu của GDMN là hình thành và phát triển những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền móng cần thiết, phù hợp với trẻ. ĐHKG chính là một trong những năng lực nền tảng cần có ở trẻ giai đoạn đầu đời, giúp phát triển năng lực nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập suốt đời cũng như cho cuộc sống của trẻ sau này.
1.3. Trên thế giới, cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, sự phát triển của ngành tâm lý học đã làm sáng tỏ các quy luật khách quan của tâm lý người, từ đó tạo ra những xu hướng GD nhân văn, GD lấy trẻ làm trung tâm và mô hình GD hiện đại như dạy học kiến tạo. Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên các thành tựu của tâm lý học hoạt động như: xây dựng quá trình GD dựa theo quy luật nhận thức KG, phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ thông qua hoạt động chủ đạo mà ở tuổi MN chính là hoạt động vui chơi, là một hướng GD theo mô hình kiến tạo xã hội, có hiệu quả cao và ngày càng phổ biến rộng rãi trên thế giới. Trò chơi có cấu trúc hoàn chỉnh tạo ra cơ chế tự học, tự phát triển, giúp người học chủ động, tích cực, sáng tạo theo khả năng và nhu cầu của bản thân. Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên quan điểm hoạt động là hệ thống trò chơi được sắp xếp tuân theo các quy luật phát triển như: cơ chế phát triển khả năng ĐHKG, đặc điểm phát triển mọi dạng hoạt động của trẻ (làm cùng với người lớn, đến tự làm). Thông qua vui chơi, các cấu trúc tâm lí mới của trẻ như tính chủ định, tưởng tượng, biểu tượng về TGXQ sẽ được hình thành và phát triển, từ đó làm xuất hiện hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp theo. Đây là quy luật tự phát triển của trẻ thông qua hoạt động chủ đạo. Như vậy, sử dụng trò chơi theo tiếp cận hoạt động để dạy trẻ ĐHKG không chỉ là hiện thực hóa quan điểm dạy học phát triển và dạy học lấy trẻ làm trung tâm mà còn là mô hình GD phù hợp giúp trẻ tự học, phát triển tối đa nhận thức KG, cũng như khả năng ĐHKG. 
1.4. Tuy nhiên, trên thực tế việc phát triển khả năng ĐHKG và sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi chưa được quan tâm và nhận thức đúng đắn. GV chưa nắm vững cách thức lựa chọn và sử dụng trò chơi để phát triển tối ưu khả năng ĐHKG cho trẻ, dẫn đến hiệu quả giáo dục thấp, chưa đáp ứng với tiềm năng của trẻ giai đoạn này. 
Vì những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài “Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi”, là vấn đề nghiên cứu cấp thiết trong thực tiễn GDMN Việt Nam hiện nay.
2. [bookmark: _Toc484518235][bookmark: _Toc493246973]MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 
Đề xuất cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi. 
[bookmark: _Toc484518236][bookmark: _Toc493246974]3. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình GD nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi như phương pháp nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc484518237][bookmark: _Toc493246975]4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
[bookmark: _Toc484518238]Nếu việc lựa chọn và sử dụng trò chơi phù hợp với bản chất phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi và khai thác được chức năng của trò chơi như là phương pháp dạy học theo tiếp cận hoạt động thì chúng sẽ có tác động tích cực đến kết quả GD khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc493246976]5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc484518239]5.1. Nghiên cứu lý luận của việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
5.2. Xác định thực trạng của việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
5.3. Xây dựng cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
5.4. Thực nghiệm sư phạm cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi đã đề xuất nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc493246977]6. QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6.1. Quan điểm tiếp cận
6.1.1. Tiếp cận cấu trúc
Khả năng ĐHKG là một chức năng tâm lý có cấu trúc nhiều tầng (tri giác, tưởng tượng, tư duy), mỗi thành tố của nó cũng là một cấu trúc gồm nhiều tiểu cấu trúc. Hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cũng phải hướng tới sự phát triển từng thành tố trong cấu trúc phức tạp đó.
[bookmark: _Toc493246978][bookmark: _Toc484518240]6.1.2. Tiếp cận hoạt động 
Hoạt động chủ đạo, ở trẻ MG chính là hoạt động vui chơi, tạo ra các cấu trúc tâm lý mới (tưởng tượng, tính chủ định và các thành tố ban đầu của hoạt động học tập) đặc trưng của lứa tuổi; theo thuyết của D.B.Elkonin, trò chơi là hoạt động của trẻ mang bản chất xã hội, có tính tự do và tự điều khiển. Trò chơi phải phát triển đầy đủ các thành tố cơ bản của nó thì mới tác động đến hành vi tự điều khiển, tính tích cực và tự lực của nhân cách trẻ. Cũng như mọi hành động có ý thức, hành động ĐHKG của trẻ có thể hình thành trong trò chơi.
Quan điểm hình thành hành động có ý thức theo thuyết nội tâm hóa của Galperin. Hành động ĐHKG ban đầu được hình thành ở dạng khai triển bên ngoài, sau đó nhờ ngôn ngữ chuyển hoá thành hành động trí não, tức hành động bên trong. Hệ thống trò chơi phải bảo đảm tuyến nội tâm hoá của hành động ĐHKG ở trẻ 5- 6 tuổi.
Lối tiếp cận hoạt động chủ đạo là cốt lõi của thuyết kiến tạo xã hội trong GD.
6.1.3. Tiếp cận cá thể hóa
Xu hướng nhân văn của dạy học lấy trẻ làm trung tâm đòi hỏi phải quan tâm tới sự độc đáo ở mỗi nhân cách, khai thác tiềm năng sáng tạo của cá nhân đó để cá thể hoá quá trình GD. Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ MG theo hướng cá thể hóa là hệ thống trò chơi được sử dụng phù hợp với mức độ phát triển của từng trẻ.
[bookmark: _Toc484518241][bookmark: _Toc493246979]6.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
[bookmark: _Toc484518242][bookmark: _Toc493246980]6.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 
Thu thập tài liệu, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa những nguồn tài liệu có liên quan nhằm xây dựng các khái niệm công cụ và lý luận nhằm giải quyết vấn đề nghiên cứu của đề tài như: khái niệm ĐHKG, đặc điểm hình thành hành động ĐHKG ở trẻ 5-6 tuổi nhằm xây dựng hệ thống trò chơi phù hợp với các mức độ phát triển ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi; trò chơi, cấu trúc hoàn chỉnh của trò chơi, cơ chế tự điều khiển, cơ chế hình thành tưởng tượng, tính chủ định của trẻ trong trò chơi, các dạng trò chơi. Tức xây dựng mô hình lý thuyết của quá trình dạy học nhằm phát triển khả năng ĐHKG thông qua trò chơi, một dạng cụ thể của dạy học tiếp cận hoạt động (kiến tạo xã hội).
6.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
6.2.2.1. Phương pháp sử dụng phiếu điều tra
Bằng phiếu hỏi và phỏng vấn nhằm làm rõ nhận thức của GVMN về trò chơi, các dạng trò chơi và nội dung dạy học của trò chơi; về việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi phù hợp với quy luật phát triển chức năng tâm lý này.
6.2.2.2. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của GV: Nghiên cứu kế hoạch GD của GV (kế hoạch ngày và giáo án) nhằm xác định việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi phù hợp với quy luật phát triển chức năng tâm lý này.
6.2.2.3. Phương pháp quan sát
Quan sát hoạt động dạy học của GV nhằm tìm hiểu thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi phù hợp với quy luật phát triển chức năng tâm lý này.
6.2.2.4. Phương pháp trắc nghiệm
Sử dụng bộ bài tập đo mức độ hình thành khả năng ĐHKG của trẻ trước và sau thực nghiệm như một phương pháp tổ chức thực nghiệm. 
6.2.2.5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm sử dụng hệ thống các trò chơi đã lựa chọn và xây dựng nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của đề tài qua kĩ thuật chọn mẫu thực nghiệm (TN) và mẫu đối chứng (ĐC) tương đương, so sánh đầu ra của mẫu TN.
6.2.2.6. Phương pháp xử lí số liệu
Sử dụng toán thống kê để xử lý số liệu, kiểm nghiệm kết quả thực trạng và kết quả thực nghiệm làm căn cứ đánh giá định tính kết quả nghiên cứu.
[bookmark: _Toc484518243][bookmark: _Toc493246981]7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
7.1. Về nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung trò chơi chứa các thành tố của khả năng ĐHKG bao gồm tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG và việc sử dụng những trò chơi này như là phương pháp dạy học nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
7.2. Về khách thể khảo sát
Giáo viên mầm non: 100 GVMN tại 10 trường MN trên địa bàn TP.HCM.
Trẻ MN: 100 trẻ tại một số trường MN trên địa bàn TP.HCM: trường MN 6, quận 3, Trường MN 13 quận Tân Bình, Trường MN 2/9 quận 10, Trường MN Vàng Anh, Quận 12.
7.3. Về địa điểm, thời gian nghiên cứu thực nghiệm
Thực nghiệm sư phạm được tiến hành tại trường MN 6, quận 3, TP.HCM. Thời gian tiến hành thực nghiệm từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016 theo 3 giai đoạn: phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518244][bookmark: _Toc493246982]8. LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ
[bookmark: _Toc484518245][bookmark: _Toc493246983]8.1. Phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi là phát triển toàn diện các thành tố của khả năng ĐHKG bao gồm tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG. Trong đó hiển thị KG là thành tố trí não quan trọng để hình thành khả năng ĐHKG ở bình diện bên trong.
[bookmark: _Toc493246984]8.2. Giáo dục nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi có thể được thực hiện bằng nhiều con đường trong đó trò chơi là con đường hiệu quả và thích hợp với sự phát triển lứa tuổi.
[bookmark: _Toc493246985]8.3. Các trò chơi được dùng để phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ phải thỏa mãn những tiêu chí sau đây: 
· [bookmark: _Toc493246986]Trò chơi giúp trẻ nắm bắt KG thực để có biểu tượng về KG; 
· [bookmark: _Toc493246987]Là trò chơi học tập có cấu trúc hoàn chỉnh, trong đó hành động chơi và luật chơi do người lớn thiết kế, sưu tầm và điều chỉnh nhằm phát triển các thành tố của khả năng ĐHKG.
· [bookmark: _Toc493246988]Là trò chơi phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG ở các mức độ hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ và hành động trí não bên trong, ở 2 dạng: chơi độc lập và chơi cùng với người lớn.
[bookmark: _Toc493246989]	8.4. Để phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ, cần phải lựa chọn và sử dụng trò chơi theo nguyên tắc dạy học phát triển và quan điểm hoạt động, được tổ chức theo tuần tự phát triển các thành tố của khả năng ĐHKG từ ngoài vào trong phù hợp với mức độ phát triển từng cá nhân trẻ.
[bookmark: _Toc484518248][bookmark: _Toc493246990]9. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
9.1. Tổng hợp lý luận để làm rõ cấu trúc của khả năng ĐHKG, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi theo cách tiếp cận hoạt động.
[bookmark: _GoBack]9.2. Đánh giá thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG tại một số trường MN hiện nay.
9.3. Bước đầu phổ biến cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi. 
[bookmark: _Toc484518249][bookmark: _Toc493246991]10. CẤU TRÚC LUẬN ÁN
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Khuyến nghị, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận án gồm 3 chương:
· Chương 1: Cơ sở lý luận của việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi;
· Chương 2: Thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi;
· Chương 3: Xây dựng cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi và thực nghiệm sư phạm.
[bookmark: _Toc484518250][bookmark: _Toc493246992]CHƯƠNG 1
[bookmark: _Toc484518251][bookmark: _Toc493246993]CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI
[bookmark: _Toc484518252][bookmark: _Toc493246994]NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG
[bookmark: _Toc484518253][bookmark: _Toc493246995]KHÔNG GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI

[bookmark: _Toc484518254][bookmark: _Toc493246996]1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc484518255][bookmark: _Toc493246997]1.1.1. Các công trình nghiên cứu về định hướng không gian và khả năng định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518256][bookmark: _Toc493246998]Vấn đề phát triển khả năng ĐHKG đã được hàng loạt các nhà tâm lý giáo dục trên thế giới quan tâm nghiên cứu A. V. Beloshistaya, F. N. Bleher, L. S. Vygotsky, J. Piaget, B. G. Ananiev, A. M. Leusina, S. D. Lutskovskaya, M. M. Montessori, T. A. Museyibova, Т.D. Rihterman, N.Y. Semago, A. A. Carpenter, M. Fiedler, E. I. Shcherbakova v.v... Nhiều người trong số họ cho rằng ĐHKG diễn ra trên cơ sở tri giác trực tiếp KG và diễn đạt các quan hệ KG bằng lời nói (giới từ chỉ vị trí, diễn đạt về độ xa, tương quan vị trí giữa các sự vật).
[bookmark: _Toc484518257][bookmark: _Toc493246999]I. M. Sechenov và I. P. Pavlov chỉ ra vai trò quan trọng của thị giác và xúc giác trong ĐHKG, tức sự chuyển động của cơ thể và chuyển động của mắt. Cơ chế vận động luôn gắn liền với việc phân tích KG xung quanh. I. M. Sechenov khẳng định rằng việc nhìn KG ngay từ đầu đã là sự nhìn mang tính đo lường. Cảm giác xuất hiện trong vận động đóng vai trò là “dụng cụ đo lường” (Измеритель) [100].
[bookmark: _Toc484518258][bookmark: _Toc493247000]Thuyết của I. M. Sechenov và I. P. Pavlov luôn khẳng định sự tồn tại khách quan của KG: con người sinh ra không có khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518259][bookmark: _Toc493247001]F. N. Shemyakin nghiên cứu về các phương thức ĐHKG và nguồn gốc phát sinh của chúng [100].
[bookmark: _Toc484518260][bookmark: _Toc493247002]EI Tiheeva chứng minh: “ĐHKG phát triển kém hơn định hướng về các thuộc tính cảm tính khác (màu, hình dạng đồ vật). Nhưng sự phát triển ĐHKG rất cần thiết ngay từ đầu tuổi MG”.
[bookmark: _Toc484518261][bookmark: _Toc493247003]S. D. Lutskovskaya, nghiên cứu quá trình hình thành biểu tượng KG ở trẻ MG, từng cho rằng ở tuổi mẫu giáo ĐHKG phần lớn diễn ra theo kiểu chia nhỏ các miền không gian, trong những vùng rời rạc nhau, vì có nhiều yếu tố tác động lên quá trình này. Biểu tượng về KG trong ý thức của trẻ bị cắt đoạn và ở mức độ hiểu biết khác nhau là một trong những yếu tố chính.
[bookmark: _Toc484518262][bookmark: _Toc493247004][bookmark: _Toc484518263]T. A. Museyibova khẳng định rằng việc hình thành biểu tượng về KG diễn ra theo từng bước, và ở trẻ MG có 4 bước: bước 1- định hướng “trên mình”, “từ mình” - những biểu tượng về không gian đầu tiên liên qua đến tri giác cơ thể của mình; bước 2- định hướng từ “những đối tượng bất kỳ”; bước 3- hình thành hệ thống điểm định hướng ngôn ngữ - các giới từ chỉ các hướng trong không gian. Trẻ lĩnh hội kỹ năng ĐHKG nhờ những ký hiệu tạm quy ước (mũi tên, hình tay chỉ), kế hoạch, hình vẽ lộ trình và sơ đồ; học cách tìm hướng chuyển động của nhiều đối tượng và phản ánh tương quan vị trí của chúng bằng ngôn ngữ; bước 4: lĩnh hội kiến thức về không gian xung quanh và mặt phẳng. Định hướng trên mặt phẳng có ý nghĩa to lớn đối với mọi hoạt đông của trẻ (tờ giấy, trang sách, vở v. v...). Cần lưu ý rằng “các bước định hướng “trên mình”, “từ mình”, “từ đối tượng khác”, “từ người khác” không trộn lẫn với nhau, mà cùng tồn tại song song, và có mối quan hệ biện chứng với nhau. Định hướng “trên mình” – không chỉ là một nấc thang nhất định, mà còn là điều kiện không thể thiếu khi định hướng “từ mình”, hoặc “từ đối tượng khác”. T.A.Museyibova còn khẳng định vai trò to lớn của trò chơi đối với việc hình thành khả năng ĐHKG.
· [bookmark: _Toc484518264][bookmark: _Toc493247005]Các nhà tâm lý học Nga như AN Leontiev, DB El'konin, AV Zaporozhet đều cho rằng sự phát triển của trẻ diễn ra trong các hoạt động của trẻ. Những hoạt động đặc trưng của tuổi mầm non là trò chơi sắm vai và hoạt động có sản phẩm (vẽ, lắp ráp, nặn, cắt dán v.v.). Các dạng hoạt động này đều có chung một đặc điểm, đó là ĐHKG. 
[bookmark: _Toc484518265][bookmark: _Toc493247006]Một số nhà tâm lí học phương Tây: L.L Thunrstone (1938), Mark Mc Gee (1979), Howard Gardner (1983) A.De.Meur và L.States, Henri Pieron, quan niệm khả năng ĐHKG (spatial ability) là năng lực KG của con người, nó liên quan trực tiếp đến sự phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG của con người [7], [16], [17], [38].
[bookmark: _Toc484518266][bookmark: _Toc493247007]J. Piaget [65] và nhiều nhà tâm lý học khác như Rubeinstein [70], N.N Paddjacov [67], F.N.Semiakin [82], M.Minski [28], [85], [86], [45], [50] đã đưa ra giả thuyết về sự phát triển các tiểu cấu trúc trong tư duy. Giả thuyết cho rằng sự phát triển tư duy KG diễn ra theo sự phân hoá các tiểu cấu trúc (подструктур/ substructures). Theo quan điểm tiểu cấu trúc của J. Piaget, các nhà nghiên cứu [37],[ 44],[ 52] đồng tình rằng có năm tiểu cấu trúc cơ bản của tư duy KG: tiểu cấu trúc nơi chốn (KG tô pô) (topological), tiểu cấu trúc xạ ảnh (hình chiếu) ( projective), tiểu cấu trúc thứ tự ( ordinal), tiểu cấu trúc đo lường (metrical) và tiểu cấu trúc đại số (algebraic) [37], [48].
· [bookmark: _Toc484518267][bookmark: _Toc493247008]I. Y. Kaplunovich đã nghiên cứu đặc điểm phát triển của các tiểu cấu trúc tư duy KG.
[bookmark: _Toc484518268][bookmark: _Toc493247009]T. A. Museyibova đã đề xuất giáo học pháp: nội dung, hình thức, phương tiện, phương pháp dạy trẻ ấu nhi và MG ĐHKG theo các hệ toạ độ khác nhau: trên mình, từ mình, từ một đối tượng khác, trên cơ sở chỉ dẫn của người lớn.
[bookmark: _Toc484518269][bookmark: _Toc493247010]E. Ya. Stepanenkova nghiên cứu về sự phát triển ĐHKG ở trẻ dưới tác động của các giờ học thể chất và vận động theo nhạc [100].
· [bookmark: _Toc484518270][bookmark: _Toc493247011]V. G. Nechayev, O. I. Galkina, N. A. Sienkiewicz xuất phát từ thành tựu tâm lý học đã đề xuất 4 nhóm trò chơi ĐHKG: nhóm 1- trò chơi phân hóa các hướng trong không gian khi di chuyển tích cực; nhóm 2- trò chơi ĐHKG khi nhắm mắt; nhóm 3-  trò chơi xác định vị trí của các vật và tương quan vị trí giữa chúng; nhóm 4- trò chơi ĐHKG hai chiều; nhóm 5- trò chơi sử dụng lời nói.
· [bookmark: _Toc484518271][bookmark: _Toc493247012]Những năm gần đây, L. A. Wenger, T. V. Lavrenteva đề xuất sử dụng mô hình như phương pháp hình thành năng lực ĐHKG, tức tư duy không gian ở mức trực quan - hình ảnh. Ngoài ra các tác giả này cũng khẳng định vai trò của các hoạt động khác nhau đối với việc hình thành có hiệu quả tri giác không gian, ngược lại các kỹ năng ĐHKG phải được trẻ ứng dụng vào cuộc sống.
[bookmark: _Toc484518272][bookmark: _Toc493247013]Các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lí - giáo dục học ở Việt Nam như Nguyễn Thanh Sơn, Đào Như Trang, Trịnh Minh Loan, Trương Xuân Huệ, Nguyễn Duy Thuận, Đinh Thị Nhung, Đỗ Thị Minh Liên, Lê Thị Thanh Nga… cũng quan niệm ĐHKG của trẻ MN là “việc xác định khoảng cách, kích thước, hình dạng, vị trí tương quan của các vật trong KG" [4], [5], [17], [18], [20].
[bookmark: _Toc484518273][bookmark: _Toc493247014]Tóm lại, việc phân tích các công trình nghiên cứu tâm lý- giáo dục học về ĐHKG và khả năng ĐHKG cho thấy: 
· [bookmark: _Toc484518274][bookmark: _Toc493247015]ĐHKG là quá trình tâm lý đặc trưng diễn ra trong các hoạt động trẻ em (vui chơi, tạo hình, lắp ráp), vì vậy có thể phát triển ở trẻ MG.
· [bookmark: _Toc484518275][bookmark: _Toc493247016]Điều kiện để ĐHKG là sự chuyển động tích cực của trẻ và các dạng hoạt động khác nhau của trẻ em.
· [bookmark: _Toc484518276][bookmark: _Toc493247017]Để phát triển ĐHKG cần một quá trình tác động sư phạm có định hướng.
· [bookmark: _Toc484518277][bookmark: _Toc493247018]ĐHKG là một vấn đề phức tạp đối với các nhà tâm lý, giáo dục học, còn nhiều bất đồng trong việc xác định đặc điểm và nội dung của quá trình này. 
[bookmark: _Toc484518278][bookmark: _Toc493247019]1.1.2. Các công trình nghiên cứu về trò chơi và sử dụng trò chơi như phương pháp dạy học nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ
[bookmark: _Toc484518279][bookmark: _Toc493247020]Dạy học bằng trò chơi (Tiếng Nga: Игровое обучение, tiêng Anh: Learning through play) là một dạng dạy học trong tình huống giả định nhằm biến đổi và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội trong tất cả các dạng biểu hiện của chúng: làm việc, kỹ năng, kỹ xảo, hoạt động tình cảm- đánh giá. Ngày nay, thường được gọi là Edutainment, tức là một dạng giải trí GD hoặc GD thông qua giải trí [107].
[bookmark: _Toc484518280][bookmark: _Toc493247021]Dạy học bằng trò chơi đã có một lịch sử lâu dài. Trò chơi có nhiều nhiệm vụ: dạy học, phát triển, GD, xã hội hoá, giải trí và nghỉ ngơi. Ngay từ khi mới xuất hiện, trò chơi đã là hình thức dạy học. Trò chơi luôn được sử dụng với mục đính hình thành những phẩm chất nhân cách, kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo. Ở Tây Âu thời kỳ Phục Hưng và cải tổ, Tommaso Campanella và Francois Rabelais đã đề cao nguyên tắc dạy học bằng trò chơi. Vào thế kỷ XV-XVII  John Amos Comenius (1592-1670) kêu gọi các trường học dành chỗ cho trò chơi. John Locke khuyến cáo sử dụng các hình thức vui chơi của dạy học. Jean-Jacques Rousseau đề cao các biện pháp GD: lao động xã hội hữu ích, trò chơi hợp tác, lễ hội. Như là một hiện tượng GD, trò chơi lần đầu được Friedrich Frobel phân loại và đưa ra lý thuyết về trò chơi như một trong những lý luận GD. 
[bookmark: _Toc484518281][bookmark: _Toc493247022]Có nhiều cơ sở lý luận của việc sử dụng trò chơi trong dạy học, đặc biệt là thuyết dạy học tích cực (Tiếng Nga: Активное обучение, tiếng Anh: active learning). Dạy học tích cực là sự tổ chức và tiến hành quá trình dạy học nhằm kích thích toàn diện hoạt động học tập - nhận thức của người học bằng cách sử dụng đồng bộ, rộng rãi các phương tiện GD và tổ chức - quản lý (В. Н. Кругликов, 1998). Dạy học tích cực là mô hình dạy học dựa trên trách nhiệm đối với việc học tập của người học. Loại mô hình này trở nên phổ biến vào những năm 1990 (Bonwell & Eison 1991). Trong đó người ta đưa ra lý luận về sự tương tác để người học cần làm nhiều hơn lắng nghe như cần phải đọc, viết, thảo luận, hoặc giải quyết vấn đề. Điều này liên quan đến các lĩnh vực dạy học, hình thành cho người học những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, và các nhóm hành vi được xem như "những mục tiêu của quá trình học tập" (Bloom, 1956). Người học phải giải quyết các nhiệm vụ trí não, như phân tích, tổng hợp và đánh giá (Bonwell и Eison, 1991) [ 108]. 
[bookmark: _Toc484518282][bookmark: _Toc493247023]Sự xuất hiện khái niệm “Edutainment” đã đưa dạy học thông qua trò chơi lên một mức phát triển mới. 
[bookmark: _Toc484518283][bookmark: _Toc493247024]Khái niệm “Edutainment” thực sự còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên số đông quan niệm rằng đó là thuật ngữ chỉ dạy học bằng trò chơi, dạy học sáng tạo hoặc dạy học không chính thức [22],[24, tr.504],[ 49, tr.10-13].
[bookmark: _Toc484518284][bookmark: _Toc493247025]Trong lịch sử GD học phương Tây có hai khuynh hướng sử dụng trò chơi trong GD trẻ: 
· [bookmark: _Toc484518285][bookmark: _Toc493247026]Trò chơi như là phương tiện GD toàn diện cho trẻ (phát triển nhân cách nói chung, tức trò chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ MG);
· [bookmark: _Toc484518286][bookmark: _Toc493247027]Chỉ sử dụng cho một mục đích GD nhất định (phát triển chức năng tâm lý nhất định nào đó, tức trò chơi là phương pháp dạy học).Ví dụ: nhằm phát triển khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518287][bookmark: _Toc493247028]Việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển trí tuệ nói chung và năng lực nhận thức nói riêng (trò chơi là phương pháp dạy học) đã có một lịch sử lâu dài.
[bookmark: _Toc484518288][bookmark: _Toc493247029]F. Froebel (1782 - 1852) là người đầu tiên tổng hợp trò chơi với học tập (dạy học mang tính vui chơi hoặc công nghệ trò chơi) trong thực tiễn GD MN. K. D. Ushinsky kết luận: “Trẻ sống trong trò chơi, và dấu ấn của cuộc sống này sâu sắc hơn các dấu ấn của cuộc sống thực”[94].
[bookmark: _Toc484518289][bookmark: _Toc493247030]Những năm 30 của thế kỷ ХХ, trò chơi học tập được đưa vào GD và dạy học trong hầu hết các trường MN trên thế giới. Ngay từ thời đó trò chơi học tập trong trường MN đã đóng vai trò như là phương pháp và hình thức dạy học. 
[bookmark: _Toc484518290][bookmark: _Toc493247031]Vào những năm 50 của thế kỷ XX, khi giờ học chính thức được đưa vào trường MN của Nga, sự chú ý của các nhà nghiên cứu tập trung vào vấn đề tổ chức giờ học cho trẻ MN và họ lại quan tâm đến mối liên hệ giữa dạy học và hứng thú của trẻ đối với trò chơi. Trò chơi bị mất vai trò là hình thức tổ chức dạy học, nhưng giá trị của nó như là phương pháp và phương tiện dạy học thì không giảm. 
[bookmark: _Toc484518291][bookmark: _Toc493247032]Ở các nước châu Âu trò chơi được xem như phương tiện tự thể hiện, tự GD của trẻ. Người lớn chỉ là người tạo điều kiện cho trẻ chơi. Vào cuối thế kỷ XX các nhà GD Mỹ nhận ra sự cần thiết phải hướng dẫn trẻ chơi. Một số lượng lớn trò chơi xây dựng và trò chơi xây dựng - lắp ráp được thiết kế nhằm phát triển tư duy độc lập và khả năng thiết kế, kế hoạch hóa hoạt động của trẻ.
[bookmark: _Toc484518292][bookmark: _Toc493247033]Ngày nay, trò chơi được thiết kế và tổ chức mô phỏng các hoạt động logic và thuật giải trong hệ thống máy tính điện tử và công nghệ mạng nhằm phát triển tư duy logíc và kỹ năng tâm vận.
[bookmark: _Toc484518293][bookmark: _Toc493247034]Một số nhà GD Việt Nam cũng đã tiến hành nghiên cứu ứng dụng trò chơi vào mục đích phát triển trí tuệ cho trẻ MG (Nguyễn Ánh Tuyết, 1995 - 1997;  Ngô Công Hoàn, 1995).
[bookmark: _Toc484518294][bookmark: _Toc493247035]Leusina, Danhilova xem trò chơi, các tình huống trong đời sống, các loại bài tập, các tình huống có vấn đề là những phương tiện cơ bản và biện pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ MG một cách có hiệu quả.
[bookmark: _Toc484518295][bookmark: _Toc493247036]A.I.Xorokina đi sâu nghiên cứu về việc hình thành và phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ MN cho rằng ngoài việc sử dụng các nội dung dạy học trên các giờ học và các trò chơi, GV cần dựa vào kinh nghiệm và cuộc sống của chính trẻ để phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518296][bookmark: _Toc493247037]Trong tác phẩm “Học thông qua trò chơi với toán”, các tác giả Sandra Waite, Stupianski đã đưa ra một loạt trò chơi với cách hướng dẫn sử dụng cụ thể cho GVMN. Tuy nhiên, hầu hết các trò chơi trong cuốn sách này nhằm củng cố và phát triển các biểu tượng về số lượng, hình dạng và kích thước, chỉ có rất ít trò chơi giúp trẻ sử dụng các giới từ chỉ vị trí các vật và quan hệ KG giữa các vật.
[bookmark: _Toc484518297][bookmark: _Toc493247038]Ở VN, có những công trình nghiên cứu cơ sở lí luận của việc GD trẻ MG thông qua tổ chức HĐVC như công trình của tác giả Nguyễn Ánh Tuyết, Trần Thị Trọng, Phạm Thị Sửu, Nguyễn Thị Ngọc Chúc…[17], [18].Nhiều tác giả khác như Đỗ Mộng Liên, Nguyễn Quỳnh Thoa, Trương Kim Oanh, Phạm Kim Liên, Lê Minh Hòa, Trần Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Vân Lâm, Đặng Thu Quỳnh, Trần Lan Hương biên soạn các trò chơi học tập để sử dụng trong trường MN [15],[19],[20]. Những hệ thống trò chơi và trò chơi học tập được tác giả đề cập đến nhằm củng cố những kiến thức cho một số môn học như tìm hiểu MTXQ, hình thành biểu tượng toán sơ đẳng, phát triển ngôn ngữ, làm quen chữ viết…
[bookmark: _Toc484518298][bookmark: _Toc493247039]Đi sâu nghiên cứu về trò chơi nhằm hình thành các biểu tượng toán cho trẻ có tác giả Trương Xuân Huệ, với đề tài luận án  “Sử dụng trò chơi nhằm hình thành biểu tượng toán cho trẻ MG” [11]. Tác giả xây dựng hệ thống trò chơi , trong đó có trò chơi dạy trẻ ĐHKG nhằm luyện tập các hành động nhận thức từ tri giác đến tư duy trực quan hình ảnh, tư duy trực quan sơ đồ và tư duy logic cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518299][bookmark: _Toc493247040]Ngoài ra còn có các nghiên cứu của tác giả Đào Như Trang với “Luyện tập toán qua trò chơi cho trẻ MG 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1”; Trần Lan Hương “Trò chơi dạy toán cho trẻ MG”; Trần Thị Hằng “Các trò chơi dạy trẻ ĐHKG" có đưa ra các trò chơi xoay quanh dạy trẻ định hướng KG 3 chiều, định hướng khi di chuyển, định hướng trên mặt phẳng và xác định mối quan hệ KG giữa các vật theo 3 mức độ từ lấy trẻ làm chuẩn, lấy người khác và vật bất kì làm chuẩn [7],[8].
[bookmark: _Toc484518300][bookmark: _Toc493247041]Như vậy, có khá nhiều công trình nghiên cứu về trò chơi học tập đối với sự phát triển biểu tượng toán cho trẻ, song ở Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu về việc sử dụng các trò chơi nhằm dạy trẻ ĐHKG. Các công trình này cũng chưa đi sâu nghiên cứu việc sử dụng các trò chơi như là phương pháp dạy học, phù hợp với cơ chế hình thành khả năng ĐHKG của trẻ. 
Tóm lại, điểm qua các kết quả nghiên cứu về khả năng ĐHKG và sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG trong và ngoài nước cho thấy: 1- ĐHKG và khả năng ĐHKG là một khái niệm phức tạp, giả thuyết đến nay cho rằng có 3 thành tố cấu thành khả năng ĐHKG bao gồm tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG; 2- Trò chơi như là PP dạy học đã trở nên phổ biến và được xem là mô hình dạy học tích cực, phù hợp với trẻ MN; 3- Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu về dạy trẻ ĐHKG thông qua trò chơi, nhưng chưa nghiên cứu một cách hệ thống, đầy đủ và sâu sắc về việc sử dụng trò chơi như là PP dạy học, phù hợp với quy luật phát triển khả năng ĐHKG, chưa nhất quán theo quan điểm tiếp cận cụ thể nào trong dạy trẻ ĐHKG. Tuy nhiên, những công trình này đã bước đầu nêu lên cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc484518301][bookmark: _Toc493247042]1.2. KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CỦA TRẺ 5-6 TUỔI
[bookmark: _Toc484518302][bookmark: _Toc493247043]1.2.1. Khái niệm về định hướng không gian và khả năng định hướng không gian của trẻ mẫu giáo
[bookmark: _Toc484518303][bookmark: _Toc493247044]1.2.1.1. Khái niệm không gian
[bookmark: _Toc484518304][bookmark: _Toc493247045]Trong khoa học, thuật ngữ "không gian" có hai nghĩa, dùng để chỉ KG thực và KG trừu tượng, tức KG toán học [109].
[bookmark: _Toc484518305][bookmark: _Toc493247046]Trong các công trình nghiên cứu khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, khái niệm KG được đề cập với nội hàm tương đối rộng và phức tạp.
[bookmark: _Toc484518306][bookmark: _Toc493247047]KG là tất tật những trải nghiệm có được nhờ các giác quan.
[bookmark: _Toc484518307][bookmark: _Toc493247048]Kant từng phân tích KG như hình thức của các hiện tượng diễn ra bên ngoài các cơ quan cảm giác, tức như là thuộc tính thực sự của mọi cái được tri giác trong thế giới bên ngoài và nhờ thế mà những biểu tượng trực quan của chúng ta mới có được.
[bookmark: _Toc484518308][bookmark: _Toc493247049]Tiếp đó Kant chỉ ra hiện thực có thể cảm nhận được của KG, tức tính có trước của KG so với kinh nghiệm của con người.
[bookmark: _Toc484518309][bookmark: _Toc493247050]Trong toán học và vật lí, dựa trên những cái có thực mà con người có thể cảm thụ được, khái niệm KG chỉ tập hợp những điều kiện để các sự vật và hiện tượng diễn ra. Cụ thể, trong toán học KG là KG Euclide hai chiều, ba chiều được biểu diễn trong hệ trục tọa độ Descartes. 
[bookmark: _Toc484518310][bookmark: _Toc493247051]Theo Đại từ điển Tiếng Việt của tác giả Nguyễn Như Ý, KG được định nghĩa là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất trong đó các vật thể có độ dài, độ lớn khác nhau, ở những vị trí với khoảng cách khác nhau.
[bookmark: _Toc484518311][bookmark: _Toc493247052]Những luận điểm khoa học của triết học duy vật biện chứng cho rằng KG và thời gian là hai hình thức tồn tại của vật chất đang vận động. Chính vì thế, chúng tồn tại khách quan, độc lập với ý thức chủ quan của con người. Tính biện chứng trong xem xét nội hàm của KG cũng giúp chúng ta hiểu rằng KG không tồn tại một cách tách biệt với con người mà tất cả mọi sự vật bao gồm cả con người trong thế giới vật chất, đều có cấu tạo KG: có vị trí, hình thức kết cấu, kích thước: rộng- hẹp, dài- ngắn, cao- thấp, có sự sắp xếp tương đối và đều tồn tại trong KG, có quan hệ KG với nhau. Tất cả những cái đó được gọi là KG.
[bookmark: _Toc484518312][bookmark: _Toc493247053]Như vậy, qua các nghiên cứu đến thời điểm hiện nay, khái niệm KG được hiểu là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất, trong đó các vật thể có những tính chất KG khác nhau (hình thức, kết cấu, kích thước…) và những quan hệ KG với nhau.
[bookmark: _Toc484518313][bookmark: _Toc493247054]1.2.1.2. Khái niệm định hướng và định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518314][bookmark: _Toc493247055]Ý thức là một trạng thái trong đời sống tâm lý của con người, thể hiện những rung cảm mang tính chủ thể trước các sự kiện trong thế giới khách quan và trong chính cuộc sống của anh ta, đồng thời là những cảnh báo về các sự kiện đó [70].
[bookmark: _Toc484518315][bookmark: _Toc493247056]Định hướng (Tiếng la tinh: oriens) là chức năng tâm lý phức tạp, quy định ý thức về nhân cách của bản thân, về tình huống cụ thể, về vị trí KG và những thông tin diễn ra  ngay thởi điểm định  hướng. Có các loại định hướng về bối cảnh xung quanh (аллопсихическая), về chính nhân cách của mình (аутопсихическая), về trạng thái cơ thể của mình và những diễn biến trong đó (соматопсихическая), về các tham số KG của một bối cảnh (топологическая), về các tiêu chí thời gian (хронологическая) [50].
[bookmark: _Toc484518316][bookmark: _Toc493247057]Có khái niệm ngắn gọn hơn: Định hướng là năng lực đánh giá đúng thời gian, nơi chốn và chính nhân cách của mình [69] hoặc: Định hướng là sự ý thức về nhân cách của mình và trạng thái của bản thân trong thời gian và KG nhất định [77].
[bookmark: _Toc484518317][bookmark: _Toc493247058]Dù có những cách diễn đạt khác nhau nhưng các khái niệm trên vẫn có một nội hàm chung và cho thấy ĐHKG là một phần của định hướng nói chung.
[bookmark: _Toc484518318][bookmark: _Toc493247059]Định hướng là kỹ năng ứng phó trong bối cảnh xung quanh, lựa chọn phương hướng hành động hoặc hoạt động. Phản xạ định hướng (orientating reflex) – phản xạ của cơ thể đối với tình huống mới, với kích thích mới [42],[69]. Khái niệm này cho thấy rằng định hướng là phần diễn ra trước hành động hoặc hoạt động.
[bookmark: _Toc484518319][bookmark: _Toc493247060]Theo các khái niệm trên, định hướng là phần diễn ra trước khi con người hành động hoặc hoạt động, phần đối phó và lựa chọn phương thức thực hiện hành động hoặc hoạt động.
[bookmark: _Toc484518320][bookmark: _Toc493247061]ĐHKG (spatial orientation) được tiến hành trên cơ sở tri giác trực tiếp KG và định danh bằng lời nói, gọi tên các loại vị trí KG, khoảng cách, quan hệ KG giữa các đối tượng. 
[bookmark: _Toc484518321][bookmark: _Toc493247062]Tóm lại, khái niệm ĐHKG chứa sự đánh giá khoảng cách, kích thước, hình dạng, tương quan vị trí giữa các đối tượng với nhau và với người quan sát.
[bookmark: _Toc484518322][bookmark: _Toc493247063]Như đã biết, ĐHKG, trước nhất là định hướng theo một hệ toạ độ nào đó, trên – dưới, phải - trái, trước - sau… là một quá trình mang tính đồng bộ, trong đó ngoài tri giác nhìn đồng loạt được diễn ra nhờ sự vận động phân hoá của mắt, còn có quá trình phân tích và tổng hợp của hệ tiền đình (ở mức độ nào đó tạo thành cơ sở sinh lý của ĐHKG), có cả sự tham gia của những tín hiệu vận động được truyền từ tay thuận (tay phải), và những tín hiệu đó vẽ lại KG trong đó con người sống, phản ánh tính không đối xứng của KG. Vì vậy ĐHKG có thể tạm xem là một trong những chức năng cấp cao của thị giác.
[bookmark: _Toc484518323][bookmark: _Toc493247064]Theo nghĩa hẹp, ĐHKG là một dạng của định hướng nơi chốn (địa hình). Ở góc độ này ĐHKG bao gồm:
· [bookmark: _Toc484518324][bookmark: _Toc493247065]Xác định điểm gốc (“góc nhìn”) (“точки стояния”), tức vị trí của chủ thể so với các đối tượng xung quanh, ví dụ: “Tôi ở trước căn nhà”;
· [bookmark: _Toc484518325][bookmark: _Toc493247066]Định vị các đối tượng xung quanh so với con người – chủ thể ĐHKG (điểm gốc), ví dụ: “Cái tủ ở bên phải, cánh cửa ở bên trái của tôi”;
· [bookmark: _Toc484518326][bookmark: _Toc493247067]Xác định tương quan vị trí của các vật xung quanh với nhau, tức quan hệ KG giữa chúng, ví dụ: “bên phải búp bê là con gấu, cánh cửa ở bên trái của tôi” [73], [77].
[bookmark: _Toc484518327][bookmark: _Toc493247068]Ekstrom, French và Harman (1951) lại giới hạn khái niệm ĐHKG là “Khả năng tri giác (воспринимать/ to perceive) chính xác kết cấu KG và so sánh chúng với nhau” hoặc ĐHKG là “khả năng tri giác kết cấu KG hoặc để duy trì sự định hướng với các đối tượng (khách thể/ объекты/ objects) trong KG; đòi hỏi các hình dáng chung của chúng phải được tri giác (восприниматься/ be perceived) như một thể thống nhất”[37]. Trong khái niệm của Ekstrom, French và Harman, thành tố tri giác KG được đề cao.
· [bookmark: _Toc484518328][bookmark: _Toc493247069]Tri giác không gian
Tri giác KG (Space perception) là sự phối hợp phức tạp của nhiều giác quan (B.G.Ananev, 1961) và được tiến hành bởi nhiều giác quan (thị giác, vận động, xúc giác...)
Tri giác KG là năng lực của con người tri giác những thuộc tính KG của thế giới xung quanh: kích thước, hình dạng của các đối tượng, và tương quan vị trí giữa chúng [111].
Trong tri giác KG người ta phân biệt: 1- Tri giác các thuộc tính giới hạn của các đối tượng – hình dạng, kích thước, khối lượng; 2- Tri giác khoảng cách giữa các đối tượng – tư thế và vị trí của chúng giữa các đối tượng khác và khoảng cách của chúng so với người quan sát (thị giác độ sâu) [112].
Tri giác KG bao gồm tri giác khoảng cách hoặc độ xa, trong đó các đối tượng được sắp đặt so với nhau và so với người quan sát, hướng, trong đó có vị trí của chúng, kích thước và hình dạng của chúng [113].
Tri giác KG là sự phản ánh trực quan các thuộc tính KG của thế giới xung quanh, tri giác hình dạng, kích thước, màu sắc và các đặc điểm khác của các đối tượng, tương quan vị trí giữa chúng, trong đó có sự tham gia của các giác quan như thị giác, cơ khớp - vận động, xúc giác và hệ tiền đình [114]. 
Trong tri giác các thuộc tính KG của các sự vật các cảm giác khác nhau đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là thị giác và cảm giác vận động.
Mắt có ý nghĩa vượt trội trong định hướng thế giới xung quanh. I.M. Sechenov khi xem xét vai trò của thị giác trong phát triển tâm lý, cho rằng định hướng bằng mắt đóng vai trò chủ đạo. 
B.G.Ananev viết “Tính vượt trội của hệ thống thị giác được xác định bởi tổ hợp 4 yếu tố: tính trọn vẹn của hình ảnh về đối tượng, hành động vật chất với các đối tượng trong hiện thực, tri giác và hiển thị KG thành hình ảnh trong trí não (hiển thị KG) (spatial visualization)”. Điều này có nghĩa là tri giác KG bằng thị giác là điều kiện của hiển thị KG.
Hành động vật chất với các đối tượng trong hiện thực khách quan được hiểu như sau: những tri giác KG, tức vị trí của các đồ vật trong KG, kích thước, đường viền, trạng thái tĩnh hoặc động của chúng, quang cảnh, được thực hiện bởi con mắt chuyển động, và cảm giác cơ phối hợp với những cảm giác nhìn đích thực có vai trò cơ bản trong toàn bộ hoạt động của mắt. Nhờ vậy mà mắt “sờ mó” đồ vật như tay. Mắt giữ chức năng như một công cụ đo lường.
Cơ chế vận động luôn gắn liền với việc phân tích KG xung quanh. Cơ chế này là kết quả của việc tương tác giữa các cơ quan thụ cảm (giác quan) bên trong (giác quan cảm nhận bản thể và tiền đình) (cảm giác cơ xương – vận động) và bên ngoài (mắt, tai, tay). Ở trẻ em sự phát triển các biểu tượng về KG gắn liền với cảm giác vận động trong hệ thống phức tạp của các mối dây liên hệ tạm thời. Nhưng ở con người tri giác KG chủ yếu mang tính quang học, tức chủ yếu trên cơ sở các thông tin thị giác; chức năng thị giác chiếm ưu thế trong tri giác KG.
M. Sechenov đã phát triển quan điểm này và xem xét mọi khía cạnh của KG. Tri giác một vật chuyển động chủ yếu bằng mắt, vì vậy mắt là bộ phận có thể dõi theo sự chuyển động và tham gia vào quá trình chuyển động. Khi tri giác một vật bất động, con người xác định vị trí của đối tượng trên mặt phẳng và KG, mắt cũng chuyển động theo đường viền của đồ vật, “đo góc”, mà vị trí của đồ vật ở khoảng đó. Việc đo lường đó diễn ra “không tính độ mà là đo bằng cảm giác có liên quan đến chuyển động của mắt”.
Tóm lại, khi tri giác KG, tri giác nhìn và tri giác vận động đóng vai trò chính, tri giác sờ, tri giác nghe và tri giác ngửi đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình ĐHKG[100].
· Tư duy không gian
Tư duy là hình thức nhận thức cấp cao, là quá trình phản ánh trong trí não hiện thực khách quan theo hai cơ chế tâm lý cơ bản khác nhau: hình thành, không ngừng bổ sung khái niệm, biểu tượng và đưa ra những kết luận từ những phán đoán và suy luận mới (judgment và conclusion). Tư duy là quá trình nhận thức diễn ra khi cần khám phá cái chưa biết. Tư duy cho phép thu thập được những kiến thức về những sự vật khách quan và thuộc tính, đặc điểm của chúng, những cái không thể nhận thức được thông qua hệ thống tín hiệu thứ nhất.
[bookmark: _Toc484518329][bookmark: _Toc493247070]Tư duy KG (spatial reasoning) là một dạng của hoạt động trí não nhằm xây dựng hình ảnh KG (spatial image) và thao tác hoá trên chúng (manipulation) trong quá trình giải quyết nhiệm vụ lý luận và thực tiễn (cần tìm cái chưa biết) [95], [115].
[bookmark: _Toc484518330][bookmark: _Toc493247071]Nhờ tư duy KG con người có thể thao tác hoá với các kết cấu KG – thực và tưởng tượng, phân tích các thuộc tính và quan hệ KG, biến đổi những kết cấu ban đầu và xây dựng những kết cấu mới. Trong tâm lý học, từ lâu người ta đã biết rằng chỉ có tỉ lệ rất nhỏ dân số lĩnh hội được những tiền đề của tư duy KG. Tư duy KG là một dạng đặc thù của hoạt động trí não, xuất hiện khi phải giải quyết một nhiệm vụ buộc phải định hướng cả trong KG thực và KG lý thuyết ( KG nhìn được và KG tưởng tượng). Ở dạng phát triển cao nhất của nó là tư duy hình ảnh trong trí não, trong đó ghi nhận những thuộc tính KG và quan hệ KG. Khi thao tác hoá trên những hình ảnh ban đầu, những cái được xây dựng trên cơ sở các mức độ trực quan khác nhau, tư duy làm biến đổi các hình ảnh ban đầu đó, biến đổi để xây dựng những hình ảnh mới khác hẳn những cái ban đầu [116].
[bookmark: _Toc484518331][bookmark: _Toc493247072]Trong cấu trúc tâm lý người tư duy KG chịu trách nhiệm ĐHKG, xây dựng hình ảnh KG trong ý thức con người và sử dụng những hình ảnh đó trong việc giải quyết các nhiệm vụ khác nhau (tìm kiếm cái chưa biết).
[bookmark: _Toc484518332][bookmark: _Toc493247073]Đặc điểm đặc trưng của tư duy KG là ở chỗ hình ảnh trong trí não chứa đựng các thuộc tính của KG: kích thước, hình dạng, tương quan vị trí giữa các bộ phận của một vật, vị trí của nó trong KG và v.v… đều trở thành đơn vị tính toán.
[bookmark: _Toc484518333][bookmark: _Toc493247074]Thuật ngữ “tư duy KG” chỉ một quá trình nhận thức phức tạp, không chỉ bao gồm các thao tác logic (thao tác ngôn ngữ - khái niệm), mà còn cả tổ hợp các hành động tri giác, mà thiếu chúng quá trình trí não ở dạng các hình ảnh không thể diễn ra.
[bookmark: _Toc484518334][bookmark: _Toc493247075]I. Y. Kaplunovich từng viết: “Khái niệm tư duy KG là một dạng của khái niệm tư duy trực quan hình ảnh và ở một chừng mực nào đó, không chỉ dựa vào các thành tố logic, mà còn phải dựa vào các thành tố cảm tính, các biểu tượng. Trong tâm lý học, tư duy KG là quá trình xây dựng các hình ảnh KG trong trí não và xác định mối quan hệ giữa chúng bằng cách thao tác hoá với chính những hình ảnh đó và các thành tố của chúng” [59].
[bookmark: _Toc484518335][bookmark: _Toc493247076]Các hình ảnh trong trí não là tư liệu ban đầu và là đơn vị thao tác hoá cơ bản nhất (cái đã biết), đồng thời là kết quả của hành động trí não (cái chưa biết được suy luận ra) [86]. Tư duy KG có những nét đặc trưng của tư duy trực quan hình ảnh, như: linh hoạt, chỉnh sửa hình ảnh trong trí não, xử lý chúng để tạo cái mới, v.v…
[bookmark: _Toc484518336][bookmark: _Toc493247077]Tóm lại, ĐHKG là một thành phần của định hướng, theo nghĩa hẹp là việc xác định các hướng và quan hệ vị trí theo một hệ toạ độ nhất định, hình thành biểu tượng về KG có sự tham gia của tri giác, trí nhớ và tư duy vào quá trình ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518337][bookmark: _Toc493247078]1.2.1.3. Khái niệm khả năng định hướng không gian 
[bookmark: _Toc484518338][bookmark: _Toc493247079]Khả năng (ability) là thuật ngữ triết học, thường được hiểu dưới hai nghĩa:
· [bookmark: _Toc484518339][bookmark: _Toc493247080]Cái có thể xuất hiện trong những điều kiện nhất định.
· [bookmark: _Toc484518340][bookmark: _Toc493247081]Năng lực, tiềm lực [119],[ 120].
[bookmark: _Toc484518341][bookmark: _Toc493247082]Như vậy, “Khả năng” là thuật ngữ triết học, chỉ “cái có thể và không thể”, và là thuật ngữ tâm lý học, chỉ năng lực. 
[bookmark: _Toc484518342][bookmark: _Toc493247083]Chúng tôi sử dụng từ khả năng theo nghĩa tâm lý học, tức xem xét từ “khả năng” theo nghĩa của từ “năng lực”.
[bookmark: _Toc484518343][bookmark: _Toc493247084]Trong tiếng Việt, năng lực được hiểu là điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó, phẩm chất tâm sinh lí và trình độ chuyên môn tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao [121].
[bookmark: _Toc484518344][bookmark: _Toc493247085]Năng lực là những đặc điểm mang tính cá thể và phong cách riêng của nhân cách, đem lại hiệu quả trong hoạt động, trong giao tiếp và giúp nhân cách dễ dàng lĩnh hội được các hoạt động đó. Năng lực không đơn giản là kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo mà con người có được, mà còn giúp con người lĩnh hội nhanh, lưu giữ và ứng dụng có hiệu quả  kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo [92].
[bookmark: _Toc484518345][bookmark: _Toc493247086]Vì vậy trong luận án này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “khả năng” tương đương với thuật ngữ “năng lực”, tức chỉ những đặc điểm tâm lý của một cá thể, của một nhân cách, giúp cá thể đó lĩnh hội kiến thức, kỹ năng , kỹ xảo và thực hiện các hoạt động có hiệu quả.
[bookmark: _Toc484518346][bookmark: _Toc493247087]Theo quan niệm của một số nhà tâm lí - giáo dục học phương Tây như L.L Thunrstone (1938), Mark Mc Gee (1979), Howard Gardner (1983), Michael Potegal, ĐHKG (spatial orientation) và hiển thị KG (spatial visualization) là hai nhân tố chính hình thành nên khả năng KG (spatial ability/ spatial capacity) của con người [37], [38].Trong đó: Hiển thị KG (spatial visualisation) là khả năng “xoay, quay trong trí não những vật khích thích có hai hoặc ba chiều". Hiển thị KG được hiểu là khả năng hình dung, tưởng tượng ra một đối tượng được xoay trong trí não, sự thay đổi tương quan giữa các thành phần bên trong hình ảnh đó, khả năng hiển thị một kết cấu chặt chẽ khi nó chuyển sang những tư thế khác nhau [37]. Sự xoay (quay) này tạo ra sự thay đổi của các chiều trong KG; ĐHKG (spatial orientation) được hiểu là sự nhận biết một đồ vật khi nhìn nó ở những góc độ khác nhau [37, tr.898]. 
Để hiểu rõ hơn chúng ta xem diễn đạt của Guilford và Lacey (1947): Hiển thị KG là “Khả năng (ability) hình dung trong trí não (tưởng tượng/ to imagine) sự quay của các đối tượng đã được ghi nhận, sự gấp vào hoặc mở ra của các mô hình phẳng, những thay đổi tương đối của vị trí đồ vật trong KG, sự chuyển động của máy móc…”.
Sự hiển thị KG hay sự hình dung trong trí não là cơ chế của tưởng tượng. Thurstone đã khẳng định điều này trong nhận định hiển thị KG là “khả năng hình dung trong trí não (tưởng tượng trong trí não) kết cấu, mà trong đó có sự chuyển động hoặc sự hoán vị giữa các bộ phận bên trong của kết cấu đó” [37],[43].
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[bookmark: _Toc484518347][bookmark: _Toc493247088]Hình 1.1. Sự tưởng tượng trong trí não về chuyển động của một vật
[bookmark: _Toc484518348][bookmark: _Toc493247089](hình ảnh 1 vật từ các góc nhìn khác nhau)
[bookmark: _Toc484518349][bookmark: _Toc493247090]Tương tự French (1951) cũng đã khẳng định hiển thị KG là “Khả năng hiểu những biến đổi trong tưởng tượng (imaginary movements) ở KG ba chiều hoặc khả năng thao tác hoá với các đối tượng (manipulation, manipulate) trong tưởng tượng” [37].
[bookmark: _Toc484518350][bookmark: _Toc493247091][image: ]


[bookmark: _Toc484518351][bookmark: _Toc493247092]Hình 1.2: Sự tái thiết trong trí não hình dáng chung thành những thành tố tách biệt
[bookmark: _Toc484518352][bookmark: _Toc493247093]Các nhà tâm lý (Ekstrom, French và Harman) đều nhất trí rằng: hiển thị KG là “khả năng thao tác hoá ( manipulate) hoặc biến đổi (transform) hình ảnh trong trí não (image) của các kết cấu KG trong những sắp xếp khác nhau”[37].
[bookmark: _Toc484518353][bookmark: _Toc493247094]Hiển thị KG là một quá trình phức tạp bao gồm khả năng hình dung và sự hình thành các hình ảnh trí não (mental images) (Mathewson, 1999) [41, tr.242-254].
[bookmark: _Toc484518354][bookmark: _Toc493247095][image: ]



[bookmark: _Toc484518355][bookmark: _Toc493247096]Hình 1.3. Hình dung rõ ràng những đối tượng (khách thể) nổi ba chiều một cách chi tiết
[bookmark: _Toc484518356][bookmark: _Toc493247097]Hiển thị KG được xem như là một hệ thống phức tạp nhiều tầng bậc của sự “sờ mó” (thao tác hóa) các thông tin KG trong trí não (trong biểu tượng). Hệ thống đó chứa hình ảnh tưởng tượng trong trí não, những cái cho thấy năng lực hình dung bằng trí não sự xuất hiện của đối tượng và tính trực quan của KG, nó chứa những quan hệ KG giữa các bộ phận hoặc nơi chốn của các vật hoặc của các chuyển động ở dạng trí não. Hiển thị KG bao gồm tưởng tượng và công việc với những chi tiết về kích thước, hình dạng, chuyển động, thuộc tính và đặc điểm của các đối tượng (khách thể) và bằng cách sử dụng các quan hệ KG trong trí não đó để giải quyết một vấn đề (tư duy KG). Khi có sự tham gia của trí nhớ, tri giác KG, hiển thị KG cho phép hiểu những cái ở bên ngoài thông qua các giác quan, hiểu từ bên trong thông qua các hình ảnh trong trí não [122].
[bookmark: _Toc484518357][bookmark: _Toc493247098]Với những mô tả trên về “Hiển thị KG”, cho thấy không nên tách bạch hiển thị KG khỏi cơ chế tưởng tượng, nhưng cũng không nên xem hiển thị KG hoàn toàn cùng nghĩa với tưởng tưởng, vì nó chứa cả sự tưởng tượng và sự thao tác hóa trong trí não và là cơ chế cốt lõi của tư duy KG.

Hình 1.4. Các dạng hiển thị không gian
[bookmark: _Toc484518359][bookmark: _Toc493247100]Các khái niệm đó cho thấy hiển thị KG bao gồm ba kỹ năng thành phần:
· [bookmark: _Toc484518360][bookmark: _Toc493247101]Quan hệ KG (spatial relations);
· [bookmark: _Toc484518361][bookmark: _Toc493247102]Thao tác hoá KG (spatial manipulation), (hay sự mở, gập trong trí não một vật từ 3D sang 2D);
· [bookmark: _Toc484518362][bookmark: _Toc493247103]Cắt lớp KG (visual penetrative ability). 
[bookmark: _Toc484518363][bookmark: _Toc493247104]Quan hệ KG (spatial relations) là quay đối tượng trong trí não xung quanh trục của nó (hình 1.6) [41].
[bookmark: _Toc484518364][bookmark: _Toc493247105]Quan hệ KG xuất hiện trong tiếng nói như một lĩnh vực nhiều khía cạnh của ngữ nghĩa, mà nội dung trung tâm của nó là sự xác định các sự kiện. Ở đây, dạng hiển thị quan hệ KG chính, nổi trội nhất là ghi nhận hành động, diễn tiến sự kiện trong giới hạn một KG nào đó. Dạng tưởng tượng quan hệ KG thứ hai là sự diễn đạt những quan hệ KG sống động liên quan đến tình huống chuyển động, di chuyển, trong đó có sự xác định từ thời điểm đầu đến thời điểm cuối của chuyển động, sự dõi theo chuyển động v.v... Dạng thứ ba của (tưởng tượng) quan hệ KG liên quan đến việc hình dung tương quan vị trí của các vật với nhau. Trong đó một vật đóng vai trò điểm định hướng (gốc tọa độ), khi đối chiếu với nó vị trí của các đồ vật khác được xác định. Một phần lớn trong tưởng tượng quan hệ KG có nội dung gắn liền với con người, tức gắn liền với vị trí và việc tri giác của con người. Góc nhìn của người nói trong một ngữ cảnh thể hiện tuần tự trong việc diễn đạt và tạo ra sự xác định mang tính định hướng – chủ quan, sự tưởng tượng KG so với người quan sát là dạng thứ tư. Sự mô tả theo từng thuộc tính về các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan là một trong những lĩnh vực ngữ nghĩa, tức KG ba chiều được phản ánh như một trong những thuộc tính quan trọng của hiện thực khách quan. Đây là dạng tưởng tượng quan hệ KG thứ năm [41].
[bookmark: _Toc484518365][bookmark: _Toc493247106]Thao tác hoá KG là khả năng thao tác trong trí não với hình ảnh ở các phương án khác nhau của một vật (Hình 1.6), thường là sự hình dung ba chiều và hai chiều của một vật thể [41].
[bookmark: _Toc484518366][bookmark: _Toc493247107]Khả năng cắt lớp KG là khả năng hình dung trong trí não cái gì ở bên trong cấu trúc của một vật thể (hình 1.6) [41], tức các chi tiết của một cấu trúc. 
[bookmark: _Toc484518367][bookmark: _Toc493247108] Hiển thị KG cần cho nhiều mục đích khác nhau. Nó là phương thức để nắm bắt thông tin, tức là phương thức hỗ trợ cho tư duy, định dạng nhiệm vụ, là phương tiện cần thiết để giải quyết một vấn đề cụ thể [109].
[bookmark: _Toc484518368][bookmark: _Toc493247109]Tổng thuật lại những vấn đề về khả năng ĐHKG cho chúng tôi thầy rằng sự tham gia của hiển thị KG, thành tố hoàn toàn trí não trong ĐHKG, chính là phần diễn tiến bên trong trí não quyết định sự hình thành và phát triển khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518369][bookmark: _Toc493247110]Tóm lại, có thể hiểu rằng khả năng ĐHKG là thuộc tính cá nhân dựa vào những điều kiện tâm lí của chủ thể như tri giác, hiển thị, tư duy KG cho phép xác định phương hướng, vị trí, mối quan hệ KG  và cấu trúc KG khác nhau.
[bookmark: _Toc484518370][bookmark: _Toc493247111]1.2.2.  Đặc điểm phát triển khả năng định hướng không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518371][bookmark: _Toc493247112]1.2.2.1. Mô tả chung về đặc điểm phát triển khả năng định hướng không gian của trẻ mẫu giáo
[bookmark: _Toc484518372][bookmark: _Toc493247113]Sự phát triển nhận thức là một hiện tượng tâm lý phức tạp và mang tính đồng bộ, bao gồm sự phát triển các quá trình nhận thức (tri giác, tư duy, trí nhớ, chú ý, tưởng tượng), những cái tạo ra các hình thức định hướng khác nhau của trẻ trong thế giới xung quanh, và thực sự điều khiển hoạt động của trẻ.
[bookmark: _Toc484518373][bookmark: _Toc493247114]Các hình thức  ĐHKG:
· [bookmark: _Toc484518374][bookmark: _Toc493247115]Hình thức đầu tiên của ĐHKG hình thành từ tuổi ấu nhi khi trẻ bắt đầu tương tác với môi trường bằng các giác quan (hành động ĐHKG ở mức vận động);
· [bookmark: _Toc484518375][bookmark: _Toc493247116]Ý thức về trạng thái của cơ thể mình so với KG xung quanh có khi trẻ được ba tuổi (hành động ĐHKG ở mức tri giác);
· [bookmark: _Toc484518376][bookmark: _Toc493247117]Đến 7 tuổi các biểu tượng về KG bắt đầu phát triển mạnh mẽ (hành động ĐHKG ở mức hiển thị và tư duy KG);
· [bookmark: _Toc484518377][bookmark: _Toc493247118]Sự hình thành tri giác KG có tính hệ thống diễn ra trong các giờ học ở MN và tiểu học, kéo theo sự phát triển hiển thị KG và tư duy KG.
[bookmark: _Toc484518378][bookmark: _Toc493247119]Đối với trẻ MG, tư duy KG bắt đầu phát triển khi có định hướng “từ mình” trong KG. Trẻ bắt đầu nhìn thế giới theo các khái niệm, theo từng phạm trù, quá trình tri giác được trí tuệ hóa, được nội tâm hóa, nhờ đó mà hình thành biểu tượng KG là nền tảng của hiển thị KG và tư duy KG. Tư duy KG tựa như “con thoi” chạy xen trong hoạt động thao tác hoá mang tính vật chất (object-manipulative activities) của trẻ và dần dần mới tách ra thành một dạng độc lập của tư duy, tồn tại ở dạng thao tác hoá với hình ảnh trong trí não.
[bookmark: _Toc484518379][bookmark: _Toc493247120]Trẻ ba tuổi có khả năng phân biệt hàng loạt các hình dạng phẳng và KG ba chiều. Trẻ khác biệt nhau về tư duy KG.
[bookmark: _Toc484518380][bookmark: _Toc493247121]Tưởng tưởng của trẻ thay đổi căn bản: từ tái tạo đến dự báo. Trẻ chẳng những có thể hình dung ra kết quả hành động mà cả các bước hành động ở dạng hình vẽ hoặc trong trí não. Nhờ ngôn ngữ trẻ biết lập kế hoạch và điều khiển hành vi của mình. Ngôn ngữ bên trong, tức cơ chế của hiển thị KG bắt đầu hình thành.
[bookmark: _Toc484518381][bookmark: _Toc493247122]Định hướng ở trẻ MG lớn trở thành hoạt động độc lập nhờ có hiển thị KG, tư duy KG và phát triển rất nhanh.
[bookmark: _Toc484518382][bookmark: _Toc493247123]1.2.2.2. Đặc điểm phát triển tri giác không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518383][bookmark: _Toc493247124]Theo các nhà tâm lí học hoạt động, hành động ĐHKG ở trẻ MN chủ yếu là tri giác KG [12].
[bookmark: _Toc484518384][bookmark: _Toc493247125]Trong tri giác KG sự phát triển nhận thức của trẻ về hệ tọa độ, các vùng KG, các hướng KG và quan hệ vị trí trong KG luôn liên quan và tác động lẫn nhau.
[bookmark: _Toc484518385][bookmark: _Toc493247126]Hệ toạ độ là hệ quy chiếu mà đứa trẻ sử dụng làm chuẩn cảm giác để thực hiện sự ĐHKG. Tồn tại ba dạng ĐHKG tùy theo hệ tọa độ: trên mình, từ mình, từ các đối tượng khác. Mỗi dạng được phát triển từ dạng trước đó. KG mà chúng ta tri giác được không có tính đối xứng: nó bất đối xứng ở một mức độ nào đó.
[bookmark: _Toc484518386][bookmark: _Toc493247127]Vùng KG là khoảng KG trọn vẹn và thống nhất, vừa có tính liên tục và vừa có tính rời rạc. Nhờ tính rời rạc trong KG mà KG có thể được chia thành các vùng nhỏ tương ứng với các trục chính như: phía phải- phía trái ứng với trục nằm ngang, phía trước – phía sau ứng với trục chính diện và phía trên- phía dưới ứng với trục thẳng đứng. Tính liên tục được thể hiện khi giữa các vùng KG có sự giao thoa với nhau. Cụ thể, vùng bên phải có miền phía trước bên phải và miền phía sau bên phải, vùng phía trước cũng gồm hai vùng nhỏ, tức 2 miền: bên phải phía trước và bên trái phía trước v.v…
[bookmark: _Toc484518387][bookmark: _Toc493247128]Một số đồ vật ở phía trên chúng ta, những cái khác ở phía dưới, một số ở gần và một số ở xa, một số ở bên trái và một số ở bên phải. Sự xắp xếp khác nhau của đồ vật trong KG bất đối xứng có ý nghĩa quan trọng. Ví dụ, KG của một căn phòng, bản đồ của một khu phố.
[bookmark: _Toc484518388][bookmark: _Toc493247129]Trẻ tri giác KG như một khối không thể chia cắt. Khi dõi theo chuyển động của đồ vật trong KG, sự ĐHKG ở trẻ dần dần phát triển. Ban đầu trẻ dõi mắt theo vật chuyển động ngang, sau đó theo chiều thẳng đứng, cuối cùng theo vật chuyển động vòng tròn và mặt phẳng dựng đứng. Cuối cùng trẻ tri giác được độ sâu KG. Dáng đi thẳng đứng cho phép trẻ nhanh chóng nắm bắt các hướng trên - dưới. Nhờ đó trẻ nắm được hệ thống toạ độ theo các hướng từ chính cơ thể mình. Trẻ trở thành gốc toạ độ. Khi phân biệt được trục trước/sau, phải/ trái, trẻ bắt đầu chia KG theo góc toạ độ: miền phía trước bên trái và các miền khác. Biên giới của các miền bị xoá dần khi trẻ lĩnh hội được độ sâu KG. Định hướng từ bản thân là sự định hướng khởi đầu các hướng trong KG mà trẻ lĩnh hội được. Trẻ sử dụng hệ thống các điểm định hướng (hệ toạ độ) từ mình và chuyển dần sang sử dụng hệ thống các diểm định hướng tự do – từ một đối tượng bất kỳ. Các mức độ phát triển định hướng trong KG – trên mình, từ mình, từ một khách thể khác (đối tượng khác) không pha trộn lẫn nhau, nhưng cùng tồn tại, có mối quan hệ biện chứng phức tạp với nhau. Về lâu dài trẻ sẽ định hướng trên mặt phẳng: giấy, vở, sách, các ô vuông trên giấy.
[bookmark: _Toc484518389][bookmark: _Toc493247130]Trẻ 5-6 tuổi có thể sử dụng thành thạo hệ tọa độ cảm tính là các hướng trên cơ thể: phải-trái, trước-sau, trên-dưới, là cơ sở giúp trẻ sử dụng “hệ tọa độ diễn đạt bằng lời nói” để ĐHKG. 
[bookmark: _Toc484518390][bookmark: _Toc493247131]Trẻ lứa tuổi MN nhận thức về mối quan hệ KG chậm hơn so với sự phát triển nhận thức những quan hệ toán học khác: quan hệ kích thước, quan hệ số lượng… Đến giai đoạn 5-6 tuổi, nhờ vào sự phát triển nhận thức về hệ tọa độ và các vùng KG, trẻ dần dần phát hiện ra mối quan hệ KG giữa các vật và biết phản ánh các quan hệ đó bằng lời nói.
[bookmark: _Toc484518391][bookmark: _Toc493247132]Trẻ 5-6 tuổi có thể rút bớt các động tác trực tiếp với đồ vật (tiến sát về phía đồ vật, sờ mó vào đồ vật, xoay người cùng phía với đồ vật, hoặc chỉ tay về hướng có đồ vật) và thực hiện việc đánh giá vị trí KG của các vật bằng hàng động ước lượng bằng mắt. Nhờ vậy, trẻ có khả năng nhận biết các miền KG tương đối rộng hơn so với những giai đoạn trước. Đặc biệt, nhờ vào khả năng diễn đạt vị trí KG và mối quan hệ KG của các vật bằng lời nói một cách mạch lạc, trẻ 5-6 tuổi biết sử dụng hệ tọa độ lời nói (các giới từ chỉ KG) để đánh giá chính xác vị trí KG và mối quan hệ KG giữa đối tượng này so với đối tượng khác.
[bookmark: _Toc484518392][bookmark: _Toc493247133]Sự tri giác diện tích các miền KG ở trẻ 5-6 tuổi tăng đáng kể. Trẻ hiểu được tính thống nhất, tính liên tục cũng như nhận ra sự chuyển tiếp giữa các miền KG. Trẻ phân biệt chính xác các vùng KG khác nhau và các phần giao thoa giữa các vùng KG đó. Trẻ có thể xác định vị trí của một vật nằm lệch trục chính (trục nằm ngang, trục thẳng đứng và trục chính diện), hoặc nằm ở khoảng giao thoa giữa 2 vùng hoặc miền KG.
[bookmark: _Toc484518393][bookmark: _Toc493247134]M. A. Vasileva, V.V.Gerbova,  T.S.Komarova và các nhà tâm lý học khác phân biệt các giai đoạn hình thành tri giác KG sau:
[bookmark: _Toc484518394][bookmark: _Toc493247135]Giai đoạn 1 (Ấu nhi và MG bé): Từ 1-2 tuổi nhờ vận động của bản thân trẻ có năng lực định hướng “trên mình”. Phân biệt được các bộ phận của cơ thể, trừ bên phải và bên trái của bản thân. Trẻ 3-4 tuổi hiểu từ vựng: phía trước -phía sau, phía trên -phía dưới, bên trái - bên phải, trong, trên - dưới, tầng trên – tầng dưới;
[bookmark: _Toc484518395][bookmark: _Toc493247136]Giai đoạn 2 (3 - 4 tuổi, 4-5 tuổi): Trẻ nhận ra phía trên trước tiên. Sau đó là hướng ngược lại -phía dưới, sau đó trẻ nhận biết được các hướng “phía trước – phía sau”. Và sau cùng nhận ra “bên phải - bên trái”. Trong từng cặp hướng nêu trên, trẻ nhận biết một hướng và trên cơ sở so sánh với hướng đối diện. Trẻ liên kết các bộ phận trong cơ thể với các hướng trong KG. 
[bookmark: _Toc484518396][bookmark: _Toc493247137]Ban đầu trẻ xác định vị trí KG của một vật bằng cách sờ trực tiếp vào đồ vật. Ví dụ: bên phải có những đồ vật nằm sát tay phải. Về lâu dài trẻ sẽ đánh giá bằng mắt.
[bookmark: _Toc484518397][bookmark: _Toc493247138]Ban đầu KG được tri giác bằng cách phân hoá (tri giác mỗi đồ vật riêng rẽ). Trẻ có thể xác định sự sắp xếp KG của các đồ vật chỉ theo một đường thẳng (thẳng đứng, chạy ngang, trước - sau).
[bookmark: _Toc484518398][bookmark: _Toc493247139]Nếu đồ vật không nằm trên các đường kể trên, thì trẻ khó nói về vị trí KG của chúng. Ở lứa tuổi này trẻ không tri giác chính xác khoảng cách giữa các đồ vật. Ví dụ, khi xếp hàng các đồ vật, trẻ xếp chúng rất khít nhau. Khái niệm “bên cạnh” đối với trẻ cùng nghĩa với “sát cạnh, dính sát”.
[bookmark: _Toc484518399][bookmark: _Toc493247140]Diện tích, mà trên đó trẻ có năng lực ĐHKG, lớn dần. Sự di chuyển trong KG thay đổi tuỳ theo vòng quay của trục cơ thể và vận động chỉ của tay, và cuối cùng là ánh mắt nhìn về phía đồ vật. Trẻ đã tri giác KG trong miền hẹp và không định hướng ngoài những miền đó.
[bookmark: _Toc484518400][bookmark: _Toc493247141]Trẻ 4-5 tuổi có khả năng xác định vị trí của vật so với mình trong bất kỳ khoảng cách nào. KG được tri giác (trong ý thức trẻ) liền lạc, nhưng những miền KG tách rời nhau và không có phần chuyển tiếp từ miền này sang miền khác. 
[bookmark: _Toc484518401][bookmark: _Toc493247142]Giai đoạn 3. Trẻ 5-6 sử dụng được từ chỉ vị trí đồ vật và con người, quan hệ vị trí của một vật so với một vật khác. Trẻ đã lĩnh hội được các từ chỉ các hướng trong KG, có năng lực định hướng từ một đối tượng khác. Ban đầu trẻ xác định vị trí của sự vật so với đối tượng (người khác) bằng hành động thực hành, đứng cùng chiều với đối tượng đó, và sau đó đặt mình vào vị trí của đối tượng đó trong trí não (tức quay 180 độ trong trí não). Trẻ có năng lực xác định hai vùng, trong mỗi vùng có hai miền KG (“phía trước bên trái”, “ phía trước bên phải”). Biên giới giữa hai vùng linh hoạt và việc gọi tên chỉ mang tính tạm quy ước;
[bookmark: _Toc484518402][bookmark: _Toc493247143]Giai đoạn 4. Trẻ 7 tuổi biết định hướng đầy đủ trong KG và trên mặt giấy theo ô vuông [52, tr 63].
[bookmark: _Toc484518403][bookmark: _Toc493247144][bookmark: _Toc484518404]Nội tâm hoá hành động tri giác KG là điều kiện tất yếu để hình thành biểu tượng về KG. Trẻ MN có thể thực hiện các hành động thực hành bên ngoài nhằm tương tác với các đối tượng xung quanh như: chạm vào vật, tiến sát, xoay người, chỉ tay về phía vật hoặc ước lượng bằng mắt để đánh giá vị trí trong KG của các đối tượng xung quanh. Có thể khẳng định rằng sự hình thành ĐHKG cho trẻ ở trường MN thực chất là tổ chức cho trẻ tương tác tích cực với các đối tượng ở môi trường xung quanh thông qua các hành động thực hành đa dạng bên ngoài.
[bookmark: _Toc484518405][bookmark: _Toc493247145]Trong quá trình tương tác giữa trẻ với thế giới đồ vật hoặc với người khác, trẻ cảm nhận trực quan về phạm vi xung quanh của các đối tượng, bao gồm cả việc xác định khoảng cách, kích thước, hình dạng, vị trí và mối quan hệ KG giữa các đối tượng với hệ toạ độ - chuẩn cảm giác. Quá trình hình thành sự ĐHKG là quá trình chuyển các hành động thực hành nhận biết bên ngoài như hành động sờ mó tiếp xúc trực tiếp với đối tượng hay hành động quan sát, đánh giá bằng mắt v.v… hình hành động nhận thức bên trong của mỗi cá nhân như: hành động tri giác, trí nhớ, tư duy, hiển thị trong KG.
[bookmark: _Toc484518406][bookmark: _Toc493247146]Theo thuyết nội tâm hóa, sự phát triển hành động ĐHKG của trẻ là sự  chuyển hóa các hành động vật chất thành các hành động nhận thức bên trong. Các bước  hình thành và phát triển hành động tri giác KG của trẻ như sau:
[bookmark: _Toc484518407][bookmark: _Toc493247147]Mức độ 1: Hành động tri giác KG ở mức độ bên ngoài: Nhất thiết phải dựa vào hệ thống các hành động vật chất. Trẻ định hướng theo các hướng bằng cách chuyển động về hướng nào đó, hoặc xoay trục cơ thể, đầu, tay một cách phù hợp và kiểm tra những chuyển động đó bằng mắt.
[bookmark: _Toc484518408][bookmark: _Toc493247148]Mức độ 2: Hành động tri giác KG ở mức độ ngôn ngữ: Trẻ hiểu được các biểu thị bằng ngôn ngữ của các dấu hiệu KG, nhưng sự hiểu biết về KG vẫn không thoát ra ngoài giới hạn của sự phân biệt nhờ hành động vật chất trong các tình huống cụ thể. Ở mức độ này việc phân biệt các hướng chủ yếu từ trục cơ thể của trẻ. Định hướng từ trục cơ thể của mình cho phép trẻ hiểu những biểu thị bằng ngôn ngữ của các hướng (tên gọi của các hướng), tuy chưa có kỹ năng khái quát hóa từ trục cơ thể của mình và xác định vị trí của các vật thể đối với trục cơ thể của người khác và các vật thể khác. 
[bookmark: _Toc484518409][bookmark: _Toc493247149]Mức độ 3: Hành động tri giác KG ở mức độ hành động trí não bên trong: Các hành động vận động của trẻ nhằm nhận thức các hướng trong KG được rút gọn và tự động hóa và chuyển vào bình diện của hành động mang tính biểu tượng (hành động trí não). Ngôn ngữ được giải phóng khỏi việc đi kèm với hành động của tay, đầu và dần chuyển thành hành động bên trong. Mức độ này đặc trưng bởi các biểu tượng khái quát về KG, những cái giúp trẻ xác định các hướng không chỉ từ trục cơ thể của bản thân trẻ, mà còn các hướng từ trục cơ thể người khác, vật khác nhờ hiển thị KG (tiếng Nga: пространственная визуализация, tiếng Anh: spatial visualization), thành tố không thể thiếu của khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518410][bookmark: _Toc493247150]Tóm lại, sự nội tâm hoá hành động tri giác KG không chỉ hình thành biểu tượng về KG mà còn hình thành hiển thị KG thành tố quyết định trong việc hình thành khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518411][bookmark: _Toc493247151]1.2.2.3. Đặc điểm phát triển hiển thị không gian như cơ chế bên trong trí não của tư duy không gian
Sự hình dung hay sự tưởng tượng, sự thao tác hóa trên các hình ảnh trong trí não là cơ chế của hiển thị KG.
Sự hiển thị KG cũng là một trong số phương thức của hoạt động hình dung trong tư duy KG. Trẻ MG, đặc biệt là MG lớn, nội tâm hoá và đưa hình ảnh về các đối tượng (khách thể) có thực mà nó tri giác được vào trí nhớ. Kiểu hình dung thế giới nhờ có hình ảnh trí não như thế là bước tiến đầu tiên để khi trẻ vào cấp 1 sẽ có sự xuất hiện kiểu hình dung ký hiệu hoá. Và cuối cùng ở tuổi thiếu niên và tuổi thanh niên việc hình dung bằng hình ảnh trong trí não sẽ nhường chỗ cho các khái niệm, một phương thức nhận thức cấp cao. Điều kiện để hình dung bằng khái niệm là sự phát triển ngôn ngữ. Mỗi phương thức trong số ba phương thức hình dung – tri giác hiện thực, hình ảnh trí não và ký hiệu hoá – phản ánh hiện thực theo cách riêng của mình. Mỗi phương thức đặt dấu ấn trong sự phát triển tâm lý của trẻ ở mỗi lứa tuổi khác nhau. Ở người lớn cả ba phương thức này cùng tồn tại và cùng phát triển [59].
Điều quan trọng không chỉ xác định khái niệm tư duy KG mà là cấu trúc của nó. I. Y. Kaplunovich xác định: “Cấu trúc của tư duy KG được hiểu là hệ thống hoạt động hình dung với tổ hợp nhiều tầng của hàng loạt các thao tác trí não được thực hiện nhằm hình dung các hình ảnh KG trong trí não”[60]. Ngoài ra, mỗi nhóm thao tác trí não bao gồm một cấu trúc con mang tính phát sinh (là nguồn gốc), là tổ hợp các hành động nhằm thao tác hoá với các hình ảnh KG trong trí não, hơn nữa nó cũng là chuẩn của hoạt động với các yếu tố KG [60].
I.Y.Kaplunovich chia thành 3 dạng tư duy KG theo thao tác hoá (hiển thị KG):
· Dạng hoạt động hình dung gắn liền với hiển thị KG thứ nhất đặc trưng bởi việc gắn liền với hình ảnh trí não về đối tượng (khách thể) bị thay đổi do chính nó thay đổi trạng thái KG (quay, di chuyển)( spatial relations)
· Dạng hoạt động hình dung gắn liền với hiển thị KG thứ hai có nội dung cơ bản là sự biến đổi, sự tái thiết lại kết cấu của hình ảnh trí não ban đầu (gập mở đối tượng bằng trí não) (spatial manipultaion)
· Dạng hoạt động hình dung gắn liền với hiển thị KG thứ ba đặc trưng bởi sự biến đổi hình ảnh trí não ban đầu cần phải diễn ra đồng thời và liên tục theo vị trí KG của đối tượng và theo kết cấu của nó (cắt lớp đối tượng bằng trí não)( visual penetrative ability) [62],[104], [97].
Theo I. S. Yakimanskaya, một trẻ thực hiện được một trong ba dạng hoạt động hình dung thì cũng có thể không thực hiện được dạng khác. Đây chính là đặc điểm cá thể của tư duy KG [117].
Ngoài ra, cũng chính I. Y. Kaplunovich lại gộp ba phương thức trên thành hai dạng hoạt động hình dung nữa ở góc độ khác:
Dạng hoạt động hình dung bên trong các hình ảnh KG trong trí não – nhiệm vụ phân tích các hình dạng trong một hình dáng chung, các bộ phận của nó, thao tác hoá với các thành tố của bộ phận;
Dạng hoạt động hình dung bên ngoài các hình ảnh KG trong trí não – nhiệm vụ là xác định mối quan hệ KG giữa hai hoặc nhiều hình dáng chung, kích thước và hình dạng của chúng.
Ở trẻ MG thường diễn ra dạng hoạt động hình dung bên ngoài các hình ảnh KG trong trí não [59].
Tóm lại, ở trẻ MG thường chỉ phát triển một trong ba dạng hiển thị KG và thường là loại hiển thị KG là cơ sở của những hoạt động hình dung bên ngoài, tức xác định mối quan hệ KG giữa hai hoặc nhiều hình dáng chung, kích thước và hình dạng của chúng.
[bookmark: _Toc484518412][bookmark: _Toc493247152]1.2.2.4. Đặc điểm phát triển tư duy không gian của trẻ 5-6 tuổi
a. Cấu trúc của tư duy không gian
Sự phát triển tư duy KG diễn ra trong KG ba chiều và giúp trẻ ĐHKG đó. Điều này liên quan đến tri giác các thuộc tính và quan hệ KG và cả các hình ảnh KG trong trí não (biểu tượng và hiển thị KG) [104].
[bookmark: _Toc484518413][bookmark: _Toc493247153]J. Piaget [83] và nhiều nhà tâm lý học khác như Rubeinstein [87], N.N Paddjacov [85], F.N.Semiakin [100], M.Minski [39], [58], [63],[79], [104], [105] đã đưa ra giả thuyết về sự phát triển các tiểu cấu trúc trong tư duy. Giả thuyết cho rằng sự phát triển tư duy KG diễn ra theo sự phân hoá các tiểu cấu trúc (substructures) của chính loại tư duy này và điều đó thực sự là “con đường cuả trẻ” nhằm lĩnh hội không chỉ trực tiếp, mà còn gián tiếp các hình thức xây dựng và thao tác hoá các hình ảnh KG trong trí não, khi định hướng cả trong KG thực và KG tưởng tưởng. Nhưng sự phân hoá các tiểu cấu trúc đó đòi hỏi một mức độ phát triển ban đầu của chính tư duy KG, cho dù trong một hoạt động không chuyên nghiệp nào đó. Về lâu dài ở mức độ phát triển cao hơn tư duy KG đòi hỏi một quá trình ngược lại- tích hợp các tiểu cấu trúc của nó. Bằng con đường luân phiên sơ đồ các quá trình tâm lý phân hoá và tích hợp các tiểu cấu trúc, và cuối cùng tư duy KG sẽ đạt được mức “thượng tầng” của sự xuất hiện và hình thành.
[bookmark: _Toc484518414][bookmark: _Toc493247154]Theo quan điểm tiểu cấu trúc của J. Piaget, các nhà nghiên cứu [ 60],[ 64], [71] đồng tình rằng có 5 tiểu cấu trúc cơ bản của tư duy KG: tiểu cấu trúc nơi chốn (KG tô pô (topological), tiểu cấu trúc xạ ảnh (hình chiếu) (projective), tiểu cấu trúc thứ tự (ordinal), tiểu cấu trúc đo lường (metrical) và tiểu cấu trúc đại số (algebraic).
Nhờ vào tiểu cấu trúc thứ nhất – tiểu cấu trúc nơi chốn – con người xác định và thao tác hoá với các thuộc tính KG đồng phôi (homeomorphic spatial characteristics) như tính liên tục, mật độ cao, tiếp giáp, khép kín của hình ảnh trong trí não. 
Tiểu cấu trúc xạ ảnh được xác định bởi hiện tượng dung nạp (quan hệ giống nhau) cho phép con người nhận biết, hình dung, thao tác hoá và định hướng giữa các đối tượng (khách thể) KG hoặc những hình vẽ của chung từ một gốc toạ độ bất kỳ; xác định sự giống nhau (sự phù hợp) giữa một đối tượng KG và hình chiếu khác nhau của nó (song song, vuông góc, trung tâm) và v.v. Ở đây kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng xác định sự phù hợp không phải giữa các hình chiếu với nhau, mà là giữa một đối tượng với các hình chiếu của nó.
Nhờ tiểu cấu trúc thứ tự của tư duy KG, cho phép con người nhận thấy sự bán trật tự, trật tự tuyến tính hoặc trật tự từng phần của tập hợp các đối tượng KG khác nhau, xác định các mối quan hệ thứ bậc theo các hướng khác nhau: gần hơn – xa hơn, to hơn – nhỏ hơn, thấp hơn – cao hơn, bên phải – bên trái v.v. 
Tiểu cấu trúc đo lường hướng sự chú ý của con người vào việc biến đổi về mặt số lượng, đồng thời cho phép xác định ý nghĩa về mặt số lượng và độ dài, kích thước góc, khoảng cách. 
Cuối cùng, nhờ tiểu cấu trúc đại số con người nắm bắt được các quy luật kết cấu, cài đặt được trình tự nghịch đảo của sự biến đổi KG (trục này gia tăng thì trục khác gia giảm nếu số lượng chi tiết trong một kết cấu không đổi), “quay” chúng, thay thế vài thao tác bằng một thao tác[63], [71].
b. Đặc điểm phát triển và các mức độ phát triển tư duy không gian
Tiểu cấu trúc nơi chốn bắt đầu hình thành ở trẻ ba tuổi. Khi đó, trẻ dễ dàng nắm bắt được các thuộc tính nơi chốn, những hình khép kín và không khép kín. Ví dụ, nếu yêu cầu trẻ chia các hình vẽ thành hai nhóm, thì trẻ xếp hình vuông, tam giác, hình tròn và khối cầu vào nhóm thứ nhất – nhóm hình khép kín, và nhóm thứ hai –hình không khép kín (hình xoắn ốc và hình móng ngựa). Nhờ vào tiểu cấu trúc thứ nhất – tiểu cấu trúc nơi chốn – trẻ dễ dàng xác định và thao tác hóa với các khía cạnh sau của đối tượng (khách thể): liên tục – không liên tục (rời rạc), liên kết – không liên kết, nhỏ gọn- không nhỏ gọn, phụ thuộc- không phụ thuộc, phần giới hạn và phần giao nhau giữa các hình trong KG. Trẻ dường như “tạo ra”, “nặn ra” trong trí não hình ảnh cần có hoặc những biến đổi nhất thiết phải được hình dung. Trẻ thao tác hóa với các hình ảnh trong trí não về các bộ phận bên ngoài và bên trong của đối tượng (khách thể), bên trong của mặt phẳng, trong giới hạn giao nhau, có (không có) những điểm chung. Việc nắm bắt KG xung quanh ở mức độ trí não xuất hiện ở trẻ trên ba tuổi khi liệt kê các thuộc tính nơi chốn của các đối tượng. Điều này được thể hiện ra ngoài khi trẻ vẽ trên giấy, trên cát, thực hiện những vận động theo các đường kết liền nhau vô tận. Việc vẽ những nét vô tận đó hoàn toàn không phản ánh hình dạng thật của những đồ vật quen biết nào, nhưng nhất thiết phải nằm gọn trong một khu vực khép kín. Một trong những công việc yêu thích là dò theo đường rối rắm, loại đường thường được mô tả trong văn học dành cho trẻ MG. Trẻ thích thú vẽ và sau đó tưởng tượng con đường chuyển động liên tục.
Sau đó trẻ bắt đầu phân hoá KG xung quanh, không chỉ phản ánh các thuộc tính nơi chốn (liên tục, mật độ, khép kín…), mà còn xác định tính dung nạp các đối tượng KG, hình vẽ của chúng. Điều này diễn ra dễ dàng và nhanh chóng bằng cách xác định sự tương ứng giữa các sự vật giống nhau, giữa các hình vẽ giống nhau, giữa các sự vật và hình vẽ của chúng ở các hình chiếu và các góc nhìn khác nhau. Sự hiện diện của kỹ năng này cho thấy sự xuất hiện tiểu cấu trúc xạ ảnh ở trẻ sau 4 tuổi. Thực chất điều này xuất hiện khi chuyển động tuần tự, dịch chuyển từ những sờ mó các đối tượng KG một cách loạn xạ khác nhau, vẽ gà bới (nguệch ngoạc) ở trẻ MG đến sự phân hoá những biến đổi kiểu “gãy đoạn” trong những thao tác quy định cụ thể với các đối tượng, hình vẽ và hình ảnh trong trí não của chúng (sự dịch chuyển song song, quay hoặc đối xứng) [61], và các thao tác dần dần trở nên nghịch đảo, rút gọn và theo luật kết cấu [63], [71]. Đây chính là tiểu cấu trúc xạ ảnh, nó bảo đảm khả năng nhận biết, xây dựng, hình dung, thao tác hóa và định hướng giữa các đối tượng thị giác hoặc hình vẽ đồ họa của chúng từ một gốc tọa độ bất kỳ, ở góc độ khác nhau. Tiểu cấu trúc này cho phép nắm bắt được sự giống nhau giữa một đối tượng trong KG và mô hình của nó (giữa vật thật và cái biểu trưng của nó) với các hình vẽ khác nhau của nó. Mục đích của các giờ học giúp trẻ phát triển tiểu cấu trúc này  là dạy trẻ xem xét và nghiên cứu đối tượng từ các góc nhìn khác nhau. Giúp trẻ xác định mối tương quan giữa các sự vật và hàng loạt hình vẽ của chúng và ngược lại, hình vẽ với các sự vật. dạy trẻ tìm và xác định các phương thức sử dụng đồ vật khác nhau trong thực tế, ý nghĩa và khả năng sử dụng nó trong đời sống.
Trẻ năm tuổi có tiểu cấu trúc thứ tự chiếm ứu thế có thể xác định thuộc tính sắp xếp và phân loại mối quan hệ theo các cơ sở sau: kích thước (to hơn – nhỏ hơn, dài hơn –ngắn hơn), khoảng cách (gần –xa, thấp hơn –cao hơn), hình dạng (cong, thẳng góc, tam giác…), vị trí trong KG (trên –dưới, phải –trái, phía trước – phía sau, song song, cắt nhau, ở sau, ở giữa, ở cạnh), đặc điểm chuyển động (từ trái qua phải – từ phải qua trái, từ trên xuốn g dưới – từ dưới lên trên, từ trước qua sau), biểu tượng về thời gian – KG (lúc đầu – về sau, tới – sau đó, sớm hơn –trễ hơn). Những trẻ này hành động có logic, tuần tự, có trình tự. Trẻ thích làm việc theo các thuật toán (trình tự). Nhờ đó mà trẻ lĩnh hội được “quy luật bất biến” trong biến đổi khác nhau của độ dài, trọng lượng,  v.v… Khi mà trẻ chưa lĩnh hội tiểu cấu trúc thứ tự và quy luật bất biến (lượng nước không đổi cho dù mực nước thấp đi khi đổ nhức từ bình hẹp sang bình rộng), thì việc hình thành ở trẻ kiến thức về các quan hệ số lượng và kỹ năng đếm là vô nghĩa.
Các bài tập phát triển khả năng quan sát có hiệu quả đối với việc hình thành tiểu cấu trúc này. Đó là những bài tập xác định và thao tác hóa với các hình ảnh KG trong trí não như sâu- cạn, xa -gần, cao -thấp,  xác định hình dạng của các đối tượng, tìm vật thiếu trong dãy xếp chuỗi.
Từ 6 tuổi trở đi, trẻ lĩnh hội thao tác đếm trong trí não và thao tác hóa với các quan hệ đo lường, vì vậy trẻ nhận thức được dãy số tự nhiên vào cuối lớp MG lớn. Khi đó có thể phát triển tiểu cấu trúc đo lường nhờ vào các bài tập và trò chơi dạng: “Ở đâu có nhà to hơn vì sao?”, “Con nhìn thấy bao nhiêu đồ vật” v.v…Trẻ có tiểu cấu trúc đo lường tập trung chú ý vào thuộc tính số lượng và sự biến đổi số lượng. Câu hỏi quan trong nhất đối với chúng là “bao nhiêu” như dài bao nhiêu, khoảng cách bao nhiêu, kích thước được thể hiện bằng con số. Trẻ thích đếm, xác định số lượng cụ thể, đo độ dài, khoảng cách, độ xa, rộng.
Sau 6 tuổi trẻ bắt đầu lĩnh hội quan hệ đại số (tỷ lệ thành phần), tức hình thành tiểu cấu trúc đại số. Các trò chơi và bài tập dạng tranh khảm (mosaic), khối vuông, lắp ráp, ghép hình, v.v. Những trò chơi học tập đó cho phép trẻ chia nguyên thành phần và ngược lại ghép phần thành nguyên.
Như vậy có thể nói, mô hình dạy học nhằm phát triển tuần tự từng tiểu cấu trúc trong tư duy trực quan hình ảnh và tích hợp chúng lại, phát triển sự liên kết giữa chúng là mô hình GD tác động có hiệu quả lên sự phát triển tư duy của trẻ.Tiểu cấu trúc đại số cho phép trẻ luôn nắm bắt được mọi phối hợp có thể có và thao tác hóa trên hình ảnh trí não về chúng, xác định những bộ phận bổ sung và ghép chúng vào một thể thống nhất (khối chung), nắm bắt được sự rút gọn (sự giản ước) và thay thế một số kết cấu bằng một cái, thực hiện hành động đảo ngược trong chốc lát.
Sự phân hoá trong tư duy KG ở những cá nhân khác nhau có những mức độ phát triển trong trí não khác nhau. Ở những người có mức độ phát triển thứ nhất, thì trong tư duy KG chỉ có một tiểu cấu trúc phát triển kém, và nó được xem là tiểu cấu trúc vượt trội vì các tiểu cấu trúc khác không xuất hiện. Điều này thể hiện ở chỗ những người này không nhận ra hoặc rất khó nhận biết, phân biệt những thuộc tính và quan hệ của các đối tượng trong một tình huống thực hoặc tình huống tưởng tượng (ví dụ, thuộc tính nơi chốn) với các thuộc tính khác (ví dụ, thuộc tính đo lường), ngay cả khi rất cần thiết.
Mức độ hai đặc trưng bởi sự hiện diện 1 tiểu cấu trúc (thậm chí toàn bộ các tiểu cấu trúc) khác bên cạnh một tiểu cấu trúc vượt trội trong tư duy KG, nhưng tất cả đều ở mức độ yếu. Những nỗ lực sử dụng một tiểu cấu trúc không vượt trội ở những người này chỉ xuất hiện khi có yêu cầu trực tiếp từ nhiệm vụ đặt ra hoặc từ người làm thực nghiệm (áp lực từ bên ngoài) và thực sự không thành công. Vì vậy các tiểu cấu trúc khác trong tư duy KG sẽ suy giảm hoặc tiểu cấu trúc vượt trội sẽ phát triển.
Mức độ ba của sự phát triển tư duy KG là khi hình thành tất cả các tiểu cấu trúc, nhưng ở mỗi người sẽ có một tiểu cấu trúc chủ đạo, là cái bền vững và mang tính cá thể ở mỗi con người. Những người này thường nỗ lực phân hoá và xác định trong tình huống thực và tình huống tưởng tượng những thuộc tính và quan hệ KG ở các đối tượng (VD. Thuộc tính đo lường), những thuộc tính phù hợp với tiểu cấu trúc chủ đạo (trong VD trên – thuộc tính đo lường). Đồng thời những người này có khả năng xác định và thao tác hoá với các thuộc tính và quan hệ khác (VD, thuộc tính nơi chốn, thuộc tính thứ tự v.v.) trong trường hợp được yêu cầu [63], [71].
Ba mức độ phát triển tư duy KG đã được mô tả ở trên, tuần tự phát triển nhờ phân hoá thành các tiểu cấu trúc: tiểu cấu trúc nơi chốn, tiểu cấu trúc xạ ảnh, tiểu cấu trúc thứ tự và tiểu cấu trúc đại số. Ở mức độ tiếp theo, sự phát triển vẫn diễn ra như thế, nhưng các quá trình phân hoá được pha lẫn với các quá trình tích hợp và tạo ra nội dung tâm lý của mức độ 4. 5, tiểu cấu trúc được liệt kê ở đây sẽ tích hợp thành một thể thống nhất.
Khi đạt được mức độ 4 con người không dễ phân biệt được tiểu cấu trúc chủ đạo, do tính bền vững và tính khái quát không có trong một tiểu cấu trúc nào đó, mà có trong từng tiểu cấu trúc. Hơn nữa không thể gọi một tiểu cấu trúc nào đó làm chủ đạo vì nó không được sử dụng thường xuyên. Một tiểu cấu trúc nào đó chiếm vị thế chủ đạo tuỳ vào tình huống KG diễn ra. Mức độ 4 đặc trưng bởi dạng tích hợp các mối liên hệ giữa các tiểu cấu trúc của tư duy KG. Chỉ những người có mức độ phát triển trí tuệ cao mới có được mức độ 4 [75].
Tóm lại, sự phát triển tri giác KG và các quá trình tâm lý có sự tham gia của ngôn ngữ như trí nhớ, tư duy ảnh hưởng đến sự hình thành ĐHKG của trẻ, trong đó dưới tác động của vận động, nhận thức về các vùng KG, các hướng KG và quan hệ vị trí KG tác động qua lại với nhận thức về hệ tọa độ, cái biến đổi tuần tự từ hệ “Trên mình”, “Từ mình” đến “Từ một đối tượng khác” và trên mặt phẳng, với nhận thức về các vùng KG, cái chuyển hoá từ không phân hoá đến phân hoá KG và từ KG hẹp đến rộng.
Tiểu kết 1: Sự phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi diễn ra trong mọi hoạt động của con người trong đó có HĐVC có những đặc điểm cơ bản như sau:
Về sự phát triển tri giác KG: Hành động tri giác KG diễn ra ở mức độ ngôn ngữ và bắt đầu chuyển vào bình diện bên trong. Trẻ có khả năng định hướng theo hệ từ 1 đối tượng khác và sử dụng được từ chỉ vị trí đồ vật và con người, quan hệ vị trí của một vật so với một đối tượng khác bằng cách đặt mình vào vị trí của người đối diện một cách thực hành (đứng cùng chiều) hoặc trong trí não (tức quay  180 độ trong trí não). Xác định hai miền cùng lúc, trong mỗi miền có hai vùng KG (“phía trước bên trái”, “ phía trước bên phải”,…) Biên giới giữa hai vùng linh hoạt và mang tính tạm quy ước.
Về sự phát triển khả năng hiển thị KG: Ở trẻ diễn ra quá trình nội tâm hoá và đưa hình ảnh về các đối tượng (khách thể) có thực mà nó tri giác được vào trí nhớ ở 3 dạng: dạng 1: hiển thị quan hệ KG; dạng 2: hiển thị dạng thao tác hoá –gập mở KG, dạng 3: hiển thị dạng cắt lớp, tìm chi tiết. Trẻ giai đoạn 5-6 tuổi chỉ phát triển một trong ba dạng hiển thị và thường là dạng 1 và 2.
Về sự phát triển tư duy KG: Trẻ xuất hiện 1 (hoặc nhiều) tiểu cấu trúc khác bên cạnh một tiểu cấu trúc vượt trội. Tất cả các tiểu cấu trúc đều yếu. Đến cuối tuổi MG lớn, các tiểu cấu trúc đều hình thành nhưng ở mỗi trẻ sẽ có một tiểu cấu trúc chủ đạo phát triển.
[bookmark: _Toc484518415][bookmark: _Toc493247155]1.2.3. Tiếp cận hoạt động trong việc nghiên cứu trò chơi phát triển khả năng định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518416][bookmark: _Toc493247156]Thuyết xã hội học về nhận thức (Социологическая теория познания)( Sociological theory of knowledge) dựa trên triết học kiến tạo xã hội (общая философская конструктивизм в социальный контекст ) (general philosophical constructivism in the social context). Theo thuyết này, hiện thực khách quan được con người nắm bắt bằng hoạt động kiểu người, kiến thức là sản phẩm của nhân loại và mang tính văn hóa – xã hội, con người có được sự suy nghĩ là nhờ sự tương tác với nhau và với môi trường xung quanh, chỉ khi đó họ mới thực sự tồn tại [40, tr.31]
[bookmark: _Toc484518417][bookmark: _Toc493247157]Những lập luận cơ bản nhất của thuyết kiến tạo xã hội trong GD học do L. S. Vygotsky đề xuất và tạo thành trường phái tâm lý học hoạt động và GD học có định hướng, bao gồm các luận điểm sau:
[bookmark: _Toc484518418][bookmark: _Toc493247158]Luận điểm 1:
[bookmark: _Toc484518419][bookmark: _Toc493247159]A.H.Leontev khẳng định: Tính khách quan (Tính có đối tượng) (объективность/ objectivity) là một trong những thuộc tính cơ bản của hoạt động. Đối tượng của hoạt động xuất hiện hai dạng: dạng thứ nhất – trong sự tồn tại độc lập của nó ngoài hiện thực khách quan, là chính nó và là cái biến đổi hoạt động của chủ thể; dạng thứ hai là hình ảnh của đối tượng, là sản phẩm của sự phản ánh tâm lý về các thuộc tính của nó (đối tượng), mà sự phản ánh đó được diễn ra trong kết quả của hoạt động ở chủ thể và không thể khác được[54]. Ở đây, có hai loại chuyển hoá (dịch chuyển): chuyển hoá đối tượng vào quá trình hoạt động và chuyển hoá hoạt động vào sản phẩm mang tính chủ thể của nó [54].
[bookmark: _Toc484518420][bookmark: _Toc493247160] Luận điểm 2: Nội dung thứ hai trong thuyết hoạt động của A.H.Leontev là quan điểm về mối tương quan giữa hoạt động bên ngoài hoặc hành động vật chất (материальныое действие) (material action) và bên trong hoặc hành động trí não (мыслительные действие) (mental action).
[bookmark: _Toc484518421][bookmark: _Toc493247161]Người ta gọi bước chuyển hoá từ quá trình bên ngoài với những đối tượng vật chất bên ngoài vào những quá trình diễn ra ở bình diện trí não, trong ý thức, là sự nội tâm hoá (internalization) (интериоризация); trong đó các quá trình trải qua những biến đổi đặc thù – khái quát hoá, ngôn ngữ hoá, rút gọn, và quan trọng hơn là chúng có thể phát triển lâu dài [54].
[bookmark: _Toc484518422][bookmark: _Toc493247162]Trong tâm lý học Nga khái niệm nội tâm hoá gắn liền với tên tuổi của L.S. Vygotsky, P.Ia. Galperin và hậu duệ của họ [54].
[bookmark: _Toc484518423][bookmark: _Toc493247163]Những tư tưởng căn bản về nguồn gốc bên ngoài của hoạt động tâm lý bên trong do L.S. Vygotsky đề xuất. L.S. Vygotsky chỉ ra hai điểm mấu chốt liên quan chặt chẽ với nhau, và trở thành những luận điểm cơ bản của tâm lý học Nga. Đó là công cụ tâm lý (psychological tool) (психологический инструмент ), tức ký hiệu hoặc ngôn ngữ của hoạt động kiểu người và vấn đề đưa hoạt động vào hệ thống các quan hệ xã hội. Công cụ làm cho hoạt động kiểu người có tính gián tiếp, chẳng những liên kết con người với thế giới bên ngoài, mà còn với những người khác. Nhờ vậy mà hoạt động của con người thấm nhuần kinh nghiệm xã hội. Từ đó các quá trình tâm lý người (“các chức năng tâm lý cấp cao”) có được cấu trúc như là mắt xích quan trọng của các phương tiện và phương thức của một quá trình nào đó, được hình thành bằng con đường lịch sử văn hoá, được những người xung quanh truyền lại cho mỗi người trong khi hợp tác (hoạt động cùng nhau) (joint activity/ shared activity) (совместная деятельность) và giao tiếp với nhau. Nhưng việc truyền lại phương tiện và phương thức thực hiện một quá trình nào đó không có cách nào ngoài hình thức bên ngoài – hình thức hành động bên ngoài và ngôn ngữ bên ngoài (hành động cùng nhau và nói cho nhau nghe). Nói cách khác, các quá trình tâm lý cấp cao kiểu người có thể nảy sinh trong sự tương tác giữa người với người, và chỉ sau đó mới được mỗi cá nhân độc lập thực hiện; trong đó một số quá trình mất dần hình thức ban đầu bên ngoài và trở thành quá trình tâm lý bên trong [21, tr.8], [34, tr.15], [46], [47], [48] [71]. Từ đây xuất hiện khái niệm “Vùng phát triển gần nhất” (zone of proximal development) (зон ближайшего развития). Vùng phát triển gần nhất là mức độ phát triển mà trẻ có được trong quá trình tương tác với người lớn, là cái thực sự thể hiện sự phát triển của nhân cách trong hoạt động cùng nhau với người lớn, và không xuất hiện trong giới hạn hoạt động cá nhân [68, tr.142].
[bookmark: _Toc484518424][bookmark: _Toc493247164]Tóm lại, dạy học phát triển theo tiếp cận hoạt động đề cao hoạt động cùng nhau của người học với người thầy trong dạy học, xem ngôn ngữ và văn hóa nhân loại là điểm mấu chốt trong sự phát triển nhận thức [40, tr.31].
[bookmark: _Toc484518425][bookmark: _Toc493247165] P. Ia. Galperin nghiên cứu về sự hình thành có hệ thống hành động trí não và khái niệm ("systematic formation of mental actions and concepts"/ “систематическое формирование умственных действий и понятий”) và cho rằng trong cấu trúc của hành động có hai phần – phần định hướng (ориентировочная часть действия/ ориентировочной основы действия) (orienting basis of the action) và phần thực hiện (исполнительная часть действия). Phần định hướng xác định con đường (trình tự) và phương thức hành động, phần thực hiện là tiến hành tất cả phương thức đó. Theo ông, có 5 mức độ chuyển hành động từ ngoài vào trí não bên trong [33]. Sự chuyển hóa các mức độ luôn tuần tự. Trình tự trên là hướng nội tâm hóa “từ ngoài vào trong”, nhưng một khi đã ở dạng bên trong thì có thể chuyển hóa ra bên ngoài. Sau này Galperin và nhiều nhà nghiên cứu rút gọn thành ba mức độ: vật chất, ngôn ngữ và trí não (the material, the verbal, and the mental levels).
[bookmark: _Toc484518426][bookmark: _Toc493247166]Ở mức độ vật chất (На материальном уровне) (At the material level) những sờ mó thực sự và cụ thể diễn ra với những vật thật hoặc những mô hình vật chất, hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu của chúng …
[bookmark: _Toc484518427][bookmark: _Toc493247167]Ở mức độ ngôn ngữ (На вербальном уровне/) (At the verbal level) hành động ở dạng nói to, tức là sự mô tả về hành động ở dạng vật chất.
[bookmark: _Toc484518428][bookmark: _Toc493247168]Ở mức độ trí não (умственном уровне/ мыслительном уровне) (At the mental level) hành động được thực hiện trong trí não [32].
[bookmark: _Toc484518429][bookmark: _Toc493247169]Luận điểm 3: Luận điểm về hoạt động chủ đạo (Leading activity) (ведущая деятельность) và HĐVC là hoạt động chủ đạo do L. S. Vygotsky đề xuất [ 44] và được D. B. Enconhin chứng minh trong thuyết phân chia thời kỳ phát triển tâm lý [29] đã xác định được các giai đoạn đặc trưng trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Trên các giai đoạn khác nhau của sự phát triển có một dạng hoạt động chủ đạo. Thuyết phân chia giai đoạn phát triển tâm lý của D. B. Enconhin cho rằng toàn bộ sự phát triển tâm lý trong mỗi thời kỳ được tiến triển trong giới hạn hình thành hoạt động chủ đạo nào đó.
[bookmark: _Toc484518430][bookmark: _Toc493247170]Có thể nói, tuổi MG đặc trưng bởi HĐVC như một hoạt động chủ đạo. Thời kỳ mẫu giáo liên quan chặt chẽ với sự định hướng của trẻ theo thế giới con người.
[bookmark: _Toc484518431][bookmark: _Toc493247171]Cấu trúc tâm lý mới (new mental processes and motivations) (психологическое новообразование) nảy sinh trong hoạt động chủ đạo là cơ chế tự phát triển, tự điều khiển (self-regulation) (саморегулирование) của trẻ. Khái niệm cấu trúc tâm lý mới là một trong khái niệm cơ bản của trường phái Nga. Cấu trúc tâm lý mới thể hiện cái đặc thù, cái độc đáo của lứa tuổi nào đó, thể hiện thái độ duy nhất, có một không hai, của trẻ đối với hiện thực, trước nhất là hiện thực xã hội. Sự phát triển các cấu trúc tâm lý mới là mốc khởi điểm của tất cả những biến đổi mang tính động lực.
[bookmark: _Toc484518432][bookmark: _Toc493247172]Việc xem tưởng tượng như cấu trúc tâm lý mới của thời kỳ mẫu giáo cho phép xác định vai trò của trò chơi trong việc phát triển cơ chế tự học của trẻ. 
[bookmark: _Toc484518433][bookmark: _Toc493247173]Việc xây dựng cuộc sống duy nhất có HĐVC là lối dạy học phát triển tiếp cận hoạt động ( kiến tạo xã hội) mà trong đó trẻ tự phát triển, tự tiến tới con người có trí tưởng tượng. Đến lượt mình tưởng tượng mở ra điều kiện phát triển tư duy trực quan – hình ảnh. Tưởng tượng là cấu trúc tâm lý mới nảy sinh trong trò chơi quy định logic của việc dạy trẻ học. Giá trị của phương pháp này là ở chỗ: dạy học không đòi hỏi một giờ học riêng biệt và được trẻ xem như một hoạt động độc lập, mà HĐVC vừa là hình thức, vừa là phương tiện và phương pháp dạy học… Tưởng tượng xuất hiện trong trò chơi sẽ ảnh hưởng đến tưởng tượng trong hoạt động xây dựng – lắp ráp và hoạt động tạo hình [29], [61], [71], [116].
[bookmark: _Toc484518434][bookmark: _Toc493247174]Ba luận điểm trên trở thành kim chỉ nam cho các công trình nghiên cứu GD ở Nga và những nhà nghiên cứu theo trường phái Nga. Khi nghiên cứu về việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG chúng tôi cũng xuất phát từ 3 luận điểm này.
[bookmark: _Toc484518435][bookmark: _Toc493247175]Tóm lại, việc sử dụng trò chơi là quá trình dạy học phát triển được xây dựng theo lối tiếp cận hoạt động nhằm tạo cơ chế kiến tạo kiến thức – tự học cho trẻ, có các đặc điểm sau: Về nội dung bao gồm trò chơi đáp ứng nhiệm vụ dạy học và GD. Trong đó, quá trình nội tâm hóa hành động có ý thức cần có sự tham gia của ngôn ngữ, có những trò chơi hình thành hành động bên ngoài, những trò chơi hình thành hành động ngôn ngữ, thao tác hóa với các hình ảnh trong trí não; Và được tổ chức dưới hai hình thức: trẻ chơi cùng người lớn và trẻ chơi độc lập.
[bookmark: _Toc484518436][bookmark: _Toc493247176]1.2.4. Quá trình giáo dục nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ ở trường mầm non theo tiếp cận hoạt động
[bookmark: _Toc484518437][bookmark: _Toc493247177]1.2.4.1. Phương pháp giáo dục trong trường mầm non
[bookmark: _Toc484518438][bookmark: _Toc493247178]Phương pháp GD trong trường MN bao gồm các nhóm khác nhau: Phương pháp nâng cao tính tích cực nhận thức, phương pháp nâng cao xúc cảm tích cực, phương pháp phát triển sáng tạo [9].
[bookmark: _Toc484518439][bookmark: _Toc493247179]Phương pháp GD trong trường MN chủ yếu là phương pháp trò chơi, tức trò chơi đóng vai trò là phương pháp chủ đạo của giao dục MN vì cùng lúc đạt được nhiệm vụ tích cực hóa nhận thức xúc cảm, sáng tạo của trẻ.
[bookmark: _Toc484518440][bookmark: _Toc493247180]Ở tuổi MG lớn tri giác, tưởng tượng, tư duy tích hợp để giải quyết nhiệm vụ trong một hoạt động nào đó. Trẻ có năng lực có chủ định hiển thị và thao tác hóa với các hình ảnh trong trí não nhờ vào ngôn ngữ. Ngôn ngữ bên trong trở thành phương tiện tư duy.
[bookmark: _Toc484518441][bookmark: _Toc493247181]Vì vậy, trò chơi dành cho trẻ 5 -6 sẽ nghiêng về các trò chơi phát triển hành động tri giác KG bên trong, hiển thị KG và tư duy KG trên ba bình diện (tư duy trực quan – hành động, trực quan – hình ảnh và tư duy logic).
[bookmark: _Toc484518442][bookmark: _Toc493247182]1.2.4.2. Quá trình dạy học nhằm phát triển khả năng định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518443][bookmark: _Toc493247183]Tính phát triển của dạy học được phân tích thông qua hoạt động của trẻ trong
[bookmark: _Toc484518444][bookmark: _Toc493247184]vùng phát triển gần nhất. Chính lối tiếp cận hoạt động (kiến tạo xã hội) là cơ sở của việc tổ chức quá trình giáo dục trong trường mầm non. Tiếp cận hoạt động thể hiện một cách cụ thể trong việc đưa hoạt động của trẻ, trong đó có HĐVC, vào việc tổ chức quá trình dạy học. Kết quả là trẻ khám phá được phương thức giải quyết những tình huống có vấn đề thực có trong cuộc sống vừa sức với trẻ (khi cần thiết có thể có sự trợ giúp của người lớn).
[bookmark: _Toc484518445][bookmark: _Toc493247185]Sơ đồ chung của sự phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ như sau: lúc đầu hoạt động của trẻ diễn ra cùng với người lớn, sau đó ở dạng hoạt động độc lập của trẻ cùng với bạn cùng lứa, cuối cùng, ở dạng hoạt động độc lập của từng cá nhân trẻ[9].
[bookmark: _Toc484518446][bookmark: _Toc493247186]Tư tưởng dạy học phát triển, của L. X. Vygotxky đã được các nhà GD hiện đại quán triệt và họ đề ra các nguyên tắc dạy học sau: 
[bookmark: _Toc484518447][bookmark: _Toc493247187]Nguyên tắc 1 - Động cơ hóa cho dạy học, cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tự nguyện và lôi kéo trẻ vào hoạt động chủ đạo [9].
[bookmark: _Toc484518448][bookmark: _Toc493247188]Nguyên tắc này cho thấy sự cần thiết phải sử dụng trò chơi nói chung và trò chơi dạy trẻ ĐHKG nói riêng, vì trò chơi chứa cơ chế tự điều khiển thông qua các thành tố của nó.
[bookmark: _Toc484518449][bookmark: _Toc493247189]Nguyên tắc 2 - Dạy học ở mức độ phức tạp cao về cơ bản không có nghĩa là buộc trẻ ghi nhớ các sự kiện và phương thức hành động, mà là hiểu bản chất của các hiện tượng được xem xét, mối liên hệ và sự phụ thuộc giữa chúng. Điều này đòi hỏi phải lựa chọn cho trẻ MG một hệ thống các bài tập và trò chơi phù hợp buộc trẻ luôn nỗ lực suy nghĩ, mà không tái tạo lại hành động một cách máy móc [9].
[bookmark: _Toc484518450][bookmark: _Toc493247190]Nguyên tắc này cho thấy sự cần thiết phải sử dụng trò chơi nói chung và trò chơi dạy trẻ ĐHKG mang tính tình huống có vấn đề và luôn phải tính đến khả năng thực có của trẻ, của từng cá nhân trẻ, nghĩa là hệ thống trò chơi phải được tính toán theo quy luật phát triển khả năng ĐHKG
[bookmark: _Toc484518451][bookmark: _Toc493247191]Nguyên tắc 3- Dạy học năng động (dạy học với nhịp độ cao) loại bỏ việc ôn tập đơn điệu. Việc ôn tập phải đưa các kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu được vào các bài tập và trò chơi đa phương án, đa dạng [9, tr134].
[bookmark: _Toc484518452][bookmark: _Toc493247192]Nguyên tắc này cho thấy sự cần thiết phải sử dụng trò chơi nói chung và trò chơi dạy trẻ ĐHKG mang tính đa phương án và đa dạng, nghĩa là hệ thống trò chơi phải được sắp xếp theo nhiều tuyến phát triển khả năng ĐHKG: phát triển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG, trò chơi hình thành hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ, hành động bên trong, trò chơi được tổ chức tập thể và cá nhân.
[bookmark: _Toc484518453][bookmark: _Toc493247193]Nguyên tắc 4 - Làm việc có định hướng và có hệ thống nhằm phát triển từng cá nhân trẻ, trong đó có cả trẻ phát triển ở mức thấp nhất. Nguyên tắc này đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu kỹ càng đặc điểm cá thể của trẻ, từ đó chỉ định loại trò chơi phù hợp nhất và hướng phát triển kế tiếp.
[bookmark: _Toc484518454][bookmark: _Toc493247194]Tổng hợp các nguyên tắc dạy học phát triển trên cơ sở tâm lí học hoạt động, chúng tôi thấy sự cần thiết phải sử dụng trò chơi nói chung và trò chơi dạy trẻ ĐHKG mang tính đa phương án và đa dạng, nghĩa là hệ thống trò chơi phải được sắp xếp theo nhiều tuyến phát triển khả năng ĐHKG: phát triển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG và là hệ thống trò chơi phải được thiết kế và sắp xếp theo quy luật phát triển khả năng ĐHKG của trẻ MG, đồng thời khi sử dụng được lựa chọn theo mức độ phát triển của cá nhân trẻ, được tổ chức theo sơ đồ phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ (cùng với người lớn và độc lập).
[bookmark: _Toc484518455][bookmark: _Toc493247195]Tiểu kết 2: Hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG theo tiếp cận hoạt động có những đặc điểm sau:
[bookmark: _Toc484518456][bookmark: _Toc493247196]Đặc điểm 1: Đối tượng của hoạt động ĐHKG, ở dạng thứ nhất là hiện thực khách quan, KG ở một nơi chốn nào đó; ở dạng thứ 2  là hình ảnh về hiện thực khách quan, sự phản ánh tâm lý về HTKQ đó- biểu tượng về KG. Trò chơi đưa trẻ vào KG và giúp trẻ chiếm lĩnh KG và cuối cùng xuất hiện sự hình thành biểu tượng KG như là kết quả của các hành động tri giác, hiển thị và tư duy KG.
[bookmark: _Toc484518457][bookmark: _Toc493247197] Đặc  điểm 2: Trò chơi phát triển ĐHKG cũng có những trò chơi tập thể - trẻ chơi cùng giáo viên hoặc những người có kinh nghiệm hơn và những trò chơi cá nhân trẻ. Trong đó ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng.
[bookmark: _Toc484518458][bookmark: _Toc493247198] Hệ thống trò chơi tạo ra sự chuyển hóa các mức độ nội tâm hóa hành động “từ ngoài vào trong”, nhưng một khi đã ở dạng bên trong thì có thể chuyển hóa ra bên ngoài. Hành động ĐHKG, đặc biệt những vận động của mắt hoặc cơ thể là những cái ban đầu diễn ra ở bên ngoài trên những đồ vật cụ thể sau đó được nội tâm hoá thành các biểu tượng, là nguồn gốc của chức năng tâm lý như tri giác, hiển thị KG (spatial visualization). Đến lượt mình, hiển thị KG là cốt lõi của khả năng ĐHKG (spatial ability). Quá trình nội tâm hoá này đương nhiên diễn ra dưới sự trợ giúp của ngôn ngữ và chỉ trong giao tiếp với người có kinh nghiệm hơn hay trong quá trình dạy học.
[bookmark: _Toc484518459][bookmark: _Toc493247199]Hệ thống trò chơi phải nhằm mục đích dạy học sau:
[bookmark: _Toc484518460][bookmark: _Toc493247200]-	Phát triển các kỹ năng vận động (giữ đầu, ngồi, bò, đi,…) cho phép trẻ nắm bắt được KG và di chuyển trong KG;
[bookmark: _Toc484518461][bookmark: _Toc493247201]-	Hình thành các hành động vật chất bên ngoài (cầm, để, xoay…) để trẻ nhận thức các thuộc tính KG của các đối tượng (chiều cao, chiều dài, chiều rộng) và xác định quan hệ KG giữa chúng;
[bookmark: _Toc484518462][bookmark: _Toc493247202]-	Lĩnh hội hệ thống ngôn ngữ chỉ các thuộc tính KG của các đối tượng và quan hệ giữa chúng (hành động ngôn ngữ), tạo tiền đề để khái quát các biểu tượng đã được hình thành (hành động bên trong tức hành động trí não trên cơ sở hiển thị KG) [58].
[bookmark: _Toc484518463][bookmark: _Toc493247203]Đặc điểm 3: Hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG theo hướng kiến tạo xã hội được tổ chức như hoạt động chủ đạo trong cuộc sống của trẻ, tức như phương tiện phát triển nhân cách tự học của trẻ và trên giờ học như phương pháp GD nhằm phát triển các thành tố tri giác, hiển thị và tư duy trong ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518464][bookmark: _Toc493247204]1.3. TRÒ CHƠI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI
[bookmark: _Toc484518465][bookmark: _Toc493247205]1.3.1. Khái niệm trò chơi
[bookmark: _Toc484518466][bookmark: _Toc493247206]Ở mỗi nơi, mỗi dân tộc, khái niệm “trò chơi” có nhiều khác biệt. Từ thời Hy Lạp cổ đại, từ "game" chỉ hành động tự nó đã thể hiện “tính trẻ con”. Dân Do Thái cổ đại gọi "trò chơi" là những gì có tính vui vẻ, giải trí [30]. Sau đó, trong tất cả các văn bản ở châu Âu từ "trò chơi" chỉ hàng loạt các hành động kiểu người, một mặt, chỉ các công việc không đòi hỏi sự nỗ lực, mặt khác, chỉ sự vui vẻ và sự thoả mãn. 
· [bookmark: _Toc484518467][bookmark: _Toc493247207]Khái niệm của D. B. Elkonin về trò chơi được xây dựng trên các luận điểm cơ bản sau:
· [bookmark: _Toc484518468][bookmark: _Toc493247208]Trò chơi là một hoạt động gần với nghệ thuật, không xuất phát từ nhu cầu sinh học, tạo ra sự thỏa mãn tinh thần;
· [bookmark: _Toc484518469][bookmark: _Toc493247209]Sự giống nhau giữa trò chơi và nghệ thuật nằm ở chỗ chúng đều là hoạt động hư cấu;
· [bookmark: _Toc484518470][bookmark: _Toc493247210]Không có một trò chơi nào mà không có nguyên mẫu là một lao động nghiêm túc xuất hiện trước chính nó về mặt thời gian và bản chất.
· [bookmark: _Toc484518471][bookmark: _Toc493247211]Từ quan điểm tâm lý học, trò chơi là hoạt động định hướng, tức là phần hình dung trước phần thực hiện của hoạt động lao động, khác với phần thực hiện trực tiếp đem lại kết quả có giá trị vật chất.
· [bookmark: _Toc484518472][bookmark: _Toc493247212]Từ đó D. B. Elkonin mới phát biểu khái niệm trò chơi: “Trò chơi của con người (человеческая игра) là hoạt động, mà trong đó các quan hệ xã hội giữa người và người được xây dựng lại ở ngoài điều kiện của hoạt động lao động trực tiếp”. Và ông nhấn mạnh: “Chúng tôi xin làm rõ hơn khái niệm này ở một vài điểm. Thứ nhất, thay vì dùng từ “tái tạo” (sao chép) tốt nhất dùng từ “xây dựng lại”(khôi phục), ông muốn nhấn mạnh rằng khi khôi phục thì sẽ có sự trừu xuất các hành động kỹ thuật và sản phẩm có giá trị xã hội; thứ hai, không phải mọi sự xây dựng lại và xây dựng lại mọi hiện tượng xã hội đều là trò chơi. Trò chơi của con người là một loại xây dựng lại hoạt động của con người, trong đó bản chất xã hội của nó được làm rõ, đặc biệt là tính người- nhiệm vụ của con người và chuẩn mực quan hệ giữa người và người [26].
[bookmark: _Toc484518473][bookmark: _Toc493247213]Trước đó, L.S. Vygotsky từng nói: Đối với con người, trò chơi là hình thức hoạt động trong điều kiện tạm quy ước (mang tính mô hình hóa) (symbolic representation and symbolic actions) nhằm tái tạo và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội có trong các phương thức thực hiện hành động mang tính vật chất bên ngoài, trong đối tượng của khoa học và văn hóa [14,tr.14]. L.S. Vygotsky cho rằng khái niệm “trò chơi” gắn liền với tình huống tưởng tượng. Tình huống tưởng tượng này chứa khoảng chia cắt giữa bình diện tưởng tưởng và bình diện thực có. Ví dụ, trẻ có thể “suy nghĩ”: dây nịt quần của cha – một con rắn, cái ấm – đầu máy xe lửa. Việc phân biệt cái tưởng tượng và cái thực: dây nịt – không phải con rắn, nhưng có thể giả bộ nói nó là con rắn. Mắt xích chủ yếu của trò chơi là sự tưởng tượng, vì thế, theo L. S. Vygotsky, trò chơi xuất hiện khi trẻ ba tuổi, khi trẻ bắt đầu biết tưởng tượng. Theo các nhà tâm lý học Nga, trò chơI là hoạt động cá nhân nhằm mô hình hóa tạm thời một hoạt động khai triển nào đó, một nghề nghiệp của người lớn [60],[61],[117].
[bookmark: _Toc484518474][bookmark: _Toc493247214]D.B. El’konin gọi trò chơi là “kho chứa khổng lồ các ý tưởng sáng tạo thật sự của con người tương lai” [101], [103]. Điều này hàm chứa hai ý: một là trẻ chơi để thỏa mãn động cơ làm người lớn khi mà chưa thực sự lớn (động cơ của HĐVC nằm ở quá trình); hai là trong trò chơi tính mô hình hóa đặc trưng của nó nằm ở chỗ trẻ tự mình chọn một vật thay thế cho vật thật [25], [35], [44], [101].
[bookmark: _Toc484518475][bookmark: _Toc493247215]1.3.2. Cấu trúc chung của trò chơi 
[bookmark: _Toc484518476][bookmark: _Toc493247216]Nếu xem trò chơi là một hoạt động thì trong cấu trúc của nó còn có việc thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện mục tiêu và cả việc phân tích kết quả, những cái giúp nhân cách thể hiện mình như một chủ thể. Nói cách khác, trò chơi có các thành tố cơ bản của một hoạt động: Thành tố kích thích: nhu cầu, động cơ, hứng thú, xu hướng, mong muốn tham gia vào trò chơi; Thành tố định hướng: sự lựa chọn nhất định, phương tiện và phương pháp của hoạt động vui chơi; Thành tố thực hiện: hành động, thao tác cho phép tiến tới mục tiêu chơi; Thành tố kiểm tra đánh giá: điều chỉnh và kích thích tính tích cực của hoạt động vui chơi.
[bookmark: _Toc484518477][bookmark: _Toc493247217]Theo D.B. El’konin, các thành tố cơ bản nhất của trò chơi là: vai mà trẻ hóa thân khi chơi; cốt truyện – quan hệ được truyền tải trong trò chơi và được sao chép từ cuộc sống của người lớn, được những người chơi tái tạo qua hành động chơi cụ thể; luật chơi, những cái người chơi phải tuân thủ. 
[bookmark: _Toc484518478][bookmark: _Toc493247218]D.B. Elkonin cho rằng mục đích chơi được thể hiện trong việc thực hiện vai đã nhận. Vai chơi chứa chức năng và quy tắc hành vi, nên nó quy định phương thức và tính chất hành động của trẻ trong trò chơi.Ví dụ: Vai bác sĩ sẽ quy định hành động khác với vai y tá; vai quân ta khi chơi nhảy dây đương nhiên phải có hành động cho quân địch thua; vai tiền đạo phải có hành động khác vai hậu vệ… 
[bookmark: _Toc484518479][bookmark: _Toc493247219]Cốt truyện được thể hiện cụ thể qua hành động chơi của người chơi. Một cốt truyện có thể được tái tạo lại bằng các hành động chơi khác nhau. Chuỗi các hành động chơi tạo ra nội dung cụ thể của trò chơi. Người chơi khác nhau sẽ tạo ra các nội dung chơi khác nhau cho dù theo một cốt truyện. Sự khác nhau về cảm xúc, kinh nghiệm, lối tư duy của người chơi ảnh hưởng đến sự phong phú và sâu sắc của nội dung chơi.
[bookmark: _Toc484518480][bookmark: _Toc493247220]Hành động chơi là hành động thoát ly khỏi khía cạnh kỹ thuật của hành động thật, hành động này mang tính chất tạo hình, mô hình hóa.
[bookmark: _Toc484518481][bookmark: _Toc493247221]Ví dụ: Việc dùng ngón trỏ làm ống tiêm, dùng bản thân mình thay thế hình ảnh bác sĩ, lời thoại của mình thay cho ngôn ngữ của bác sĩ, điệu bộ của mình thay cho xúc cảm của bác sĩ, không chỉ kích thích tưởng tượng của trẻ phát triển mà còn tạo ra vùng phát triển gần nhất trong tâm lý trẻ. Đối với nghề “làm bác sĩ” trẻ khó có thể hiểu bằng cách học tập nhưng sẽ trở nên dễ hiểu khi trẻ đóng vai bác sĩ, tức trở thành vùng phát triển gần nhất đối với trẻ.
[bookmark: _Toc484518482][bookmark: _Toc493247222]Trong trò chơi có sự dịch chuyển ý nghĩa từ một vật này sang vật khác (tình huống tưởng tượng), vì vậy trẻ có thể thích ứng với những đồ vật không thật, không bị dùng buộc chặt chẽ bởi hành động nào cả. Sự dịch chuyển ý nghĩa từ vật này sang vật khác bị giới hạn bởi các khả năng trình bày hành động. Thay thế đồ vật này chỉ bằng đồ vật nào có thể tái tạo được hành động cho dù chỉ là cử chỉ. Ví dụ: Chỉ dùng những vật dài làm ống tiêm thuốc.
[bookmark: _Toc484518483][bookmark: _Toc493247223]Thành tố cuối cùng trong cấu trúc của trò chơi là luật chơi. Luật chơi cũng đa dạng và khác nhau: một số luật chơi quy định đặc điểm của hành động chơi và trình tự các hành động chơi; một số luật khác điều khiển quan hệ giữa các bạn chơi; một số luật khác giới hạn hoặc ngăn cấm một số biểu hiện của hành động, hoặc nêu các hình thức phạt khi vi phạm luật chơi [10, Tr. 20],[ 15],[ 26, tr.11-21], [27, tr. 49-89],[ 28, tr.22-48].
[bookmark: _Toc484518484][bookmark: _Toc493247224]Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG mà chúng tôi nghiên cứu thiết kế cũng có cấu trúc: vai giữ chức năng phát triển hành động và nội dung chơi; cốt truyện phản ánh hiện thực cuộc sống là cái khái quát của nội dung chơi; luật chơi.
[bookmark: _Toc484518485][bookmark: _Toc493247225]1.3.3. Các dạng trò chơi có ưu thế phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518486][bookmark: _Toc493247226]Có nhiều hệ thống phân loại trò chơi của trẻ để giúp các nhà GD hoạch định kế hoạch tổ chức HĐVC nhằm thực hiện các nhiệm vụ GD khác nhau. Việc phân loại trò chơi chỉ có tính tương đối, một trò chơi có thể đồng thời thuộc về hai  hoặc nhiều nhóm tùy thuộc vào tiêu chí phân loại. Trong luận án này, chúng tôi lựa chọn trò chơi vào một hệ thống theo cơ chế phát triển tâm lí của thành tố khả năng ĐHKG, chủ yếu là các dạng trò chơi có ưu thế phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG như trò chơi xây dựng- lắp ráp, trò chơi vận động và trò chơi học tập.
[bookmark: _Toc484518487][bookmark: _Toc493247227]1.3.3.1. Trò chơi xây dựng – lắp ráp và sự phát triển khả năng định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518488][bookmark: _Toc493247228]Trò chơi xây dựng - lắp ráp thường được xem xét ở hai góc độ: trò chơi có luật, trò chơi sáng tạo, trò chơi sắm vai, và hoạt động có sản phẩm.
[bookmark: _Toc484518489][bookmark: _Toc493247229]Trò chơi xây dựng - lắp ráp là một dạng của trò chơi sáng tạo, trong đó trẻ phản ánh thế giới xung quanh, tự thiết kế các công trình kiến trúc và trang trí chúng.
[bookmark: _Toc484518490][bookmark: _Toc493247230]Trò chơi xây dựng - lắp ráp là hoạt động của trẻ, mà nội dung cơ bản của nó là phản ánh cuộc sống xung quanh trong các công trình xây dựng và các hoạt động có liên quan đến chúng.
[bookmark: _Toc484518491][bookmark: _Toc493247231]Lắp ráp là dạng hoạt động có sản phẩm, vì mục đích cơ bản của nó là tạo ra một sản phẩm nhất định. Có hai loại lắp ráp: dạng 1- lắp ráp kỹ thuật (từ vật liệu xây dựng, các chi tiết lắp ráp đòi hỏi phương thức lắp ráp khác nhau); dạng 2 - vật liệu nghệ thuật (giấy màu, vật liệu thiên nhiên). 
Trong trường MN vật liệu xây dựng, đồ chơi lắp ráp, giấy, vật liệu thiên nhiên và các vật liệu khác được sử dụng để dạy trẻ hoạt động lắp ráp. Dạng vật liệu quy định dạng lắp ráp: lắp ráp từ vật liệu xây dựng, từ giấy, từ đồ chơi lắp ráp, từ vật liệu thiên nhiên…
[bookmark: _Toc484518492][bookmark: _Toc493247232]Phân loại trò chơi lắp ráp theo đặc điểm nhận thức cho phép thấy rõ các quá trình tri giác, tưởng tượng và tư duy được hình thành và phát triển như thế nào.
Có nhiều hình thức phổ biến của trò chơi lắp ráp theo đặc điểm nhận thức:
Lắp ráp theo mẫu: Dạng lắp ráp theo mẫu do Froebel đề xuất. Bản chất của nó là việc lắp ráp từ các khối xây dựng, được tiến hành theo hình mẫu phương thức hành động và mẫu kết quả hành động. Hình thức dạy học này dựa vào bắt chước, bảo đảm sự truyền thụ trực tiếp kiến thức, phương thức hành động, khó thấy được mối liên hệ trực tiếp của hình thức này với sự phát triển tư duy và sáng tạo. Nhưng công trình nghiên cứu của V.G.Nhetraeva, D.V. Listvan, A.N. Đavidtrue, L. Paramonova khẳng định rằng: việc tổ chức quá trình dạy học bằng mẫu hành động là quá trình đúng đắn, là bước quan trọng và thiết yếu. Ở bước dạy học này, trẻ biết được thuộc tính của các chi tiết (khối) xây dựng, lĩnh hội kỹ thuật tạo ra một công trình, phương thức phân tích khái quát - học cách xác định được các phần cơ bản của một sự vật bất kỳ, xác định sự sắp xếp các bộ phận đó trong KG. Kỹ năng phân tích cho phép trẻ xác định được mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa các phần của đối tượng và xác định được chức năng của từng bộ phận đó; Trẻ tạo ra một công trình mới bằng cách thay thế cái có trước đó (mẫu). Có thể xem mẫu cùng với các chi tiết bên trong nó là chuẩn cảm giác và sản phẩm của trẻ cùng các chi tiết của nó là cái được tri giác. Khi lắp ráp trẻ có thể vừa làm vừa đối chiếu với mẫu, vì thế diễn ra hành động tri giác KG ở dạng bên ngoài. 
[image: ]
[bookmark: _Toc484518493][bookmark: _Toc493247233]Hình 1.5. Lắp ráp theo mẫu hoàn toàn
Lắp ráp theo mô hình: là dạng lắp ráp do A.N. Mipenova đề xuất theo nghiên cứu của A.R.Luria. Bản chất của loại lắp ráp này là mô hình được xem như hình mẫu. Trong mô hình đó có những yếu tố ẩn đối với trẻ. Nói cách khác, một nhiệm vụ nhất định được đề xuất nhưng không có phương thức để giải quyết nó. Công trình lắp ráp được dán giấy trắng bên ngoài được dùng làm mô hình, trẻ tái tạo lại công trình từ các vật liệu xây dựng có sẵn. Nghiên cứu của A.R.Luria cho thấy: việc đặt ra những nhiệm vụ như vậy là phương tiện tích cực hóa tư duy có hiệu quả, vì ở trẻ hình thành kỹ năng phân tích (hành động trong trí não) mô hình thành các thành tố cấu thành của nó, đồng thời tái thiết lại toàn bộ công trình lắp ráp. Cái chưa biết cần phải tìm trước khi lắp ráp là kết cấu của công trình, vật liệu và trình tự lắp ráp. Đây là loại lắp ráp chuyên phát triển tư duy KG. Chúng tôi lưu ý rằng: lắp ráp theo mô hình là dạng lắp ráp theo mẫu phức tạp, dạng này đã được phổ biến rộng rãi trong thực tế ở các nước trên thế giới nhưng hiếm gặp ở Việt Nam. 
Sản phẩm của trẻ
Mô hình

[image: Description: &Rcy;&icy;&scy;. 3. &Kcy;&ocy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &pcy;&ocy; &mcy;&ocy;&dcy;&iecy;&lcy;&icy;]
[bookmark: _Toc484518494][bookmark: _Toc493247234]Hình 1.6. Lắp ráp theo mô hình
Lắp ráp theo yêu cầu (do N.N.Padiacov đề xuất):  loại này có một đặc tính khác hẳn những dạng lắp ráp khác: không mẫu, không hình vẽ, không phương thức lắp ráp, trẻ cần phải lắp ráp theo yêu cầu phục vụ mục đích sử dụng trong thực tế của đồ vật đó. (Ví dụ: xây cầu bắc qua sông cho các phương tiện giao thông lưu thông được; xây gara cho xe vận tải hoặc xe con). Nói cách khác, những nhiệm vụ cơ bản được thể hiện thông qua các yêu cầu và mang tính nêu vấn đề, vì không có chỉ dẫn về phương thức giải quyết nhiệm vụ đó. Chính vì vậy ở trẻ hình thành kỹ năng phân tích yêu cầu (điều kiện lắp ráp) và trên cơ sở đó tổ chức hoạt động thực hành khá là phức tạp của mình. Trẻ dễ dàng nắm bắt được quan hệ phụ thuộc giữa cấu trúc của công trình lắp ráp với công dụng trong thực tiễn của nó và về lâu dài có thể đặt ra yêu cầu cụ thể về kết cấu và kích thước của công trình. Những yêu cầu đó phải được công trình lắp ráp đáp ứng, và tạo ra ý tưởng thú vị có sức lôi cuốn tư duy KG của trẻ. Những nghiên cứu của N. N. Padiacov, A.N.Đavitrue, L. A. Paramonova chỉ ra rằng: hình thức dạy học này ở mức độ cao sẽ phát triển hoạt động lắp ráp sáng tạo ở trẻ, nhưng với điều kiện trẻ phải có kinh nghiệm nhất định, có kỹ năng hình dung các đối tượng được lắp ráp một cách khái quát, phân tích được những chi tiết giống nhau về mặt cấu trúc. Kinh nghiệm đó được hình thành khi lắp ráp theo mẫu, và trong lắp ráp từ vật liệu xây dựng.
Lắp ráp theo họa đồ - sơ đồ trực quan: là loại lắp ráp do S.Leonlorenso và.V. V. Khomoska đề xuất. Tính mô hình hóa của chính hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả nếu ngay từ ban đầu dạy trẻ xây dựng các họa đồ - sơ đồ thể hiện hình ảnh của công trình lắp ráp, và sau đó thì ngược lại, xây dựng công trình lắp ráp theo họa đồ - sơ đồ. Nhưng trẻ MG đương nhiên không lĩnh hội kỹ năng xác định một KG phẳng của những vật hình khối. Trong trường hợp này có thể sử dụng lắp ráp theo mẫu trước để tích lũy biểu tượng KG. Khả năng hiển thị KG dạng gập mở kết cấu KG ba chiều thành hai chiều và ngược lại dễ dàng phát triển trong dạng lắp ráp này.
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[bookmark: _Toc484518495][bookmark: _Toc493247235]Hình 1.7. Họa đồ- sơ đồ phẳng để lắp ráp công trình 3D
Lắp ráp theo ý tưởng: là loại lắp ráp sáng tạo, so với lắp ráp theo mẫu, trong quá trình lắp ráp trẻ thể hiện được tính tự lực. Nhưng nhà GD cần lưu ý rằng: ý tưởng lắp ráp và sự thể hiện ý tưởng đó là khó đối với trẻ MG. Hình thành ở trẻ biểu tượng khái quát về các đối tượng được lắp ráp, về kỹ năng nắm bắt được các phương thức lắp ráp, về kỹ năng tìm kiếm các phương thức mới trong quá trình lắp ráp theo các hình thức khác - lắp ráp theo mẫu, lắp ráp theo yêu cầu là điều kiện để lắp ráp theo ý tưởng. Cần lưu ý rằng: mức độ độc lập và sáng tạo phụ thuộc vào mức độ kiến thức và kỹ năng, (kỹ năng tái hiện ý tưởng, hiển thị KG để tìm tòi hướng giải quyết, tức tư duy KG…)
Lắp ráp theo đề tài: Bản chất của loại lắp ráp này là: trên cơ sở đề tài lắp ráp trẻ độc lập thể hiện ý tưởng của công trình cụ thể, lựa chọn vật liệu, phương thức thể hiện. Hình thức lắp ráp này gần với hình thức lắp ráp theo ý tưởng, chỉ có khác ở chỗ ý tưởng của người lắp ráp giới hạn trong một đề tài nhất định. Mục đích cơ bản của lắp ráp theo đề tài là củng cố kiến thức, kỹ năng của trẻ.
Lắp ráp kiểu Carkas: Loại lắp ráp này do N. N. Padiacov đề xuất. Bản chất của loại lắp ráp này là: bước đầu làm quen với công trình Carkas đơn giản như mắt xích cơ bản của công trình (từng phần riêng lẻ, tính chất tương quan của các phần đó); GV trình bày tuần tự những cách thức biến đổi công trình lắp ráp khác nhau. Kết quả là trẻ dễ dàng nắm được nguyên tắc chung của việc xây dựng Carkas, trẻ xác định được các đặc điểm của công trình lắp ráp “từ một mẫu xuất phát – một Carkas”. Trong khi lắp ráp dạng này, trẻ nhìn Carkas, suy nghĩ cách hoàn thiện nó bằng cách bổ sung thêm chi tiết, tức hiển thị KG một công trình gần giống. Kết quả, trẻ không chỉ tạo ra công trình lắp ráp trọn vẹn mà còn học cách lập kế hoạch lắp ráp một công trình trong tương lai (cái nhà) bằng cách lắp ráp trước Carkas. Nhiệm vụ dạng này có vai trò tích cực trong phát triển tư duy KG của trẻ vì hoàn thiện hiển thị KG dạng thay đổi hình ảnh ban đầu của công trình trong trí não trước khi xuất tâm tạo ra sản phẩm lắp ráp [14, tr.139-143].
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[bookmark: _Toc484518496][bookmark: _Toc493247236]Hình 1.8. Carkas (bên phải) và lắp ráp theo sự biến đổi một vài chi tiết so với Carkas
Mỗi một hình thức lắp ráp do chúng tôi trình bày ở trên có thể có ảnh hưởng phát triển lên những năng lực nào đó của trẻ, mà những năng lực đó là thành phần cơ bản của sự hình thành khả năng ĐHKG. 
Trong khi lắp ráp có hai dạng hành động tác động qua lại: đưa ra ý tưởng (tưởng tượng -hình dung công trình tương lai (hiển thị KG), tư duy -tìm vật liệu và phương thức lắp ráp đóng vai trò chủ đạo (tư duy KG) và thực hiện ý tưởng (tiến hành hành động lắp ráp đóng vai trò chủ đạo). Nhưng hoạt động thực hành nhằm thể hiện ý tưởng không thuần tuý là một hoạt động thực hiện. Đặc điểm của tư duy lắp ráp là sự kết hợp không ngừng và sự tác động qua lại giữa hành động trí não và hành động thực hành. Điều gì có liên quan đến hoạt động của trẻ. Đó là sự phong phú mang tính ảnh hưởng qua lại giữa hành động trí não bên trong và hành động thực hành bên ngoài. Đây là mặt mạnh nhất của trò chơi xây dựng - lắp ráp và cũng là yếu tố tích cực đối với việc phát triển khả năng ĐHKG. Ở đây, điều quan trọng nhất là trẻ lĩnh hội được kỹ năng phân tích hình ảnh trong trí não về KG - thay đổi tư thế toàn bộ hình ảnh (quay, di chuyển) biến đổi cấu trúc của cả hình ảnh (chuyển đổi các phần, các chi tiết cấu trúc thành hình ảnh). Các nhà nghiên cứu cho rằng năng lực hiển thị KG được hình thành trong quá trình lắp ráp.
Loại trò chơi xây dựng – lắp ráp được sử dụng rộng rãi trong trường MN nhằm phát triển tưởng tượng (hiển thị) KG và tư duy KG. Khi mô hình hóa (lắp ráp) một công trình nào đó, trẻ MG hình dung công trình:
· Hình dung trong trí não kết quả cần đạt;
· Khắc sâu thêm biểu tượng về thế giới xung quanh, về những gì được mô tả trong công trình lắp ráp;
· Diễn ra quá trình suy nghĩ về thuộc tính của sự vật và hiện tượng;
· Ghi nhớ đặc điểm và chi tiết của đối tượng lắp ráp;
Trẻ MG làm quen với kỹ năng xây dựng một mô hình, sử dụng nó để lắp ráp một công trình [14, tr. 139-143].
[bookmark: _Toc484518497][bookmark: _Toc493247237]1.3.3.2. Trò chơi vận động và sự phát triển khả năng ĐHKG
Trò chơi dân gian như một dạng đặc biệt của trò chơi vận động, có lợi thế trong việc phát triển khả năng ĐHKG vì có các đặc điểm sau:
Nội dung các hành động chơi được ghi lại ở những hình thức đặc biệt, trước hết là các hình thức đồng dao. Ví dụ, trò chơi “Kéo cưa”.
“Hạt nhân trung tâm” không nằm trong những chỉ dẫn bằng lời mà ở trong nội dung, trong cốt truyện (bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ...), trong vai chơi, trong hành động chơi (nu na nu nống, chi chi chành chành...), trong luật chơi (chồng nụ chồng hoa, thả đỉa ba ba...), trong thiết bị vật chất cần thiết của trò chơi (bỏ giẻ, ném còn...), trong tính thường thức của các tương tác chơi, trong việc lựa chọn chuỗi các lịch dân gian.
Những trò chơi dân gian thường bổ sung cho trẻ các đồ chơi đầu tiên-các bộ phận của cơ thể mình.
Những trò chơi giao tiếp giới tính là một dạng phổ biến của trò chơi dân gian.Tính đối lập đặc thù cho loại trò chơi này: hai bạn chơi đứng đối lập nhau (trò chơi “Lộn cầu vồng”) [10,tr. 92-93], [56, tr.20-23].
Trò chơi vận động là hoạt động tích cực, có ý thức, tràn đầy xúc cảm, đặc trưng bởi việc thực hiện chính xác và kịp thời các yêu cầu của luật chơi đối với mọi bạn chơi. Yếu tố vận động và cảm giác cơ xương – vận động (cảm giác bản thể) góp phần quan trọng trong ĐHKG.
Trò chơi vận động luôn là phương tiện phát triển thể chất cho trẻ. Chúng có khả năng phát triển và hoàn thiện vận động cơ bản của trẻ, luyện đi, chạy, nhảy, bò, trèo ... Các vận động khác nhau đòi hỏi hoạt động tích cực của các múi cơ khác nhau, thúc đẩy sự trao đổi chất, tuần hoàn và hô hấp, tức nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ cơ thể, mặt khác, là hành động tri giác KG hoặc hiển thị KG, hoặc tư duy KG ở dạng bên ngoài.
Nguồn gốc của trò chơi vận động có luật là trò chơi dân gian, loại trò chơi có thiết kế chặt chẽ độc đáo, đơn giản và mang tính giải trí [10, tr.103 -104], [56, tr.20-23]. Trò chơi vận động có nhiệm vụ chơi là một nhiệm vụ thực hành: bắt, kéo, cướp cờ, nhảy qua chước ngại vật..., và để hoàn thành những nhiệm vụ thực hành đó trong điều kiện tình huống chơi, sân chơi, vị trí của các bạn chơi luôn thay đổi nhất thiết cần đến tư duy KG để tìm ra phương thức hành động chơi tối ưu.
[bookmark: _Toc484518498][bookmark: _Toc493247238]Tóm lại, do vai trò chủ đạo của vận động và thị giác trong ĐHKG nên trò chơi dân gian và trò chơi vận động đặc biệt có vai trò quan trọng trong phát triển khả năng ĐHKG nên chúng tôi chọn trò chơi dân gian và trò chơi vận động động với hệ thống phân loại đa dạng của nó để nghiên cứu, cải biên và thiết kế.  
[bookmark: _Toc484518499][bookmark: _Toc493247239]Nếu trò chơi dân gian và trò chơi vận động được lựa chọn, cải biên, thiết kế nhằm phát triển khả năng ĐHKG, tức nhằm thực hiện nhiệm vụ dạy học, thì chúng đồng thời trở thành trò chơi học tập. Vì vậy chúng tôi xem xét thêm khái niệm “Trò chơi học tập”.
[bookmark: _Toc484518500][bookmark: _Toc493247240]1.3.3.3. Trò chơi học tập và sự phát triển khả năng ĐHKG
Trò chơi học tập là dạng trò chơi  có nhiệm vụ giáo dục và dạy học, trò chơi có nội dung và luật chơi có sẵn, do người lớn sáng tác và đưa vào cuộc sống của trẻ, người lớn hướng dẫn, người lớn kiểm soát quá trình chơi [17],[18],[20].
J. A. Comenius là người đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn sử dụng trò chơi học tập. Trò chơi học tập đặc trưng bởi: nội dung nhận thức trong trò chơi gắn liền với hình thức chơi; có luật chơi và hành động chơi; có nhiệm vụ dạy học được GV xác định rõ. Trò chơi học tập bao gồm: mục tiêu, phương tiện, quá trình, kết quả chơi. Có thể xem xét cấu trúc của trò chơi dạy học sâu sắc hơn: nhiệm vụ dạy học, nhiệm vụ chơi, hành động chơi, luật chơi, kết quả chơi. 
Nhiệm vụ dạy học là nhiệm vụ tác động giáo dục và dạy học, được GV lồng vào trò chơi và phản ánh bản chất hoạt động GD. Nhiệm vụ dạy học phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ GD (nghĩa rộng) và tùy vào đặc điểm lứa tuổi của trẻ.
Nhiệm vụ chơi do những người chơi xác định và được định hình bởi những hành động chơi. Nhiệm vụ dạy học trong trò chơi học tập được thực hiện bởi nhiệm vụ chơi. Nhiệm vụ dạy học trong trò chơi học tập luôn ẩn và chủ yếu xuất hiện ở dạng nhiệm vụ chơi. Hành động chơi là phần căn bản của trò chơi. Hành động chơi quy định xu hướng quan hệ giữa các bạn chơi. Hành động chơi là phương tiện thực hiện ý tưởng chơi và chứa hoặc định hướng về hành động giải quyết nhiệm vụ dạy học.
Luật chơi, nội dung và xu hướng của luật được xác định bởi nhiệm vụ chung - hình thành nhân cách của trẻ, bởi nhiệm vụ chơi và hành động chơi. Trong trò chơi, luật chơi luôn được quy định trước. Nhờ luật chơi mà GV chỉ đạo được trò chơi, quá trình nhận thức và hành vi của người chơi. Kết quả chơi phải được đánh giá ngay sau khi chơi bằng cách tính điểm, xác định “thắng - thua” [98].
Vì vậy, trò chơi dạy học được xem là một dạng của trò chơi có luật, được GV thiết kế nhằm đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và dạy học [98].
Trò chơi học tập là dạng giờ học mang tính dạy học, thực hiện hàng loạt nguyên tắc tổ chức trò chơi, nguyên tắc dạy học phát triển và đặc trưng bởi sự hiện diện của luật chơi phù hợp với văn hóa của hoạt động vui chơi và hệ thống đánh giá trong dạy học, là một trong số các phương pháp dạy học tích cực. Trò chơi học tập là một dạng hoạt động học tập tập thể có định hướng, khi mỗi thành viên trong đội liên kết với nhau để giải quyết một nhiệm vụ chính và vì sự chiến thắng. Trò chơi học tập trở thành hoạt động học tập tích cực theo một mô hình mô phỏng sự vật, hiện tượng và hệ thống cần nghiên cứu.
Đặc điểm đặc trưng của trò chơi học tập là có sự hiện diện của tình huống chơi, cái được xem như cơ sở của phương pháp dạy học. Hoạt động của trẻ trong trò chơi học tập là một hoạt động thực sự, vì phải tuân thủ theo luật nghiêm ngặt, hệ thống đánh giá, trình tự hành động [78,tr. 380-400].
Trò chơi học tập được xem là một trong những phương án giao tiếp sư phạm, trong đó mục tiêu dạy học được giải quyết bằng cách giải quyết nhiệm vụ chơi. Khi chỉ đạo quá trình chơi của trẻ, GV đồng thời tổ chức hoạt động học tập - nhận thức, liên kết việc học với nền cảm xúc và động cơ tích cực của trẻ và với tính hấp dẫn của thi đua. Trò chơi học tập ở bậc GDMN là một quá trình dạy học mang tính vui chơi, quá trình dạy học thông qua trò chơi. Khi dạy luật chơi, trẻ nhận thức thế giới xung quanh, chuẩn mực tương tác giữa các thành viên trong tập thể, học cách tự kiểm soát, lĩnh hội kỹ xảo lập kế hoạch hành vi. Khi dạy học, trò chơi học tập là phương thức truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo [10, Tr. 94-95].
Phân loại trò chơi học tập là một vấn đề phức tạp. Thường loại trò chơi này được phân loại theo nội dung dạy học, sự hiện diện hoặc không hiện diện bất kỳ tư liệu chơi, mức độ tích cực của học sinh, luật chơi và hành động chơi. Không tồn tại một hệ thống phân loại thống nhất. 
[bookmark: _Toc484518501][bookmark: _Toc493247241]1.3.4. Trò chơi là phương pháp dạy học và trò chơi phát triển khả năng ĐHKG
Cần lưu ý rằng cho dù trò chơi từ lâu đã được sử dụng trong thực tiễn dạy học, nhưng trong tâm lý học, lý luận dạy học và trong kỹ thuật dạy học (phương pháp bộ môn) vẫn chưa có một lối tiếp cận thống nhất đối với khái niệm “trò chơi”. Trò chơi luôn được nhìn nhận từ nhiều quan điểm khác nhau: 
· Phương pháp dạy học nhằm mô hình hóa hiện thực khách quan;
· Biện pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh;
· Hình thức dạy học tích cực (tiết học phi truyền thống, độc đáo);
· Hình thức tổ chức hoạt động học tập (một trong những hình thức làm việc tập thể);
· Một công nghệ dạy học mới [10, tr.50].
Trò chơi, cũng như mọi hoạt động của người học, là phương tiện dạy học, giáo dục và phát triển nhân cách vì trong trò chơi có các điều kiện thuận lợi cho việc hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách của trẻ.
Trò chơi được nhìn nhận là phương tiện dạy học, GD và phát triển nhân cách luôn ở dạng hoạt động riêng biệt, tức không phải là hình thức của hoạt động khác.
Trò chơi được nhìn nhận là phương tiện dạy học, giáo dục và phát triển nhân cách là một cách lập luận khái quát về tác động của trò chơi đối với sự phát triển nhân cách nói chung, đối với việc thực hiện mục tiêu giáo dục chung, đặc biệt là việc hình thành các phẩm chất nhân cách của trẻ.
Trò chơi khi là phương tiện GD còn được nhìn nhận dưới góc độ là hình thức tổ chức cuộc sống và hoạt động của trẻ trong trường mầm non [10, tr.50],[ 93].
Trong luận án này chúng tôi không nghiên cứu các biện pháp tổ chức nhằm phát triển trò chơi như một hoạt động chủ đạo vì vậy chúng tôi không đề cập đến việc trò chơi với tư cách là phương tiện GD.
Chúng tôi xin phân tích trò chơi là phương pháp dạy học.
Phương pháp (tiếng Hy Lạp μέθοδος – con đường nghiên cứu và nhận thức, từ μετά- + οδός “con đường”) là tổ hợp đã được hệ thống hóa của các bước, các hành động nhất thiết phải thực hiện để giải quyết một nhiệm vụ nhất định hoặc nhằm hướng tới một mục tiêu nhất định [97].
Sử dụng trò chơi như một phương pháp GD và dạy học là một vấn đề đang được các nhà giáo dục quan tâm. Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến vai trò của trò chơi đối với sự hình thành và phát triển các quá trình tâm lý, các phẩm chất tâm lý riêng lẻ, tức là sự phát triển chức năng tâm lý riêng lẻ ở trẻ. Sử dụng trò chơi nhằm phát triển các chức năng tâm lý cụ thể (tri giác, tư duy, trí nhớ. . .) là hướng sử dụng trò chơi như một phương pháp. 
Mỗi một phương pháp đặc trưng bởi bình diện bên trong và bên ngoài của nó. Bình diện bên ngoài là hệ thống các phương thức hành động của trẻ và GV. Bình diện bên trong là hệ thống các quá trình tâm lý nói chung và các quá trình nhận thức nói riêng nằm trong các phương thức hành động đó. Trò chơi được đề xuất như một phương pháp sẽ có bình diện bên ngoài là các hành động chơi của trẻ và hành động tổ chức trò chơi của GV mầm non, bình diện bên trong là các quá trình tâm lý nói chung và các quá trình nhận thức nói riêng của trẻ được GV định hướng trước. Khi chơi trẻ thực hiện các hành động chơi, là chủ thể của hoạt động chơi, đồng thời thực hiện các hành động nhận thức đã được ẩn chứa trong các trò chơi đó, ở trẻ còn xảy ra các quá trình tâm lý chịu ảnh hưởng của hoạt động vui chơi nói chung (tri giác, tưởng tượng, tư duy, xúc cảm...) [11].
Có thể khẳng định rằng sử dụng trò chơi như một phương pháp GD không làm mất đi vai trò chủ đạo của GV. GV vẫn là người quy định nhiệm vụ giáo dục, tính chất và tính tuần tự của các hành động chơi và hành động nhận thức [10, tr.53-54].
Tất cả các tình huống chơi phải cho thấy 4 thành phần của nội dung dạy học: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động sáng tạo và kinh nghiệm về thái độ đối với thế giới. Vì thế, trò chơi có thể là PP truyền tải những nội dung GD đó từ người GV đến trẻ.
[bookmark: _Toc484518502][bookmark: _Toc493247242]Việc thực hiện các PP và tình huống chơi trên giờ học diễn ra theo các hướng sau: 
· Nhiệm vụ dạy học được đặt trước trẻ dưới dạng nhiệm vụ chơi; 
· Hoạt động học tập lệ thuộc vào luật chơi; 
· Tư liệu dạy học được sử dụng như phương tiện chơi;
· Các yếu tố thi đua chuyển hóa nhiệm vụ dạy học thành nhiệm vụ chơi, vì vậy được đưa vào hoạt động học tập; 
· Việc thực hiện các yêu cầu dạy học gắn liền với kết quả chơi [10,tr. 55].
[bookmark: _Toc484518503][bookmark: _Toc493247243]Tóm lại, từ những lý luận ở mục 1.3.3.1, 1.3.3.2, đặc biệt là mục 1.3.3.3- Trò chơi học tập và sự phát triển khả năng ĐHKG,  chúng tôi đưa ra những nhận định sau:
[bookmark: _Toc484518504][bookmark: _Toc493247244]Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG là 1 dạng trò chơi học tập có nhiệm vụ dạy trẻ ĐHKG (tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG)  và được nhà GD sử dụng một cách có hệ thống. Trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu những trò chơi học tập sau có ưu thế đối với sự phát triển khả năng ĐHKG bao gồm: nhóm trò chơi vận động; nhóm trò chơi lắp ráp- xây dựng; nhóm trò chơi ngôn ngữ và in ấn.
[bookmark: _Toc484518505][bookmark: _Toc493247245]Kết luận chương 1
[bookmark: _Toc493247246][bookmark: _Toc484518507]ĐHKG là một thành phần của định hướng, theo nghĩa hẹp là xác định các hướng và quan hệ vị trí theo một hệ toạ độ nhất định, hình thành biểu tượng về KG có sự tham gia của tri giác, trí nhớ và tư duy vào quá trình ĐHKG.
[bookmark: _Toc493247247]Khả năng ĐHKG là thuộc tính cá nhân dựa vào những điều kiện tâm lí của chủ thể như tri giác, hiển thị, tư duy KG cho phép xác định phương hướng, vị trí, mối quan hệ KG  và cấu trúc KG khác nhau. Sự tham gia của hiển thị KG, là thành tố bên trong trí não đóng vai trò quan trọng để biến ĐHKG thành khả năng ĐHKG của mỗi cá nhân.
[bookmark: _Toc484518508][bookmark: _Toc493247248]Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi theo lối tiếp cận hoạt động, cũng chính là mô hình dạy học kiến tạo xã hội có 3 đặc điểm sau:
[bookmark: _Toc484518509][bookmark: _Toc493247249]- Đối tượng của hoạt động ĐHKG, ở dạng thứ nhất là hiện thực khách quan, KG ở một nơi chốn nào đó, và ở dạng thứ hai là hình ảnh về hiện thực khách quan, sự phản ánh tâm lý về hiện thực khách quan đó – biểu tượng về KG. Trò chơi phải giúp trẻ nắm bắt KG thực để có biểu tượng về nó.
[bookmark: _Toc484518510][bookmark: _Toc493247250]- Là một hệ thống trò chơi học tập có nội dung chơi, hành động chơi và luật chơi do người lớn thiết kế, sưu tầm, điều chỉnh và được hệ thống hóa nhằm phát triển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG. Nhiệm vụ chơi ẩn chứa nhiệm vụ dạy học để cho hoạt động học tập- nhận thức KG được điều khiển bởi luật chơi, vì vậy việc dạy học có cơ chế tự điều khiển từ phía trẻ. Có những trò chơi  ở dạng trò chơi vận động, trò chơi xây dựng lắp ráp, trò chơi ngôn ngữ; 
[bookmark: _Toc484518511][bookmark: _Toc493247251]- Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được sắp xếp theo quan điểm dạy học theo vùng phát triển gần nhất, nên được tổ chức theo sơ đồ chung của sự phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ: lúc đầu hoạt động của trẻ diễn ra cùng với người lớn, sau đó ở dạng hoạt động độc lập của trẻ cùng với bạn cùng lứa, cuối cùng, ở dạng hoạt động độc lập của từng cá nhân trẻ nhằm tạo ra ba bước nội tâm hóa: hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ và hành động trí não.
[bookmark: _Toc484518512][bookmark: _Toc493247252]
CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc493247253][bookmark: _Toc484518513]THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN 
[bookmark: _Toc493247254]KHẢ NĂNG ĐHKG CHO TRẺ 5-6 TUỔI
[bookmark: _Toc484518514][bookmark: _Toc493247255]2.1. CĂN CỨ KHOA HỌC CỦA VIỆC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
[bookmark: _Toc484518515][bookmark: _Toc493247256]Toàn bộ lý luận của chương 1 chúng tôi rút gọn trong bảng 2.1 của chương 2 và lấy đó là cơ sở lý luận để tổ chức khảo sát thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc484518516][bookmark: _Toc493247257]Bảng 2.1. Các quy luật và hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG
	[bookmark: _Toc484518517][bookmark: _Toc493247258]Các thành tố của khả năng ĐHKG
	[bookmark: _Toc484518518][bookmark: _Toc493247259]Các giai đoạn phát triển
	[bookmark: _Toc484518519][bookmark: _Toc493247260]Hệ thống trò chơi

	[bookmark: _Toc484518520][bookmark: _Toc493247261]1
	[bookmark: _Toc484518521][bookmark: _Toc493247262]Sự phát triển tri giác KG
	[bookmark: _Toc484518522][bookmark: _Toc493247263]Hệ thống trò chơi có các tính chất sau:
[bookmark: _Toc484518523][bookmark: _Toc493247264]-HỆ THỐNG TRÒ CHƠI được sắp xếp theo các mức độ phát triểtn tri giác, hiển thị KG, tư duy khônng gian.
[bookmark: _Toc484518524][bookmark: _Toc493247265]-Có những trò chơi  ở dạng trò chơi vận động, trò chơi xây dựng lắp ráp, trò chơi ngôn ngữ.
[bookmark: _Toc484518525][bookmark: _Toc493247266]-Được tổ chức theo sơ đồ chung của sự phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ: lúc đầu hoạt động của trẻ diễn ra cùng với người lớn, sau đó ở dạng hoạt động độc lập của trẻ cùng với bạn cùng lứa, cuối cùng, ở dạng hoạt động độc lập của từng cá nhân trẻ; 


	
	[bookmark: _Toc484518526][bookmark: _Toc493247267]Giai đoạn 1. (Ấu nhi và MG bé). Hành động tri giác KG ở mức độ bên ngoài.  Nhất thiết phải dựa vào hệ thống các hành động vật chất.
	[bookmark: _Toc484518527][bookmark: _Toc493247268]Định hướng “trên mình”. Phân biệt được các bộ phận của cơ thể, trừ bên phải và bên trái của bản thân. Hiểu từ vựng: phía trước – phía sau, phía trên – phía dưới, bên trái – bên phải, trong, trên – dưới, tầng trên – tầng dưới;
	

	
	[bookmark: _Toc484518528][bookmark: _Toc493247269]Giai đoạn 2. (3 - 4 tuổi, 4 – 5 tuổi) 
[bookmark: _Toc484518529][bookmark: _Toc493247270]Hành động tri giác KG ở mức độ bên ngoài.
[bookmark: _Toc484518530][bookmark: _Toc493247271]Nhất thiết phải dựa vào hệ thống các hành động vật chất.
	[bookmark: _Toc484518531][bookmark: _Toc493247272]Nhận biết “bên phải - bên trái” của bản thân. Liên kết các bộ phận trong cơ thể với các hướng trong KG. VD, phía sau là hướng có lung của con.
[bookmark: _Toc484518532][bookmark: _Toc493247273]Xác định vị trí KG của một vật bằng cách hành động sờ trực tiếp vào đồ vật. Về lâu dài trẻ sẽ đánh giá bằng mắt theo một đường thẳng (thẳng đứng, chạy ngang, trước - sau).
[bookmark: _Toc484518533][bookmark: _Toc493247274]Trẻ đã tri giác KG trong miền hẹp, sau đó mở rộng dần tuỳ theo vòng quay của trục cơ thể và vận động chỉ của tay và cuối cùng là ánh mắt nhìn về phía đồ vật nên KG được tri giác liền lạc, nhưng những miền KG cách ly nhau, và không có phần chuyển tiếp từ miền này sang miền khác.
	

	
	[bookmark: _Toc484518534][bookmark: _Toc493247275]Giai đoạn 3.( Trẻ 5-6 tuổi)
[bookmark: _Toc484518535][bookmark: _Toc493247276]Hành động tri giác KG ở mức độ ngôn ngữ
	[bookmark: _Toc484518536][bookmark: _Toc493247277]Sử dụng được từ chỉ vị trí đồ vật và con người, quan hệ vị trí của một vật so với một đối tượng khác bằng cách đặt mình vào vị trí của người đối diện một cách thực hành (đứng cùng chiều) hoặc trong trí não (tức quay  180 độ trong trí não). Xác định hai miền cùng lúc, trong mỗi miền có hai vùng KG (“phía trước bên trái”, “phía trước bên phải”). Biên giới giữa hai vùng linh hoạt và mang tính tạm quy ước;
	

	
	[bookmark: _Toc484518537][bookmark: _Toc493247278]Giai đoạn 4. (Trẻ 7 tuổi)
[bookmark: _Toc484518538][bookmark: _Toc493247279]Hành động tri giác KG ở mức độ hành động trí não bên trong

	[bookmark: _Toc484518539][bookmark: _Toc493247280]Cùng với việc làm giàu vốn kinh nghiệm định hướng KG của trẻ trong các tình huống khác nhau của cuộc sống, các hành động vận động của trẻ nhằm nhận thức các hướng trong KG được rút gọn và tự động hóa và chuyển vào bình diện của hành động mang tính biểu tượng (hành động trí não).
[bookmark: _Toc484518540][bookmark: _Toc493247281]Định hướng đầy đủ trong KG và trên mặt giấy theo ô vuông.
	

	[bookmark: _Toc484518541][bookmark: _Toc493247282]2.
	[bookmark: _Toc484518542][bookmark: _Toc493247283]Sự phát triển của hiển thị KG
	

	
	[bookmark: _Toc484518543][bookmark: _Toc493247284]  Trẻ 5 – 6 tuổi nội tâm hoá và đưa hình ảnh về các đối tượng (khách thể) có thực mà nó tri giác được vào trí nhớ.

	[bookmark: _Toc484518544][bookmark: _Toc493247285]Trẻ 5 – 6 tuổi nội tâm hoá và đưa hình ảnh về các đối tượng (khách thể) có thực mà nó tri giác được vào trí nhớ.
[bookmark: _Toc484518545][bookmark: _Toc493247286]Dạng 1: Hiển thị quan hệ KG;
[bookmark: _Toc484518546][bookmark: _Toc493247287]Dạng 2: Hiển thị dạng thao tác hoá – gập mở KG;
[bookmark: _Toc484518547][bookmark: _Toc493247288]Dạng 3: Hiển thị dạng cắt lớp, tìm chi tiết.
[bookmark: _Toc484518548][bookmark: _Toc493247289]Chỉ phát triển một trong ba dạng hiển thị và thường dạng 1 và 2
	

	[bookmark: _Toc484518549][bookmark: _Toc493247290]3
	[bookmark: _Toc484518550][bookmark: _Toc493247291]Sự phát triển của tư duy KG
	

	
	[bookmark: _Toc484518551][bookmark: _Toc493247292]Mức độ 1
[bookmark: _Toc484518552][bookmark: _Toc493247293] (MG)
	[bookmark: _Toc484518553][bookmark: _Toc493247294]Chỉ có một tiểu cấu trúc phát triển kém, và nó được xem là tiểu cấu trúc vượt trội vì các tiểu cấu trúc khác không xuất hiện.
	

	
	[bookmark: _Toc484518554][bookmark: _Toc493247295]Mức độ 2 
[bookmark: _Toc484518555][bookmark: _Toc493247296](MG)
	[bookmark: _Toc484518556][bookmark: _Toc493247297]Có 1 tiểu cấu trúc (thậm chí toàn bộ các tiểu cấu trúc) khác bên cạnh một tiểu cấu trúc vượt trội. Tất cả các tiểu cấu trúc đều yếu.
	

	
	[bookmark: _Toc484518557][bookmark: _Toc493247298]Mức độ 3
[bookmark: _Toc484518558][bookmark: _Toc493247299] (MG và tiểu học)
	[bookmark: _Toc484518559][bookmark: _Toc493247300]Hình thành tất cả các tiểu cấu trúc, nhưng ở mỗi người sẽ có một tiểu cấu trúc chủ đạo.
	

	
	[bookmark: _Toc484518560][bookmark: _Toc493247301]Mức độ 4
[bookmark: _Toc484518561][bookmark: _Toc493247302] (Học sinh cấp 1)
	[bookmark: _Toc484518562][bookmark: _Toc493247303]Quá trình phân hoá và tích hợp diễn ra trong toàn bộ cấu trúc của tư duy.
	


[bookmark: _Toc484518563][bookmark: _Toc493247304]2.2. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
[bookmark: _Toc493247305][bookmark: _Toc484518564]2.2.1. Mục đích khảo sát
[bookmark: _Toc493247306] Mô tả thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5 – 6 tuổi trong thực tiễn GD tại một số trường MN trên địa bàn TP.HCM hiện nay.
[bookmark: _Toc493247307][bookmark: _Toc484518566]2.2.2. Nội dung khảo sát
· [bookmark: _Toc493247308]Khảo sát thực trạng nhận thức của GV về các khái niệm cơ bản: ĐHKG, khả năng ĐHKG, trò chơi phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ;
· [bookmark: _Toc484518567][bookmark: _Toc493247309]Khảo sát thực trạng việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5 – 6 tuổi theo tiếp cận hoạt động;
· [bookmark: _Toc484518568][bookmark: _Toc493247310]Khảo sát mức độ phát triển khả năng ĐHKG ở trẻ 5 – 6 tuổi tại một địa bàn GD Việt Nam;
· [bookmark: _Toc484518569][bookmark: _Toc493247311]Khảo sát thực trạng tài liệu đào tạo và tài liệu hướng dẫn GVMN thực hiện chương trình dạy trẻ ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518570][bookmark: _Toc493247312]2.3. KHÁCH THỂ KHẢO SÁT
[bookmark: _Toc484518571][bookmark: _Toc493247313]100 GVMN trên địa bàn thành phố HCM 
[bookmark: _Toc484518572][bookmark: _Toc493247314]100 trẻ 5-6 tuổi: Trường Mầm non 6 (quận 3-TP.HCM), Trường Mầm non 13 (quận Tân Bình-TP.HCM), Trường MN Vàng Anh (quận 12-TP.HCM), Trường MN 2/9 (quận 10-TP.HCM).
[bookmark: _Toc484518573][bookmark: _Toc493247315]2.4. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
[bookmark: _Toc484518574][bookmark: _Toc493247316]Phương pháp 1- Phiếu hỏi nhằm thăm dò nhận thức của GV. Cấu trúc của phiếu hỏi gồm những câu làm rõ nhận thức của GV về các khái niệm cơ bản: ĐHKG, khả năng ĐHKG, trò chơi và những câu hỏi làm rõ sự hiểu biết về các quan điểm dạy học phát triển ở GV dạy trẻ 5 – 6 tuổi tại địa bàn khảo sát. Mỗi nội dung khảo sát sẽ có hai câu hỏi: câu mở và câu đóng. (xem phụ lục 1). Câu hỏi mở có chức năng làm rõ câu hỏi đóng và mọi phương án trong câu hỏi mởi đều có thể được chọn để giúp chúng tôi đánh giá sát thực sự hiểu biết của GV. Các câu hỏi được sắp xếp như sau:
· [bookmark: _Toc484518575][bookmark: _Toc493247317]Câu 1 và câu 2 nhằm làm rõ nhận thức của GV về ĐHKG, cấu trúc tâm lý của quá trình ĐHKG;
· [bookmark: _Toc484518576][bookmark: _Toc493247318]Câu 3 và câu 4 nhằm làm rõ nhận thức của GV về khả năng ĐHKG, cấu trúc tâm lý của khả năng ĐHKG;
· [bookmark: _Toc484518577][bookmark: _Toc493247319]Câu 5 và câu 6 nhằm làm rõ nhận thức của GV về trò chơi, cấu trúc tâm lý của trò chơi;
· [bookmark: _Toc484518578][bookmark: _Toc493247320]Câu 7 và câu 8 nhằm làm rõ nhận thức của GV về trò chơi dạy trẻ ĐHKG;
· [bookmark: _Toc484518579][bookmark: _Toc493247321]Câu 9 và câu 10 nhằm làm rõ nhận thức của GV về hệ thống trò chơi phát triển năng lực ĐHKG, có tồn tại trong thực tiễn GD những cách nhìn hệ thống về trò chơi nói chung và trò chơi phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ nói riêng;
· [bookmark: _Toc484518580][bookmark: _Toc493247322]Câu 11 và câu 12 nhằm làm rõ việc GV sử dụng trò chơi để phát triển năng lực ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518581][bookmark: _Toc493247323]Phương pháp 2- Phân tích kế hoạch GD của GV theo tiêu chí: có hay không kế hoạch dạy trẻ ĐHKG? Có hay không nhiệm vụ phát triển khả năng ĐHKG? Có hay không việc sử dụng trò chơi để phát triển ĐHKG? Tính chất của hệ thống trò chơi, được hệ thống hóa theo tiêu chí nào? (Bảng phân tích kế hoạch được ghi trong phụ lục 2.)
[bookmark: _Toc484518582][bookmark: _Toc493247324]Phương pháp 3- Quan sát, dự giờ tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường MN trên địa bàn TP.HCM.
[bookmark: _Toc484518583][bookmark: _Toc493247325]Phương pháp 4- Trắc nghiệm chung mức độ phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5 – 7 tuổi.
[bookmark: _Toc484518584][bookmark: _Toc493247326]Chúng tôi dùng test của T. X. Komrova và O. A. Xolomennikova dành cho trẻ 5 – 7 tuổi, là test đo liền lúc tất cả các thành tố tri giác KG, tưởng tượng KG và tư duy KG trong cấu trúc khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518585][bookmark: _Toc493247327]Công cụ của test: Tờ giấu kẻ ô vuông, bút chì và các đồ vật khác nhau.
[bookmark: _Toc484518586][bookmark: _Toc493247328]Các subtest như sau:
[bookmark: _Toc484518587][bookmark: _Toc493247329]Subtest số 1: Cầm bóng bằng tay trái, cầm khối vuông bằng tay phải.
[bookmark: _Toc484518588][bookmark: _Toc493247330]Subtest số 2: Đặt trước mặt trẻ một số đồ vật theo tuần tự ngang: xe đồ chơi, búp bê và khối vuông, yêu cầu trẻ nói cái gì ở bên trái búp bê? Cái gì ở bên phải búp bê?
[bookmark: _Toc484518589][bookmark: _Toc493247331]Subtest số 3: Xếp tháp từ 3 khối vuông đỏ, xanh lá, xanh dương sao cho:
· [bookmark: _Toc484518590][bookmark: _Toc493247332]Khối xanh dương ở trên khối xanh lá, khối đỏ trên khối xanh dương.
· [bookmark: _Toc484518591][bookmark: _Toc493247333]Khối đỏ ở trên khối xanh lá, khối xanh dương trên khối đỏ.
· [bookmark: _Toc484518592][bookmark: _Toc493247334]Khối xanh lá ở dưới khối xanh dương, khối đỏ dưới khối xanh lá.
· [bookmark: _Toc484518593][bookmark: _Toc493247335]Khối xanh lá ở dưới khối đỏ, khối dương dưới khối xanh lá.
[bookmark: _Toc484518594][bookmark: _Toc493247336]Subtest số 4: Trên bàn để 4 cây bút chì khác màu và khác độ dài, yêu cầu trẻ xép thứ tự theo kích thước sao cho dài nhất ở bên trái, ngắn nhất ở bên phải. sau đó hỏi trẻ: Bút màu gì ở bên trái? Bút màu gì ở cạnh bút đó? Bút màu gì ở bên phải? bút màu gì ở giữa?
[bookmark: _Toc484518595][bookmark: _Toc493247337]Subtest số 5: Đưa cho trẻ băng giấy có 7 ô vuông, yêu cầu trẻ đếm:
· [bookmark: _Toc484518596][bookmark: _Toc493247338]Từ dưới lên hai ô và tô màu vàng ô thứ 3;
· [bookmark: _Toc484518597][bookmark: _Toc493247339]Từ ô màu vàng bỏ qua 1 ô và tô ô tiếp theo màu xanh lơ
· [bookmark: _Toc484518598][bookmark: _Toc493247340]Tô màu cam ô trên ô màu vàng;
· [bookmark: _Toc484518599][bookmark: _Toc493247341]Tô màu xanh lá 1 ô sao cho ô màu vàng ở giữa ô xanh lá đó và ô màu cam;
· [bookmark: _Toc484518600][bookmark: _Toc493247342]Tô màu đỏ ô trên cùng;
· [bookmark: _Toc484518601][bookmark: _Toc493247343]Tô màu tím ô thứ 2 từ trên xuống;
· [bookmark: _Toc484518602][bookmark: _Toc493247344]Tô màu xanh dương  ô thứ 1 từ dưới lên;
· [bookmark: _Toc484518603][bookmark: _Toc493247345]Những ô nào nằm giữa ô xanh lơ và ô tím;
· [bookmark: _Toc484518604][bookmark: _Toc493247346]Những ô nào nằm giữa ô đỏ và ô vàng.
[bookmark: _Toc484518605][bookmark: _Toc493247347]Subtest số 6: Hãy chỉ mép trên của tờ giấy.
[bookmark: _Toc484518606][bookmark: _Toc493247348]Subtest số 7: Hãy chỉ nửa dưới của tờ giấy.
[bookmark: _Toc484518607][bookmark: _Toc493247349]Subtest số 8: Tìm chính giữa của tờ giấy và vẽ 1 chấm tròn.
[bookmark: _Toc484518608][bookmark: _Toc493247350]Subtest số 9: Từ điểm giữa vẽ 1 đường thẳng xuống dưới dài 2 ô, rẽ qua phải dài 2 ô, quẹo xuống 2 ô nữa, qua phải 1 ô, lên trên dài 4 ô, qua trái dài 1 ô, xuống dưới 1 ô, qua trái ô, lên 1 ô, qua trái 1 ô. Con đã vẽ hình gì? Phía dưới chữ số đó vẽ bấy nhiêu hình chữ nhật.
[bookmark: _Toc484518609][bookmark: _Toc493247351]Tính điểm và đánh gíá: Mỗi subtest làm đúng được 1 điểm. mức độ cao từ 7 – 9 điểm; mức độ trung bình từ 4 – 6 điểm; mức kém từ 2 – 4 điểm [117],[ 88].
[bookmark: _Toc484518610][bookmark: _Toc493247352]Chúng tôi phân tích sơ bộ nội dung đánh giá của từng subtest như sau:
· [bookmark: _Toc484518611][bookmark: _Toc493247353]Subtest số 1:Yêu cầu trẻ phân biệt vị trí của đồ vật trên tay trái, tay phải của mình, tức tri giác KG theo hệ từ mình.
· [bookmark: _Toc484518612][bookmark: _Toc493247354]Subtest số 2: Yêu cầu trẻ phân biệt vị trí của đồ vật bên tay trái, tay phải của búp bê, tức tri giác KG theo hệ từ đối tượng khác.
· [bookmark: _Toc484518613][bookmark: _Toc493247355]Subtest số 3: Yêu cầu trẻ phân biệt vị trí của đồ vật trên - dưới của một khối vuông, tức tri giác KG theo hệ tọa độ từ đối tượng khác.
· [bookmark: _Toc484518614][bookmark: _Toc493247356]Subtest số 4: Yêu cầu trẻ hiển thị quan hệ KG của ba cây bút trong trí não trước khi xếp chúng ra bàn.
· [bookmark: _Toc484518615][bookmark: _Toc493247357]Subtest số 5: Yêu cầu trẻ hiển thị quan hệ KG các ô trong trí não trước khi tô màu chúng.
· [bookmark: _Toc484518616][bookmark: _Toc493247358]Subtest số 6, subtest số 7, subtest số 8: Yêu cầu trẻ xác định các mép và trung tâm tờ giấy, tức tri giác KG 2 chiều.
· [bookmark: _Toc484518617][bookmark: _Toc493247359]Subtest số 9: Yêu cầu trẻ vẽ hình theo chỉ dẫn vị trí từng ô vuông, rồi tìm cái chưa biết (tư duy) là chữ số cần nhận dạng, sau đó bằng cách hiển thị KG tất cả các chữ số, từng nét và quan hệ KG của các nét trong từng chữ số đã biết và đối chiếu với sự sắp xếp của các ô đã tô màu  để nhận dạng chữ số cần tìm. Đây là subest đo tư duy KG: Tô pô, xạ ảnh, thứ tự, đo lường.
[bookmark: _Toc484518618][bookmark: _Toc493247360]Bảng 2.2. Phân tích nội dung đánh giá các subtest
	Thứ tự các SB
	SB 1
	SB 2
	SB 3
	SB 4
	SB 5
	SB 6
	SB 7
	SB 8
	SB 9

	Nội dung đánh giá
	Tri giác KG  từ mình (phải - trái)
	Tri giác KG từ đối 
tượng khác (phải – trái)
	Tri giác KG từ đối 
tượng khác 
(trên -dưới)
	Hiển thị KG 3 chiều
	Hiển thị KG 2 chiều
	Tri giác KG
2 chiều
	Tư  duy


[bookmark: _Toc484518619][bookmark: _Toc493247361]Bảng ghi kết quả trắc nghiệm: nằm ở phụ lục 3.
Phương pháp 4- Phương pháp phân tích tài liệu: Phân tích những mô tả về khái niệm, cơ chế, nội dung ĐHKG trong các tài liệu đào tạo và hướng dẫn GVMN thực hiện chương trình GDMN  nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc484518620][bookmark: _Toc493247362]2.5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
[bookmark: _Toc484518621][bookmark: _Toc493247363]2.5.1. Kết quả khảo sát nhận thức của GV về trò chơi phát triển khả năng ĐHKG
[bookmark: _Toc484518622][bookmark: _Toc493247364]Sau quá trình điều tra, kết quả khảo sát nhận thức của GV về trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được tổng hợp ở bảng 2.3 như sau:
7




[bookmark: _Toc484518623][bookmark: _Toc493247365]Bảng 2.3. Kết quả khảo sát nhận thức của GV  
[bookmark: _Toc484518624][bookmark: _Toc493247366]về trò chơi  phát triển khả năng ĐHKG (N=100)
	[bookmark: _Toc484518625][bookmark: _Toc493247367]STT
	[bookmark: _Toc484518626][bookmark: _Toc493247368]Nhận thức về

	
	[bookmark: _Toc484518627][bookmark: _Toc493247369]Khả năng ĐHKG
	[bookmark: _Toc484518628][bookmark: _Toc493247370]Trò chơi
	[bookmark: _Toc484518629][bookmark: _Toc493247371]Hệ thống trò chơi ĐHKG
	[bookmark: _Toc484518630][bookmark: _Toc493247372]PHƯƠNG PHÁP phát triển khả năng ĐHKG

	
	[bookmark: _Toc484518631][bookmark: _Toc493247373]ĐHKG
	[bookmark: _Toc484518632][bookmark: _Toc493247374]KN ĐHKG
	[bookmark: _Toc484518633][bookmark: _Toc493247375]Khái niệm
	[bookmark: _Toc484518634][bookmark: _Toc493247376]Cấu trúc
	[bookmark: _Toc484518635][bookmark: _Toc493247377]Hệ thống trò chơi
	[bookmark: _Toc484518636][bookmark: _Toc493247378]Tiêu chí phân loại
	[bookmark: _Toc484518637][bookmark: _Toc493247379]PHƯƠNG PHÁP thường dùng (11)
	[bookmark: _Toc484518638][bookmark: _Toc493247380]PHƯƠNG PHÁP được đánh giá cao (12)

	
	[bookmark: _Toc484518639][bookmark: _Toc493247381]1
	[bookmark: _Toc484518640][bookmark: _Toc493247382]2
	[bookmark: _Toc484518641][bookmark: _Toc493247383]NQ
	[bookmark: _Toc484518642][bookmark: _Toc493247384]3
	[bookmark: _Toc484518643][bookmark: _Toc493247385]4
	[bookmark: _Toc484518644][bookmark: _Toc493247386]NQ
	[bookmark: _Toc484518645][bookmark: _Toc493247387]5
	[bookmark: _Toc484518646][bookmark: _Toc493247388]6
	[bookmark: _Toc484518647][bookmark: _Toc493247389]7
	[bookmark: _Toc484518648][bookmark: _Toc493247390]8
	[bookmark: _Toc484518649][bookmark: _Toc493247391]NQ
	[bookmark: _Toc484518650][bookmark: _Toc493247392]9
	[bookmark: _Toc484518651][bookmark: _Toc493247393]10
	[bookmark: _Toc484518652][bookmark: _Toc493247394]NQ
	[bookmark: _Toc484518653][bookmark: _Toc493247395]TC
	[bookmark: _Toc484518654][bookmark: _Toc493247396]khác
	[bookmark: _Toc484518655][bookmark: _Toc493247397]TC
	[bookmark: _Toc484518656][bookmark: _Toc493247398]khác

	[bookmark: _Toc484518657][bookmark: _Toc493247399]Đúng
	[bookmark: _Toc484518658][bookmark: _Toc493247400]8
	[bookmark: _Toc484518659][bookmark: _Toc493247401]34
	
	
	[bookmark: _Toc484518660][bookmark: _Toc493247402]26
	
	[bookmark: _Toc484518661][bookmark: _Toc493247403]22
	[bookmark: _Toc484518662][bookmark: _Toc493247404]70
	[bookmark: _Toc484518663][bookmark: _Toc493247405]34
	[bookmark: _Toc484518664][bookmark: _Toc493247406]70
	
	[bookmark: _Toc484518665][bookmark: _Toc493247407]23
	[bookmark: _Toc484518666][bookmark: _Toc493247408]63
	
	[bookmark: _Toc484518667][bookmark: _Toc493247409]24
	[bookmark: _Toc484518668][bookmark: _Toc493247410]33
	[bookmark: _Toc484518669][bookmark: _Toc493247411]66
	[bookmark: _Toc484518670][bookmark: _Toc493247412]65

	[bookmark: _Toc484518671][bookmark: _Toc493247413]Sai
	[bookmark: _Toc484518672][bookmark: _Toc493247414]86
	[bookmark: _Toc484518673][bookmark: _Toc493247415]66
	
	[bookmark: _Toc484518674][bookmark: _Toc493247416]80
	[bookmark: _Toc484518675][bookmark: _Toc493247417]66
	
	[bookmark: _Toc484518676][bookmark: _Toc493247418]64
	[bookmark: _Toc484518677][bookmark: _Toc493247419]23
	[bookmark: _Toc484518678][bookmark: _Toc493247420]1
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	[bookmark: _Toc484518706][bookmark: _Toc493247448]0 là từ chối trả lời; NQ là nhất quán giữa việc trả lời câu hỏi đóng và mở;
[bookmark: _Toc484518707][bookmark: _Toc493247449]K-NQ là không nhất quán giữa việc trả lời câu hỏi đóng và mở


[bookmark: _Toc484518708][bookmark: _Toc493247450]Từ bảng tổng hợp 2.3 cho thấy:
· [bookmark: _Toc484518709][bookmark: _Toc493247451]Về nhận thức khái niệm định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518710][bookmark: _Toc493247452]Theo bảng tổng kết dưới đây, chỉ có 8% GV tham gia khảo sát nhận định gần đúng khái niệm ĐHKG (Câu 1. Theo thầy(cô) ĐHKG là gì?). GVMN cho rằng tất cả mọi vật quanh ta đều có vị trí, hình dạng, kích thước và số lượng nhất định, khi giải quyết một việc cụ thể, trước tiên phải chú ý đến và xác định được những thuộc tính này, và đó gọi là ĐHKG. Tuy nhiên khi mô tả cấu trúc tâm lý của việc ĐHKG ở dạng câu hỏi đóng  (Câu 2. Theo thầy (cô) các quá trình tâm lí nào sau đây có thể là thành tố của quá trình ĐHKG?), có 34% GV mô tả được, tức xem ĐHKG gồm tri giác, tư duy và biểu tượng về KG. 86% GV quan niệm ĐHKG chính là tri giác KG, là nhận biết và xác định được các hướng trong KG như trên - dưới, trước – sau, phải – trái. GV hoàn toàn không đề cập đến tư duy KG trong phần mô tả về ĐHKG (câu 1 và 2). Thành tố quan trọng hình thành nên ĐHKG của trẻ đó chính là tư duy KG, là một dạng của hoạt động trí não nhằm xây dựng hình ảnh KG, nhờ đó trẻ có thể thao tác hóa với các kết cấu KG thực và KG tưởng tượng, chính điều kiện này trẻ mới có thể giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau trong hoạt động học tập, tạo hình, hát múa, lao động tự phục vụ... Tuy nhiên, khi phỏng vấn sâu, đại đa số GV không nắm được cơ chế tư duy tham gia vào quá trình ĐHKG. Có 66% GV tỏ rõ sự nhất quán trong câu trả lời giữa câu hỏi mở (câu 1) và câu hỏi đóng (câu 2). Biểu hiện sự nhất quán này như sau: ở câu 1 GV không mô tả được những nhận biết về ĐHKG thì ở câu 2 cũng không kể ra được các thành tố tâm lí của nó và ngược lại. Con số 66% nhất quán, nói lên đại đa số GV một khi hiểu sai về khái niệm ĐHKG thì cũng không nắm được cấu trúc tâm lý của nó. Điều này cho phép chúng tôi khẳng định phần lớn GVMN hiện nay thực sự chưa hiểu rõ khái niệm ĐHKG cũng như các thành tố hình thành sự ĐHKG của trẻ. GV còn nhầm lẫn ĐHKG chỉ là tri giác KG.
· [bookmark: _Toc484518711][bookmark: _Toc493247453]Về nhận thức khái niệm khả năng định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518712][bookmark: _Toc493247454]80% GV không mô tả được khả năng ĐHKG là gì (Câu 3. Theo thầy (cô) khả năng ĐHKG là gì?). Một lần nữa, họ nhầm lẫn khả năng ĐHKG chỉ là tri giác KG. Các câu trả lời của GV kể ra khả năng ĐHKG là việc đứa trẻ có thể chỉ ra các hướng trên- dưới, phải- trái, trước- sau và vận dụng những biểu tượng KG vào việc giải quyết một nhiệm vụ thực tiễn nào đó trong cuộc sống. Hiển thị KG là yếu tố cơ bản cấu thành khả năng ĐHKG không hề được đề cập tới. Hiển thị KG được xem là thành tố trí não bên trong, là sự thao tác hóa các hình ảnh KG trong trí não giúp cung cấp thông tin cho quá trình tư duy KG, chuyển hóa quá trình ĐHKG từ bình diện bên ngoài vào bên trong, mang tính đặc điểm cá nhân của trẻ. Mức độ phát triển khả năng ĐHKG của trẻ phần lớn phụ thuộc vào quá trình hiển thị KG. Tuy nhiên, theo khảo sát có đến 80% GV bỏ xót thành tố hiển thị KG, 20% không trả lời câu 3, vì thế ở câu hỏi mở này, có 100% GV chưa nhận định đúng khái niệm khả năng ĐHKG. Mặt khác, dưới dạng câu hỏi đóng có liệt kê các thành tố của khái niệm khả năng ĐHKG, có 26% GV hình dung được năng lực ĐHKG chứa các yếu tố trí não như biểu tượng hoặc hiển thị KG (Câu 4. Các quá trình tâm lí nào dưới đây có thể là thành tố của khả năng ĐHKG?).  Vì thế, qua câu hỏi đóng (câu 3) và mở (câu 4), có đến  29% GV không nhất quán trong nhận định về nội hàm của khái niệm năng lực ĐHKG. Có đến 71% nhất quán giữa việc không mô tả được khả năng ĐHKG ở câu 3 và liệt kê không chính xác các thành tố tâm lý của nó ở câu 4 cho thấy hầu hết GV hiện nay chưa nắm rõ khái niệm khả năng ĐHKG.
· [bookmark: _Toc484518713][bookmark: _Toc493247455]Về nhận thức khái niệm trò chơi và trò chơi phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518714][bookmark: _Toc493247456]Chỉ có 22% GV nêu gần đúng khái niệm kinh điển của GD học MN, “trò chơi” (Câu 5.Theo thầy (cô) trò chơi là gì?) là hoạt động mang tính mô hình hóa cuộc sống quanh trẻ. 64% cho rằng trò chơi là hoạt động giải trí. Quan niệm này không hoàn toàn sai nhưng chưa đủ để thấy rõ bản chất tâm lý của trò chơi và vì sao trò chơi là phương tiện và phương pháp GD trong GDMN.
[bookmark: _Toc484518715][bookmark: _Toc493247457]Cho dù còn mơ hồ về khái niệm “trò chơi”, nhưng 70% GV nêu chính xác các thành tố của trò chơi như nhiệm vụ chơi, vai chơi, hành động chơi, luật chơi và nhiệm vụ dạy học (Câu 6. Các nội dung dưới đây có thể là thành phần cấu trúc của trò chơi?). Có thể nói đại đa số GV có kinh nghiệm nhận dạng trò chơi, điều này có ảnh hưởng nhất định đến việc GV biết cách lựa chọn và sử dụng trò chơi để dạy trẻ ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518716][bookmark: _Toc493247458]34% nêu được loại (dạng) trò chơi thường dùng để dạy trẻ ĐHKG (Câu 7. Thầy cô thường sử dụng loại trò chơi nào để dạy trẻ ĐHKG?) bằng cách nêu tên của loại trò chơi hoặc nêu tên cụ thể của trò chơi như “Đi theo tiếng trống”, “Bịt mắt đập niêu”, “Mèo đuổi Chuột”, “Chuông reo ở đâu”... hoặc bằng cách mô tả cách tổ chức trò chơi. Chúng tôi nhận thấy GV thường sử dụng trò chơi vận động (trong đó có cả trò chơi dân gian) để dạy trẻ ĐHKG. Trò chơi xây dựng, lắp ráp là loại trò chơi có ưu thế mạnh đối với việc ĐHKG không được nhắc đến. Số còn lại từ chối trả lời câu 7, tức không nêu được trò chơi mình thường sử dụng để dạy trẻ ĐHKG. Tuy nhiên, ở câu hỏi đóng (Câu 8. Những loại trò chơi nào dưới đây được thầy (cô) đánh giá cao trong dạy trẻ ĐHKG?), có 70% GV nêu quan điểm của mình về các loại trò chơi có thể dạy trẻ ĐHKG. Các loại trò chơi khác nhau đều được đề cập, xong chủ yếu nhắc tới trò chơi vận động. So sánh nội dụng trả lời câu 7 và cấu 8 chúng tôi thấy có 37% GV tỏ ra không nhất quán: một số không nêu được loại trò chơi mình thường dùng để dạy trẻ ĐHKG nhưng lại nêu được loại trò chơi mình đánh giá cao, một số nêu được loại trò chơi thường dùng nhưng không phải là loại trò chơi mình đánh giá cao. Điều này cho thấy nhận thức và hoạt động GD của từng GV đôi khi không chi phối nhau hoặc việc vận dụng hiểu biết về trò chơi vào quá trình dạy trẻ ĐHKG không thường xuyên, mang tính kinh nghiệm cá nhân, thiếu cơ sở khoa học.
· [bookmark: _Toc484518717][bookmark: _Toc493247459]Về nhận thức hệ thống phân loại trò chơi phát triển khả năng ĐHKG
[bookmark: _Toc484518718][bookmark: _Toc493247460]23% GV có thể đưa ra được các tiêu chí phân loại trò chơi dạy trẻ ĐHKG (Câu 9. Thầy (cô) sắp xếp và phân loại trò chơi ĐHKG theo cách nào?), nhưng chủ yếu là độ phức tạp của trò chơi hoặc số lượng người chơi. 75% GV không thể nêu được tiêu chí phân loại trò chơi ĐHKG. Điều này cho thấy GV chưa quan tâm đến việc phải sử dụng trò chơi dạy ĐHKG một cách có hệ thống. Ngược lại trong câu hỏi đóng (Câu 10. Thầy (cô) dựa vào những cách tiếp cận nào sau đây để hệ thống hóa trò chơi dạy trẻ ĐHKG?) thì 63% GV lại dễ dàng chọn tiêu chí phân loại trò chơi khó nhất  theo mức độ phát triển khả năng ĐHKG. Tình trạng này gây ra 47% nhất quán và 53% không nhất quán giữa câu trả lời 9 và 10. 47% nhất quán, trong đó có những GV từ chối trả lời cả 2 câu, và số ít GV trả lời thống nhất cả 2 câu. Nghĩa là GV nêu ra được tiêu chí phân loại trò chơi ở câu 9 và chọn đúng hệ thống phân loại ở câu 10 . 53% không nhất quán, trong đó có những người  cho rằng  cần có tiêu chí hệ thống hóa trò chơi nhưng lại chọn tiêu chí phân loại không tương ứng. Đa phần GV trả lời ở câu 9 cho rằng mình đã phân loại theo số lượng người chơi nhưng ở câu 10 lại chọn tiếp cận mức độ phát triển năng lực ĐHKG để phân loại trò chơi. Do đó có thể nhận ra rằng nhận thức của GV về tiêu chí phân loại và tính đa dạng của các hệ thống phân loại trò chơi nói chung và trò chơi ĐHKG nói riêng còn chưa chắc chắn, tùy tiện, không dựa theo một nguyên tắc lập luận khoa học nào.
· [bookmark: _Toc484518719][bookmark: _Toc493247461]Nhận thức về vai trò của trò chơi như phương pháp phát triển khả năng ĐHKG 
	[bookmark: _Toc484518720][bookmark: _Toc493247462]PP được sử dụng để phát triển khả năng ĐHKG
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	[bookmark: _Toc484518724][bookmark: _Toc493247466]TQ làm mẫu
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	[bookmark: _Toc484518726][bookmark: _Toc493247468]Bài tập

	[bookmark: _Toc484518727][bookmark: _Toc493247469]Thường dùng (câu 11)
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	[bookmark: _Toc484518731][bookmark: _Toc493247473]18

	[bookmark: _Toc484518732][bookmark: _Toc493247474]Đánh giá cao (câu 12)
	[bookmark: _Toc484518733][bookmark: _Toc493247475]66
	[bookmark: _Toc484518734][bookmark: _Toc493247476]16
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	[bookmark: _Toc484518737][bookmark: _Toc493247479]Nhất quán (%)
	[bookmark: _Toc484518738][bookmark: _Toc493247480]28
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[bookmark: _Toc484518743][bookmark: _Toc493247485]Để làm rõ nhận thức của GV về vai trò của trò chơi như một phương pháp dạy học và dạy ĐHKG chúng tôi đưa ra câu 11 (Thầy(cô) thường sử dụng phương pháp nào để dạy trẻ ĐHKG và câu 12 (Những phương pháp nào dưới đây được thầy cô đánh giá cao trong dạy trẻ ĐHKG?). Về thực chất 2 câu này cùng nội dung và chỉ khác hình thức mở và đóng. Nhưng có 24% GV nhắc đến trò chơi trong câu 11 và có tới 66% GV nhắc đến trò chơi trong câu 12. Điều này cho thấy sự dao động (72% không nhất quán) của GV khi đánh giá trò chơi là một phương pháp dạy trẻ ĐHKG. Những phương pháp khác được kể ra chủ yếu là sử dụng các bài tập (18%) theo kiểu yêu cầu trẻ tìm và kể ra vị trí của những đồ vật ở phía nào của trẻ, của cô hoặc của đối tượng bất kì hoặc hãy tô màu vào đồ vật(con vật) nào ở  phía phải, trái, trên dưới của đồ vật (con vật) nào đó trong tranh.  Phương pháp trực quan được kể ra nhiều thứ 2 chiếm 9%, GV cho rằng việc làm mẫu giúp trẻ dễ dàng nhận biết phía phải, phía trái của bản thân và của người khác. 5% còn lại, GV chọn phương pháp dùng lời để chỉ dẫn cho trẻ biết các hướng trên mình và của đối tượng khác. Từ những mô tả ở việc chọn lựa phương pháp dạy trẻ ĐHKG phần nào cho thấy sự ảnh hưởng trong nhận thức khái niệm khả năng ĐHKG còn hạn chế dẫn đến việc chọn lựa và chưa đánh giá cao phương pháp phù hợp. GV chỉ quan tâm đến việc truyền thụ các kiến thức, kĩ năng nhận biết các hướng KG và xác định các mối quan hệ KG giữa các đối tượng với nhau, chủ yếu là tri giác KG, cho nên đề cao nhóm phương pháp hình thành kiến thức, kĩ năng xác định các hướng trong KG. Trò chơi chủ yếu được sử dụng dưới dạng củng cố, phát triển tri giác KG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518744][bookmark: _Toc493247486]Như vậy, có thể thấy đa số GV quan tâm đến sử dụng trò chơi là phương pháp quan trọng để phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ lứa tuổi MN, nhưng trò chơi được dùng chủ yếu nhằm phát triển tri giác KG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518745][bookmark: _Toc493247487]Tóm lại, sau quá trình điều tra, kết quả khảo sát bằng phiếu hỏi cho thấy đặc điểm nhận thức của GV về việc sử dụng trò chơi nhắm phát triển ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi như sau:
· [bookmark: _Toc484518746][bookmark: _Toc493247488]Nhầm lẫn ĐHKG với tri giác KG;
· [bookmark: _Toc484518747][bookmark: _Toc493247489]Chưa nắm rõ khái niệm khả năng ĐHKG và nhầm lẫn cấu trúc tâm lý của khả năng ĐHKG với ĐHKG. Không thấy được hiển thị KG là thành tố trí não, thành tố quyết định khả năng ĐHKG;
· [bookmark: _Toc484518748][bookmark: _Toc493247490]Chưa thấu hiểu khái niệm trò chơi nhưng có kinh nghiệm nhận dạng trò chơi qua các thành tố cấu trúc của nó;
· [bookmark: _Toc484518749][bookmark: _Toc493247491]Chưa có nhận thức rõ ràng về việc cần thiết phải sử dụng trò chơi dạy ĐHKG một cách có hệ thống. Nhận thức của GV về tiêu chí phân loại và tính đa dạng của các hệ thống phân loại trò chơi nói chung và trò chơi ĐHKG nói riêng chưa thực sự thấu đáo, còn nhiều hạn chế; 
· [bookmark: _Toc484518750][bookmark: _Toc493247492]Đa số GV có sử dụng trò chơi như một phương pháp quan trọng nhằm hình thành và phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ, tuy nhiên GV còn dao động, chưa chắc chắn khi đánh giá trò chơi là một phương pháp hiệu quả dạy trẻ ĐHKG. Trò chơi được sử dụng chủ yếu để phát triển tri giác KG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518751][bookmark: _Toc493247493]2.5.2. Kết quả khảo sát thực trạng việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518752][bookmark: _Toc493247494]Để làm sáng rõ hơn những nhận định ban đầu về nhận thức của GV ở phương pháp thứ nhất thông qua phiếu hỏi thăm dò, ở phương pháp tiếp theo, chúng tôi tiến hành quan sát và khảo sát kế hoạch GD ngày theo các tiêu chí: có hay không việc đặt ra nhiệm vụ dạy trẻ tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG; có hay không việc sử dụng trò chơi; hệ thống trò chơi theo các tiêu chí phân loại nào. Theo bảng tổng kết dưới đây, quá trình giáo nhằm hình thành khả năng ĐHKG tại địa bàn khảo sát còn tồn tại một số vấn đề như sau:
[bookmark: _Toc484518753][bookmark: _Toc493247495]Bảng 2.4. Tổng hợp kết quả khảo sát kế hoạch GD của GV
[bookmark: _Toc484518754][bookmark: _Toc493247496]nhằm hình thành khả năng ĐHKG cho trẻ
	[bookmark: _Toc484518755][bookmark: _Toc493247497]TT
	[bookmark: _Toc484518756][bookmark: _Toc493247498]Có nhiệm vụ
[bookmark: _Toc484518757][bookmark: _Toc493247499]phát triển khả năng ĐHKG
	[bookmark: _Toc484518758][bookmark: _Toc493247500]Có
[bookmark: _Toc484518759][bookmark: _Toc493247501]sử dụng trò chơi
	[bookmark: _Toc484518760][bookmark: _Toc493247502]Hệ thống trò chơi

	
	
	
	[bookmark: _Toc484518761][bookmark: _Toc493247503]Chơi cùng – chơi độc lập
	[bookmark: _Toc484518762][bookmark: _Toc493247504]Động – tĩnh – ngôn ngữ
	[bookmark: _Toc484518763][bookmark: _Toc493247505]Theo các thành tố khả năng ĐHKG

	[bookmark: _Toc484518764][bookmark: _Toc493247506]%
	[bookmark: _Toc484518765][bookmark: _Toc493247507]Tri giác
	[bookmark: _Toc484518766][bookmark: _Toc493247508]Hiển thị
	[bookmark: _Toc484518767][bookmark: _Toc493247509]Tư duy
	
	[bookmark: _Toc484518768][bookmark: _Toc493247510]Chơi
	[bookmark: _Toc484518769][bookmark: _Toc493247511]Động
	[bookmark: _Toc484518770][bookmark: _Toc493247512]Tĩnh
	[bookmark: _Toc484518771][bookmark: _Toc493247513]Ngôn ngữ
	[bookmark: _Toc484518772][bookmark: _Toc493247514]Tri giác
	[bookmark: _Toc484518773][bookmark: _Toc493247515]Hiển thị
	[bookmark: _Toc484518774][bookmark: _Toc493247516]Tư duy

	
	
	
	
	
	[bookmark: _Toc484518775][bookmark: _Toc493247517]cùng
	[bookmark: _Toc484518776][bookmark: _Toc493247518]độc lập
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc484518777][bookmark: _Toc493247519](+)
	[bookmark: _Toc484518778][bookmark: _Toc493247520]100
	[bookmark: _Toc484518779][bookmark: _Toc493247521]0
	[bookmark: _Toc484518780][bookmark: _Toc493247522]0
	[bookmark: _Toc484518781][bookmark: _Toc493247523]100
	[bookmark: _Toc484518782][bookmark: _Toc493247524]100
	[bookmark: _Toc484518783][bookmark: _Toc493247525]20
	[bookmark: _Toc484518784][bookmark: _Toc493247526]45
	[bookmark: _Toc484518785][bookmark: _Toc493247527]82
	[bookmark: _Toc484518786][bookmark: _Toc493247528]20
	[bookmark: _Toc484518787][bookmark: _Toc493247529]100
	[bookmark: _Toc484518788][bookmark: _Toc493247530]0
	[bookmark: _Toc484518789][bookmark: _Toc493247531]4

	[bookmark: _Toc484518790][bookmark: _Toc493247532](-)
	[bookmark: _Toc484518791][bookmark: _Toc493247533]0
	[bookmark: _Toc484518792][bookmark: _Toc493247534]100
	[bookmark: _Toc484518793][bookmark: _Toc493247535]100
	[bookmark: _Toc484518794][bookmark: _Toc493247536]0
	[bookmark: _Toc484518795][bookmark: _Toc493247537]0
	[bookmark: _Toc484518796][bookmark: _Toc493247538]80
	[bookmark: _Toc484518797][bookmark: _Toc493247539]55
	[bookmark: _Toc484518798][bookmark: _Toc493247540]18
	[bookmark: _Toc484518799][bookmark: _Toc493247541]80
	[bookmark: _Toc484518800][bookmark: _Toc493247542]0
	[bookmark: _Toc484518801][bookmark: _Toc493247543]100
	[bookmark: _Toc484518802][bookmark: _Toc493247544]96

	[bookmark: _Toc484518803][bookmark: _Toc493247545]Ghi chú: (+) là có;( -) là không có


· [bookmark: _Toc484518804][bookmark: _Toc493247546]Về nhiệm vụ phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518805][bookmark: _Toc493247547]100% GV đề ra nhiệm vụ dạy trẻ phát triển khả năng ĐHKG chủ yếu là tri giác KG như: dạy trẻ phân biệt các hướng trên – dưới, trước – sau, phải trái từ bản thân hoặc từ đối tượng khác; hoặc dạy trẻ xác định quan hệ vị trí của bản thân với các vật xung quanh hoặc quan hệ KG giữa các vật với nhau... nhưng không có GV nào có nhiệm vụ hình thành khả năng hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ. Các cụm từ: “Hình dung mối quan hệ KG”, “Tưởng tượng sự gập mở, cắt lớp KG”, “Tư duy KG” hoặc “ Dạy trẻ tư duy KG” hoặc “Dạy trẻ giải quyết tình huống có vấn đề trong ĐHKG” ... không xuất hiện trong bất kỳ một kế hoạch GD nào của GV. Điều này cho thấy trong nhận thức cũng như trong hành động của GV hiện nay, quan niệm phát triển khả năng ĐHKG chỉ là tri giác KG, không chú trọng việc phát triển hiển thị và tư duy KG, được xem là 2 thành tố quan trọng thúc đẩy khả năng nhận thức KG của trẻ, giúp trẻ có thể học tốt toán và thực hiện hiệu quả các hoạt động khác nhau trong cuộc sống. Những hạn chế này là nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi hiện nay.
· [bookmark: _Toc484518806][bookmark: _Toc493247548]Về các trò chơi được sử dụng nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ:
[bookmark: _Toc484518807][bookmark: _Toc493247549]100% GV có sử dụng trò chơi để dạy trẻ ĐHKG. Tuy nhiên, các trò chơi dạy trẻ ĐHKG còn đơn điệu, ít ỏi và lặp đi lặp lại chủ yếu ở dạng trò chơi in ấn (80%) và trò chơi vận động (45%). Trò chơi vận động mà GV thường sử dụng là “Ô tô về bến”, “Về đúng nhà của mình”, “Chuông reo ở đâu”, “Đi theo tiếng trống”, “Đi tìm kho báu”… và một số trò chơi in ấn sau: “Đôminô”, “Lô tô”, “Bàu cua bàu cá”, “Cờ cá ngựa”, “Úp hình”, “Anh em sinh đôi”… Số ít GV quan tâm đến tổ chức đa dạng các trò chơi cho trẻ như: trò chơi dân gian, trò chơi lắp ráp- xây dựng, đomino, tranh ráp hình, v.v… để phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518808][bookmark: _Toc493247550]Mặc dù gọi tên là trò chơi, nhưng trong mô tả cụ thể thì các trò chơi này không nêu rõ vai chơi, hành động chơi, luật chơi. Vì thế, GV thay vì tổ chức một trò chơi có cấu trúc hoàn chỉnh, GV lại nhầm lẫn tổ chức cho trẻ thực hiện một bài tập có yếu tố vui chơi. Hoạt động này về lâu về dài không thúc đẩy cơ chế tự học cho trẻ thông qua vui chơi. Trẻ mất dần động cơ và hứng thú để thực hiện nhiệm vụ nhận thức thông qua nhiệm vụ chơi. Tính có định hướng trong hoạt động cũng không được hình thành ở trẻ. Vì vậy, việc phổ biến sử dụng trò chơi có cấu trúc hoàn chỉnh như là một hoạt động chủ đạo của trẻ là vô cùng quan trọng đối với trẻ MG. VD: Giáo viên thường tổ chức dạng trò chơi “Về đúng nhà của mình” với yêu cầu như sau: Cô phát cho mỗi trẻ một chìa khóa, trên chìa khóa có vẽ mũi tên chỉ về hướng bên phải hoặc mũi tên chỉ về hướng bên trái. Trẻ nào có mũi tên về phía phải thì đi về ngôi nhà nằm bên phải so với trẻ. Trẻ nào có mũi tên về phía bên trái thì đi về ngôi nhà nằm bên trái so với trẻ. Đây là một bài tập có nhiệm vụ nhận thức là: xác định phía phải, phía trái của vật khi lấy mình làm chuẩn, xác định phía phải- trái trên mặt phẳng 2 chiều.
[bookmark: _Toc484518809][bookmark: _Toc493247551]Luật chơi và hành động chơi trong trò chơi không thay đổi ở tất cả các lần chơi, chỉ yêu cầu trẻ tri giác KG ở bình diện bên ngoài. Nghĩa là trong trò chơi vận động, trẻ chủ yếu thực hiện các hành động đối chiếu trực tiếp với cơ thể mình, hoặc của người khác, đối tượng khác bằng mắt hoặc bằng sự dịch chuyển, xoay người cùng chiều với đối tượng cần định hướng. Trong trò chơi in ấn, GV thiết kế đồ chơi và cách chơi đòi hỏi trẻ chỉ dùng mắt và các thao tác tay bên ngoài để đối chiếu thuộc tính KG của các đối tượng so với nhau. 
[bookmark: _Toc484518810][bookmark: _Toc493247552]Trò chơi dùng để luyện tập kỹ năng ĐHKG cho trẻ chưa được nâng cao theo sự phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ. GV ít chú trọng đến những dạng trò chơi luyện tập hành động ngôn ngữ, đòi hỏi trẻ phải nói to rồi đến nói thầm để từng bước giúp trẻ dễ dàng hình thành biểu tượng KG ở bình diện bên trong, là điều kiện quan trọng giúp trẻ hiển thị KG và tư duy KG. Khi xem xét kĩ cách tổ chức trong từng trò chơi và tìm hiểu thêm luật chơi thông qua lời giải thích của GV thì rõ ràng chưa có một trò chơi nào phát triển hành động ĐHKG ở bình diện trí não bên trong.
[bookmark: _Toc484518811][bookmark: _Toc493247553]Trong kế hoạch GD của GV, hầu hết các trò chơi chứa nhiệm vụ phát triển tri giác KG (80%), và chủ yếu là tri giác KG ở bình diện bên ngoài. Có rất ít trò chơi phát triển hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ. Mặc dù không nêu ra nhiệm vụ phát triển hiển thị KG và tư duy KG nhưng GV tổ chức các trò chơi: lắp ráp- xây dựng, trò chơi dân gian, trò chơi vận động… ở các hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, ẩn chứa các hành động hiển thị và tư duy KG của trẻ. Tuy nhiên GV thả lỏng việc tổ chức các trò chơi, để trẻ chơi một cách tùy tiện, không có chủ đích phát triển tri giác KG, hiển thị KG cũng như tuy duy KG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518812][bookmark: _Toc493247554]GV chưa biết cách lựa chọn trò chơi phù hợp với mục đích và nhiệm vụ dạy trẻ ĐHKG. Ví dụ: GV sử dụng trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa” là loại trò chơi vận động, có nhiệm vụ chính là luyện tập số lượng,  kích thước không cần đến ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518813][bookmark: _Toc493247555]GV chưa xác định đúng nhiệm vụ nhận thức ĐHKG trong trò chơi. VD: Trò chơi xây dựng, lắp ráp với khối xây dựng có chứa nhiệm vụ hiển thị KG ở bình diện bên ngoài, hoặc trò chơi lắp ráp theo đề tài là dạng trò chơi phát triển tư duy KG dựa trên cơ sở hiển thị KG, nhưng rất ít GV nêu đúng ý nghĩa, mục đích của dạng trò chơi này. Vì chưa xác định đúng đắn nhiệm vụ nhận thức KG của trò chơi nên GV lựa chọn và tổ chức  trò chơi chưa phù hợp với mục đích dạy trẻ ĐHKG. Vì thế, việc sử dụng trò chơi nhằm giúp trẻ phát triển khả năng ĐHKG còn nhiều hạn chế và chưa thực sự có hiệu quả như mục đích ban đầu đề ra trong kế hoạch GD.   
[bookmark: _Toc484518814][bookmark: _Toc493247556]Như vậy, có thể thấy rằng, tất cả các hoạt động GD của GV đều sử dụng trò chơi để phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi. Tuy nhiên những trò chơi này còn ít, chưa đa dạng, luật chơi đơn điệu chưa thúc đẩy phát triển hành động ĐHKG ở mức độ ngôn ngữ và hành động trí não bên trong, chưa chú trọng phát triển khả năng hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ. GV chưa biết lựa chọn TC và chưa xác định đúng các nhiệm vụ phát triển nhận thức KG. Bên cạnh đó, việc tổ chức trò chơi còn bị buông lõng, không thường xuyên, mang tính hình thức, đối phó với kế hoạch GD, chưa được GV thực hiện một cách hoàn chỉnh, chặt chẽ và có hệ thống.
· [bookmark: _Toc484518815][bookmark: _Toc493247557]Về phương pháp sử dụng hệ thống trò chơi trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ
[bookmark: _Toc484518816][bookmark: _Toc493247558]Xem xét từng kế hoạch tuần, kế hoạch tháng của GV, đồng thời quan sát các hoạt động GD của GV, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù 100% GV có lựa chọn trò chơi để dạy trẻ ĐHKG, nhưng những trò chơi này thiếu hệ thống và không theo một nguyên tắc sắp xếp nào. 
[bookmark: _Toc484518817][bookmark: _Toc493247559]GV thiếu sự tính toán mức độ hình thành hoạt động độc lập ở trẻ. Các trò chơi có sự hướng dẫn, tham gia của người lớn vẫn được sử dụng phổ biến với tần số thường xuyên ở lớp MG 5 – 6 tuổi, thay vì cần giúp trẻ biết cách tự tổ chức chơi, qua đó thúc đẩy khả năng ĐHKG ở mức độ cao hơn. Trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào GV trong khi thực hiện các trò chơi: cô làm mẫu, hướng dẫn, chơi cùng với trẻ trong tất cả các hoạt động: hoạt động chung, hoạt động góc và cả hoạt động vui chơi ngoài trời. Mức độ thường xuyên làm mẫu của GV trong khi chơi, thậm chí trong cả những trò chơi đã chơi đi chơi lại nhiều lần gây cản trở lớn đối với việc hình hành cho trẻ  các hành động trí não bên trong để giái quyết các nhiệm vụ ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518818][bookmark: _Toc493247560]Trò chơi tĩnh chiếm tỉ lệ cao nhất (82%). Điều này cho thấy GV chưa đánh giá được vai trò của những hành động bên ngoài, của vận động, của ngôn ngữ đối với sự hình thành tư duy KG, đặc biệt là hiển thị KG ở trẻ MG. Thông qua những trò chơi vận động với KG rộng, giúp trẻ phát triển tri giác được miền KG rộng, liên tục và phân hóa, là điều kiện giúp trẻ hình thành biểu tượng KG phong phú và sâu sắc hơn, là cơ sở để phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG ở mức độ cao hơn.
[bookmark: _Toc484518819][bookmark: _Toc493247561]100% các trò chơi được đề xuất trong kế hoạch có ưu thế phát triển tri giác KG, chỉ có 4% trò chơi phát triển tư duy và 0% trò chơi phát triển hiển thị KG.
[bookmark: _Toc484518820][bookmark: _Toc493247562]Tóm lại, GV hiện nay chưa xác định đúng các nhiệm vụ phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5 – 6 tuổi. Mặc dù xem trò chơi là phương pháp dạy trẻ ĐHKG nhưng GV cũng chưa có định hướng sử dụng trò chơi theo hệ thống phát triển hoạt động độc lập cho trẻ, theo cơ chế từ ngoài vào trong, chứa đầy đủ các thành tố của khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518821][bookmark: _Toc493247563]2.5.3. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ phát triển khả năng định hướng không gian của trẻ 5 – 6 tuổi
[bookmark: _Toc484518822][bookmark: _Toc493247564]Bảng 2.5. Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng mức độ phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5 – 6 tuổi
	Subtest
	Sb 1
	Sb 2
	Sb 3
	Sb 4
	Sb 5
	Sb 6
	Sb 7
	Sb 8
	Sb 9

	Nội dung đánh giá
	Tri giác KG  từ mình (phải - trái)
	Tri giác KG từ đối tượng khác (phải – trái)
	Tri giác KG từ đối tượng khác (trên – ưới)
	Hiển thị KG ba chiều
	Hiển thị KG hai chiều
	Tri giác KG 2 chiều
	Tư  duy

	%  trẻ làm được
	48
	46
	72
	40
	28
	88
	74
	70
	22

	Mức độ  phát triển khả năng ĐHKG của trẻ :
 20%  mức độ thấp; 54% mức độ trung bình; 26% mức độ cao


[bookmark: _Toc484518823][bookmark: _Toc493247565]Theo Bảng tổng hợp trên, chúng tôi rút ra một số nhận định như sau:
· [bookmark: _Toc484518824][bookmark: _Toc493247566]Về mức độ tri giác không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518825][bookmark: _Toc493247567]Kỹ năng tri giác trong KG ba chiều của trẻ chưa hoàn thiện. Trẻ còn lúng túng, chưa phân biệt rõ tay phải và tay trái của chính mình và của đối tượng khác. Chỉ có 46% – 48% trẻ thực hiện được subtest 1 và 2 cho thấy sự không hoàn thiện này. 
[bookmark: _Toc484518826][bookmark: _Toc493247568]Mặt khác, phần lớn trẻ (72%) thực hiện được subtest 3, cho thấy trẻ có thể ĐHKG trong KG 3 chiều chủ yếu theo các hướng trên dưới hoặc trước sau. 
[bookmark: _Toc484518827][bookmark: _Toc493247569]Kỹ năng tri giác KG 2 chiều của trẻ tương đối tốt. Có đến 88% trẻ thực hiện được subtest 6, chỉ ra được mép trên của tờ giấy một cách dễ dàng. 74% trẻ có thể chỉ đúng nửa dưới của tờ giấy. Việc xác định điểm chính giữa của tờ giấy khiến nhiều trẻ còn tỏ ra bối rối và một lúc sau mới có thể thực hiện đúng yêu cầu.  
[bookmark: _Toc484518828][bookmark: _Toc493247570]Như vậy, so với đặc điểm phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi, mức độ tri giác KG của trẻ được khảo sát tương đối thấp. Trẻ vẫn gặp nhiều khó khăn khi tri giác KG theo 2 phương phải- trái theo hệ trên mình, từ mình và từ đối tượng khác. 
[bookmark: _Toc484518829][bookmark: _Toc493247571]So với tỉ lệ % thực hiện được các nhiệm vụ đòi hỏi hiển thị KG ( chiếm 28%-40%) và tư duy KG ( chiếm 22%)  thì nhiệm vụ tri giác KG được trẻ thực hiện thành công hơn hẳn (chiếm 48-72%). Kết quả này một lần nữa khẳng định nhận định ban đầu ở PP khảo sát 1 và 2 là đáng tin cậy. Do nhận thức và hành động của GV chỉ chú trọng đến việc tổ chức quá trình GD nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển tri giác KG cho nên khả năng ĐHKG của trẻ cũng chỉ được hình thành ở mức tương đương. Các PP dạy trẻ, trong đó có sử dụng trò chơi chủ yếu hành động chơi và hành động ĐHKG ở mức độ thực hiện tri giác KG bình diện bên ngoài. GV hoàn toàn không chú trọng đến việc sử dụng những trò chơi phát triển KG ở bình diện bên trong, tạo điều kiện thúc đẩy trẻ thực hiện các thao tác hiển thị và tư duy KG. 
· [bookmark: _Toc484518830][bookmark: _Toc493247572]Về mức độ hiển thị không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518831][bookmark: _Toc493247573]Subtest 1 và 2 đều đánh giá tri giác KG khi lấy trục phải- trái của cơ thể mình hoặc cơ thể đối tượng khác làm chuẩn và subtest 4 đo hiển thị KG tô pô theo phương phải- trái, hình dung ra mối quan hệ giữa mốc và chiều biến thiên (tăng dần hoặc giảm dần) của các vật được sắp xếp. Vì vậy khả năng tri giác KG theo phương phải- trái của trẻ ở subtest 1,2 thấp dẫn đến tỉ lệ trẻ thực hiện subtest 4 cũng chỉ ở mức thấp tương đương (40%). Đại đa số có thể xác định mối quan hệ kích thước tăng dần của 4 cây bút chì, nhưng trẻ chưa thể hiển thị quan hệ thứ tự xếp giảm dần từ trái qua phải (dài nhất ở bên trái, ngắn nhất ở bên phải), do hiển thị KG theo phương phải- trái của trẻ trong đầu còn hạn chế. Ở subtest 5, chỉ có 28% trẻ thực hiện được hiển thị mối quan hệ KG tô pô 2 chiều theo phương trên- dưới trong khi ở subtest 6,7,8 tri giác KG 2 chiều được thực hiện rất tốt (70-88%). 
[bookmark: _Toc484518832][bookmark: _Toc493247574]Kết quả này phản ánh chân thực, khách quan quá trình GD hiện nay chỉ tập trung  ở những trò chơi luyện tập xác định tri giác KG ở bình diện bên ngoài. GV đã xem nhẹ những dạng trò chơi luyện hành động tri giác KG ở bình diện bên trong, mới là điều kiện giúp trẻ hình thành hiển thị KG bền vững trong trí não. Cho nên, mặc dù trẻ có thể xác định được các hướng KG trên-dưới, trước- sau, phải trái ở bên ngoài nhưng lại vô cùng khó khăn khi thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi sự tưởng tượng, hình dung mối quan hệ KG của các sự vật ở trong đầu.  
· [bookmark: _Toc484518833][bookmark: _Toc493247575]Về mức độ tư duy không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518834][bookmark: _Toc493247576]Chỉ có 22% trẻ giải quyết được subtest 9 –đo tư duy KG, đòi hỏi trẻ thực hiện nhiều hiển thị KG trong đầu để tìm ra vị trí của nét cần vẽ, từ đó tìm ra con số chưa biết (tư duy KG). Khó khăn lớn nhất của trẻ khi thực hiện nhiệm vụ này là sự hiển thị cùng lúc nhiều mối quan hệ KG về vị trí của từng ô trong đầu sau lời mô tả của nghiệm viên rồi thực hiện hành động vẽ đường thẳng ra bên ngoài. Thông qua hình thức hiển thị KG này trẻ thực hiện bằng các hành động tư duy KG ở bình diện bên ngoài (dưới sự định hướng của người lớn trẻ thực hiện tư duy trực quan hành động) dựa trên các cấu trúc tô pô (xác định đường thẳng cần vẽ nằm ở miền KG nào), cấu trúc xạ ảnh (qua phải, qua trái, lên, xuống so với điểm giữa và điểm giữa và điểm vừa vẽ trước đó), cấu trúc đo lường (qua phải, qua trái, hay lên, xuống bao nhiêu ô). Kết quả này, một lần nữa cho thấy sự hạn chế của quá trình GD nhằm phát triển khả năng ĐHKG trong thực tiễn GD tại địa bàn khảo sát của chúng tôi chưa chú trọng đến nhiệm vụ phát triển tư duy KG cho trẻ 5-6 tuổi, giai đoạn mà nhiệm vụ hiển thị và tư duy KG đóng vai trò vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho quá trình học tập ở trường phổ thông, đặc biệt là việc học toán.
· [bookmark: _Toc484518835][bookmark: _Toc493247577]Về mức độ khả năng định hướng không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518836][bookmark: _Toc493247578]Đánh giá chung về mức độ khả năng ĐHKG của trẻ tại địa bàn khảo sát như sau: 20% mức độ thấp; 54% mức độ trung bình; 26% mức độ cao. Như vậy, khả năng ĐHKG ở trẻ 5 – 6 tuổi tại địa bàn nghiên cứu còn hạn chế. Tri giác KG theo phương phải – trái chưa được hình thành ở phần lớn trẻ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển hiện thị KG và tư duy KG.
[bookmark: _Toc484518837][bookmark: _Toc493247579]Có thể nhận định rằng, mức độ khả năng ĐHKG của trẻ thấp, cho thấy việc nghiên cứu, tuyên truyền bản chất tâm lý của ĐHKG,  khả năng ĐHKG và quá trình dạy học nhằm phát triển khả năng ĐHKG theo tiếp cận hoạt động trong GDMN là cần thiết 
[bookmark: _Toc484518838][bookmark: _Toc493247580]2.5.4. Kết quả khảo sát thực trạng tài liệu đào tạo và tài liệu hướng dẫn giáo viên mầm non thực hiện chương trình dạy trẻ định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518839][bookmark: _Toc493247581]Để đánh giá khách quan thực trạng nhận thức, kế hoạch và việc tổ chức các hoạt động GD dạy trẻ ĐHKG của GV, cần phải xem xét vần đề đào tạo và bồi dưỡng GV trong các văn bản được lưu hành từ những năm 1997 cho đến năm 2005.
[bookmark: _Toc484518840][bookmark: _Toc493247582]Tham khảo 12 tài liệu bao gồm các giáo trình dành cho hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của các Khoa GDMN, các hướng dẫn thực hiện chương trình của Vụ GDMN, chúng tôi rút ra một số nhận xét như sau:
[bookmark: _Toc484518841][bookmark: _Toc493247583]Phát triển khả năng ĐHKG được đề cập đến hầu hết trong các giáo trình tâm lí, GD học mần non, các tài liệu thực hiện chương trình GDMN và đặc biệt là trong giáo trình “Phương pháp hình thành biểu tượng Toán cho trẻ MN” (hoặc “Phương pháp tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với Toán”). Các tài liệu này cho rằng hình thành khả năng ĐHKG là một lĩnh vực GD quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Đồng thời, ĐHKG được xây dựng trở thành một nội dung dạy học toán ngay từ lứa tuổi MN. Các tác giả hầu hết nêu ra khái niệm ĐHKG là một lĩnh vực rộng, phức tạp, bao gồm 2 nghĩa:
· [bookmark: _Toc484518842][bookmark: _Toc493247584]Nghĩa rộng: Xác định kích thước, khoảng cách, hướng, vị trí, mối tương quan giữa các đối tượng trong KG với nhau.
· [bookmark: _Toc484518843][bookmark: _Toc493247585]Nghĩa hẹp: Xác định vị trí giữa các đối tượng so với nhau khi:
· [bookmark: _Toc484518844][bookmark: _Toc493247586]Xác định vị trí đứng của người so với các đối tượng xung quanh nó;
· [bookmark: _Toc484518845][bookmark: _Toc493247587]Xác định vị trí của đối tượng so với người
· [bookmark: _Toc484518846][bookmark: _Toc493247588]Xác định vị trí trong KG của các vật so với nhau
[bookmark: _Toc484518847][bookmark: _Toc493247589]Phát triển ĐHKG trong trường MN chủ yếu là dạy trẻ xác định vị trí và mối tương quan vị trí trong KG (quan niệm dạy trẻ ĐHKG theo nghĩa hẹp).
[bookmark: _Toc484518848][bookmark: _Toc493247590]Trong mô tả về đặc điểm phát triển khả năng ĐHKG, hầu hết các tác giả chỉ ra rằng sự phát triển khả năng ĐHKG có liên quan trực tiếp đến cơ chế tri giác KG của trẻ. Vì vậy, phát triển ĐHKG chỉ dừng lại ở việc sử dụng hệ tọa độ cơ thể trẻ hoặc đối tượng khác làm chuẩn cảm giác để xác định vị trí, hướng của các đối tượng so với nhau. Các tài liệu này tập trung vào PP GV hướng dẫn trẻ xác định hệ tọa độ và sử dụng các hành động của cơ thể như: sờ mó, đặt cạnh, đặt chồng, ước lượng bằng mắt, dùng lời nói để xác định, mô tả vị trí KG và mối quan hệ KG. 
[bookmark: _Toc484518849][bookmark: _Toc493247591]Vấn đề hiển thị KG và tư duy KG, yếu tố cốt lõi của quá trình hình thành nhận thức KG và năng lực ĐHKG của trẻ chưa được đề cập đến trong phần mô tả về cơ chế và đặc điểm phát triển khả năng ĐHKG. Vì thế, việc đào tạo và hướng dẫn GVMN chưa chú trọng đến PP tổ chức các hoạt động phát triển hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ. Điều này dẫn đến khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, khiến trẻ gặp nhiều hạn chế trong việc học tập toán ở phổ thông, giai đoạn đòi hỏi đứa trẻ phải có hiển thị KG và tư duy KG mạnh mẽ trong trí não.



[bookmark: _Toc484518850][bookmark: _Toc493247592]Kết luận chương 2
[bookmark: _Toc484518851][bookmark: _Toc493247593]Qua khảo sát thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường MN trên địa bàn TP.HCM, chúng tôi nhận thấy:
· [bookmark: _Toc484518852][bookmark: _Toc493247594]Nhận thức của GV về việc sử dụng trò chơi phát triển ĐHKG như sau: Nhầm lẫn các khái niệm ĐHKG, tri giác KG, khả năng ĐHKG; chưa thấy được hiển thị KG (tưởng tượng) là thành tố trí não, thành tố quyết định năng lực ĐHKG; Chưa thấu hiểu khái niệm trò chơi và chưa nhận thức rõ ràng về việc cần thiết phải sử dụng trò chơi dạy trẻ ĐHKG một cách có hệ thống.
· [bookmark: _Toc484518853][bookmark: _Toc493247595][bookmark: _Toc484518855][bookmark: _Toc493247597]Các hoạt động GD của GVMN hiện nay thực sự chưa có nhiệm vụ phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ. GV cũng chưa có định hướng sử dụng trò chơi theo hệ thống; phù hợp với cớ chế phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi.
· Khả năng ĐHKG ở trẻ 5-6 tuổi tại địa bàn nghiên cứu còn hạn chế. Tri giác KG theo phương phải-trái chưa được hình thành ở phần lớn trẻ. Trẻ chủ yếu ĐHKG nhờ vào tri giác KG ở hành động thực hành bên ngoài. Tri giác KG ở bình diện bên trong chưa được hình thành là nguyên nhân chính ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển hiển thị và tư duy KG ở trẻ lứa tuổi này.
· Tài liệu đào tạo và hướng dẫn GV thực hiện chương trình GDMN chưa đề cập và phổ biến một cách đầy đủ các thông tin về quy luật hình thành và đặc điểm phát triển khả năng ĐHKG của trẻ nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng. Đây cũng là vấn đề đáng lưu tâm, có ảnh hưởng nhất định đến nhận thức của GV cũng như thực chất hiệu quả quá trình GD phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi hiện nay.
[bookmark: _Toc484518856][bookmark: _Toc493247598]
CHƯƠNG 3
[bookmark: _Toc484518857][bookmark: _Toc493247599][bookmark: _Toc484518858]XÂY DỰNG CÁCH THỨC LỰA CHỌN, SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT  TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN
[bookmark: _Toc493247600] CHO TRẺ 5-6 TUỔI VÀ THỰC NGHIỆM

[bookmark: _Toc484518859][bookmark: _Toc493247601]3.1. LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI
[bookmark: _Toc484518860][bookmark: _Toc493247602]3.1.1. Cơ sở khoa học của việc lựa chọn và sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518861][bookmark: _Toc493247603]Cơ sở lí luận và thực tiễn ở chương 1 và chương 2 cho phép chúng tôi xác định các tiêu chí lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi cụ thể như sau:
· [bookmark: _Toc484518862][bookmark: _Toc493247604]Tiêu chí nội dung giáo dục. Các trò chơi có ưu thế phát triển các thành tố của khả năng ĐHKG: tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG. Việc thiết kế một hệ thống trò chơi phù hợp với những đặc điểm tâm lý là một hướng ứng dụng cụ thể thuyết dạy học phát triển theo tiếp cận hoạt động.
· [bookmark: _Toc484518863][bookmark: _Toc493247605]Tiêu chí biện pháp tổ chức trò chơi: Trò chơi được tổ chức như một phương pháp dạy học không chỉ đáp ứng nội dung GD  mà còn được tổ chức trong môi trường GD, tức môi trường xã hội và môi trường vật chất phù hợp.
[bookmark: _Toc484518864][bookmark: _Toc493247606]Môi trường xã hội: Sự tương tác giữa trẻ và người lớn là yếu tố căn bản của môi trường xã hội. Hệ thống trò chơi được lựa chọn và sử dụng dựa theo sơ đồ chung của sự phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ: lúc đầu hoạt động của trẻ diễn ra cùng với người lớn, sau đó ở dạng hoạt động độc lập của trẻ cùng với bạn cùng lứa, cuối cùng, ở dạng hoạt động độc lập của từng cá nhân trẻ. Hệ thống trò chơi bao gồm những trò chơi tập thể cùng nhau với người lớn và những trò chơi cá nhân- độc lập của trẻ, là một vận dụng thuyết dạy học phát triển. 
[bookmark: _Toc484518865][bookmark: _Toc493247607]Môi trường vật chất trong trường MN bao gồm thiên nhiên xung quanh trẻ, phòng ốc, sân bãi, phương tiện kỹ thuật, tư liệu dạy học (đồ chơi, giáo cụ, sách…). Trong luận án này, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến đồ chơi và sân chơi, tức không gian chơi. KG chơi có thể rộng hay hẹp. Vì vậy, hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG sẽ chia thành các nhóm: những trò chơi động diễn ra trong KG rộng như: trò chơi vận động; những trò chơi tĩnh diễn ra KG hẹp như: trò chơi in ấn, trò chơi sử dụng lời nòi, trò chơi xây dựng- lắp ráp.
[bookmark: _Toc484518866][bookmark: _Toc493247608]Môi trường xã hội và môi trường vật chất trong quá trình sử dụng trò chơi như là phương pháp phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi  được sắp xếp theo mức độ phát triển hành động có ý thức như sau:
· [bookmark: _Toc484518867][bookmark: _Toc493247609]Mức độ 1: ĐHKG bằng các hành động thực hành bên ngoài. Hành động tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG đều ở dạng hành động của tay, chân, cơ thể và mắt... Đồ chơi là môi trường vật chất và luật chơi là môi trường xã hội. Đồ chơi bao gồm không gian thực (lớp học, sân chơi) hoặc hình ảnh của nó (ảnh, hình vẽ hoặc mô hình về KG thực). Luật chơi quy định và hướng dẫn các hành động sờ mó hoặc đặt cạnh, đặt chồng nhằm giúp trẻ thực hiện hành động bên ngoài (phần thực hiện dẫn trước). Sau khi diễn ra phần thực hiện ở trẻ sẽ xuất hiện phần định hướng, trẻ mới suy nghĩ về điều kiện và cách thực hiện hành động ĐHKG và hành động chơi.
· [bookmark: _Toc484518868][bookmark: _Toc493247610]Mức độ 2: ĐHKG bằng hành động biểu thị bằng ngôn ngữ của các dấu hiệu KG. Hành động tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG đều ở dạng hành động ngôn ngữ. Dạy học ở mức độ này chú trọng sự tường trình của trẻ về hành động bên ngoài. Môi trường GD là môi trường ngôn ngữ được cài đặt trong trò chơi. Trò chơi thường có lời nói của chủ trò hoặc lời nói của trẻ ở dạng đồng dao hoặc đối thoại.
· [bookmark: _Toc484518869][bookmark: _Toc493247611]Mức độ 3: ĐHKG ở mức độ các hành động ĐH được rút gọn và tự động hóa và chuyển vào bình diện của hành động mang tính biểu tượng (hành động trí não) hoặc dạng xuất tâm. Hành động tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG đều ở dạng hành động bên trong hoặc xuất tâm thành hành động bên ngoài có tính chủ định. Ở mức độ này luật chơi thường yêu cầu trẻ luân chuyển hành động ở cả ba dạng: bên ngoài, ngôn ngữ và bên trong, nhưng vai trò chính vẫn là hành động trí não bên trong của trẻ. Luật chơi trao cho trẻ quyền tự suy nghĩ, tự quyết định. Môi trường giáo dục là môi trường xã hội, ưu tiên sự tương tác giữa trẻ với nhau. Các trò chơi có yếu tố tốc độ và thi đua chính là tạo ra loại môi trường xã hội tương tác.
[bookmark: _Toc484518870][bookmark: _Toc493247612]3.1.2. Giới thiệu hệ thống trò chơi
· [bookmark: _Toc484518871][bookmark: _Toc493247613]Dựa vào nội dung GD phát triển các thành tố khả năng ĐHKG, hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi được chia thành các nhóm:
· [bookmark: _Toc484518872][bookmark: _Toc493247614]Trò chơi phát triển tri giác KG là những trò chơi hình thành và phát triển sự phản ánh trực quan các thuộc tính KG của thế giới xung quanh, tri giác hình dạng, kích thước, màu sắc và các đặc điểm khác của các đối tượng, tương quan vị trí giữa chúng, trong đó có sự tham gia của các giác quan như thị giác, cơ khớp - vận động, xúc giác và hệ tiền đình. Cụ thể bao gồm các trò chơi dạy trẻ:
· [bookmark: _Toc484518873][bookmark: _Toc493247615]Định hướng “trên mình”. Phân biệt được các bộ phận của cơ thể dựa vào hệ thống các hành động vật chất, trừ bên phải và bên trái của bản thân.
· [bookmark: _Toc484518874][bookmark: _Toc493247616]Nhận biết “bên phải - bên trái” của bản thân. Liên kết các bộ phận trong cơ thể với các hướng trong KG. Xác định vị trí KG của một vật bằng cách hành động sờ trực tiếp vào đồ vật và bằng mắt trong miền KG hẹp và  rộng.
· [bookmark: _Toc484518875][bookmark: _Toc493247617]Sử dụng các từ chỉ vị trí, quan hệ vị trí của một vật so với một đối tượng khác bằng đứng cùng chiều hoặc quay trong trí não. Xác định hai miền cùng lúc, trong mỗi miền có hai vùng KG (“phía trước bên trái”, “phía trước bên phải”). 
· [bookmark: _Toc484518876][bookmark: _Toc493247618]ĐHKG 2 chiều, trên mặt phẳng và tờ giấy ô vuông.
· Trò chơi phát triển hiển thị KG là những trò chơi hình thành và phát triển biểu tượng với tư cách là hình ảnh được tái hiện trong trí nhớ là nấc thang quan trọng trong bước tiến từ hình ảnh đơn nhất trong tri giác đến khái niệm và biểu tượng khái quát, cái mà trên đó tư duy tiến hành thao tác hoá. Tức những trò chơi chức hành động biến đổi hình ảnh trong trí não của các kết cấu KG trong những sắp xếp khác nhau. Cụ thể bao gồm các trò chơi dạy trẻ:
· [bookmark: _Toc484518877][bookmark: _Toc493247619]Hình dung sự thay đổi trạng thái KG của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não: khi diễn tiến sự kiện, khi di chuyển, quan hệ KG của các sự vật với nhau và với góc nhìn của trẻ;
· [bookmark: _Toc484518878][bookmark: _Toc493247620]Hình dung sự thay đổi cấu trúc của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não khi: gấp, mở một vật 3 chiều thành 2 chiều;
· [bookmark: _Toc484518879][bookmark: _Toc493247621]Hình dung cấu trúc cắt lớp hoặc chi tiết của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não.
· [bookmark: _Toc484518880][bookmark: _Toc493247622]Trò chơi phát triển tư duy KG là những trò chơi hình thành và phát triển một dạng của hoạt động trí não nhằm xây dựng hình ảnh KG  và thao tác hoá trên chúng trong quá trình giải quyết nhiệm vụ lý luận và thực tiễn (cần tìm cái chưa biết). Cụ thể là bao gồm các trò chơi:
· [bookmark: _Toc484518881][bookmark: _Toc493247623]Tiểu cấu trúc nơi chốn : Trẻ xác định các miền KG và những đối tượng nằm trong các miền KG đó giới hạn hay không giới hạn, miền KG đó rộng (xa tầm mắt trẻ) hay hẹp (sát gần trẻ) và sử dụng những thông tin này để giải quyết một nhiệm vụ tư duy. Trò chơi “Mèo đuổi chuột” là một loại trò chơi phát triển mạnh tiểu cấu trúc nơi chốn.
· [bookmark: _Toc484518882][bookmark: _Toc493247624]Tiểu cấu trúc xạ ảnh: Trẻ chọn một hệ tọa độ bất kì để xác định vị trí và các mối quan hệ KG giữa các đối tượng so với nhau. Trò chơi điển hình phát triển tiểu cấu trúc xạ ạnh là trò chơi “Ai reo chuông?”. 
· [bookmark: _Toc484518883][bookmark: _Toc493247625]Tiểu cấu trúc thứ tự: Trẻ xác định các mối quan hệ thứ bậc theo các hướng khác nhau: gần hơn – xa hơn, to hơn – nhỏ hơn, thấp hơn – cao hơn, bên phải – bên trái v.v. Trò chơi điển hình phát triển tiểu cấu trúc thứ tự là “Bịt mắt bắt dê”.
· [bookmark: _Toc484518884][bookmark: _Toc493247626]Tiểu cấu trúc đo lường: Trẻ xác định được số lượng và độ dài, kích thước góc, khoảng cách giữa các vật trong KG. Trò chơi điển hình phát triển tiểu cấu trúc đo lường là trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.
· [bookmark: _Toc484518885][bookmark: _Toc493247627]Tiểu cấu trúc đại số: Trẻ xác định các quy luật kết cấu, cài đặt được trình tự nghịch đảo của sự biến đổi KG (trục này gia tăng thì trục khác gia giảm nếu số lượng chi tiết trong một kết cấu không đổi), "quay" chúng, thay thế vài thao tác bằng một thao tác. Trò chơi điển hình phát triển tiểu cấu trúc xạ ạnh là trò chơi “Bịt mắt bắt dê”, “Trồng nụ, trồng hoa”
· [bookmark: _Toc484518886][bookmark: _Toc493247628]Dựa vào cơ chế phát triển hoạt động mang tính văn hóa nhân loại, hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được chia thành các nhóm: 
· [bookmark: _Toc484518887][bookmark: _Toc493247629]Trò chơi tập thể - chơi cùng người lớn, 
· [bookmark: _Toc484518888][bookmark: _Toc493247630]Trò chơi độc lập của trẻ;
· [bookmark: _Toc484518889][bookmark: _Toc493247631]Dựa vào cơ chế nội tâm hóa của một hoạt động có ý thức, hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được chia thành các nhóm:
· [bookmark: _Toc484518890][bookmark: _Toc493247632]Trò chơi phát triển hành động bên ngoài (trò chơi ĐHKG khi vận động, trò chơi ĐHKG khi ở trạng thái tĩnh, trò chơi xây dựng – lắp ráp), tức hình thành thành động ĐHKG mức độ 1;
· [bookmark: _Toc484518891][bookmark: _Toc493247633]Trò chơi sử dụng lời, tức hình thành hành động ĐHKG ở mức độ 2;
· [bookmark: _Toc484518892][bookmark: _Toc493247634]Trò chơi phát triển hành động bên trong hoặc hành động xuất tâm (trò chơi ĐHKG khi trẻ chơi ở trạng thái vận động, trò chơi ĐHKG khi chơi ở trạng thái tĩnh, trò chơi xây dựng – lắp ráp), tức hình thành hành động ĐHKG ở mức độ 3 (hoặc 4).
[bookmark: _Toc484518893][bookmark: _Toc493247635]Với ba hệ thống phân loại trên, hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG là một hệ thống đa dạng và nhiều tầng. Nếu xem nhiệm vụ GD hoặc dạy học là thành tố cấu trúc của trò chơi với tư cách là PP, thì có thể lấy nội dung và mức độ ĐHKG làm tiêu chí phân loại cốt lõi nhất của  hệ thống trò chơi như trong hình 3.1, 3.2, 3.3 dưới đây.
· [bookmark: _Toc484518894][bookmark: _Toc493247636]TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN TRI GIÁC KHÔNG GIAN
Mức độ 1: Định hướng “trên mình”. Phân biệt được các bộ phận của cơ thể dựa vào hệ thống các hành động vật chất, trừ bên phải và bên trái của bản thân.
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Mức độ 2: Nhận biết “bên phải - bên trái” của bản thân. Liên kết các bộ phận trong cơ thể với các hướng trong KG. Xác định vị trí KG của một vật, đo bằng cách hành động sờ trực tiếp vào đồ vật và bằng mắt trong miền KG hẹp và  rộng.


Mức độ 3: Sử dụng được từ chỉ vị trí, quan hệ vị trí của một vật so với một đối tượng khác bằng đứng cùng chiều hoặc quay trong trí não. Xác định hai miền cùng lúc, trong mỗi miền có hai vùng KG (“phía trước bên trái”, “ phía trước bên phải”). 

Mức độ 4: Tri giác KG bằng trí não và định hướng đầy đủ trong KG và trên mặt giấy theo ô vuông.





[bookmark: _Toc484518896][bookmark: _Toc493247638]Hình 3.1. Trò chơi phát triển tri giác KG
[bookmark: _Toc484518897][bookmark: _Toc493247639]Sự phát triển tri giác KG của trẻ được hình thành từ ngoài vào trong trí não của trẻ theo 3 mức độ sau:
· [bookmark: _Toc484518898][bookmark: _Toc493247640]Trò chơi phát triển tri giác KG ở dạng hành động bên ngoài là trò chơi hình thành khả năng định hướng từ bản thân hoặc từ đối tượng khác bằng các hành động sờ mó bằng tay hoặc bằng mắt lên đồ vật xung quanh trong những miền KG rộng hẹp khác nhau và định danh kết quả định hướng bằng các giới từ: trên – dưới, trước – sau, phải - trái.
[bookmark: _Toc484518899][bookmark: _Toc493247641]Ví dụ: Trò chơi lắp ráp theo mẫu. Bản chất của nó là việc lắp ráp từ các khối xây dựng, được tiến hành theo mẫu phương thức hành động (tri giác trực tiếp quá trình lắp ráp của người lớn) hoặc tranh, ảnh phản ánh dạng chung của công trình có thể xem là hình mẫu để lắp ráp (sử dụng ảnh trình tự lắp ráp) và mẫu kết quả hành động. Ở đây mẫu lắp ráp và kết quả lắp ráp của trẻ hoàn toàn giống nhau. Mẫu đóng vai trò là chuẩn cảm giác và sản phẩm của trẻ là cái được tri giác. Hình thức dạy học này dựa vào bắt chước, bảo đảm sự truyền thụ trực tiếp kiến thức, phương thức hành động, khó thấy được mối liên hệ trực tiếp của hình thức này với sự phát triển tư duy và sáng tạo. Ở bước học này, trẻ biết được thuộc tính của các chi tiết (khối) xây dựng, lĩnh hội kỹ thuật tạo ra một công trình, phương thức phân tích khái quát – học cách xác định được các phần cơ bản của một sự vật bất kỳ, xác định sự sắp xếp các bộ phận đó trong KG (tri giác sản phẩm lắp ráp của mình bằng cách đối chiếu từng chi tiết của nó với mẫu kết quả lắp ráp – tri giác phân tích bằng mắt – hành động tri giác bên ngoài). Kỹ năng phân tích cho phép trẻ xác định được mối quan hệ phụ thuộc giữa các phần của đối tượng và xác định được chức năng của từng bộ phận đó; hơn nữa còn tạo tiền đề cho việc lập kế hoạch hoạt động thực hành tùy vào mục đích của lắp ráp. Một công trình lắp ráp khi được thực hiện đòi hỏi thay thế các chi tiết nhất định, hoặc tái tạo lại mẫu sao cho có được cái mới. Trẻ tạo ra một công trình mới bằng cách thay thế cái có trước đó (mẫu). Như vậy, rõ ràng là lắp ráp theo mẫu, quá trình có chứa hoạt động bắt chước, là bước dạy học quan trọng. Nhưng dạng lắp ráp này không nên tổ chức nhiều ở lớp MG lớn.
· [bookmark: _Toc484518900][bookmark: _Toc493247642]Trò chơi luyện tri giác KG ở dạng ngôn ngữ. Ví dụ: Trò chơi “Ai nhanh nhất”. Chủ trò nói lời mô tả quan hệ KG so với trục cơ thể của mình. Người chơi đứng tự do nghe và di chuyển đúng như lời mô tả, ai làm đúng thì thắng. Ví dụ, chủ trò nói: 1 người bên trái tôi và một ở trước tôi. Ở trò chơi này hành động tri giác ở dạng ngôn ngữ chuyển hóa thành dạng trí não và xuất tâm thành hành động bên ngoài.
· [bookmark: _Toc484518901][bookmark: _Toc493247643]Trò chơi luyện tri giác KG ở dạng trí não. Ví dụ: Trò chơi “Leng keng”, một trẻ đi vòng quanh trẻ bị bịt mắt và cầm gậy có treo một lon bia ở đầu kia, lắc để những viên sỏi hoặc ốc vít trong lon kêu leng keng, trẻ bị bịt mắt phải nói vị trí của tiếng kêu hoặc tên người đã lắc lon. Nếu đúng thì đổi vai. Trò chơi này có phần ĐHKG ở một cá nhân trẻ, trong trí não của trẻ này phải có hình ảnh về đội hình vòng tròn và vị trí của bạn chơi trong đội hình đó, hành động tri giác diễn ra là hành động độc lập của trẻ - đối chiếu vị trí của tiếng kêu bên ngoài vị trí của bạn chơi với hình ảnh trong trí não để gọi đúng tên.
· TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HIỂN THỊ KHÔNG GIANDạng 1: hình dung sự thay đổi trạng thái KG của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não: khi diễn tiến sự kiện, khi di chuyển, quan hệ KG của các sự vật với nhau và với góc nhìn của trẻ

Trò
chơi
phát
triển
hiển thị
KG
Dạng 2: hình dung sự thay đổi cấu trúc của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não khi: gấp, mở một vật 3 chiều thành 2 chiều;



Dạng 3: hình dung cấu trúc cắt lớp hoặc chi tiết của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não.




[bookmark: _Toc484518903][bookmark: _Toc493247645]Hình 3.2. Trò chơi  phát triển hiển thị KG
 Trò chơi phát triển hiển thị KG là trò chơi luyện các thao tác hình dung quan hệ KG, thao tác hóa KG, cắt lớp KG. Trò chơi phát triển hiển thị KG luôn luyện tập phần hình dung và các hành động với biểu tượng bên trong trí não.
[bookmark: _Toc484518904][bookmark: _Toc493247646]Sự phát triển tri giác KG của trẻ được hình thành từ ngoài vào trong trí não của trẻ theo 3 mức độ sau:
· [bookmark: _Toc484518905][bookmark: _Toc493247647]Hành động hiển thị KG có thể xuất hiện ban đầu ở dạng bên ngoài. Ví dụ: Lắp ráp theo họa đồ - sơ đồ trực quan  do S. Leonlorenso và V.V. Khomoska đề xuất. Tính mô hình hóa của chính hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả nếu ngay từ ban đầu dạy trẻ xây dựng các họa đồ - sơ đồ (hình ảnh hai chiều) thể hiện hình ảnh của công trình lắp ráp (ba chiều) và sau đó thì ngược lại, xây dựng công trình lắp ráp theo họa đồ - sơ đồ. Đây là dạng lắp ráp đặc biệt hình thành và phát triển năng lực hiển thị KG, tiền đề của tư duy trực quan – sơ đồ cho trẻ MG 5 – 6 tuổi, trong đó có tư duy KG.		Hành động hiển thị KG có thể xuất hiện ban đầu ở dạng ngôn ngữ hoặc dạng trí não bên trong. Ví dụ: Trò chơi “Ai né nhanh hơn”, cả lớp đứng hàng ngang. GV mô tả hình ảnh của xe hơi tưởng tượng, trẻ hình dung xe đi về phí mình hay không, ai né sai bị loại ra khỏi cuộc chơi. Lời mô tả có thể là: hai đèn pha chói mắt to dần... hoặc hai đèn hậu đỏ nhỏ dần... Trò chơi này luôn có sự tham gia của GV. Việc ĐHKG của trẻ luôn được người lớn hỗ trợ. Trong trò chơi này, hành động ngôn ngữ được chuyển hóa thành hành động bên trong và xuất tâm thành hành động bên ngoài, vì vậy có thể xem trò chơi này là trò chơi phát triển cả hành động hiển thị KG ở dạng trí não.
· [bookmark: _Toc484518906][bookmark: _Toc493247648]TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHÔNG GIAN
Mức độ 1: Chỉ có một tiểu cấu trúc phát triển kém, và nó được xem là tiểu cấu trúc vượt trội vì các tiểu cấu trúc khác không xuất hiện.
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Mức độ 2: Có 1 tiểu cấu trúc (thậm chí toàn bộ các tiểu cấu trúc) khác bên cạnh một tiểu cấu trúc vượt trội. Tất cả các tiểu cấu trúc đều yếu.



Mức độ 3: Hình thành tất cả các tiểu cấu trúc, nhưng ở mỗi người sẽ có một tiểu cấu trúc chủ đạo.



[bookmark: _Toc484518908][bookmark: _Toc493247650]Hình 3.3. Trò chơi phát triển tư duy KG
[bookmark: _Toc484518909][bookmark: _Toc493247651]Trò chơi phát triển tư duy KG phải có hai loại nhiệm vụ rõ ràng: nhiệm vụ chơi (nhiệm vụ thực hành) và nhiệm vụ tư duy (tìm cái chưa biết), để tìm cái chưa biết, trẻ nhất thiết phải sử dụng một trong số các tiểu cấu trúc của tư duy KG. Nếu chỉ kích thích một tiểu cấu trúc thì trò chơi ở mức độ 1, ngược lại sẽ là mức độ 2 hoặc 3.
[bookmark: _Toc484518910][bookmark: _Toc493247652]Ví dụ: Trò chơi bịt mắt bắt dê. Các tình huống chơi luôn biến đổi đòi hỏi người bịt mắt phải thu thập thông tin về số lượng, khoảng cách và vị trí trong KG của những con dê – các bạn chơi để lựa chọn phương thức bắt dê (tư duy KG). Những lần chơi đầu tiên trẻ ít giải quyết vấn đề bằng trí não, mà bắt thử - tư duy trực quan hành động, tức tư duy bằng hành động bên ngoài, sau đó nhớ lại tự nói hoặc bàn bạc hoặc cãi vã với bạn chơi (xuất hiện hành động ngôn ngữ) và về lâu dài giải quyết vấn đề trên cơ sở hiển thị KG, thao tác hóa với hình ảnh tưởng tượng, hành động tư duy trở nên nội tâm hóa.
[bookmark: _Toc484518911][bookmark: _Toc493247653]Ví dụ, tất cả các dạng lắp ráp: lắp ráp theo yêu cầu, lắp ráp theo đề tài, lắp ráp theo ý tưởng,lắp ráp kiểu Carkas, lắp ráp theo mô hình đều có thể hình thành tư duy ở dạng bên ngoài hoặc dạng ngôn ngữ hoặc dạng trí não bên trong là tùy vào việc trẻ xếp thử hay lập kế hoạch trước hay dựa vào sự mô tả, chỉ dẫn của người lớn.
[image: Description: Kết quả hình ảnh cho конструирование]   [image: Description: Kết quả hình ảnh cho конструирование]  [image: Description: Kết quả hình ảnh cho конструирование]  [image: Description: Kết quả hình ảnh cho конструирование]
[bookmark: _Toc484518912][bookmark: _Toc493247654]Hình 3.4. Lắp ráp theo đề tài
[image: ]
[bookmark: _Toc484518913][bookmark: _Toc493247655]Hình 3.5. Carkas (bên phải) và lắp ráp theo sự biến đổi
[bookmark: _Toc484518914][bookmark: _Toc493247656]một hoặc vài chi tiết so với Carkas
[bookmark: _Toc484518915][bookmark: _Toc493247657][image: ]




[bookmark: _Toc484518916][bookmark: _Toc493247658]Hình 3.6. Xếp tangram theo mô hình
[bookmark: _Toc484518917][bookmark: _Toc493247659]Thường các trò chơi phát triển tư duy KG là trò chơi lắp ráp.
[bookmark: _Toc484518918][bookmark: _Toc493247660]Mỗi nhóm trò chơi cơ bản trên có thể được chia thành các nhóm nhỏ theo mức độ phát triển, tức theo mức độ nội tâm hóa từ hành động bên ngoài (ở dạng hành động cùng GV, theo mẫu) vào hành động trí não (ở dạng hành động độc lập của trẻ), hoặc chia thành trò chơi động, trò chơi sử dụng lời nói và trò chơi tĩnh.
[bookmark: _Toc484518919][bookmark: _Toc493247661]Hệ thống trò chơi được đưa vào thực nghiệm là hệ thống dành cho trẻ 5 – 6 tuổi nên sẽ có rất ít trò chơi phát triển tri giác KG và thường là trò chơi tri giác KG 2 chiều hoặc tri giác ở dạng trí não hoặc xuất tâm. Chúng tôi chọn 3 trò chơi tri giác KG, 6 trò chơi hiển thị KG (3 trò chơi động và 3 trò chơi tĩnh), 10 trò chơi tư duy KG (5 trò chơi động và 5 trò chơi tĩnh). 
[bookmark: _Toc484518920][bookmark: _Toc493247662]3.1.3. Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng trò chơi theo nguyên tắc dạy học phát triển theo tiếp cận hoạt động
[bookmark: _Toc493247663]3.1.3.1. Các nguyên tắc lựa chọn và sử dụng trò chơi theo nguyên tắc dạy học phát triển theo tiếp cận hoạt động
Hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG mà chúng tôi thiết kế là PP dạy học phát triển nên các trò chơi được lựa chọn theo nguyên tắc dạy học phát triển.
Nguyên tắc 1 - Động cơ hóa cho dạy học, cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tự nguyện và lôi kéo trẻ vào hoạt động. Theo nguyên tắc này, chúng ta cần chọn những trò chơi có cấu trúc đầy đủ, vì nhiệm vụ dạy học ẩn trong vai chơi, hành động chơi, luật chơi tạo ra cơ chế tự điều khiển quá trình học tập của trẻ. Các trò chơi lắp ráp, trò chơi dân gian luôn là những trò chơi có cấu trúc đầy đủ.
Nguyên tắc 2 - Dạy học ở mức độ phức tạp cao đòi hỏi phải lựa chọn cho trẻ mẫu giáo một hệ thống các trò chơi phù hợp buộc trẻ luôn nỗ lực suy nghĩ, mà không tái tạo lại hành động một cách máy móc. Cần chú ý độ khó của các trò chơi đối với mỗi cá nhân trẻ. Việc thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi một tay nghề sư phạm nhất định, vì các trò chơi mang tính tình huống có vấn đề luôn phải tính đến khả năng thực có của trẻ, của từng cá nhân trẻ.
Chọn sử dụng trò chơi theo hệ thống từng thành tố của khả năng ĐHKG: bắt đầu từ tri giác KG đến hiển thị KG và tư duy KG; bắt đầu từ tri giác KG ba chiều đến KG phẳng; từ hiển thị bên ngoài (Dạng 1: Hiển thị quan hệ KG; Dạng 2: Hiển thị dạng thao tác hoá – gập mở KG) đến hiển thị bên trong (Dạng 3: hiển thị dạng cắt lớp, tìm chi tiết); từ tư duy theo một tiểu cấu trúc đến nhiều tiểu cấu trúc.
Ví dụ trò chơi lắp ráp theo mẫu thực hiện trước tiên vì hình thành hành động tri giác KG, lắp ráp theo sơ đồ thực hiện thứ hai vì hình thành hành động hiển thị KG, lắp ráp theo mô hình thực hiện sau cùng vì hình thành hành động tư duy.
Ví dụ cụ thể ở  trò chơi xây dựng- lắp ráp như sau: bắt đầu từ việc phát triển tri giác KG đến hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ.
· Mức độ 1: Lựa chọn và sử dụng trò chơi phát triển tri giác KG cho trẻ với mục đích và cách chơi như sau:
Trò chơi: Khối xây dựng 1 
Mục đích: Hình thành hành động tri giác KG bằng cách đối chiếu bằng mắt từng công đoạn của sản phẩm với mẫu.
Cách chơi: Lắp ráp theo mẫu (các khối gỗ có kích thước bằng với các khối của mẫu) 
[image: Kết quả hình ảnh cho игра конструирования]




[bookmark: _Toc484518921][bookmark: _Toc493247664]Hình 3.7. Mẫu và sản phẩm lắp ráp
· Mức độ 2: Lựa chọn và sử dụng trò chơi phát triển hiển thị KG cho trẻ với mục đích và cách chơi như sau:
Trò chơi: Khối xây dựng  2

[image: ]


[bookmark: _Toc484518922]
[bookmark: _Toc493247665]Hình 3.8. Lắp ráp theo họa đồ - sơ đồ phẳng
Mục đích: hình thành tư duy trên cơ sở các dạng hiển thị KG và các tiểu cấu trúc khác nhau.
Cách chơi: Lắp ráp theo sơ đồ (sơ đồ có kích cỡ bằng khối xây dựng nhưng ở dạng KG 2 chiều)
· Mức độ 3: Lựa chọn và sử dụng trò chơi phát triển tư duy KG cho trẻ với mục đích và cách chơi như sau:
Trò chơi: Khối xây dựng  2.Mục đích: Hình thành tư duy trên cơ sở các dạng hiển thị KG và các tiểu cấu trúc KG khác nhau. Cách chơi: Lắp ráp theo mô hình (mô hình là hình bóng không rõ chi tiết).
[image: Kết quả hình ảnh cho игра конструирования]




[bookmark: _Toc484518923]
[bookmark: _Toc493247666]Hình 3.9. Mô hình và sản phẩm lắp ráp của trẻ
Ví dụ cụ thể ở  trò chơi “Cờ xoay tròn” như sau: bắt đầu từ việc phát triển hiển thị KG bên ngoài đến hiển thị KG ở bình diện trong trí não như sau:
Trò chơi “Cờ xoay tròn” là trò chơi hiển thị bên ngoài cần thực hiện trước trò chơi “Úp hình” đưới đây, vì trò chơi úp hình là hình thành hiển thị KG bên trong.
Trò chơi: Cờ xoay tròn. Mục đích: Hình thành hiển thị KG dạng hình dung trong trí não chuyển động quay tròn của một vật bằng cách đặt thử theo mũi tên, tức hành động bên ngoài.Đồ chơi: Một bàn cờ lớn chia thành bên đỏ và bên xanh và 44 quân cờ (thực dùng 40 quân và 4 quan dư – quân mồi).
[bookmark: _Toc484518924][bookmark: _Toc493247667][image: ][image: ]




[bookmark: _Toc484518925][bookmark: _Toc493247668]Hình 3.10. Trò chơi Cờ xoay tròn
[bookmark: _Toc484518926][bookmark: _Toc493247669]Cách chơi: Xáo bài và úp xuống trước mặt 2 người chơi. Oẳn tù tỳ để chọn người đi trước. Mỗi lần đi bắt một quân bài và tìm cách xoay quân bài phù hợp với một mũi tên bất kỳ, lần lượt như vậy cho đến khi bịt kín bàn cờ của mình, ai xong trước thì thắng.
· [bookmark: _Toc484518927][bookmark: _Toc493247670]Trò chơi: Úp hình 1. Mục đích: Hình thành khả năng cắt lớp KG, tức hình dung trong trí não cái gì ở bên trong cấu trúc của một vật thể, các chi tiết của một cấu trúc gắn liền với việc tháo ráp bằng tay. Đồ chơi: Bàn cờ lớn có 4 mặt, mỗi mắt là một bức tranh thủng 4 ô. Tương ứng với 4 lỗ thủng là 4 quan cờ hình tròn có hình chi tiết bị thủng trên mặt bàn cờ. Tổng cộng có 16 quân cờ. Cách chơi: Úp các quân cờ xuống và xáo đều. Oẳn tù tì chọn người đi trước. Mỗi lần đi được rút 1 quân cờ để khớp vào lỗ thủng. Nếu quân cờ không phù hợp thì mất lượt đi. Người ngồi sát bên phải sẽ đi tiếp. Ai bịt hết lỗ thủng trên bàn cờ người đó thắng.
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Những trò chơi có luật thương lượng, trò chơi lắp ráp theo mô hình, trò chơi dân gian có tình huống chơi biến động luôn là những trò chơi chứa tình huống có vấn đề, tức chứa cái chưa biết cẩn tìm, tức đòi hỏi phải tư duy KG, đương nhiên dành cho những trẻ khá và thường được sử dụng sau cùng. VD cụ thể như sau:
· Trò chơi: Cờ chữ thập. Mục đích: Hình thành khả năng tư duy trên cơ sở hiển thị KG-hình dung một vật quay. Luật thương lượng để đổi quân cờ là yếu tố buộc trẻ phải tự giải quyết vấn đề của mình để chiến thắng trước. Trẻ phải trả lời việc mình thiếu quân cờ nào, cần quân cờ nào và tiến hành thương lượng. Tức trẻ tìm con đường nhanh nhất để chiến thắng – nhiệm vụ tư duy. Hành động duy này có thể là hoàn toàn diễn ra trong trí não nếu ngay từ đầu trẻ tính toán đúng, có thể ở dạng làm thử - hành động bên ngoài nếu trẻ tính toán sai. Phát triển tiểu cấu trúc xạ ảnh. Đồ chơi: Một bàn cờ lớn có những ô in trạng thái một vật quay quanh một tâm. Hai bạn chơi mỗi bạn nhận một nửa bàn cờ. 32 quân cờ, chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có 4 quân là hình một vật hoàn toàn giống nhau. Cách chơi: Chia đều các quân bài đã được xáo đều cho 2 bạn chơi. Sau khi chia hoặc trong khi chơi người chơi phải thương lượng đổi quân bài, việc thắng thua phụ thuộc vào việc thương lượng này. Ai tự úp quân bài vào bàn cờ sao cho phù hợp với trạng thái quay được in trên bàn cờ trước thì người đó thắng.
[image: ]
· [bookmark: _Toc484518928][bookmark: _Toc493247671]Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. Mục đích: Phát triển tư duy KG trên cơ sở các dạng hiển thị KG và các tiểu cấu trúc khác nhau. Cách chơi: Một người bắt dê bị bịt mắt. Những người làm dê chạy hoặc đi tùy theo ý mình. Khi cuộc chơi bắt đầu, mọi người di chuyển, người làm dê thỉnh thoảng phải kêu be bé để mọi người biết mà đuổi bắt. 
Nguyên tắc 3- Dạy học năng động (dạy học với nhịp độ cao) loại bỏ việc ôn tập đơn điệu kiểu “giậm chân tại chỗ”. Tức loại bỏ kiểu dạy học “ôn để ôn”. Đương nhiên, việc ôn tập là thiết yếu, nhưng phải đưa các kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu được vào các trò chơi đa phương án, đa dạng. Do đó việc ôn tập sẽ cung cấp thêm cái mới vào tư liệu dạy học. Vì vậy trong trường học nói chung và trường mầm non nói riêng nên hạn chế tiến hành các giờ học thuần túy ôn tập, mà nên thực hiện có hệ thống các giờ học khái quát hóa tư liệu dạy học, hình thành kỹ năng khái quát và phương thức hành động. Khi đó giờ học phải chứa một chuỗi các trò chơi có cùng một mục đích hình thành một hành động nào đó (tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG) nhưng ở các cấp độ khái quát khác nhau, tức một hành động đó ở cả ba dạng: hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ, hành động trí não.
Ví dụ chuỗi trò chơi dưới đây là chuỗi hình thành hành động tri giác từ ngoài vào trong, tức ở các mức độ khái quát khác nhau.
Trò chơi: Cùng múa vui. Mục đích: Luyện di chuyển về phía có tiếng động. hình thành tri giác KG “từ mình” và “ từ đối tượng khác”. (Xem phụ lục 7)
[bookmark: _Toc484518929][bookmark: _Toc493247672]Trò chơi: Máy bay. Mục đích: Luyện tri giác KG “từ mình”: xác định các hướng phải trái bằng cách nghe các giới từ chỉ KG và điều khiển vận động phù hợp. Trò chơi này dùng đầu MG lớn. (Xem phụ lục 7)
Trò chơi: Mô phỏng bài thơ. Mục đích: Tri giác KG theo phương phải – trái của cơ thể mình. (Xem phụ lục 7)
Nguyên tắc 4 - Làm việc có định hướng và có hệ thống nhằm phát triển từng cá nhân trẻ, trong đó có cả trẻ phát triển ở mức thấp nhất. Nguyên tắc này đòi hỏi GV phải nghiên cứu kỹ càng đặc điểm cá thể của trẻ, phân tích biểu hiện và nguyên nhân chậm phát triển hoặc thành tích kém trong học tập của trẻ để chọn trò chơi tri giác KG hay hiển thị KG hoặc tư duy KG, để chọn trò chơi ở mức độ thấp hay ở mức độ cao: định hướng “từ mình” hay định hướng “từ đối tượng khác”, định hướng “trên mặt phẳng”...; Dạng 1-Hiển thị quan hệ KG, dạng 2- Hiển thị dạng thao tác hoá – gập mở KG; dạng 3- hiển thị dạng cắt lớp, tìm chi tiết; tư duy một tiểu cấu trúc hay nhiều tiểu cấu trúc.
[bookmark: _Toc484518930][bookmark: _Toc493247673]Hai trò chơi dưới đây cho thấy hai mức độ tư duy khác nhau nên một phù hợp với trẻ kém và một phù hợp với trẻ khá.
[bookmark: _Toc484518931][bookmark: _Toc493247674]Trò chơi:  Cờ úp hình 1. Mục đích: Hình thành tư duy trên cơ sở khả năng hiển thị KG – cắt lớp KG và thao tác trí não khái quát hóa trong tư duy KG. Luật thương lượng để đổi quân cờ là yếu tố buộc trẻ phải tự giải quyết vấn đề của mình để chiến thắng trước. Trẻ phải trả lời việc mình thiếu quân cờ nào, cần quân cờ nào và tiến hành thương lượng. Tức trẻ tìm con đường nhanh nhất để chiến thắng – nhiệm vụ tư duy. Hành động tư duy này có thể là hoàn toàn diễn ra trong trí não nếu ngay từ đầu trẻ tính toán đúng, có thể ở dạng làm thử - hành động bên ngoài nếu trẻ tính toán sai.
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[bookmark: _Toc484518932][bookmark: _Toc493247675]Đồ chơi: Một bàn cờ lớn có những ô in cách cắt lát đồ vật khác nhau. Hai bạn chơi mỗi bạn nhận một nửa bàn cờ. Các quân  cờ là những hình hình học, mỗi bên cần số lượng nhất định (3 tròn, 3 ô van, 2 tam giác và 1 vuông. Các quân cờ giống như các các lát cắt của vật trên bàn cờ lớn. có thể có nhiều bàn cờ, mỗi lần chơi 1 bàn cờ. Luật thương lượng để đổi quân cờ là yếu tố buộc trẻ phải tự giải quyết vấn đề của mình để chiến thắng trước. Trẻ phải trả lời việc mình thiếu quân cờ nào, cần quân cờ nào và tiến hành thương lượng. Tức trẻ tìm con đường nhanh nhất để chiến thắng – nhiệm vụ tư duy. Hành động duy này có thể là hoàn toàn diễn ra trong trí não nếu ngay từ đầu trẻ tính toán đúng, có thể ở dạng làm thử - hành động bên ngoài nếu trẻ tính toán sai. Phát triển tiểu cấu trúc tôpô. Cách chơi: Chia các lá bài rời ứng với nửa bàn cờ cho mỗi bạn chơi sau khi xáo đều (hai bạn chơi). Mỗi bạn chơi tự tìm và úp quân cờ  nhỏ vào ô thích hợp trên bàn cờ lớn. Được quyền thương lượng đổi quân cờ. Việc đổi quân cờ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chơi vì vậy cần biết thời điểm đổi. Ai úp hết những lá bài rời vào bàn cờ lớn phía bên mình trước sẽ là người chiến thắng.
[bookmark: _Toc484518933][bookmark: _Toc493247676]Trò chơi: Cờ úp hình 2. Mục đích: Hình thành tư duy trên cơ sở khả năng hiển thị KG – hình dung một vật từ các góc nhìn khác nhau. Luật thương lượng để đổi quân cờ là yếu tố buộc trẻ phải tự giải quyết vấn đề của mình để chiến thắng trước. Trẻ phải trả lời việc mình thiếu quân cờ nào, cần quân cờ nào và tiến hành thương lượng. Tức trẻ tìm con đường nhanh nhất để chiến thắng – nhiệm vụ tư duy. Hành động duy này có thể là hoàn toàn diễn ra trong trí não nếu ngay từ đầu trẻ tính toán đúng, có thể ở dạng làm thử - hành động bên ngoài nếu trẻ tính toán sai. Phát triển tiểu cấu trúc tô pô, xạ ảnh, số lượng. Đồ chơi: Một bàn cờ lớn có những ô in hình một vật từ góc nghiêng. Hai bạn chơi mỗi bạn nhận một nửa bàn cờ. Các quân  cờ là những hình đồ vật từ góc nhìn thẳng xuống. Có thể có nhiều bàn cờ, mỗi lần chơi 1 bàn cờ. Cách chơi: Chia các lá bài rời ứng với nửa bàn cờ cho mỗi bạn chơi sau khi xáo đều (hai bạn chơi). Mỗi bạn chơi tự tìm và úp quân cờ  nhỏ vào ô thích hợp trên bàn cờ lớn. Được quyền thương lượng đổi quân cờ. Việc đổi quân cờ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chơi vì vậy cần biết thời điểm đổi. Ai úp hết những lá bài rời vào bàn cờ lớn phía bên mình trước sẽ là người chiến thắng.
[bookmark: _Toc484518934][bookmark: _Toc493247677][image: ]
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Nguyên tắc 5 - Lựa chọn TC cùng với người lớn chuyển sang chơi độc lập. Đây là tuyến phát triển trò chơi như một hoạt động nên trò chơi sử dụng theo nguyên tắc này sẽ có hai chức năng, vừa là phương tiện vừa là PP, tức vừa có tác dụng phát triển nhân cách vừa có tác dụng phát triển từng chức năng tâm lý đơn lẻ như tri giác KG, hiển thị KG hoặc tư duy KG.
Hai trò chơi dưới đây là một cặp trò chơi cá nhân và trò chơi tập thể. ở trò chơi tập thể GV có thể làm bạn chơi với trẻ. ở trò chơi cá nhân GV có thể hình thành hoạt động chơi độc lập ở trẻ.
Trò chơi: Ghép hình. Mục đích: hình thành khả năng hình dung tương quan vị trí của các vật với nhau. Hiển thị quan hệ KG luôn gắn liền với hành động ghép hình. Cách chơi: Chơi cá nhân hoặc chơi tập thể, thi đua.
[image: ]
Trò chơi: Đô-mi-nô mảnh lớn. Loại đô mi no này gồm những mảnh nhỏ mà đầu của nó chứa một chi tiết phù hợp với chi tiết nằm trong mảnh lớn. Mục đích: Hình thành khả năng cắt lớp KG, tức hình dung trong trí não cái gì ở bên trong cấu trúc của một vật thể, các chi tiết của một cấu trúc gắn liền với việc tháo rắp bằng tay.Cách chơi: Chơi cá nhân hoặc chơi tập thể, mỗi bạn chơi có một bộ (mảnh lới và nhiều mảnh nhỏ)
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[bookmark: _Toc484518935][bookmark: _Toc493247678]3.1.3.1. Hướng dẫn cụ thể việc sử dụng trò chơi như là PP nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ MG 5- 6 tuổi
Dựa trên cơ sở khoa học và nguyên tắc lựa chọn, sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi, chúng tôi đưa ra các biện pháp tổ chức hệ thống trò chơi theo tuần tự phát triển các thành tố của khả năng ĐHKG và tuần tự phát triển một hành động có ý thức (Hành động bên ngoài  hành động ngôn ngữ  hàng động bên trong). Hành động ĐHKG là hành động có ý thức gồm 2 phần: phần định hướng và phần thực hiện. Ở trẻ em, phần định hướng diễn ra sau phần thực hiện, tức là trẻ thực hiện rồi mới bắt đầu suy nghĩ về con đường (trình tự) và phương thức hành động theo trình tự sau:
Mức độ 1: Hành động ĐHKG diễn ra ở bình diện bên ngoài. Ở giai đoạn này, vai trò làm mẫu, chỉ dẫn, hướng dẫn, hành động cùng với trẻ là vô cùng quan trọng. 
Mức độ 2: Hành động ĐHKG diễn ra ở bình diện ngôn ngữ. Sau nhiều lần trẻ thực hiện hành động bên ngoài, đứa trẻ muốn tự thực hiện lại hành động ĐHKG bằng cách nói to hoặc nói nhẩm lại để nhớ lại phương thức và trình tự hành động đó, tức trẻ thực hiện hành động ngôn ngữ. GV cần phải nắm rõ thời điểm xuất hiện hành động ngôn ngữ để nhẩm cùng với trẻ, giúp trẻ hoàn thiện hành động này.
Mức độ 3: Hành động trí não bên trong: Sau nhiều lần nhẫm to thì đứa trẻ nhẫm thầm tức tự suy nghĩ, thực hiện hành động ĐHKG ra bên ngoài. Giai đoạn này GV không can thiệp mà để trẻ có cơ hội thực hiện trò chơi độc lập.
GV tổ chức môi trường vật chất và môi trường xã hội sử dụng trò chơi nhằm phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ theo 3 giai đoạn như sau:
a. Giai đoạn 1: Phát triển nhiệm vụ tri giác KG cho trẻ
· Nhiệm vụ tri giác KG cho trẻ 5-6 tuổi:
· Nhận biết “bên phải - bên trái” của bản thân. Liên kết các bộ phận trong cơ thể với các hướng trong KG. Xác định vị trí KG của một vật bằng các hành động sờ trực tiếp vào đồ vật và bằng mắt trong miền KG hẹp và  rộng.
· Sử dụng các từ chỉ vị trí, quan hệ vị trí của một vật so với một đối tượng khác bằng đứng cùng chiều hoặc quay trong trí não. Xác định hai miền cùng lúc, trong mỗi miền có hai vùng KG (“phía trước bên trái”, “ phía trước bên phải”). 
· ĐHKG 2 chiều, trên mặt phẳng và tờ giấy ô vuông.
· Tổ chức sử dụng các trò chơi lồng ghép các nhiệm vụ tri giác KG trên theo trình tự sau:
Mức độ 1: Phát triển tri giác KG ở hành động bên ngoài:
· Gợi ý sử dụng một số trò chơi sau: 
· Trò chơi vận động: Máy bay, Nặn tượng, Kéo cưa lừa xẻ, Chuông reo ở đâu
· Trò chơi học tập: Đô mi nô, Cờ ô đỏ 1, Thể dục sáng
· Trò chơi lắp ráp- xây dựng: Khối xây dựng, Tangram theo mẫu, Xếp que theo mẫu
Hành động bên ngoài để trẻ thực hiện tri giác KG chính là những hành động của tay như đặt cạnh, đặt chồng,  hoặc hành động xoay người, quay đầu, hoặc dịch chuyển, kéo vật lại gần để thực hiện hành đối chiếu trực tiếp với chần cảm giác (hệ từ mình, từ đối tượng khác) để ĐHKG. Vì vậy, ở giai đoạn này giáo viên cần tổ chức môi trường vật chất và môi trường xã hội như sau:
· Tổ chức môi trường vật chất: Trong những dạng trò chơi phát triển hành động tri giác KG ở mức độ bên ngoài, GV lựa chọn những đồ chơi, sân chơi tạo điều kiện giúp đứa trẻ thực hiện các hành động bên ngoài như: đối chiếu với cơ thể mình, cơ thể người khác hoặc đối tượng khác. Môi trường vật chất bên ngoài thường là chính cơ thể trẻ, cơ thể người khác, đồ vật, bàn cờ, quân bài, tranh mẫu…giữ vai trò quan trọng giúp trẻ dễ dàng thực hiện hành động đối chiếu ở bên ngoài:
Ví dụ: Ở những trò chơi cụ thể, môi trường vật chất được tổ chức như sau:
· Trò chơi vận động: Ở trò chơi này, chủ yếu môi trường vật chất là cơ thể trẻ, trẻ sử dụng tay, chân, đầu, vai, lưng…các bộ phận cơ thể của mình thực hiện các hành động chơi bên ngoài: sờ, đối chiếu trực tiếp (đặt cạnh, đặt chồng) với trục cơ thể của mình, hay trực cơ thể của người khác, đối tượng khác để nhận biết các hướng KG và ĐHKG. 
· Trò chơi lắp ráp- xây dựng: Ở trò chơi này, môi trường vật chất chính là mẫu lắp ráp gồm 2 dạng:
· Dạng thứ 1: Mẫu là hành động lắp ráp mẫu của GV
· Dạng thứ 2: Mẫu là sản phẩm lắp ráp của GV.
Dựa vào mẫu sản phẩm của GV, trẻ thực hiện hành động đối chiếu bên ngoài với mẫu, chính là đối chiếu trực tiếp từ một đối tượng khác để ĐHKG.
· Trò chơi in ấn: Ở trò chơi này, lựa chọn các đồ chơi trong đó có thẻ bài, bàn cờ, quân cờ quy định hành động đối chiếu với mặt phẳng, đối chiếu trực tiếp với bản thân hoặc một đối tượng khác.
· Môi trường xã hội là sự tương tác giữa cô và trẻ được cài đặt trong luật chơi. Luật chơi quy định các hành động chơi sao cho buộc đứa trẻ phải thực hiện các hành động đối chiếu trực tiếp bằng tay, bằng mắt, bằng tất cả các giác quan với trục cơ thể của mình, của người khác hoặc của đối tượng bất kì để nhận biết các hướng KG và ĐHKG. Dựa vào luật chơi , GV có thể xác định các biện pháp tổ chức chơi cùng trẻ hoặc trẻ chơi cùng với bạn có kinh nghiệm hơn. 
Giai đoạn hình thành hành động bên ngoài chủ yếu diễn ra dưới hình thức hoạt động cùng nhau giữa trẻ với cô hoặc trẻ có kinh nghiệm hơn. Ở giai đoạn này GV có thể làm mẫu hành động chơi, hành động tri giác, tức phần định hướng nằm ở GV và phần thực hiện nằm ở trẻ. Khi trẻ có kinh nghiệm chơi, GV tính tới việc điều chỉnh luật chơi sao cho loại bỏ dần vai trò của người chủ trò, tiến tới trẻ tự tổ chức trò chơi.
Mức độ 2: Phát triển tri giác KG ở hành động ngôn ngữ:
· Gợi ý sử dụng một số trò chơi sau: 
· Trò chơi vận động: 
· Trò chơi học tập: 
· Trò chơi lắp ráp- xây dựng: 
Hành động ngôn ngữ trong tri giác là lời mô tả lại những hành động bên ngoài như hành động của tay: đặt cạnh, đặt chồng, sự chuyển động của cơ thể và chuyển động của mắt. Vì vậy, môi trường vật chất không còn quan trọng nữa, mà GV cần lưu ý tổ chức môi trường xã hội như sau:
· Tổ chức môi trường vật chất: Ở những dạng trò chơi phát triển hành động ngôn ngữ, đồ chơi, sân chơi không còn giữ vai trò quan trọng như ở giai đoạn trước. Giai đoạn này, GV cần tạo điều kiện giúp đứa trẻ thực hiện các hành động ngôn ngữ bên ngoài từ nói to đến nói thầm gắn liền với các hành động ĐHKG bên ngoài, sau đó rút dần các hành động bên ngoài để thực hiện ĐHKG ở bình diện bên trong.
Môi trường xã hội: Ở giai đoạn này, GV cần lựa chọn các trò chơi có luật chơi hoặc điều chỉnh luật chơi quy định thực hiện hành động ngôn ngữ. Trong khi trẻ chơi, GV cần quan sát trẻ nói và có những biện pháp sau:
· Nếu trẻ chưa thực hiện hành động ngôn ngữ mà chỉ thực hiện các hành động đối chiếu bên ngoài, thì giáo viên khuyến khích trẻ nói bằng cách nói cùng với trẻ trong khi thực hiện các hành động ĐHKG .
· Nếu trẻ đã có thể nói to hoặc nói nhẩm cùng lúc với việc thực hiện các hành động bên ngoài thì GV không cần thiết phải tham gia vào trò chơi cùng trẻ.
VD: Trò chơi Giờ ăn
Mức độ 3: Phát triển tri giác KG ở hành động bên trong:
· Gợi ý sử dụng một số trò chơi sau: 
· Trò chơi vận động: Máy bay, Nặn tượng, Kéo cưa lừa xẻ, Chuông reo ở đâu
· Trò chơi học tập: Đô mi nô, Cờ ô đỏ 1, Thể dục sáng
· Trò chơi lắp ráp- xây dựng: Khối xây dựng, Tangram theo mẫu, Xếp que theo mẫu
Hành động bên trong của tri giác KG là sự suy nghĩ về chuẩn cảm giác KG (trục cơ thể của mình, người khác hoặc đối tượng khác) ở trong trí não và cách đối chiếu vị trí KG xung quanh với chuẩn cảm giác KG mà trước đó trẻ đã được hình thành trong trí não. Vì vậy, GV tổ chức môi trường vật chất và môi trường xã hội như sau:
· Tổ chức môi trường vật chất: Ở giai đoạn này, GV cần lựa chọn và sử dụng đồ chơi buộc đứa trẻ phải thực hiện các hành động đối chiếu ở trong đầu mà không thể thực hiện các hành động đối chiếu ở bên ngoài để giải quyết nhiệm vụ ĐHKG trong trò chơi.
· Môi trường xã hội : Ở giai đoạn này, GV cần lựa chọn các trò chơi có luật chơi hoặc điều chỉnh luật chơi  sao cho quy định đứa trẻ  thực hiện hành động đối chiếu bên trong như sau:
· GV điều chỉnh luật chơi gắn liền với tốc độ thi đua;  
· Luật chơi buộc trẻ phải hành động độc lập, trẻ phải tự suy nghĩ trong trí đầu, xuất tâm ra bên ngoài để thực hiện các hành động ĐHKG mà không được gợi ý, hướng dẫn trẻ.
b. Giai đoạn 2: Phát triển nhiệm vụ hiển thị KG cho trẻ
· Nhiệm vụ hiển thị KG cho trẻ 5-6 tuổi:
· [bookmark: _Toc484518936][bookmark: _Toc493247679]Hình dung sự thay đổi trạng thái KG của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não: khi diễn tiến sự kiện, khi di chuyển, quan hệ KG của các sự vật với nhau và với góc nhìn của trẻ;
· [bookmark: _Toc484518937][bookmark: _Toc493247680]Hình dung sự thay đổi cấu trúc của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não khi: gấp, mở một vật 3 chiều thành 2 chiều;
· [bookmark: _Toc484518938][bookmark: _Toc493247681]Hình dung cấu trúc cắt lớp hoặc chi tiết của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não.
· Tổ chức sử dụng các trò chơi lồng ghép các nhiệm vụ hiển thị KG trên theo trình tự sau:
Mức độ 1: Phát triển hiển thị KG ở hành động bên ngoài
Hành động bên ngoài để trẻ thực hiện hiển thị KG chính là những chuyển động của tay và cơ thể để:
· Thực hiện những mối quan hệ KG ở bên ngoài như: diễn tiến sự kiện, khi di chuyển, hoặc xoay giữa các vật với nhau và nhìn vật ở những góc khác nhau; 
· Gập- mở một vật 3 chiều thành 2 chiều, và 2 chiều thành 3 chiều
· Cắt lớp từng chi tiết của một đồ vật 
Vì vậy, để tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng thực hiện các hành động hiển thị KG ở bên ngoài, GV cần tổ chức môi trường vật chất và môi trường xã hội như sau:
· [bookmark: _Toc484518939][bookmark: _Toc493247682]Tổ chức môi trường vật chất: Ở giai đoạn này, môi trường vật chất giữ vai trò quan trọng giúp trẻ thực hiện thành công các thao tác chuyển động theo trình tự diễn biến, xoay, gập- mở, cắt lớp đồ vật. Các đồ chơi giúp trẻ hiển thị KG ở bên ngoài có những đặc điểm sau: 
· [bookmark: _Toc484518940][bookmark: _Toc493247683]Tái tạo sự thay đổi trạng thái KG của vật khi di chuyển, hoặc tái tạo lại mối quan hệ KG giữa các vật với nhau hoặc với góc nhìn của trẻ:
· [bookmark: _Toc484518941][bookmark: _Toc493247684]Ở nhóm trò chơi vận động: MTVC là cơ thể trẻ, người khác, đối tượng khác và sự sắp xếp các đối tượng này sao cho vừa có thể chuyển động và vừa có thể cố định để trẻ dễ dàng quan sát, ghi nhớ và tái tạo hình ảnh trong trí não. VD: Trò chơi: Leng keng (phụ lục 8)
· [bookmark: _Toc484518942][bookmark: _Toc493247685]Ở nhóm trò chơi in ấn: MTVC là quân bài, bàn cờ, đôminô ghi lại những hình ảnh về mối quan hệ không gian giữa các vật ở những góc nhìn khác nhau, trình tự diễn biến sự kiện, trình tự diễn biến một hành động… 
[bookmark: _Toc484518943][bookmark: _Toc493247686]VD: Trò chơi: Cờ xoay tròn (phụ lục 8)
· [bookmark: _Toc484518944][bookmark: _Toc493247687]Tái tạo sự thay đổi cấu trúc của hình ảnh của một vật 3 chiều thành 2 chiều:
· [bookmark: _Toc484518945][bookmark: _Toc493247688]Ở nhóm trò chơi xây dựng lắp ráp: MTVC là sơ đồ lắp ráp 2 chiều để trẻ dựa vào đó để lắp ráp thành sản phẩm 3 chiều hoặc một đồ vật 3 chiều để trẻ lắp ráp thành sản phẩm 2 chiều hoặc bộ hình Tangram để trẻ lắp ráp theo sơ đồ.
[bookmark: _Toc484518946][bookmark: _Toc493247689]VD: Trò chơi: Khối xây dựng theo sơ đồ, Tangram theo sơ đồ  (phụ lục 8)
· [bookmark: _Toc484518947][bookmark: _Toc493247690]Ở nhóm trò chơi in ấn: MTVC là vật 3 chiều và thẻ bài có in hình 2 chiều của nó, hoặc thẻ bài có in hình 2 chiều và 3 chiều của một vật ở những trạng thái khác nhau. VD: Trò chơi: Cờ không gian phẳng, trò chơi gấp khăn ( phụ lục 8)
· [bookmark: _Toc484518948][bookmark: _Toc493247691]Tái hiện bằng hành động của tay và mắt cấu trúc cắt lớp hoặc chi tiết của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não.
· [bookmark: _Toc484518949][bookmark: _Toc493247692]Ở nhóm trò chơi in ấn: MTVC là mô hình rời có thể lắp lại hoàn chỉnh, hoặc là những thẻ bài, quân cờ, bàn cờ rời mà trẻ có thể gắn vào hoạc tháo rời.
[bookmark: _Toc484518950][bookmark: _Toc493247693]VD: Trò chơi: Úp  hình, Đô mi nô mảnh lớn (phụ lục 8)
· [bookmark: _Toc484518951][bookmark: _Toc493247694]Ở nhóm trò chơi xây dựng lắp ráp: MTVC là sơ đồ lắp ráp 2 chiều để trẻ dựa vào đó để trẻ phân tích chi tiết, xác định quan hệ KG để lắp ráp thành sản phẩm hoặc một đồ vật 3 chiều để trẻ phân tích , lắp ráp thành sơ đồ (sản phẩm) 2 chiều ở bên ngoài hoặc bộ hình Tangram để trẻ lắp ráp theo sơ đồ.
· [bookmark: _Toc484518952][bookmark: _Toc493247695]Tổ chức môi trường xã hội:
[bookmark: _Toc484518953][bookmark: _Toc493247696] Luật chơi quy định các hành động chơi sao cho buộc đứa trẻ phải thực hiện các hành động di chuyển, xoay- quay, gập-mỡ, tháo ráp, cắt lớp chi tiết ở bên ngoài để hình dung mối quan hệ KG, cấu tạo KG 2 chiều, 3 chiều và chi tiết của 1 vật. 
[bookmark: _Toc484518954][bookmark: _Toc493247697]Giai đoạn hình thành hành động bên ngoài chủ yếu diễn ra dưới hình thức hoạt động cùng nhau giữa trẻ với cô hoặc trẻ có kinh nghiệm hơn. Ở giai đoạn này GV có thể làm mẫu, hướng dẫn, chỉ dẫn động chơi, hành động tri giác (chơi cùng với trẻ),  tức phần định hướng nằm ở GV và phần thực hiện nằm ở trẻ. 
[bookmark: _Toc484518955][bookmark: _Toc493247698]Khi trẻ có kinh nghiệm chơi, GV tính tới việc thiết kế luật chơi sao cho loại bỏ dần vai trò của người chủ trò, tiến tới trẻ tự tổ chức trò chơi.
Mức độ 2: Phát triển hiển thị KG ở hành động ngôn ngữ
Hành động ngôn ngữ trong hiển thị KG là lời mô tả lại những hành động bên ngoài của tay và cơ thể khi di chuyển, xoay, gập mở và cắt lớp chi tiết các vật. Vì vậy, môi trường vật chất không còn quan trọng nữa, mà GV cần lưu ý tổ chức môi trường xã hội là môi trường ngôn ngữ của trẻ sao cho điều chỉnh luật chơi quy định thực hiện hành động ngôn ngữ. Nếu trẻ chưa thực hiện hành động ngôn mà chỉ thực hiện các hành động đối chiếu bên ngoài, thì giáo viên khuyến khích trẻ nói bằng cách nói cùng với trẻ trong khi thực hiện các hành động ĐHKG. Nếu trẻ đã có thể nói to hoặc nói nhẩm cùng lúc với việc thực hiện các hành động bên ngoài thì GV không cần thiết phải tham gia vào trò chơi cùng trẻ.
VD: Trò chơi: Ai né nhanh hơn (Phụ lục 8)
Mức độ 3: Phát triển hiển thị KG ở hành động bên trong
Hành động bên trong của hiển thị KG là tưởng tưởng mối quan hệ KG, thao tác hóa KG và cắt lớp KG được thực hiện trong trí não. Giai đoạn này môi trường xã hội là sự tương tác giữa cô và trẻ ẩn chứa trong luật chơi sao cho không có sự tham gia, hướng dẫn của cô, buộc trẻ phải tự hình dung trong trí não các dạng hiển thị KG để giải quyết nhiệm vụ chơi bằng cách:
· GV điều chỉnh luật chơi gắn liền với tốc độ thi đua; 
· Trẻ phải tự thực hiện hành động tưởng tượng quan hệ KG, thao tác hóa KG và cắt lớp KG trong đầu, rồi xuất tâm ra bên ngoài để giải quyết nhiệm vụ chơi.
c. Giai đoạn 3: Phát triển tư duy KG cho trẻ
· Nhiệm vụ phát triển tư duy KG cho trẻ 5-6 tuổi
Phát triển tuần tự các tiểu cấu trúc sau:
· [bookmark: _Toc484518956][bookmark: _Toc493247699]Tiểu cấu trúc nơi chốn : Trẻ xác định các miền KG và những đối tượng nằm trong các miền KG đó giới hạn hay không giới hạn, miền KG đó rộng (xa tầm mắt trẻ) hay hẹp (sát gần trẻ) và sử dụng những thông tin này để giải quyết một nhiệm vụ tư duy. Trò chơi “Mèo đuổi chuột” là một loại trò chơi phát triển mạnh tiểu cấu trúc nơi chốn.
· [bookmark: _Toc484518957][bookmark: _Toc493247700]Tiểu cấu trúc xạ ảnh: Trẻ chọn một hệ tọa độ bất kì để xác định vị trí và các mối quan hệ KG giữa các đối tượng so với nhau 
· [bookmark: _Toc484518958][bookmark: _Toc493247701]Tiểu cấu trúc đo lường: Trẻ xác định được số lượng và độ dài, kích thước góc, khoảng cách giữa các vật trong KG. Trò chơi điển hình phát triển tiểu cấu trúc đo lường là trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.
· [bookmark: _Toc484518959][bookmark: _Toc493247702]Tiểu cấu trúc thứ tự: Trẻ xác định các mối quan hệ thứ bậc theo các hướng khác nhau: gần hơn – xa hơn, to hơn – nhỏ hơn, thấp hơn – cao hơn, bên phải – bên trái v.v. 
· [bookmark: _Toc484518960][bookmark: _Toc493247703]Tiểu cấu trúc đại số: Trẻ xác định các quy luật kết cấu, cài đặt được trình tự nghịch đảo của sự biến đổi KG (trục này gia tăng thì trục khác gia giảm nếu số lượng chi tiết trong một kết cấu không đổi), "quay" chúng, thay thế vài thao tác bằng một thao tác. 
· [bookmark: _Toc484518961][bookmark: _Toc493247704]Tổ chức sử dụng các trò chơi lồng ghép các nhiệm vụ tư duy KG trên theo trình tự sau:
Trò chơi tư duy KG có hành động chơi (hành động thực hành) và hành động tư duy. Hành động tư duy là tìm ra con đường và phương thức thực hiện hành động chơi để giúp trẻ giải quyết nhiệm vụ chơi. Tìm ra được phương thức tối ưu nhất sẽ giúp trẻ giành chiến thắng trong trò chơi. 
Trong những dạng trò chơi phát triển hành động tư duy KG, môi trường vật chất và môi trường xã hội có những có đặc điểm sau:
· Môi trường vật chất:  Đồ chơi, sân chơi, cơ thể trẻ luôn bị biến động trong quá trình chơi đòi hỏi đứa trẻ phải tìm ra con đường và phương thức phù hợp nhất để giải quyết nhiệm vụ chơi.
· Môi trường xã hội: 
Luật chơi luôn tạo ra sự biến đổi tình huống (thời gian, không gian, đồ chơi (lá bài, quân cờ, cơ thể trẻ) buộc trẻ phải tìm và chọn con đường và phương thức thực hiện hành động chơi phù hợp nhất.
GV quan sát trẻ thực hiện hành động tư duy ở mức độ nào. Trẻ có thể thực hiện hành động chơi dựa trên hành động tư duy ở mức độ bên ngoài, ngôn ngữ hay hành động trí não bên trong. 
Mức độ 1: Phát triển tư duy KG ở bình diện bên ngoài
Hành động ở mức độ tư duy bên ngoài là trẻ thực hiện hành động chơi bằng cách thử và sai. Ở mức độ này, GV có thể: GV chơi cùng trẻ, để làm mẫu hành động tư duy, tức là tìm con đường và phương thức hành động chơi phù hợp.
Mức độ 2:  Phát triển tư duy ở bình diện ngôn ngữ
Hành động ở mức độ ngôn ngữ, trẻ đã bắt đầu biết nhẩm to con đường, phương thức hành động chơi. Vì vậy, giai đoạn này GV khuyến khích trẻ, giúp trẻ hoàn thiện hành động ngôn ngữ đó, nhẩm lại con đường và phương thức hành động đó. (trẻ nói đổi hay không đổi, bắt bên này hay bên kia?)
Mức độ 3:  Phát triển tư duy ở bình diện bên trong
Hành động tư duy KG ở mức độ bên trong đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ và lựa chọn con đường, phương thức hành động chơi phù hợp nhất. Vì vậy, giai đoạn này GV hoàn toàn để trẻ độc lập thực hiện trò chơi.
[bookmark: _Toc484518962][bookmark: _Toc493247705]3.2. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
[bookmark: _Toc484518963][bookmark: _Toc493247706]3.2.1. Mục tiêu thực nghiệm
Đánh giá hiệu quả của hệ thống trò chơi được thiết kế nhằm phát triển năng lực ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng tiếp cận hoạt động, phù hợp với quy luật phát triển khả năng ĐHKG của trẻ lứa tuổi này.
[bookmark: _Toc484518964][bookmark: _Toc493247707]3.2.2. Nội dung thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518965][bookmark: _Toc493247708]Tổ chức các quá trình GD nhằm phát triển các thành tố cơ bản của khả năng ĐHKG tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG;
[bookmark: _Toc484518966][bookmark: _Toc493247709]Tổ chức quá trình GD trong đó hệ thống trò chơi đóng vai trò như là PP dạy học.
[bookmark: _Toc484518967][bookmark: _Toc493247710]3.2.3. Khách thể thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518968][bookmark: _Toc493247711]Tiến hành tổ chức thực nghiệm tại trường MN 6, quận 3, nằm ở trung tâm thành phố, nơi có dân cư trình độ văn hóa tương đối cao.Trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 (năm 2013) và chuẩn chất lượng GD mức độ 3 (năm 2015). Trường có điều kiện cơ sở vật chất tiện nghi, đầy đủ các phòng học chức năng được trang bị đầy đủ các phương tiện dạy học hiện đại: projector, bảng máy tương tác…
[bookmark: _Toc484518969][bookmark: _Toc493247712]Tiến hành thực nghiệm thăm dò trên 96 trẻ lớp 5-6 tuổi thuộc trường Mn6, quận 3 để điều chỉnh công cụ nghiên cứu. Sau đó, tiến hành thực nghiệm hình thành với 50 trẻ 5-6 tuổi, trong đó 25 trẻ được chọn ở lớp Sơn Ca làm nhóm đối chứng và 25 trẻ lớp Họa Mi làm nhóm thực nghiệm.
[bookmark: _Toc484518970][bookmark: _Toc493247713]Điều kiện tiến hành thực nghiệm: 
[bookmark: _Toc484518971][bookmark: _Toc493247714]TN sư phạm được tiến hành trong điều kiện GD bình thường. Nhóm TN và ĐC đều thực hiện chương trình GDMN hiện hành. Nhóm TN có sử dụng hệ thống các trò chơi phát riển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG theo trình tự như đã đề xuất ở chương 3 trong các hoạt động GD ở trường MN. Nhóm ĐC vẫn tổ chức các hoạt động GD theo kế hoạch chung của trường mầm non.
[bookmark: _Toc484518972][bookmark: _Toc493247715]3.2.4. Tiến trình thực nghiệm
· [bookmark: _Toc484518973][bookmark: _Toc493247716]Chọn mẫu TN và ĐC tương đương nhau
· [bookmark: _Toc484518974][bookmark: _Toc493247717]Về số lượng trẻ, tỉ lệ nam và nữ trong mỗi nhóm và mức độ phát triển khả năng ĐHKG của trẻ khi tham gia vào thực nghiệm là tương đương nhau.
· [bookmark: _Toc484518975][bookmark: _Toc493247718]Trình độ chuyên môn nghiệp vụ GV của 2 lớp ĐC và TN tương đồng nhau về trình độ, thâm niên, phương pháp giảng dạy và lòng nhiệt tình, yêu trẻ.
· [bookmark: _Toc484518976][bookmark: _Toc493247719]Điều kiện gia đình trẻ (trình độ học vấn, nghề nghiệp của cha mẹ; điều kiện kinh tế…)
· [bookmark: _Toc484518977][bookmark: _Toc493247720]Phổ biến cho GV mục đích, nội dung, cách thức tiến hành tổ chức sử dụng hệ thống trò chơi  thực nghiệm theo 3 giai đoạn sau:
· [bookmark: _Toc484518978][bookmark: _Toc493247721]Giai đoạn 1:  Sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tố tri giác KG cho trẻ 5-6 tuổi
· [bookmark: _Toc484518979][bookmark: _Toc493247722]Giai đoạn 2: Ôn tập việc sử dụng trò chơi phát triển thành tố tri giác KG và sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tố hiển thị KG cho trẻ 5-6 tuổi
· [bookmark: _Toc484518980][bookmark: _Toc493247723]Giai đoạn 3: Ôn tập việc sử dụng trò chơi tri giác KG và hiển thị KG và sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tổ tư duy KG cho trẻ 5-6 tuổi.
· [bookmark: _Toc484518981][bookmark: _Toc493247724]Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi, sân bãi để tiến hành thực nghiệm.
· [bookmark: _Toc484518982][bookmark: _Toc493247725]Thực nghiệm tiến hành như sau:
· [bookmark: _Toc484518983][bookmark: _Toc493247726]Tiến hành đo đầu vào trước TN và đầu ra sau TN về mức độ phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi nhóm ĐC và TN bằng các bài tập đo.
· [bookmark: _Toc484518984][bookmark: _Toc493247727]Tổ chức sử dụng các trò chơi phát triển khả năng trí giác KG, hiển thị KG, tư duy KG theo các mức độ từ hành động vật chất, đến hành động ngôn ngữ và hành động bên trong cho lớp TN. Trẻ lớp ĐC vẫn thực hiện các hoạt động GD  phát triển khả năng ĐHKG theo Chương trình hiện hành.
· [bookmark: _Toc484518985][bookmark: _Toc493247728]Phân tích, so sánh, đối chiếu kết quả trước và sau TN của lớp ĐC và lớp TN sau TN. Sử dụng toán thống kê để xử lý các kết quả thu được.
[bookmark: _Toc484518986][bookmark: _Toc493247729]3.2.5. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518987][bookmark: _Toc493247730]Phương pháp đo đầu vào và đầu ra thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518988][bookmark: _Toc493247731]Để mô tả khách thể thực nghiệm trước và sau thực nghiệm chúng tôi dùng bộ test phân hóa đánh giá riêng từng thành tố của khảng năng ĐHKG: tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG. Việc mô tả phân hóa từng thành tố của khả năng tri giác KG cho thấy mức độ phát triển tương đương của hai nhóm TN và ĐC, đồng thời thấy rõ tác động GD đối với từng thành tố đó đối với lớp TN sau thực nghiệm. Bộ test gồm 3 test và công cụ đánh giá như sau:
[bookmark: _Toc484518989][bookmark: _Toc493247732]Test đo mức độ phát triển tri giác KG: đo tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều (trên mặt giấy) và ba chiều (lấy 1 vật trong tranh làm chuẩn để xác định vị trí của vật) và thang điểm đánh giá được cụ thể hóa ở phụ lục 9.
[bookmark: _Toc484518990][bookmark: _Toc493247733]Test đo mức độ phát triển hiển thị KG : đo khả năng hiển thị KG dạng thao tác hóa KG 2 chiều thành KG 3 chiều và hiển thị KG dạng cắt lớp- chi tiết của một cấu trúc bao gồm đường nét cơ bản và các chi tiết bổ sung và thang điểm đánh giá được cụ thể hóa ở phụ lục 9.
[bookmark: _Toc484518991][bookmark: _Toc493247734]Test đo mức độ phát triển tư duy KG: đo khả năng giải quyết nhiệm vụ thực hành, cắt theo các đường viền khác nhau, bằng tư duy KG tìm mối quan hệ giữa độ cong của đường viền với tư thế tay và kéo, qua đó đánh giá mức độ tư duy KG của trẻ 5-6 tuổi. Test và thang điểm đánh giá được cụ thể hóa ở phụ lục 9.
[bookmark: _Toc484518992][bookmark: _Toc493247735]3.2.6. Kết quả thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518993][bookmark: _Toc493247736]3.2.6.1. Kết quả đo trước thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518994][bookmark: _Toc493247737]Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả kết quả khảo sát mức độ phát triển 
[bookmark: _Toc484518995][bookmark: _Toc493247738]khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi  trước thực nghiệm
	MĐ
phát triển
	Nhóm
	Rất Thấp
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Rất Cao
	Mean
	SD

	
	
	Tần
Số
	%
	Tần
Số
	%
	Tần
Số
	%
	Tần
Số
	%
	Tần
Số
	%
	
	

	Tri giác
KG
	ĐC
	
	
	26
	52
	8
	8
	8
	16
	
	
	0.64
	0.749

	
	TN
	
	
	22
	44
	10
	10
	10
	22
	
	
	0.76
	0.771

	Hiển thị KG
	ĐC
	
	
	8
	16
	22
	44
	20
	40
	
	
	1.24
	0.716

	
	TN
	
	
	8
	16
	26
	52
	16
	32
	
	
	1.16
	0.681

	Tư duy KG
	ĐC
	18
	36
	10
	20
	14
	28
	4
	8
	4
	8
	1.32
	1.269

	
	TN
	12
	24
	10
	20
	20
	40
	6
	12
	2
	4
	1.52
	1.111


[bookmark: _Toc484518996][bookmark: _Toc493247739]Theo bảng trên, khả năng ĐHKG của trẻ ở cả lớp TN và lớp ĐC trước thực nghiệm đều có một số đặc điểm chung như sau:
[bookmark: _Toc484518997][bookmark: _Toc493247740]Tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều của trẻ còn ở mức thấp, nhóm ĐC chiếm 52% và nhóm TN chiếm 44%. Trẻ tỏ ra khó khăn trong việc xác định mối tương quan vị trí trên mặt phẳng 2 chiều.
[bookmark: _Toc484518998][bookmark: _Toc493247741]Hiển thị KG của trẻ chỉ ở mức trung bình, nhóm ĐC chiếm 44%, nhóm TN chiếm 52%. Khả năng hiển thị KG dạng thao tác hóa KG 2 chiều thành KG 3 chiều còn tương đối thấp. Khả năng hiển thị KG dạng cắt lớp- chi tiết của một cấu trúc bao gồm các đường nét và các chi tiết bổ sung của trẻ chưa tốt. Đa số trẻ vẫn phải dựa vào sự gợi ý, hướng dẫn của nghiệm viên.
[bookmark: _Toc484518999][bookmark: _Toc493247742]Tư duy KG của trẻ ở mức rất thấp, thấp và trung bình chiếm tỉ lệ cao, cụ thể như sau: mức rất thấp: nhóm ĐC chiếm 18%, nhóm TN chiếm 12%; mức thấp: nhóm ĐC và TN chiếm 20%, mức trung bình: nhóm ĐC chiếm 14%, nhóm TN chiếm 20%. Biểu hiện mức độ tư duy thấp ở trẻ thể hiện ở tốc độ cắt chậm và độ lệch đường cắt lớn.
· [bookmark: _Toc484519000][bookmark: _Toc493247743]Về mức độ phát triển khả năng Tri giác KG trước TN
[bookmark: _Toc484519001][bookmark: _Toc493247744]Bảng 3.2. Mức độ phát triển tri giác KG của trẻ 5-6 tuổi  trước thực nghiệm
	Tri giác KG
Trước TN
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Mean
	SD

	
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	
	

	Nhóm ĐC 
	26
	52
	16
	32
	8
	16
	0.64
	0.749

	Nhóm TN
	22
	44
	18
	36
	10
	22
	0.76
	0.771
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[bookmark: _Toc484519002][bookmark: _Toc493247745]Biểu đồ 3.1. Mức độ phát triển tri giác KG của trẻ 5-6 tuổi trước thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519003][bookmark: _Toc493247746]Kết quả ở Bảng 3.2 cho thấy:
[bookmark: _Toc484519004][bookmark: _Toc493247747]Trước thực nghiệm, khả năng tri giác KG của trẻ nhóm ĐC và nhóm TN đều ở mức độ thấp. (Trẻ nhóm ĐC chiếm 52% và trẻ nhóm thực nghiệm chiếm 44%). Trong 7 câu về tri giác KG, trẻ trả lời sai nhiều hơn 3 câu. Trẻ gặp khó khăn ở những nội dung sau:
· [bookmark: _Toc484519005][bookmark: _Toc493247748]Xác định phương phải- trái ( Con gấu đi về hướng nào?). Trẻ có biểu hiện nói ra ngoài “phải”, “trái”, hoặc có trẻ giơ tay phải, trái lên để xác định được con gấu đi về phía nào nhưng vẫn trả lời sai.
· [bookmark: _Toc484519006][bookmark: _Toc493247749]KG mà trẻ tri giác chưa có tính phân hóa (Con thỏ ngồi ở đâu? Nấm mọc ở đâu? Mặt trời được vẽ ở đâu?). Ở dạng câu hỏi này trẻ trả lời đúng một ý, tức là chỉ xác định được một miền duy nhất như con thỏ ngồi bên phải hoặc thỏ ngồi bên dưới rất ít trẻ trả lời chính xác được rằng: “Thỏ ngồi ở góc dưới bên phải”, hoặc “Mặt trời được vẽ ở góc trên bên trái”.
[bookmark: _Toc484519007][bookmark: _Toc493247750]Chỉ có 32% trẻ nhóm ĐC và 36% ở nhóm TN đạt được tri giác KG ở mức TB, có thể xác định chính xác phương trên-dưới của con vật (đồ vật) trên tờ giấy, phân biệt được phương phải- trái, tuy nhiên vẫn dựa vào hành động đối chiếu với tay phải- trái của trẻ ở bên ngoài. Trẻ vẫn còn thực hiện sai nhiệm vụ tri giác KG có tính phân hóa, nghĩa là xác định chưa đúng miền KG giao thoa của các đối tượng.
[bookmark: _Toc484519008][bookmark: _Toc493247751]Con số rất thấp 8% trẻ nhóm ĐC và 10% trẻ TN đạt mức độ cao, có thể tri giác KG trên phương trên- dưới, phải- trái và xác định được miền KG phân hóa tuy nhiên trẻ vẫn còn tỏ ra do dự, lúng túng, mất khá nhiều thời gian để thực hiện ssubtest và sự diễn đạt bằng lời nói còn chưa mạch lạc.
[bookmark: _Toc484519009][bookmark: _Toc493247752]Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm:
	Mức độ 
Tri giác KG
Trước thực nghiệm
	Nhóm
	N
	Mean
	Std. Deviation
	T
	Sig.

	
	Đối chứng
	50
	.64
	.749
	-0.798
	0.432

	
	Thực nghiệm
	50
	.76
	.771
	
	


Với test đo tri giác không gian, chúng tôi quy định: 0 – Thấp; 1 – Trung bình; 2 – Cao, và khoảng cách để so sánh trung bình (Mean): 0 – 0,67: mức độ thấp,0,67 – 1,34: mức độ trung bình, 1,34 – 2,0: mức độ cao. Giá trị trung bình (Mean) của nhóm ĐC là 0.64 và nhóm TN là 0,76, cho thấy mức độ tri giác KG của trẻ ở nhóm là tương đối thấp và đồng đều nhau. Dựa vào kiểm định T trước thực nghiệm giữa 2 nhóm ĐC và TN là -0.798, Sig là 0,432 > 0.05 chứng tỏ không có sự khác biệt đáng kể. 
· [bookmark: _Toc484519010][bookmark: _Toc493247753]Về mức độ phát triển khả năng hiển thị không gian trong subtest 2 giữa nhóm ĐC và nhóm TN trước thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519011][bookmark: _Toc493247754]Bảng 3.3. Mức độ phát triển hiển thị KG của trẻ 5-6 tuổi trước thực nghiệm
	Hiển thị KG
Trước TN
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Mean
	SD

	
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	
	

	Nhóm ĐC 
	8
	16
	22
	44
	20
	40
	1.24
	0.716

	Nhóm TN
	8
	16
	26
	52
	16
	32
	1.16
	0.681


[bookmark: _Toc484519012][bookmark: _Toc493247755]







[bookmark: _Toc484519013]
[bookmark: _Toc493247756]Biểu đồ 3.2. Mức độ phát triển hiển thị KG của trẻ 5-6 tuổi trước thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519014][bookmark: _Toc493247757]Kết quả ở Bảng 3.3 cho thấy:
[bookmark: _Toc484519015][bookmark: _Toc493247758]Trước thực nghiệm, khả năng hiển thị KG của trẻ nhóm ĐC và nhóm TN chủ yếu ở mức độ trung bình (nhóm ĐC chiếm 44% nhóm TN chiếm 52%) nghĩa là trẻ chỉ có thể hình dung hình 2 chiều ra những đồ vật 3 chiều dưới sự hướng dẫn của nghiệm viên. Trẻ chỉ mới kể ra những đồ vật gần giống với hình nhất. Những hình khó hơn (không phải là hình học cơ bản) thì trẻ hoàn toàn không tự kể ra đồ vật nào cho đến khi được gợi ý về những đồ dùng học tập, hay dụng cụ làm bếp, đồ dùng cho búp bê… Chỉ có số ít 8% trẻ ở mức độ thấp, không làm được test, không thể kể ra vật đầy đủ, tương ứng với 3 hình. 
[bookmark: _Toc484519016][bookmark: _Toc493247759]Mức độ hiển thị KG ở mức cao ở nhóm ĐC là 40% và nhóm TN 32%, trẻ có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ kể ra những đồ vật có cấu tạo 2 chiều và 3 chiều gần giống với hình. Những trẻ này chủ yếu giải quyết nhiệm vụ dựa trên thao tác hóa cấu trúc KG 2 chiều thành 3 chiều hoặc cắp lớp chi tiết KG mà ít trẻ có thể thực hiện cả 2 thao tác hiển thị KG này cùng lúc. Cho nên, những đồ vật trẻ kể ra thường rất giống với hình mẫu, là những đồ vật quen thuộc, ít chi tiết, đơn giản, không đa dạng và phong phú. 
[bookmark: _Toc484519017][bookmark: _Toc493247760]Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm:
	Mức độ
Hiển thị KG
Trước thực nghiệm
	Nhóm
	N
	Mean
	Std. Deviation
	T
	Sig.

	
	Đối chứng
	50
	1.24
	.716
	0.573
	0.08

	
	Thực nghiệm
	50
	1.16
	.681
	
	


[bookmark: _Toc484519018][bookmark: _Toc493247761]Với test đo hiển thị KG, chúng tôi quy định: 0 – Thấp; 1 – Trung bình; 2 – Cao. Giá trị trung bình (Mean) của nhóm ĐC là 0.716 và nhóm TN là 0.681, kiểm định T trước thực nghiệm giữa 2 nhóm ĐC và TN là 0.573, Sig là 0,08 > 0.05 cho thấy mức độ hiển thị KG của trẻ ở cả 2 nhóm là ở mức trung bình, tương đồng nhau và không có sự khác biệt đáng kể. 
· [bookmark: _Toc484519019][bookmark: _Toc493247762]Về mức độ phát triển khả năng Tư duy KG trong subtest 3:
[bookmark: _Toc484519020][bookmark: _Toc493247763]Bảng 3.4. Mức độ phát triển hiển thị KG của trẻ 5-6 tuổi trước thực nghiệm
	Tư duy KG
Trước TN
	Rất thấp
	Thấp
	TB
	Cao
	Rất cao
	Mean
	SD

	
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	
	

	Nhóm ĐC 
	18
	36
	10
	20
	14
	28
	4
	8
	4
	8
	1.32
	1.269

	Nhóm TN
	12
	24
	10
	20
	20
	40
	6
	12
	2
	4
	1.52
	1.111



[bookmark: _Toc484519021][bookmark: _Toc493247764]
[bookmark: _Toc484519022][bookmark: _Toc493247765]Biểu đồ 3.3. Mức độ phát triển tư duy KG của trẻ 5-6 tuổi trước thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519023][bookmark: _Toc493247766]Kết quả ở Bảng 4.4 cho thấy:
[bookmark: _Toc484519024][bookmark: _Toc493247767]Ở cả nhóm ĐC và nhóm TN, tỉ lệ rất thấp trẻ đạt trình độ tư duy KG ở mức cao ( nhóm ĐC chiếm 8%, nhóm TN 4%) và mức rất cao (nhóm ĐC chiếm 8%, nhóm TN chiếm 12%). Đa số trẻ đạt ở mức độ rất thấp (nhóm ĐC chiếm 36%, TN chiếm 24%), Thấp ( nhóm ĐC và cả TN chiếm 20%), trung bình (nhóm ĐC 28%, TN 40%). Như vậy, số ít trẻ ở nhóm ĐC và TN biết cách tìm ra phương thức và trình tự cắt thích hợp để thực hiện test. Đa số trẻ cắt 1 cách duy nhất cho tất cả các hình và tốn nhiều thời gian để di chuyển kéo hoặc nhấc kéo để bắt đầu mối cắt khác. Vì chưa tìm ra phương thức và trình tự cắt thích hợp nên phần lớn trẻ mắc phải những lỗi sau: cắt nhanh nhưng không cắt sát đường viền của hình, cắt sát đường viền của hình nhưng cắt rất chậm. Đại đa số trẻ chưa hình thành hành động tư duy KG để tìm ra phương thức cắt thích hợp phù hợp với độ cong luôn biến đổi của hình vẽ. Điều này khẳng định mức độ phát triển tư duy KG của trẻ 5-6 tuổi của cả nhóm ĐC và TN trước TN còn thấp.
[bookmark: _Toc484519025][bookmark: _Toc493247768]Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm:
	Mức độ
Tư duy KG
Trước thực nghiệm
	Nhóm
	N
	Mean
	Std. Deviation
	T
	Sig.

	
	Đối chứng
	50
	1.32
	1.269
	-0.839
	0.404

	
	Thực nghiệm
	50
	1.52
	1.111
	
	


Với test đo hiển thị KG, chúng tôi quy định: Với tri thức không gian và tưởng tượng không gian, chúng tôi quy định: 0 – Rất Thấp,1 – Thấp, 2 – Trung Bình, 3 – Cao,4 – Rất Cao và khoảng cách để so sánh trung bình (Mean): 0 – 08: mức độ rất thấp, 0,8 – 1,6: mức độ thấp, 1,6 – 2,4: mức độ trung bình, 2,4 – 3,2: mức độ cao,3,2 – 4,0: mức độ rất cao. Giá trị trung bình (Mean) của nhóm ĐC là 1,32 và nhóm TN là 1,52,  cho thấy mức độ tư duy KG của cả 2 nhóm đều ở mức thấp. Kiểm định T trước thực nghiệm giữa 2 nhóm ĐC và TN là -0.839, Sig là 0,08 > 0.05 cho thấy mức độ tư duy KG của trẻ ở nhóm ở cả 2 nhóm ĐC và thực nghiệm trước TN là tương đồng nhau và không có sự khác biệt đáng kể. Vì vậy, có thể tiến hành thực nghiệm hình thành trên 2 nhóm trẻ này để so sánh tính khả thi và hiệu quả khi sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484519026][bookmark: _Toc493247769]Tóm lại, những mô tả về đặc điểm chung của khả năng tri giác KG, hiển thị Kg và tư duy KG giữa hai nhóm TN và ĐC trước thực nghiệm đều ở mức độ tương đồng nhau và đủ điều kiện đối chứng với nhau. Vì vậy, có thể tiến hành thực nghiệm hình thành trên 2 nhóm trẻ này để so sánh tính khả thi và hiệu quả khi sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484519027]

[bookmark: _Toc493247770]3.2.6.2. Mô tả quá trình tổ chức thực nghiệm hình thành
[bookmark: _Toc484519028][bookmark: _Toc493247771]Giới thiệu kế hoạch thực nghiệm sử dụng trò chơi theo nguyên tắc dạy học phát triển
· [bookmark: _Toc484519029][bookmark: _Toc493247772]Giai đoạn 1: Tháng 12/2015 và tháng 1/2016: Sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tố tri giác KG cho trẻ 5-6 tuổi. Thời gian được phân bổ chú trọng luyện tập tri giác KG ở mức độ ngôn ngữ, mức độ bên trong, định hướng từ người khác và đối tượng bất kì. Các quy định thời gian trên cần linh hoạt có thể thay đổi tùy theo mức độ phát triển của trẻ.
· [bookmark: _Toc484519030][bookmark: _Toc493247773]Giai đoạn 2: Tháng 2-3 năm 2016: Ôn tập việc sử dụng trò chơi phát triển thành tố tri giác KG và sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tố hiển thị KG cho trẻ 5-6 tuổi
· [bookmark: _Toc484519031][bookmark: _Toc493247774]Giai đoạn 3: Tháng 4-5 năm 2016: Ôn tập việc sử dụng trò chơi tri giác KG và hiển thị KG và sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tổ tư duy KG cho trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484519032][bookmark: _Toc493247775]Thực nghiệm diễn ra cùng thời điểm với việc thực hiện kế hoạch GDMN ở trường MN. Thực nghiệm hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG trong tất cả các hoạt động GD: tổ chức giờ học, giờ chơi và mọi chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường MN.
[bookmark: _Toc484519033][bookmark: _Toc493247776]3.2.6.3. Kết quả đo sau thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519034][bookmark: _Toc493247777]a. So sánh kết quả kiểm tra khả năng định hướng không gian của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC sau thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519035][bookmark: _Toc493247778]Bảng 3.5. Tổng hợp kết quả kết quả khảo sát mức độ phát triển
[bookmark: _Toc484519036][bookmark: _Toc493247779]khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi  sau thực nghiệm
	MĐ

	Nhóm
	Rất Thấp
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Rất Cao
	M
	SD

	
	
	Z
	%
	Z
	%
	Z
	%
	Z
	%
	Z
	%
	
	

	TG
KG
	ĐC
	
	
	21
	42
	17
	40
	12
	24
	
	
	0.82
	0.773

	
	TN
	
	
	6
	12
	18
	36
	26
	52
	
	
	1.4
	0.700

	Hiển thị KG
	ĐC
	
	
	6
	16.0
	24
	44.0
	20.0
	40
	
	
	1.28
	0.671

	
	TN
	
	
	4
	8.0
	6
	12.0
	40.0
	80
	
	
	1.72
	0.607

	Tư duy 
KG
	ĐC
	10
	20.0
	14
	28.0
	18
	36.0
	4
	8
	4
	8
	1.56
	1.146

	
	TN
	2
	4.0
	4
	8.0
	28
	56.0
	10
	20
	6
	12
	2.28
	0.927


[bookmark: _Toc484519037][bookmark: _Toc493247780]Theo bảng trên, sau quá trình thực nghiệm, chúng tôi tiến hành đo, quan sát, phân tích kết quả thu được, chúng tôi có những nhận định rằng nhóm TN đã có những thay đổi đáng kể sau:
[bookmark: _Toc484519038][bookmark: _Toc493247781]Tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều của trẻ nhóm TN có sự tiến bộ rõ rệt so với nhóm ĐC. Đa số trẻ ở nhóm TN đã hình thành khả năng tri giác KG ở bình diện bên trong, trẻ thực hiện nhanh, chính xác các subtest và phản ánh mạch lạc bằng ngôn ngữ khi tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều và 3 chiều (lấy một vật trong tranh làm chuẩn để xác định vị trí của những vật khác). KG mà trẻ nhóm TN tri giác được đã thực sự phân hóa linh hoạt nghĩa là trẻ có thể chỉ ra chính xác vị trí của vật khi nó nằm ở những vùng KG giao thoa phức tạp. 
[bookmark: _Toc484519039][bookmark: _Toc493247782]Hiển thị KG của trẻ nhóm TN mức độ cao tăng vọt so với nhóm ĐC sau thực nghiệm. Kết quả câu trả lời trong test đo hiển thị KG của trẻ nhóm TN cho thấy có sự tham gia của cả 2 dạng hiển thị KG là thao tác hóa KG và cắt lớp KG. 
[bookmark: _Toc484519040][bookmark: _Toc493247783]Tư duy KG của trẻ nhóm TN có sự dịch chuyển sang các mức TB, cao và rất cao trong khi nhóm ĐC vẫn ở mức thấp và rất thấp sau thực nghiệm. Sự thay đổi khả năng tri giác KG và hiển thị KG ở bình diện bên trong giúp trẻ nhóm TN đã thay đổi đáng kể hành động tư duy KG khi trẻ bước đầu xuất hiện các tiểu cấu trúc nơi chốn, xạ ảnh và đo lường để thực hiện nhanh và chính xác các nhiệm vụ cắt hình trong subtest. 
· [bookmark: _Toc484519041][bookmark: _Toc493247784]Về mức độ phát triển khả năng tri giác không gian của trẻ 5- 6 tuổi sau thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519042][bookmark: _Toc493247785]Bảng 3.6. Mức độ phát triển Tri giác KG của trẻ 5-6 tuổi sau thực nghiệm
	Tri giác KG
Sau TN
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Mean
	SD

	
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	
	

	Nhóm ĐC 
	21
	42.0
	17
	40.0
	12
	24.0
	0.82
	0.773

	Nhóm TN
	6
	12.0
	18
	36.0
	26
	52.0
	1.4
	0.700


[bookmark: _Toc484519043]


[bookmark: _Toc493247786]







[bookmark: _Toc484519044][bookmark: _Toc493247787]Biểu đồ 3.4. Mức độ phát triển tri giác KG của trẻ 5-6 tuổi sau thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519045][bookmark: _Toc493247788]Khả năng tri giác KG của trẻ ở nhóm TN tiến triển tốt hơn so với nhóm ĐC. Cụ thể, mức độ cao ở nhóm TN chiếm 52%, nhóm ĐC chỉ chiếm 24% và mức độ thấp ở nhóm TN chiếm 12%, nhóm ĐC chiếm đến 42%. 
[bookmark: _Toc484519046][bookmark: _Toc493247789]Trẻ nhóm TN có sự tiến bộ rõ trong việc giải quyết xác định phương phải trái và có khả năng tri giác phân hóa miền KG theo 2 hướng phải trái. Trong khi đó trẻ nhóm ĐC sau quá trình thực nghiệm số đông trẻ vẫn còn tỏ ra lúng túng trong việc xác định những tính chất KG này.
[bookmark: _Toc484519047][bookmark: _Toc493247790]Trẻ nhóm TN có khả năng dùng lời diễn đạt các mối quan hệ KG một cách chính xác, đầy đủ, mạch lạc và dứt khoát. Như vậy, bước đầu cho thấy hành động định hướng của trẻ nhóm TN đã diễn ra ở mức độ bên trong. 
[bookmark: _Toc484519048][bookmark: _Toc493247791]Như vậy, có thể thấy rằng dưới tác động của hệ thống trò các chơi đa dạng  chú trọng luyện hành động tri giác KG ở bình diện ngôn ngữ và hành động trí não trong KG 2 chiều ( các trò chơi in ấn, domino, lắp ráp theo mẫu) và KG thực (các trò chơi vận động) khả năng tri giác KG của trẻ nhóm TN thực sự có sự chuyển biến tích cực và rõ rệt hơn so với nhóm ĐC.
[bookmark: _Toc484519049][bookmark: _Toc493247792]Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm:
	Mức độ 
Tri giác KG
Sau thực nghiệm
	Nhóm
	N
	Mean
	Std. Deviation
	T
	Sig.

	
	Đối chứng
	50
	0.82
	0.800
	-3.858
	0.000

	
	Thực nghiệm
	50
	1.40
	0.700
	
	


Giá trị trung bình (Mean) của nhóm ĐC là 0.82 và nhóm TN là 1.4 (> 1.34), cho thấy sau TN điểm số trung bình của nhóm TN đã vượt qua mức độ cao và kiểm định T sau thực nghiệm giữa 2 nhóm ĐC và TN là T= -3.858, Sig = 0< 0.05 cho thấy mức độ tri giác KG của trẻ ở nhóm TN và ĐC sau TN có sự khác biệt đáng kể. Điều này càng khẳng định tính có hiệu quả khi sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm để tác động đến sự phát triển tri giác KG của trẻ, qua đó đánh giá hệ thống trò chơi mà chúng tôi nghiên cứu xây dựng bước đầu có tính khả thi đối với sự phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi.
· [bookmark: _Toc484519050][bookmark: _Toc493247793]Về mức độ phát triển khả năng hiển thị KG của trẻ 5-6 tuổi sau TN
[bookmark: _Toc484519051][bookmark: _Toc493247794]Bảng 3.7. Mức độ phát triển khả năng hiển thị KG của trẻ 5-6 tuổi sau TN
	Tri giác KG
Sau TN
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Mean
	SD

	
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	
	

	Nhóm ĐC 
	6
	16.0
	24
	44.0
	20.0
	40.0
	1.28
	0.671

	Nhóm TN
	4
	8.0
	6
	12.0
	40.0
	80.0
	1.72
	0.607


[bookmark: _Toc484519052][bookmark: _Toc493247795]
[bookmark: _Toc484519053][bookmark: _Toc493247796]Biểu đồ 3.5. Mức độ phát triển khả năng hiển thị KG của trẻ 5-6 tuổi sau TN
[bookmark: _Toc484519054][bookmark: _Toc493247797]Kết quả ở Bảng 4.7 cho thấy:
[bookmark: _Toc484519055][bookmark: _Toc493247798]Trước TN, khả năng hiển thị KG của trẻ nhóm ĐC và nhóm TN chủ yếu ở mức độ trung bình. Sau TN cả 2 nhóm đều có sự thay đổi, nhưng ở nhóm TN có sự khác biệt lớn, 80% trẻ có khả năng hiển thị KG ở mức cao, 12% mức TB và 8% mức thấp, trong khi đó trẻ nhóm ĐC:40% mức cao, 44% mức TB và 16% mức thấp.
[bookmark: _Toc484519056][bookmark: _Toc493247799]Đa số trẻ nhóm TN có thể thực hiện độc lập nhiệm vụ, kể ra những đồ vật có cấu tạo 2 chiều và 3 chiều gần giống với hình. Những đồ vật trẻ kể ra vô cùng phong phú, độc đáo, có cấu tạo phức tạp so với hình mẫu. Nhiều trẻ nhóm TN thậm chí kể ra cả những đồ vật mà trẻ tưởng tượng khi xem trên phim ảnh về vũ trụ hay thế giới sinh vật kì bí.  VD: Với hình trẻ kể ra ghế bành, cái mũi ông già Noel, con ma Casperl, tàu vũ trụ Oscar... Như vậy, có thể thấy trẻ TN đã thực hiện các hành động hiển thị KG ở bình diện bên trong một cách linh hoạt, có thể phối hợp nhiều dạng hiển thị để kể ra những đồ vật vô cùng sinh động dù chỉ dựa vào một hình phẳng cụ thể.
[bookmark: _Toc484519057][bookmark: _Toc493247800]Sự tiến bộ này chỉ xảy ra ở trẻ TN mà lại không xảy ra ở trẻ nhóm ĐC. Ở nhóm TN, nhờ vào việc sử dụng và luyện tập hàng loạt những trò chơi hiển thị KG đặc biệt là những dạng trò chơi: cắt lớp chi tiết đồ vật, gấp khăn, hoặc gập mở một vật 3 chiều-2 chiều ở cả 3 bình diện bên ngoài, ngôn ngữ và bên trong. Chúng tôi nhận thấy rằng, khi tiến hành cho trẻ thực hiện những trò chơi hiển thị ở dạng KG bên ngoài bằng cách chơi cùng trẻ, hướng dẫn trẻ chơi có tác dụng kích thích trẻ hiển thị KG ở bình diện bên trong. Và một khi trẻ đã thực hiện độc lập các dạng trò chơi này, biểu tượng KG của trẻ sẽ tăng lên đáng kể, các mối quan hệ KG trong đầu trở nên linh hoạt vừa tỉ mỉ và vừa khái quát hơn. Nhờ đó những trẻ này thực hiện tốt cả subtest tri giác KG và hiển thị KG ở trên. 
[bookmark: _Toc484519058][bookmark: _Toc493247801]Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm:
	Mức độ 
Hiển thị KG
Sau thực nghiệm
	Nhóm
	N
	Mean
	Std. Deviation
	T
	Sig.

	
	Đối chứng
	50
	1.28
	.671
	-3.437
	0.01

	
	Thực nghiệm
	50
	1.72
	.607
	
	


[bookmark: _Toc484519059][bookmark: _Toc493247802]Với test đo hiển thị KG, chúng tôi quy định: 0 – Thấp; 1 – Trung bình; 2 – Cao. Giá trị trung bình (Mean) của nhóm ĐC là 1.28 và nhóm TN là 1.72, kiểm định T sau TN giữa 2 nhóm ĐC và TN là -3.437, Sig là 0,01 < 0.05 cho thấy mức độ hiển thị KG của trẻ ở nhóm TN cao hơn so với nhóm ĐC, sự khác biệt này có ý nghĩa và có độ tin cậy cao. Kết quả này nhấn mạnh tính hiệu quả và khả thi của việc xây dựng và sử dụng của hệ thống các trò chơi phát triển hiển thị KG nói trên.
· [bookmark: _Toc484519060][bookmark: _Toc493247803]Về mức độ phát triển khả năng Tư duy KG của trẻ 5-6 tuổi sau TN
[bookmark: _Toc484519061][bookmark: _Toc493247804]Bảng 3.8. Mức độ phát triển khả năng tư duy KG của trẻ 5-6 tuổi sau TN
	Tư duy KG
Sau TN
	Rất thấp
	Thấp
	TB
	Cao
	Rất cao
	Mean
	SD

	
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	Tần số
	%
	
	

	Nhóm ĐC 
	10
	20
	14
	28
	18
	36
	4
	8.0
	4
	8
	1.56
	1.146

	Nhóm TN
	2
	4
	4
	8
	28
	56
	10
	20
	6
	12
	2.28
	0.927


[bookmark: _Toc484519062][bookmark: _Toc493247805]
[bookmark: _Toc484519063][bookmark: _Toc493247806]Biểu đồ 3.6. Mức độ phát triển tư duy KG của trẻ 5-6 tuổi sau thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519064][bookmark: _Toc493247807]Kết quả ở Bảng 4.8 cho thấy:
[bookmark: _Toc484519065][bookmark: _Toc493247808]Trước TN, khả năng tư duy KG của trẻ nhóm ĐC và nhóm TN chủ yếu ở mức độ rất thấp, thấp và TB. Sau TN nhóm TN có sự dịch chuyển sang các mức độ cao hơn TB chiếm 56%, cao chiếm 20% và rất cao chiếm 12%, trong khi nhóm ĐC vẫn không thay đổi đáng kể (rất thấp 20%, thấp 28%, TB 36%, cao 8%, rất cao 8%).
[bookmark: _Toc484519066][bookmark: _Toc493247809]Sau quá trình TN tác động, test đo tư duy KG phản ánh rõ biểu hiện khả năng tư duy KG của 2 nhóm ĐC và TN có sự khác biệt. Trẻ nhóm ĐC vẫn chủ yếu dựa vào tri giác KG ở bình diện bên ngoài để thực hiện subtest bằng tư duy trực quan hành động dẫn đến kết quả thực hiện chưa tốt mặc dù độ lệch đã giảm nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Trẻ nhóm này đã có kinh nghiệm hơn, khéo léo hơn trong việc sử dụng kéo uốn lượn theo các đường cong, đường gấp khúc của hình. Tuy nhiên trẻ tốn nhiều thời gian cho việc chọn mối cắt và nhấc kéo thay đổi mối cắt khác nhiều lần mà vẫn chưa hợp lí. Khác với trẻ nhóm ĐC, trẻ nhóm TN tỏ ra nhạy bén hơn trong việc quan sát, phát hiện mối cắt nào hợp lí, thuận lợi cho việc uốn lượn của tay trái (cầm hình) và tay phải (cầm kéo). Một số trẻ tỏ ra linh hoạt trong việc đặt kéo, có hình trẻ đặt kéo bên trái đường viền, có hình trẻ đặt kéo bên phải đường viền, có hình trẻ xoay dọc, có hình trẻ xoay ngang và đảo chiều phù hợp với đường lượn của kéo. Điều này khẳng định, cùng với sự tham gia của tri giác KG (việc quan sát nhanh bằng mắt), sự phát triển hiển thị KG ở bình diện bên trong (mối quan hệ KG giữa kéo và các đường viền, sự hình dung sự thay đổi của hình ở những góc nhìn khác nhau) giúp trẻ bước đầu xuất hiện các tiểu cấu trúc topo, xạ ảnh và đo lường để giải quyết nhiện vụ cắt hình nhanh và chính xác.
[bookmark: _Toc484519067][bookmark: _Toc493247810]Như vậy, có thể nhận ra rằng việc phát triển tư duy KG bằng cách chơi hàng loạt các trò chơi tư duy KG kết hợp với ôn luyện các trò chơi hiển thị KG đã bước đầu hình thành cho trẻ khả năng tư duy KG ở bình diện bên trong, nghĩa là ở trẻ đã xuất hiện các tiểu cấu trúc KG và xãy ra phần định hướng trước khi thực hiện hành động cắt ở bên ngoài. Chính vì thế, chúng tôi thấy ở nhóm TN, phần lớn trẻ tỏ ra linh hoạt, nhạy bén, chính xác hơn trong việc giải quyết nhiệm vụ cắt hình.
[bookmark: _Toc484519068][bookmark: _Toc493247811]Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm
	Mức độ
Tư duy KG
Sau thực nghiệm
	Nhóm
	N
	Mean
	Std. Deviation
	T
	Sig.

	
	Đối chứng
	50
	1.56
	1.146
	-3.455
	0.01

	
	Thực nghiệm
	50
	2.28
	0.927
	
	



Giá trị trung bình (Mean) của nhóm ĐC là 1.56 và nhóm TN là 2.28, cho thấy sau TN điểm số trung bình của nhóm TN đã vượt qua mức TB và kiểm định T sau thực nghiệm giữa 2 nhóm ĐC và TN là T= -3.455, Sig = 0.01< 0.05 cho thấy mức độ tư duy KG của trẻ ở nhóm TN và ĐC sau TN có sự khác biệt đáng kể. Điều này càng khẳng định tính có hiệu quả khi sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm để tác động đến sự phát triển tư duy KG của trẻ, qua đó đánh giá hệ thống trò chơi mà chúng tôi nghiên cứu xây dựng bước đầu có tính khả thi đối với sự phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc484519069][bookmark: _Toc493247812]Kết luận chương 3
Việc lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi được tiến hành theo thuyết dạy học phát triển- dạy học theo vùng phát triển gần nhất, luôn tuân thủ theo 5 nguyên tắc:
Nguyên tắc 1- Động cơ hóa cho dạy học, cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tự nguyện và lôi kéo trẻ vào hoạt động;
Nguyên tắc 2- Dạy học ở mức độ cao, phức tạp; 
Nguyên tắc 3-  Dạy học năng động (dạy học với nhịp độ cao);
Nguyên tắc 4- Làm việc có định hướng và có hệ thống nhằm phát triển từng cá nhân trẻ, trong đó có cả trẻ phát triển ở mức thấp nhất;
Nguyên tắc 5- Lựa chọn trò chơi cùng với người lớn chuyển sang chơi độc lập. 
[bookmark: _Toc484519070][bookmark: _Toc493247813]Chúng tôi đã xây dựng được hệ thống trò chơi đa dạng, sắp xếp theo mức độ phát triển hành động tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG, tức chúng được sắp xếp theo tuyến nội tâm hóa từ ngoài vào trong và tuyến xuất tâm nên có thể chia thành trò chơi phát triển hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ và hành động trí não bên trong; được sắp xếp theo dạng chơi cùng với người lớn hoặc chơi độc lập;
[bookmark: _Toc484519071][bookmark: _Toc493247814]Mỗi một trò chơi đòi hỏi việc tổ chức môi trường nhất định. Môi trường là tập hợp các yếu tố tác động lên trẻ sao cho diễn ra sự chuyển hóa hành động từ ngoài vào trong hoặc ngược lại, bao gồm môi trường vật chất và môi trường xã hội. Môi trường vật chất được quy định trong đồ chơi và sân bãi, môi trường xã hội được cài đặt trong luật chơi là những quy định về sự tương tác giữa trẻ với người lớn hoặc người có kinh nghiệm hơn.
[bookmark: _Toc484519072][bookmark: _Toc493247815]Thực nghiệm bước đầu cho thấy hiệu quả của hệ thống trò chơi trên đối với sự phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5 – 6 tuổi.




[bookmark: _Toc484519073][bookmark: _Toc493247816]KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
[bookmark: _Toc493247817]1.1. Phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi là phát triển toàn diện các thành tố của khả năng ĐHKG bao gồm tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG. Trong đó hiển thị KG là thành tố trí não quan trọng để hình thành khả năng ĐHKG ở bình diện bên trong. Sự phát triển khả năng ĐHKG theo tiếp cận hoạt động diễn ra theo quy luật từ các hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ đến hành động trí não bên trong và có thể được thực hiện hiệu quả bằng con đường vui chơi. 
1.2. Kết quả khảo sát thực trạng phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề như sau: 
Nhận thức của GV về việc sử dụng trò chơi phát triển khả năng ĐHKG còn nhiều hạn chế: nhầm lẫn các khái niệm ĐHKG, tri giác KG, năng lực ĐHKG; chưa thấy được hiển thị KG là thành tố trí não, thành tố quyết định năng lực ĐHKG; chưa nắm vững khái niệm trò chơi cũng như nhận thức chưa rõ ràng về việc cần thiết phải sử dụng trò chơi dạy trẻ ĐHKG một cách có hệ thống.
[bookmark: _Toc493247818]GV chưa sử dụng trò chơi có nhiệm vụ phát triển đầy đủ các thành tố của khả năng ĐHKG: tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG. GV cũng chưa có định hướng sử dụng trò chơi theo hệ thống phù hợp với cơ chế phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi.
Trẻ chủ yếu ĐHKG nhờ vào tri giác KG ở hành động thực hành bên ngoài. Tri giác KG ở bình diện bên trong chưa được hình thành là nguyên nhân chính ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển hiển thị và tư duy KG ở trẻ lứa tuổi này.
1.3. Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi được nghiên cứu dựa theo quan điểm hoạt động và kiến tạo trong GD có những đặc điểm sau:
Là loại trò chơi học tập có nội dung chơi, hành động chơi và luật chơi do người lớn thiết kế, sưu tầm, điều chỉnh và được hệ thống hóa nhằm phát triển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG. Nhiệm vụ chơi ẩn chứa nhiệm vụ dạy học để hoạt động học tập- nhận thức KG được điều khiển bởi luật chơi, vì vậy việc dạy học có cơ chế tự điều khiển từ phía trẻ. 
Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được sắp xếp theo các mức độ phát triển tri giác, hiển thị, tư duy KG ở các mức độ động bên ngoài, hành động ngôn ngữ và hành động trí não bên trong; có những trò chơi  ở dạng trò chơi vận động, trò chơi xây dựng lắp ráp, trò chơi ngôn ngữ. 
Hệ thống trò chơi này được tổ chức theo sơ đồ chung của sự phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ: lúc đầu hoạt động của trẻ diễn ra cùng với người lớn, sau đó ở dạng hoạt động độc lập của trẻ cùng với bạn cùng lứa, cuối cùng, ở dạng hoạt động độc lập của từng cá nhân trẻ phù hợp với mức độ nội tâm hóa các hành động nhận thức KG của trẻ.
1.4. Kết quả thực nghiệm bước đầu khẳng định hiệu quả GD của hệ thống trò chơi này. Trẻ nhóm TN sau TN đã có những biểu hiện phát triển khả năng ĐHKG ở mức độ bên trong. Các tiểu cấu trúc KG dần xuất hiện rõ ràng và linh hoạt giúp trẻ giải quyết chính xác, nhanh chóng các nhiệm vụ ĐHKG.
2. KHUYẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu của đề tài bước đầu có tính khả thi và hiệu quả trong việc phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi, để góp phần cải thiện quá trình GD này trong thực tiễn, chúng tôi có một số khuyến nghị sau:
· Với nhà quản lí GDMN
[bookmark: _Toc484519074][bookmark: _Toc493247819]Cần cập nhật kiến thức về: ĐHKG, khả năng ĐHKG, tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG cũng như bổ sung nội dung, phương pháp phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ vào chương trình GDMN. 
[bookmark: _Toc484519075][bookmark: _Toc493247820]Bổ sung tài liệu hướng dẫn, đào tạo GVMN về cơ sở lí luận của việc phát triển khả năng ĐHKG và cách thức sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi trong trường MN.
[bookmark: _Toc484519076][bookmark: _Toc493247821]Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho GVMN là một việc làm cấp thiết giúp giáo viên tổ chức có hiểu quả quá trình phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN.
[bookmark: _Toc484519077][bookmark: _Toc493247822]Cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi nhiều loại trò chơi mới, góp phần hoàn thiện hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG không chỉ cho trẻ 5-6 tuổi mà còn có thể ứng dụng rộng rãi cho các lứa tuổi khác, góp phần phát triển năng lực nhận thức, là điều kiện vô cùng cần thiết cho trẻ vào lớp Một.
· Với giáo viên MN
Tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức về ĐHKG và khả năng ĐHKG, trong đó hiển thị KG là thành tố trí não vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển khả năng ĐHKG cũng như khả năng nhận thức của trẻ, là điều kiện giúp trẻ học toán và thực hiện tốt các hoạt động thực tiễn.
Cần quan tâm, tăng cường sử dụng đa dạng, linh hoạt các loại trò chơi trong các hoạt động của trẻ ở trường MN sao cho phù hợp với quy luật hình thành khả năng ĐHKG, phù hợp với hứng thú, năng lực của trẻ 5-6 tuổi để đạt hiệu quả GD tốt nhất.
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93. Уписевич Ч.О. сновыобщейдидактики/КуписевичЧ..–М.:Высшаяшко- ла– 368, 1986. 
94. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические произведения [Текст] / К.Д. Ушинский. - М.: Просвещение, 1968, c. 264]. 
95. Федотова Н.В., Суленко и.а, О необходимости формирования пространственного мышления // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 8. – С. 44-47 
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PHỤ LỤC 1
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho GV MN)
Để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài “Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi”, xin thầy/cô vui lòng hợp tác và trao đổi ý kiến của mình về những vấn đề sau đây bằng cách viết ra phương án trả lời hoặc đánh dấu “” vào ô trống tương ứng với phương án trả lời. Chúng tôi xin cam đoan chỉ sử dụng kết quả điều tra vào mục đích nghiên cứu khoa học, mọi thông tin cá nhân chỉ được công khai khi được phép của quý thầy/cô. 

1. Theo thầy/cô ĐHKG là gì?
	
	
	
	
	
	
	

2. Theo thầy/cô các quá trình tâm lí nào sau đây có thể là thành tố của quá trình ĐHKG (có thể nhiều hơn 1)
 Tri giác      ;    Tư duy      ; Tưởng tượng      ; Biểu tượng      ; Khác

3. Theo thầy/cô khả năng ĐHKG là gì?
	
	
	
	
	
	
	
4. Các quá trình tâm lí nào dưới đây có thể là thành tố của khả năng ĐHKG (có thể chọn nhiều hơn 1)
Tri giác KG      ;    Tư duy KG     ; Hiển thị KG ; Biểu tượng      ; Khác
5. Theo thầy/cô trò chơi là gì? 
	
	
	
	
	
	
6. Các nội dung dưới đây có thể là thành phần cấu trúc của trò chơi (có thể chọn nhiều hơn 1):
Nhiệm vụ GD      ;    Vai chơi      ; Nhiệm vụ chơi      ; Hành động chơi      ; Luật chơi      ; khác 
7. Thầy/cô thường sử dụng loại trò chơi nào để dạy trẻ ĐHKG?
	
	
	
	
	
8. Những loại trò chơi nào dưới đây được thầy/cô  đánh giá cao trong dạy trẻ ĐHKG?
Trò chơi vận động     ; Trò chơi học tập (Trò chơi học tập)      ;Trò chơi lắp ráp     ; Trò chơi vi tính      ; khác 
9.Thầy/cô sắp xếp và phân loại trò chơi ĐHKG theo cách nào?
	
	
	
	
	
10. Thầy/cô dựa vào những cách tiếp cận nào sau đây để hệ thống hóa trò chơi dạy trẻ ĐHKG?
   Theo mức độ độc lập hay phụ thuộc vào người lớn
   Theo mức độ phát triển khả năng ĐHKG của trẻ
   Theo mức độ động-> tĩnh và động-> ngôn ngữ
    Khác

11.Thầy/cô thường sử dụng phương pháp nào để dạy trẻ ĐHKG?
	
	
	
	
	



12. Những phương pháp nào dưới đây được thầy/cô đánh giá cao trong dạy trẻ ĐHKG (có thể chọn nhiều hơn 1):
Trò chơi      ;  Đàm thoại      ; Bài tập       ; Kể chuyện       ; Câu hỏi       ; khác 

Thầy /cô  vui lòng cho biết một số thông tin:

· Họ và tên:……………………………………..	
· Nơi công tác :	
· Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ;  Cử nhân;  Cao đẳng;  Trung cấp
· Thâm niên công tác:	
· Thâm niên giảng dạy trẻ 5-6 tuổi:	
(Chân thành cảm ơn sự hợp tác tích cực của quý thầy/ cô!)
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	Họ và tên
	NS
	SB 1
	SB
2
	SB 3
	SB 4
	SB 5
	SB 6
	SB 7
	SB 8
	SB 9
	Tổng
	Xếp loại

	1
	Bùi Huỳnh Đức 
	Anh
	27/10/2010
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	2
	Cổ Tấn Minh 
	Anh
	01/08/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	5
	TB

	3
	Chiêm N. Thiên 
	Anh
	06/11/2010
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	Thấp

	4
	Dương Phúc 
	Anh
	31/05/2010
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	5
	Đỗ Hữu Phước 
	Anh
	09/03/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	5
	TB

	6
	Huỳnh Vũ Gia 
	Bửu
	12/02/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	TB

	7
	Lê Mai Minh 
	Cường
	17/04/2010
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	8
	Cao

	8
	Lê Nguyễn Anh 
	Cường
	26/11/2010
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	Thấp

	9
	Nguyễn Anh 
	Châu
	15/08/2010
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	5
	TB

	10
	Lê Nguyễn Mai 
	Đạt
	31/03/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	11
	Lê Thiên
	Đức
	21/11/2010
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	12
	Lê Xuân Bảo 
	Hằng
	06/11/2010
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	Thấp

	13
	Nguyễn Anh 
	Hân
	19/01/2010
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	7
	Cao

	14
	Nguyễn Anh 
	Huy
	21/06/2011
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	Cao

	15
	Nguyễn Bảo 
	Hưng
	23/03/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	TB

	16
	Nguyễn Bảo 
	Hưng
	30/11/2010
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	TB

	17
	Nguyễn Đặng Diễm
	Kim
	18/11/2011
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	Cao

	18
	Nguyễn Đình Minh 
	Khang
	27/05/2010
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	Cao

	19
	Nguyễn Đình Trúc 
	Khang
	27/07/2010
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	5
	TB

	20
	Nguyễn Gia 
	Lam
	25/12/2010
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	4
	TB

	21
	Nguyễn Hải
	Minh
	23/09/2010
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	7
	Cao

	22
	Nguyễn Hân 
	Ngân
	14/12/2010
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	6
	TB

	23
	Nguyễn Hồ Bảo 
	Nghi
	16/02/2011
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	7
	Cao

	24
	Nguyễn Lê Minh 
	Nghĩa
	15/03/2010
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	3
	Thấp

	25
	Nguyễn Lê Ngọc 
	Ngọc
	28/06/2010
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	Cao

	26
	Nguyễn Lê Phước 
	Nguyên
	09/09/2010
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	3
	Thấp

	27
	Nguyễn Minh Mỹ 
	Nguyên
	13/03/2010
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	3
	Thấp

	28
	Nguyễn Minh 
	Nhân
	04/08/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	6
	TB

	29
	Nguyễn Nhật 
	Nhật
	30/12/2010
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	7
	Cao

	30
	Nguyễn Tài 
	Nhi
	25/11/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	5
	TB

	31
	Nguyễn Thanh Lan 
	Nhiên
	07/01/2010
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	5
	TB

	32
	Nguyễn Thị Tú 
	Phát
	08/02/2010
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	Thấp

	33
	Nguyễn Thị Thanh 
	Phương
	05/11/2011
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	7
	Cao

	34
	Nguyễn Thiện 
	Tâm
	30/04/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	35
	Nguyễn Trung 
	Tiên
	29/11/2010
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	36
	Phạm Gia 
	Toàn
	26/06/2010
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	4
	TB

	37
	Phạm Gia 
	Toàn
	24/03/2010
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	Thấp

	38
	Phạm Hồng 
	Tuấn
	19/02/2010
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	4
	TB

	39
	Phạm Minh 
	Tuệ
	23/12/2010
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	Thấp

	40
	Phan Thảo 
	Thanh
	03/03/2010
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	41
	Trần Gia
	Thanh
	24/05/2010
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	7
	Cao

	42
	Trần Minh 
	Thịnh
	04/06/2010
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	6
	TB

	43
	Trần Nguyên 
	Thư
	28/02/2010
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	TB

	44
	Trần Tấn 
	Thư
	14/12/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	5
	TB

	45
	Trần Vũ Phương 
	Thư
	07/07/2010
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	46
	Trịnh Lâm Lộc 
	Thương
	03/01/2010
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	47
	Trương Khánh 
	Thy
	09/07/2010
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	3
	Thấp

	48
	Võ Huỳnh Tiến
	Trân
	27/05/2010
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	7
	Cao

	49
	Vũ Trần Trọng 
	Trí
	04/03/2010
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	Cao

	50
	Vũ Văn 
	Triết
	23/09/2010
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	6
	TB

	%  trẻ làm được	
	48
	46
	72
	40
	28
	88
	74
	70
	22
	

	Mức độ  phát triển khả năng ĐHKG của trẻ : 20%  mức độ thấp; 54% mức độ trung bình; 26% mức độ cao
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[bookmark: _Toc484522490][bookmark: _Toc493251238]TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN TRI GIÁC KHÔNG GIAN
[bookmark: _Toc484522491][bookmark: _Toc493251239]CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

· [bookmark: _Toc484522492][bookmark: _Toc493251240]TRÒ CHƠI ĐỘNG:
[bookmark: _Toc484522493][bookmark: _Toc493251241]TRÒ CHƠI MÁY BAY
Mục đích yêu cầu:
Luyện tri giác KG “từ mình”. Xác định các hướng phải trái bằng cách nghe các giới từ chỉ KG và điều khiển vận động phù hợp. Trò chơi này dùng đầu MG lớn.
Cách chơi:
Tất cả trẻ làm máy bay, một chân đứng một chân giơ cao ngang thân về phía sau (theo yêu cầu của chủ trò: chân phải đứng, chân trái giơ ngang thân, hoặc ngược lại), hai tay dăng ngang làm máy bay. Vừa làm máy bay vừa hát, ai té sẽ bị loại. Người giữ được trạng thái máy bay cuối cùng sẽ thắng. (hát bài “Anh phi công ơi”).
TRÒ CHƠI NẶN TƯỢNG
Mục đích yêu cầu:
Luyện tri giác KG “từ mình”. Xác định các hướng phải trái, trước sau bằng cách nghe các giới từ chỉ KG và điều khiển vận động phù hợp. Trò chơi này dùng đầu MG lớn.
Cách chơi:
Nhiều trẻ làm bột nạn, một trẻ làm người nạn. Người nạn nói: đầu cúi về phía trước, chân trái đá phía sau…, các cục bột nạn phải biến đổi tư thế theo. Ai làm sai sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.
[bookmark: _Toc484522494][bookmark: _Toc493251242]TRÒ CHƠI KÉO CƯA LỪA XẺ
Mục đích: Luyện di chuyển về phía có tiếng động. hình thành tri giác KG “từ mình” và “ từ đối tượng khác” đứng cùng chiều hoặc đứng cạnh một đối tượng khác để xác định các hướng từ cơ thể đối tượng khác.
Cách chơi:
Cho hai trẻ đứng cách xa nhau vài mét cùng chiều, 1 quay lưng vào mặt người kia. Một trẻ nói “kéo cưa” và bước lên một bước. Trẻ kia nói “lừa xẻ” và bước lùi một bước. Cư như vậy cho đến khi hai bạn đứng sát được gần nhau, thì xoay người đối diện nhau, nắm được tay nhau, thì bắt đầu chơi. Tay phải của bạn này nắm tay trái của bạn kia. Tay trái của bạn này nắm tay phải của bạn kia. Vừa đẩy tay trái qua vừa co tay phải lại, vừa hát bài động giao.
[bookmark: _Toc484522495][bookmark: _Toc493251243]TRÒ CHƠI CÙNG MÚA VUI
Mục đích yêu cầu:
Luyện di chuyển về phía có tiếng động. hình thành tri giác KG “từ mình” và “ từ đối tượng khác”.
Cách chơi: Cho hai trẻ đứng cách xa nhau vài mét, 1 quay mặt vào lưng người kia. Cho trẻ hát bài “Cùng múa vui” (tác giả Xuân Giao). Một trẻ nói “nào đến đây” và bước lên một bước. Trẻ kia nói “cùng múa vui” và bước lùi một bước. Cư như vậy cho đến khi hai bạn đứng sát được gần nhau thì xoay người đối diện nhau, nắm được tay nhau, thì bắt đầu chơi. Tay phải của bạn này nắm tay trái của bạn kia. Tay trái của bạn này nắm tay phải của bạn kia. Vừa vung lên vung xuống, vừa hát bài hát. Dứt nhạc, hai người quay lưng vào nhau và bước rời xa nhau để tìm bạn chơi mới, đứng đối diện với bạn chơi mới và trò chơi được lặp lại.
TRÒ CHƠI ANH EM DÍNH LIỀN
Mục đích yêu cầu:
Nhận biết các hướng của bản thân và của người khác.
Cách chơi:
Cứ hai trẻ đứng áp bụng vào nhau hoặc đâu lưng vào nhau, hai tay dang ngang, bàn tay người này nắm lấy tay người kia, làm thành một đôi. Cả hai cùng chuyển động theo tiếng trống của chủ trò. Vừa đi vừa nghiêng qua nghiêng lại. Đôi nào té sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Đôi cuối cùng là người chiến thắng.
· TRÒ CHƠI TĨNH
TRÒ CHƠI HỌC TẬP
TRÒ CHƠI ĐÔ MI NÔ
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Mục đích: Phát triển tri giác KG từ một đối tượng khác bằng cách mô tả bằng lời từng quân cờ và tìm hình giống nhau.
Cách chơi: Theo luật đô mi no, chơi cá nhân hoặc 2 người trở lê
TRÒ CHƠI CỜ Ô ĐỎ
Mục đích: Hình thành hành động tri giác KG từ một đối tượng khác, đối chiếu cơ thể và tư thế của hai hình người với nhau. Hành động đối chiếu bằng tay – hành động bên ngoài.
Đồ chơi: Bàn cờ có các ô trắng in hình người ở các tư thế khác nhau – chuẩn cảm giác. 24 quân cờ rời (thực dùng 16 quân còn 8 quân không dùng tới – quân mồi)
[bookmark: _Toc484522496][bookmark: _Toc493251244][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc484522497][bookmark: _Toc493251245]Cách chơi: xáo bài và úp xuống trước mặt 2 người chơi. Quoẳn tù tỳ để chọn người đi trước. Mỗi lần đi bắt một quân bài và tìm đặt vào ô đỏ phù hợp với hình in trong ô trắng phía trên, nếu không tìm được chỗ để sẽ mất quyền đi và quân bài đó được loại ra, lần lượt như vậy cho đến khi bịt kín bàn cờ của mình, ai xong trước thì thắng.
[bookmark: _Toc484522498][bookmark: _Toc493251246]TRÒ CHƠI THỂ DỤC SÁNG
[bookmark: _Toc484522499][bookmark: _Toc493251247][image: ]
[bookmark: _Toc484522500][bookmark: _Toc493251248]Mục đích:
[bookmark: _Toc484522501][bookmark: _Toc493251249] Hình thành hành động tri giác KG từ một đối tượng khác, đối chiếu cơ thể và tư thế của hai hình người với nhau. Hành động đối chiếu bằng tay – hành động bên ngoài. Hình thành thao tác trí não khái quát hóa.
[bookmark: _Toc484522502][bookmark: _Toc493251250]Đồ chơi:
[bookmark: _Toc484522503][bookmark: _Toc493251251]Bàn cờ có các ô in hình người ở các tư thế khác nhau – chuẩn cảm giác và các ô trống. 39 quân cờ rời (thực dùng 32 quân còn 7 quân không dùng tới – quân mồi).
[bookmark: _Toc484522504][bookmark: _Toc493251252]Cách chơi:
[bookmark: _Toc484522505][bookmark: _Toc493251253]Xáo bài và úp xuống trước mặt 2 người chơi. Quoẳn tù tỳ để chọn người đi trước. Mỗi lần đi bắt một quân bài và tìm đặt vào ô trống phù hợp với hình in trong ô bên trái, nếu không tìm được chỗ để sẽ mất quyền đi và quân bài đó được loại ra, lần lượt như vậy cho đến khi bịt kín bàn cờ của mình, ai xong trước thì thắng.
[bookmark: _Toc484522506][bookmark: _Toc493251254]TRÒ CHƠI XÂY DỰNG LẮP RÁP
[bookmark: _Toc484522507][bookmark: _Toc493251255]TRÒ CHƠI XÂY DỰNG 
[bookmark: _Toc484522508][bookmark: _Toc493251256]TRÒ CHƠI LẮP RÁP THEO MẪU
[bookmark: _Toc484522509][bookmark: _Toc493251257]Mục đích: 
[bookmark: _Toc484522510][bookmark: _Toc493251258]Hình thành hành động tri giác KG bằng cách đối chiếu bằng mắt từng công đoạn của sản phẩm với mẫu.
[bookmark: _Toc484522511][bookmark: _Toc493251259]Lặp ráp theo mẫu (các khối gỗ có kích thước bằng với các khối của mẫu)
[bookmark: _Toc484522512][bookmark: _Toc493251260][image: Description: Kết quả hình ảnh cho игра конструирования][image: Description: Kết quả hình ảnh cho игра конструирования]
[bookmark: _Toc484522513][bookmark: _Toc493251261]Mẫu và sản phẩm lắp ráp

[bookmark: _Toc484522514][bookmark: _Toc493251262]TRÒ CHƠI TANGRAM THEO MẪU
[bookmark: _Toc484522515][bookmark: _Toc493251263]Đồ chơi: Bộ hình Tangram và mẫu ghép hình.
[bookmark: _Toc484522516][bookmark: _Toc493251264]Mục đích: 
[bookmark: _Toc484522517][bookmark: _Toc493251265]Hình thành hành động tri giác KG bằng cách đối chiếu bằng mắt từng công đoạn của sản phẩm với mẫu.
[bookmark: _Toc484522518][bookmark: _Toc493251266][image: Description: Kết quả hình ảnh cho tangram][image: Description: Kết quả hình ảnh cho tangram][image: Description: Kết quả hình ảnh cho tangram]
[bookmark: _Toc484522519][bookmark: _Toc493251267]Mẫu và sản phẩm lắp ráp
TRÒ CHƠI XẾP QUE THEO MẪU
Mục đích: phát triển tri giác KG, lấy hình mẫu làm chuẩn cảm giác.
Đồ chơi: 20 que tăm bông bằng nhựa, trẻ xếp hình đường viền của đồ vật theo mẫu.
[image: Description: конструктор для детей]     [image: Description: конструктор для детей]
[bookmark: _Toc484522520][bookmark: _Toc493251268]TRÒ CHƠI SỬ DỤNG LỜI NÓI: Trẻ nghe mô tả hành động tri giác KG và xuất tâm thành hành động bên ngoài
[bookmark: _Toc484522521][bookmark: _Toc493251269]TRÒ CHƠI MÔ PHỎNG BÀI THƠ
[bookmark: _Toc484522522][bookmark: _Toc493251270]Mục đích: Tri giác KG theo phương phải – trái của cơ thể mình.
[bookmark: _Toc484522523][bookmark: _Toc493251271]Cách chơi: Nghe chủ trò đọc thơ dùng cơ thể mình để mô phòng bài thơ.
[bookmark: _Toc484522524][bookmark: _Toc493251272]“ Giờ ăn cô đã dạy rồi
[bookmark: _Toc484522525][bookmark: _Toc493251273]Khi ăn chớ để cơm rơi ra ngoài
[bookmark: _Toc484522526][bookmark: _Toc493251274]Cầm thìa tay phải bé ơi
[bookmark: _Toc484522527][bookmark: _Toc493251275]Tay trái cầm bát mới là bé ngoan”



[bookmark: _Toc484522528][bookmark: _Toc493251276]TRÒ CHƠI BẮT CHƯỚC CÁI BÓNG
[bookmark: _Toc484522529][bookmark: _Toc493251277]Mục đích: Tri giác KG theo trục cơ thể của đối tượng khác.
[bookmark: _Toc484522530][bookmark: _Toc493251278]Cách chơi:
[bookmark: _Toc484522531][bookmark: _Toc493251279]Những người tham gia được chia thành từng cặp. Một trong số đó là cái bóng, cái chí đứng im đằng sau người kia và người kia – phải làm người tạo ra cái bóng, di chuyển theo lời mô tả của của cái bóng, đặc biệt chú ý để đảm bảo rằng mình đã làm đúng lời cái bóng. Ví dụ, bóng nói: đi sao cho tôi có tay trái ở trên đầu, chân phải co cao...
[bookmark: _Toc484522532][bookmark: _Toc493251280]TRÒ CHƠI AI NHANH NHẤT
[bookmark: _Toc484522533][bookmark: _Toc493251281]Mục đích:
· [bookmark: _Toc484522534][bookmark: _Toc493251282]Luyện hành động tri giác KG trong trí não. 
· [bookmark: _Toc484522535][bookmark: _Toc493251283]Định hướng từ đối tượng khác.
[bookmark: _Toc484522536][bookmark: _Toc493251284]Cách chơi: Chủ trò nói lời mô tả quan hệ KG so với trục cơ thể của mình. Người chơi đứng tự do nghe và di chuyển đúng như lời mô tả, ai làm đúng thì thắng. Ví dụ, chủ trò nói: 1 người bên trái tôi và một ở trước tôi.
[bookmark: _Toc484522537][bookmark: _Toc493251285]TRÒ CHƠI MÕ LÀNG MÕ XÓM
[bookmark: _Toc484522538][bookmark: _Toc493251286]Mục đích:
· [bookmark: _Toc484522539][bookmark: _Toc493251287]Luyện hành động tri giác KG trong trí não. 
· [bookmark: _Toc484522540][bookmark: _Toc493251288]Định hướng từ đối tượng khác.
[bookmark: _Toc484522541][bookmark: _Toc493251289]Cách chơi: Một trẻ làm người đi giao mõ, vừa đi vừa đọc bài thơ, những bạn khác làm theo yêu cầu trong lời bài thơ:
[bookmark: _Toc484522542][bookmark: _Toc493251290]Chơi lần 1 theo lời mô tả:
[bookmark: _Toc484522543][bookmark: _Toc493251291]“Chiềng làng chiềng chạ
[bookmark: _Toc484522544][bookmark: _Toc493251292]Các bạn tinh tai
[bookmark: _Toc484522545][bookmark: _Toc493251293]Nếu là bạn trai
[bookmark: _Toc484522546][bookmark: _Toc493251294]Đứng ra phía trước
[bookmark: _Toc484522547][bookmark: _Toc493251295]Nếu là bạn gái đứng ra phía sau
[bookmark: _Toc484522548][bookmark: _Toc493251296]Cửa mỏ là tôi.”
[bookmark: _Toc484522549][bookmark: _Toc493251297]Chơi lần 2 theo lời mô tả:
[bookmark: _Toc484522550][bookmark: _Toc493251298]“Mỏ làng là tôi
[bookmark: _Toc484522551][bookmark: _Toc493251299]Mọi người xác định
[bookmark: _Toc484522552][bookmark: _Toc493251300]Các phía quanh tôi
[bookmark: _Toc484522553][bookmark: _Toc493251301]Bạn trai phía trái
[bookmark: _Toc484522554][bookmark: _Toc493251302]Bạn gái phía phải
[bookmark: _Toc484522555][bookmark: _Toc493251303]Nhanh chân lên nào!”



[bookmark: _Toc484522556][bookmark: _Toc493251304]PHỤC LỤC 8
[bookmark: _Toc484522557][bookmark: _Toc493251305]TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HIỂN THỊ KHÔNG GIAN CHO TRẺ
[bookmark: _Toc484522558][bookmark: _Toc493251306]MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
· [bookmark: _Toc484522559][bookmark: _Toc493251307]TRÒ CHƠI TĨNH
[bookmark: _Toc484522560][bookmark: _Toc493251308]TRÒ CHƠI DẠY HỌC
[bookmark: _Toc484522561][bookmark: _Toc493251309]TRÒ CHƠI ÚP HÌNH
[bookmark: _Toc484522562][bookmark: _Toc493251310]Mục đích: Phát triển hiển thị KG dạng thao tác hóa hình ảnh một vật từ 3 chiều sang 2 chiều. Hành động hình dung này gắn liền với sự vận động của tay và mắt – đặt chồng hình in nổi 3 chiều lên bóng đen 2 chiều. 
[bookmark: _Toc484522563][bookmark: _Toc493251311][image: ]Đồ chơi: 








[bookmark: _Toc484522564][bookmark: _Toc493251312]Cách chơi: chơi theo luật thi đua, mỗi bạn chơi có 1 bộ, ai úp nhanh hơn người đó thắng.
[bookmark: _Toc484522565][bookmark: _Toc493251313]TRÒ CHƠI CẮT RAU CỦ
[bookmark: _Toc484522566][bookmark: _Toc493251314]Mục đích: 
[bookmark: _Toc484522567][bookmark: _Toc493251315]Phát triển hiển thị KG – cắt lớp KG. 
[bookmark: _Toc484522568][bookmark: _Toc493251316]Sự hình dung này gắn liền với vận động tay cắt.
[bookmark: _Toc484522569][bookmark: _Toc493251317][image: Description: Kết quả hình ảnh cho cắt rau củ]
[bookmark: _Toc484522570][bookmark: _Toc493251318]TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH
[bookmark: _Toc484522571][bookmark: _Toc493251319][image: ]
[bookmark: _Toc484522572][bookmark: _Toc493251320]Mục đích: hình thành khả năng hình dung tương quan vị trí của các vật với nhau. Hiển thị quan hệ KG luôn gắn liền với hành động ghép hình.
[bookmark: _Toc484522573][bookmark: _Toc493251321]Cách chơi: Chơi cá nhân hoặc chơi tập thể, thi đua.
[bookmark: _Toc484522574][bookmark: _Toc493251322]TRÒ CHƠI CỜ XOAY TRÒN
[bookmark: _Toc484522575][bookmark: _Toc493251323]Mục đích: Hình thành hiển thị KG dạng hình dung trong trí não chuyển động quay tròn của một vật bằng cách đặt thử theo mũi tên, tức hành động bên ngoài.
[bookmark: _Toc484522576][bookmark: _Toc493251324]Đồ chơi: Một bàn cờ lớn chia thành bên đỏ và bên xanh và 44 quân cờ (thực dùng 40 quân và 4 quan dư – quân mồi).
[bookmark: _Toc484522577][bookmark: _Toc493251325][image: ]
[bookmark: _Toc484522578][bookmark: _Toc493251326][image: ]
[bookmark: _Toc484522579][bookmark: _Toc493251327]Cách chơi: xáo bài và úp xuống trước mặt 2 người chơi. Quoẳn tù tỳ để chọn người đi trước. Mỗi lần đi bắt một quân bài và tìm cách xoay quân bài phù hợp với một mũi tên bất kỳ, lần lượt như vậy cho đến khi bịt kín bàn cờ của mình, ai xong trước thì thắng.
[bookmark: _Toc484522580][bookmark: _Toc493251328]TRÒ CHƠI CỜ KHÔNG GIAN PHẲNG
[bookmark: _Toc484522581][bookmark: _Toc493251329]Mục đích: Hình thành hiển thị KG dạng thao tác hóa ba chiều thành 2 chiều bằng cách đặt thử, tức hành động bên ngoài.
[bookmark: _Toc484522582][bookmark: _Toc493251330]Đồ chơi: Một bàn cờ lớn chia thành bên đỏ và bên xanh và 16 quân cờ (thực dùng 12 quân và 4 quan dư – quân mồi).
[bookmark: _Toc484522583][bookmark: _Toc493251331][image: ]
[bookmark: _Toc484522584][bookmark: _Toc493251332]Cách chơi: xáo bài và úp xuống trước mặt 2 người chơi. Quoẳn tù tỳ để chọn người đi trước. Mỗi lần đi bắt một quân bài và tìm ô phù hợp đặt vào sao cho hai lá bài gần nhau tạo thành hình nổi bên trái, lần lượt như vậy cho đến khi bịt kín bàn cờ của mình, ai xong trước thì thắng.
[bookmark: _Toc484522585][bookmark: _Toc493251333]TRÒ CHƠI ĐÔMINO TƯỞNG TƯỢNG QUAN HỆ KHÔNG GIAN
[bookmark: _Toc484522586][bookmark: _Toc493251334][image: ][image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ][image: ] [image: ] 
[bookmark: _Toc484522587][bookmark: _Toc493251335][image: ]  [image: ][image: ]
[bookmark: _Toc484522588][bookmark: _Toc493251336]Mục đích: hình thành sự hình dung tương quan vị trí của các vật với nhau gắn liền với hành đối chiếu bằng tay và mặt khi ráp các đầu đô mi nô.
[bookmark: _Toc484522589][bookmark: _Toc493251337]Cách chơi: Luật đô mi no cho 1 người chơi hoặc 2 người chơi.
[bookmark: _Toc484522590][bookmark: _Toc493251338]TRÒ CHƠI CỜ TIẾN LÊN 1
[bookmark: _Toc484522591][bookmark: _Toc493251339]Đồ chơi: Bàn cờ dạng con đường đến một nơi nào đó và những lá bài ghi lại các công đoạn của các hành động khác nhau. (Mỗi lần chơi nên chọn một bộ lá bài chừng 20 lá, chú ý đổi các bộ lá bài cho nội dung chơi mới mẻ.
[bookmark: _Toc484522592][bookmark: _Toc493251340][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc484522593][bookmark: _Toc493251341][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc484522594][bookmark: _Toc493251342]Mục đích: Hình thành dạng tưởng tượng quan hệ KG trong hành động, diễn tiến sự kiện trong giới hạn một KG nào đó bằng cách gắn liền với việc xếp thứ tự bức tranh.
[bookmark: _Toc484522595][bookmark: _Toc493251343]Cách chơi: Chơi 2 người. Chia đều lá bài cho 2 bạn chơi sau khi đã xáo chộn nhiều lần.oẳn tu tì để chọn người đi trước. Mỗi lần đi xuống một lá bài, người đi tiếp phải có lá bái là KG tiếp theo của lá bài trước đó. Nếu không thì mất lượt đi. Ai xuống hết các lá bài trước người đó thắng.
[bookmark: _Toc484522596][bookmark: _Toc493251344]TRÒ CHƠI CỜ ĐI BƯỚC CUỐI
[bookmark: _Toc484522597][bookmark: _Toc493251345]Đồ chơi: Bàn cờ dạng mũi tên và những lá bài ghi lại các công đoạn của việc di chuyển khác nhau. (Mỗi người chơi nên chọn một bộ lá bài 4 lá màu đỏ tương ứng với mũi tên đỏ hoặc xanh hoặc vàng).
[bookmark: _Toc484522598][bookmark: _Toc493251346][image: ]
[bookmark: _Toc484522599][bookmark: _Toc493251347]Mục đích: Hình thành dạng tưởng tượng quan hệ KG di chuyển gắn liền với hành độp xếp tranh ở bên ngoài trí não.
[bookmark: _Toc484522600][bookmark: _Toc493251348]Cách chơi: Chơi 3 người. Xáo chộn 12 lá bài nhiều lần và úp xuống. Oẳn tu tì để chọn người đi trước. Mỗi lần đi lật một lá bài, nếu là lá bài của mình và là lá bài chỉ bước di chuyển đầu thì được đặt vào ô số 1, nếu không phải thế thì mất lượt, nhường quyền cho người bên tay phải của mình. Tương tự lật lá bài vào các ô 2,3,4. Ai xuống hết các lá bài trước người đó thắng.
[bookmark: _Toc484522601][bookmark: _Toc493251349]TRÒ CHƠI GẤP KHĂN ĂN
[bookmark: _Toc484522602][bookmark: _Toc493251350]Mục đích: Hình thành khả năng thao tác hoá KG, tức thao tác trong trí não với hình ảnh ở các phương án khác nhau của một vật, sự hình dung ba chiều và hai chiều của một vật thể bằng cách gắn liền với hành động xếp bằng tay ở bên ngoài.
[bookmark: _Toc484522603][bookmark: _Toc493251351]Cách chơi: Chơi cá nhân với GV hoạc tập thể. Trẻ đóng vai nhân viên phục vụ bàn ăn trong nhà hàng. Các bạn chơi thi xem ai gấp khăn cho một bàn 4 (5,6,7,8) người ăn. Khăn được gấp theo mẫu hành động của cô hoặc mẫu sản phấm (khăn đã gấp hoặc ảnh cái khăn đã gấp). Người chiến thắng sẽ nhận cúp ngôi sao (cúp do GV chuẩn bị trước)
[bookmark: _Toc484522604][bookmark: _Toc493251352][image: ][image: ]


[bookmark: _Toc484522605][bookmark: _Toc493251353]TRÒ CHƠI ĐÔMINO MẢNH LẾN
[bookmark: _Toc484522606][bookmark: _Toc493251354][image: ]   [image: ]
[bookmark: _Toc484522607][bookmark: _Toc493251355][image: ]   [image: ]
[bookmark: _Toc484522608][bookmark: _Toc493251356][image: ]

[bookmark: _Toc484522609][bookmark: _Toc493251357]Loại đô mi no này gồm những mảnh nhỏ mà đầu của nó chứa một chi tiết phù hợp với chi tiết nằm trong mảnh lớn.
[bookmark: _Toc484522610][bookmark: _Toc493251358]Mục đích: Hình thành khả năng cắt lớp KG, tức hình dung trong trí não cái gì ở bên trong cấu trúc của một vật thể, các chi tiết của một cấu trúc gắn liền với việc tháo rắp bằng tay. 
[bookmark: _Toc484522611][bookmark: _Toc493251359]Cách chơi: chơi cá nhân hoặc chơi tập thể, mỗi bạn chơi có một bộ (mảnh lới và nhiều mảnh nhỏ)
[bookmark: _Toc484522612][bookmark: _Toc493251360]TRÒ CHƠI ÚP HÌNH
[bookmark: _Toc484522613][bookmark: _Toc493251361][image: ]
[bookmark: _Toc484522614][bookmark: _Toc493251362]Mục đích: Hình thành khả năng cắt lớp KG, tức hình dung trong trí não cái gì ở bên trong cấu trúc của một vật thể, các chi tiết của một cấu trúc gắn liền với việc tháo ráp bằng tay.
[bookmark: _Toc484522615][bookmark: _Toc493251363]Đồ chơi: Bàn cờ lớn có 4 mặt, mỗi mắt là một bức tranh thủng 4 ô. Tương ứng với 4 lỗ thủng là 4 quan cờ hình tròn có hình chi tiết bị thủng trên mặt bàn cờ. Tổng cộng có 16 quân cờ.
[bookmark: _Toc484522616][bookmark: _Toc493251364]Cách chơi: Úp các quân cờ xuống và xáo đếu. Oẳn tỳ tì chọn người đi trước. Mỗi lần đi được rút 1 quân cờ để khớp vào lỗ thủng. Nếu quân cờ không phù hợp thì mất lượt đi. Người ngồi sát bên phải sẽ đi tiếp. Ai bị hết lỗ thủng trên bàn cờ người đó thắng.

TRÒ CHƠI SO HÌNH
Mục đích: hình thành khả năng hiển thị KG-hình dung một vật từ hai góc nhìn khác nhau gắn liền với việc đối chiếu bằng tay.
Đồ chơi:1 bộ gôm1 tranh so hình lớn và các tranh nhỏ tương ứng với hình in trên tranh lớn.mỗi lần chơi mỗi bạn chơi có 1 bộ.
[image: ]
[image: ]
Cách chơi: chơi cá nhân hoặc đôi, mỗi người 1 bộ, ai ghép đôi nhanh hơn người đó thắng.



[bookmark: _Toc484522617][bookmark: _Toc493251365]TRÒ CHƠI XÂY DỰNG LẮP RÁP
[bookmark: _Toc484522618][bookmark: _Toc493251366]TRÒ CHƠI LẮP RÁP THEO SƠ ĐỒ
[bookmark: _Toc484522619][bookmark: _Toc493251367]Lắp ráp theo sơ đồ (sơ đồ có kích cỡ bằng khối xây dựng nhiều nhưng ở dạng KG 2 chiều).
[bookmark: _Toc484522620][bookmark: _Toc493251368][image: Description: http://www.maam.ru/images/photos/medium/0d58cc97ecee71a7f6d43a26c02bc07f.jpg][image: Description: Основы конструирования. Игра 3 кубика] 





[bookmark: _Toc484522621][bookmark: _Toc493251369]Sơ đồ và sản phẩm lắp ráp của trẻ
[bookmark: _Toc484522622][bookmark: _Toc493251370]Mục đích: Hình thành tưởng KG gắn liền với hành động đối chiếu bằng mắt sản phẩm lắp ráp với sơ đồ.
[bookmark: _Toc484522623][bookmark: _Toc493251371]TRÒ CHƠI TANGRAM THEO SƠ ĐỒ
[bookmark: _Toc484522624][bookmark: _Toc493251372][image: Description: Kết quả hình ảnh cho tangram]Đồ chơi: Bộ hình Tangram và sơ đồ ghép hình.
 
[bookmark: _Toc484522625][bookmark: _Toc493251373][image: ]




[bookmark: _Toc484522626][bookmark: _Toc493251374]Sơ đồ và sản phẩm lắp ráp
[bookmark: _Toc484522627][bookmark: _Toc493251375]Mục đích: Phát triển các dạng hiển thị KG: hiển thị quan hệ KG, thao tác hóa KG và cắt lớp.

TRÒ CHƠI XẾP QUE THEO MẪU
Mục đích: hình thành hiển thị KG một vật ba chiều thành 2 chiều bằng hành động bên ngoài – xấp que xung quanh vật ba chiều
Đồ chơi: 20 que tăm bông bằng nhựa, trẻ xếp hình đường viền (hai chiều của đồ vật theo vật mẫu ba chiều.
[image: ] [image: ] [image: Description: Kết quả hình ảnh cho nấm][image: ]
· [bookmark: _Toc484522628][bookmark: _Toc493251376]TRÒ CHƠI ĐỘNG
[bookmark: _Toc484522629][bookmark: _Toc493251377]TRÒ CHƠI DUNG DĂNG DUNG DẺ
Nhạc: Lương Vinh.
Mục đích: Luyện khả năng di chuyển trong KG rộng (lớp sân trường) với các tốc độ nhanh chậm khác nhau, hình thành hiển thị quan hệ KG sống động liên quan đến tình huống chuyển động, di chuyển. Trò chơi kết hợp ba dạng hành động: hành động bên ngoài, ngôn ngữ và trí não.
Cách chơi: Trò chơi được tiến hành trên nền nhạc.
Cô cùng trẻ cầm tay nhau đi hàng ngang. Vừa đi vừa hát.
Đi nhanh khi hát câu “dung dăng dung dẻ”. Đi chậm khi hát câu “đèn vàng vừa   mới sáng”. Dừng lại khi hát câu “Đèn đỏ báo rồi, bạn ơi bạn  chờ tí  nhé”. Đi nhanh khi hát câu “Dung dăng dung dẻ vui  vẻ  cùng đi chơi,  đèn xanh  báo rồi, bạn ơi  đi nhé.   Đèn xanh báo rồi, bạn ơi, mời  bạn  đi chơi”



TRÒ CHƠI CON RÍT
Mục đích:
Luyện phân biệt các hướng từ bản thân và từ người khác. luyện di chuyển trong KG rộng, hình thành hiển thị quan hệ KG sống động liên quan đến tình huống chuyển động, di chuyển. Luyện đếm bước chân… Trò chơi kết hợp ba dạng hành động: hành động bên ngoài, ngôn ngữ và trí não.
Cách chơi: Nhiều trẻ ôm lưng nhau. Chủ trò nói yêu cầu nhất loạt trẻ phải làm theo. Ai té xuống sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.Yêu cầu có thể là: chân phải bước cao, chân trái lết (hoặc ngược lại); bước lên trước 2 bước, lùi lại ba bước… bước sang trái 4 bước, sang phải. Đi tới giữa nhà, đi tới cửa ra vào, đi ra hành lang...

[bookmark: _Toc484522630][bookmark: _Toc493251378]TRÒ CHƠI LENG KENG
Mục đích yêu cầu:
Luyện di chuyển theo hướng của âm thanh, tốc độ di chuyển nhanh. Luyện tri giác KG “từ mình” và “từ đối tượng khác”. Hình thành khả năng hiển thị quan hệ KG và cắt lớp KG – chia vòng bạn ra thành từng bạn và vị trí cụ thể của từng người. Trò chơi hình thành hiển thị KG trong trí não đích thực.
Đồ chơi: Một lon sắt to. Nhiều đồ vật khác nhau về nhiều tính chất. 
Cách chơi:
[bookmark: _Toc484522631][bookmark: _Toc493251379]Một người làm người lắc lon, người lắc lon lấy một hoặc nhiều đồ vật bỏ vào lon và vừa đi vừa lắc vừa đọc thần chú: “leng keng leng keng, to to, nhỏ nhỏ, xanh xanh, đỏ đỏ, méo méo, tròn tròn, ít ít, nhiều nhiều khẽ nào khẽ nào, kẻo mà lộ hết, leng keng leng keng”. Khi đó tất cả các bạn chơi khác di chuyển không theo đội hình chặt chẽ, miễn sao đi đúng hướng tiếng lon kêu và tiếng đọc thần chú. Nếu ai di chuyển sai thì bị loại khỏi cuộc chơi. Ai còn cuối là người chiến thắng.
[bookmark: _Toc484522632][bookmark: _Toc493251380]Hoặc một người bịt mắt ở giữa. Trước khi bị bịt mắt phải nhẩm vị trí của các bạn chơi khác. Các bạn khác ngồi xung quanh cầm mỗi người một lon có sỏi và từng người lắc theo ám hiệu điệu bộ của chủ trò. Người bịt mắt phải gọi tên hướng phát ra tiếng kêu và tên người lắc.

PHỤ LỤC 9
TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHÔNG GIAN
CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

· TRÒ CHƠI HỌC TẬP
TRÒ CHƠI CỜ ÚP HÌNH 1
Mục đích: Hình thành tư duy trên cơ sở khả năng hiển thị KG – cắt lớp KG và thao tác trí não khái quát hóa trong tư duy KG. Luật thương lượng để đổi quân cờ là yếu tố buộc trẻ phải tự giải quyết vấn đề của mình để chiến thắng trước. Trẻ phải trả lời việc mình thiếu quân cờ nào, cần quân cờ nào và tiến hành thương lượng. Tức trẻ tìm con đường nhanh nhất để chiến thắng – nhiệm vụ tư duy. Hành động duy này có thể là hoàn toàn diễn ra trong trí não nếu ngay từ đầu trẻ tính toán đúng, có thể ở dạng làm thử - hành động bên ngoài nếu trẻ tính toán sai.
[image: ]
[image: ]
Đồ chơi: Một bàn cờ lớn có những ô in cách cắt lát đồ vật khác nhau. Hai bạn chơi mỗi bạn nhận một nửa bàn cờ. Các quân  cờ là những hình hình học, mỗi bên cần số lượng nhất định (3 tròn, 3 ô van, 2 tam giác và 1 vuông. Các quân cờ giống như các các lát cắt của vật trên bàn cờ lớn. có thể có nhiều bàn cờ, mỗi lần chơi 1 bàn cờ. Luật thương lượng để đổi quân cờ là yếu tố buộc trẻ phải tự giải quyết vấn đề của mình để chiến thắng trước. Trẻ phải trả lời việc mình thiếu quân cờ nào, cần quân cờ nào và tiến hành thương lượng. Tức trẻ tìm con đường nhanh nhất để chiến thắng – nhiệm vụ tư duy. Hành động duy này có thể là hoàn toàn diễn ra trong trí não nếu ngay từ đầu trẻ tính toán đúng, có thể ở dạng làm thử - hành động bên ngoài nếu trẻ tính toán sai. Phát triển tiểu cấu trúc to po.
Cách chơi: Chia các lá bài rời ứng với nửa bàn cờ cho mỗi bạn chơi sau khi xáo đều (hai bạn chơi). Mỗi bạn chơi tự tìm và úp quân cờ  nhỏ vào ô thích hợp trên bàn cờ lớn. Được quyền thương lượng đổi quân cờ. Việc đổi quân cờ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chơi vì vậy cần biết thời điểm đổi. Ai úp hết những lá bài rời vào bàn cờ lớn phía bên mình trước sẽ là người chiến thắng.
TRÒ CHƠI CỜ ÚP HÌNH 2
Mục đích: Hình thành tư duy trên cơ sở khả năng hiển thị KG – hình dung một vật từ các góc nhìn khác nhau. Luật thương lượng để đổi quân cờ là yếu tố buộc trẻ phải tự giải quyết vấn đề của mình để chiến thắng trước. Trẻ phải trả lời việc mình thiếu quân cờ nào, cần quân cờ nào và tiến hành thương lượng. Tức trẻ tìm con đường nhanh nhất để chiến thắng – nhiệm vụ tư duy. Hành động duy này có thể là hoàn toàn diễn ra trong trí não nếu ngay từ đầu trẻ tính toán đúng, có thể ở dạng làm thử - hành động bên ngoài nếu trẻ tính toán sai. Phát triển tiểu cấu trúc xạ ảnh.
Đồ chơi: Một bàn cờ lớn có những ô in hình một vật từ góc nghiêng. Hai bạn chơi mỗi bạn nhận một nửa bàn cờ. Các quân  cờ là những hình đồ vật từ góc nhìn thẳng xuống. Có thể có nhiều bàn cờ, mỗi lần chơi 1 bàn cờ.
Cách chơi: Chia các lá bài rời ứng với nửa bàn cờ cho mỗi bạn chơi sau khi xáo đều (hai bạn chơi). Mỗi bạn chơi tự tìm và úp quân cờ  nhỏ vào ô thích hợp trên bàn cờ lớn. Được quyền thương lượng đổi quân cờ. Việc đổi quân cờ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chơi vì vậy cần biết thời điểm đổi. Ai úp hết những lá bài rời vào bàn cờ lớn phía bên mình trước sẽ là người chiến thắng.
[image: ]
[image: ]

TRÒ CHƠI CỜ CHỮ THẬP
Mục đích: Hình thành khả năng tư duy trên cơ sở hiển thị KG-hình dung một vật quay. Luật thương lượng để đổi quân cờ là yếu tố buộc trẻ phải tự giải quyết vấn đề của mình để chiến thắng trước. Trẻ phải trả lời việc mình thiếu quân cờ nào, cần quân cờ nào và tiến hành thương lượng. Tức trẻ tìm con đường nhanh nhất để chiến thắng – nhiệm vụ tư duy. Hành động duy này có thể là hoàn toàn diễn ra trong trí não nếu ngay từ đầu trẻ tính toán đúng, có thể ở dạng làm thử - hành động bên ngoài nếu trẻ tính toán sai. Phát triển tiểu cấu trúc xạ ảnh.
Đồ chơi: Một bàn cờ lớn có những ô in trạng thái một vật quay quanh một tâm. Hai bạn chơi mỗi bạn nhận một nửa bàn cờ. 32 quân cờ, chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có 4 quân là hình một vật hoàn toàn giống nhau.
Cách chơi: Chia đều các quân bài đã được xáo đều cho 2 bạn chơi. Sau khi chia hoặc trong khi chơi người chơi phải thương lượng đổi quân bài, việc thắng thua phụ thuộc vào việc thương lượng này. Ai tự úp quân bài vào bàn cờ sao cho phù hợp với trạng thái quay được in trên bàn cờ trước thì người đó thắng.
[image: ]

· TRÒ CHƠI XÂY DỰNG LẮP RÁP
TRÒ CHƠI KHỐI XÂY DỰNG
Mục đích: Hình thành tư duy trên cơ sở các dạng hiển thị KG và các tiểu cấu trúc khác nhau.
Cách chơi: Lắp ráp theo mô hình (mô hình là hình bóng không rõ chi tiết)
[image: Description: Kết quả hình ảnh cho игра конструирования][image: Description: Основы конструирования. Игра 3 кубика]
Mộ hình và công trình lắp ráp của trẻ

	TRÒ CHƠI TANGRAM THEO MÔ HÌNH
Mục đích: hình thành tư duy trên cơ sở các dạng hiển thị KG và các tiểu cấu trúc khác nhau.
Đồ chơi: Bộ hình Tangram và mô hình ghép hình.
[image: Description: Kết quả hình ảnh cho tangram]
Mô hình và sản phẩm lắp ráp
TRÒ CHƠI XẾP QUE THEO MÔ HÌNH
Mục đích: dạy trẻ tái hiện hình ảnh của đồ vật bằng những cái que bằng cách hiển thị KG một vật ba chiều về hai chiều, hiển thị một nét trọn vẹn thành những đoạn cắt. Tư duy KG: Tìm vật liệu và phương thức lắp ráp từ que.
Đồ chơi: 20 que tăm bông bằng nhựa, trẻ xếp hình đường viền của đồ vật theo mô hình. Môi hình là hình vẽ đồ họa, hoặc hình bóng đen.
[image: ][image: ]





· [bookmark: _Toc484522633][bookmark: _Toc493251381]TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
[bookmark: _Toc484522634][bookmark: _Toc493251382]TRÒ CHƠI BỊT MẮT BẮT DÊ
Muc đích: Phát triển tư duy KG trên cơ sở các dạng hiển thị KG và các tiểu cấu trúc khác nhau.
Cách chơi: một người bắt dê bị bịt mắt. Những người làm dê chạy hoặc đi tùy theo ý mình. Khi cuộc chơi bắt đầu, mọi người di chuyển, người làm dê thỉnh thoảng phải kêu be bé để mọi người biết mà đuổi bắt. 
[image: Description: Kết quả hình ảnh cho bịt mắt bắt dê]
[bookmark: _Toc484522635][bookmark: _Toc493251383]TRÒ CHƠI RỒNG RẮN LÊN MÂY
Mục đích: Phát triển tư duy KG trên cơ sở các dạng hiển thị KG và các tiểu cấu trúc khác nhau
[bookmark: _Toc484522636][bookmark: _Toc493251384][image: Description: http://4.bp.blogspot.com/-Mbg7PyC6DYk/Tpg_Hvc1jzI/AAAAAAAAAAs/4pq-NHp0L34/s1600/Rong+ran+len+may+360.jpg]
[bookmark: _Toc484522637][bookmark: _Toc493251385]Cách chơi: Số trẻ chơi có thể từ 8 - 10 trẻ, một trẻ làm "thầy thuốc" đứng đối diện (hoặc ngồi) với những người làm "rồng rắn". Các trẻ khác túm đuôi áo nhau (hoặc tay ôm lưng nhau) thành " rồng rắn", tư thế này giúp trẻ cảm nhận các hướng của người khác. Trẻ đứng đầu chọn cháu lớn nhất, khoẻ nhất trong nhóm, " rồng rắn" đi lượn vòng vèo, vừa đi vừa đọc đồng dao:
[bookmark: _Toc484522638][bookmark: _Toc493251386]“Rồng rắn lên mây
[bookmark: _Toc484522639][bookmark: _Toc493251387]Có cây núc nắc
[bookmark: _Toc484522640][bookmark: _Toc493251388]Có nhà hiển binh
[bookmark: _Toc484522641][bookmark: _Toc493251389]Thầy thuốc có nhà hay không?”
[bookmark: _Toc484522642][bookmark: _Toc493251390]Đến câu cuối cùng thì dừng lại trước mặt thay thuốc". "Rồng rắn" và "thầy thuốc" đối thoại nhau:
[bookmark: _Toc484522643][bookmark: _Toc493251391]- Thầy thuốc: Có, mẹ con rồng rắn đi đâu?
[bookmark: _Toc484522644][bookmark: _Toc493251392]- Rồng rắn: rồng rắn đi lấy thuốc cho con
[bookmark: _Toc484522645][bookmark: _Toc493251393]- Thầy thuốc: con lên mấy?
[bookmark: _Toc484522646][bookmark: _Toc493251394]- Rồng rắn: con lên một
[bookmark: _Toc484522647][bookmark: _Toc493251395]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522648][bookmark: _Toc493251396]- Rồng rắn: con lên hai
[bookmark: _Toc484522649][bookmark: _Toc493251397]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522650][bookmark: _Toc493251398]- Rồng rắn: con lên ba
[bookmark: _Toc484522651][bookmark: _Toc493251399]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522652][bookmark: _Toc493251400]- Rồng rắn: con lên bốn
[bookmark: _Toc484522653][bookmark: _Toc493251401]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522654][bookmark: _Toc493251402]- Rồng rắn: con lên năm
[bookmark: _Toc484522655][bookmark: _Toc493251403]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522656][bookmark: _Toc493251404]- Rồng rắn: con lên sáu
[bookmark: _Toc484522657][bookmark: _Toc493251405]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522658][bookmark: _Toc493251406]- Rồng rắn: con lên bảy
[bookmark: _Toc484522659][bookmark: _Toc493251407]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522660][bookmark: _Toc493251408]- Rồng rắn: con lên tám
[bookmark: _Toc484522661][bookmark: _Toc493251409]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522662][bookmark: _Toc493251410]- Rồng rắn: con lên chín
[bookmark: _Toc484522663][bookmark: _Toc493251411]- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
[bookmark: _Toc484522664][bookmark: _Toc493251412]- Rồng rắn: con lên mười
[bookmark: _Toc484522665][bookmark: _Toc493251413]- Thầy thuốc: thuốc ngon vậy, xin khúc đầu
[bookmark: _Toc484522666][bookmark: _Toc493251414]- Rồng rắn: cùng xương cùng xẩu.
[bookmark: _Toc484522667][bookmark: _Toc493251415]- Thầy thuốc: xin khúc giữa.
[bookmark: _Toc484522668][bookmark: _Toc493251416]- Rồng rắn: cùng máu cùng me.
[bookmark: _Toc484522669][bookmark: _Toc493251417]- Thầy thuốc: xin khúc đuôi
[bookmark: _Toc484522670][bookmark: _Toc493251418]- Rồng rắn: tha hồ mà đuổi.
[bookmark: _Toc484522671][bookmark: _Toc493251419]"Thầy thuốc" đuổi bắt "rồng rắn", trẻ đứng đầu dang tay cản "thầy thuốc", " Thầy thuốc" tìm mọi cách để bắt được " khúc đuôi" (trẻ cuối cùng). Nếu thầy thuốc bắt được khúc đuôi thì bạn khúc đuôi bị loại khỏi cuộc chơi. Trò chơi lại bắt đầu từ đầu nhưng lúc này rồng rắn chỉ còn 7 bạn chơi, cứ chơi như thế đến khi rồng rắn ngắn dần vì mất bạn chơi. Nếu " rồng rắn" bị đứt khuc hoặc bị ngã thì cũng bị thua.


PHỤ LỤC 9
1. TEST TRI GIÁC KG
Test của E.V. KOLESNHIKOVA [Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради, ТЦ Сфера, 2005]  yêu cầu trẻ trả lời câu hỏi:
· Cây thông được vẽ ở đâu? (ở giữa)
· Con quạ ở đâu? (trên cây)
· Con gấu đi về hướng nào? (bên trái)
· Con thỏ ngồi ở đâu? (góc dưới bên phải)
· Mây được vẽ ở đâu? (ở trên)
· Nấm mọc ở đâu? (góc dưới bên trái)
· Mặt trời được vẽ ở đâu? (góc trên bên trái)
Đánh giá trẻ theo 3 mức độ sau:
· Cao: không có lỗi;
· Trung bình: có 1 – 2 lỗi;
· Thấp: có 3 lỗi trở lên.
	


[image: ]




Hình 3.1. Test tri giác KG


Đây là test đo mức độ tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều (trên mặt giấy) và ba chiều (lấy 1 vật trong tranh làm chuẩn để xác định vị trí của vật khác).
2. TEST HIỂN THỊ KG
Phương pháp “Cái này giống cái gì” (На что это похоже) [Немов Р. Психология. Психодиагностика. кн.3, С. 83]
· Mục tiêu: Xác định mức độ phát triển tưởng tượng của trẻ, tính độc đáo và linh hoạt của tư duy.
· Công cụ: 3 lá bài có vẽ 3 hình hình học, bút chì.
· [image: ]Tiến hành: Đưa cho trẻ tuần tự từng lá bài có vẽ hình hình học và hỏi trẻ: “Nhìn hình và nói xem nó giống cái gì?”







Hình 3.2. Test tưởng tượng KG



· Phân tích kết quả: 
· Mức độ cao nhất: Trẻ độc lập thực hiện đúng
· Mức độ trung bình: Trẻ thực hiện bài tập đúng dưới sự trợ giúp của người lớn
· Mức độ thấp – Trẻ không thực hiện được. 
Ghi chú: Test này đo khả năng hiển thị KG dạng thao tác hóa KG 2 chiều thành KG ba chiều và hiển thị KG dạng cắt lớp – chi tiết của một cấu trúc bao gồm phần đường nét cơ bản và các chi tiết bổ sung.
3. [bookmark: _Toc484522672][bookmark: _Toc493251420]TEST TƯ DUY KG
Phương pháp “Cắt hình” («Вырежь фигуры»)[Немов Р. Психология. Психодиагностика. кн.3, С. 114-115]
Phương pháp này dùng để dánh giá tư duy – trực quan hình ảnh, đặc biệt là tư duy KG của trẻ cuối tuổi MG. Có 6 ô vuông có in các hình khác nhau. Sau đó tuần tự đưa từng hình từ hình số 1 đến hình số 6 cho trẻ cắt sao cho sát với đường viền nhanh nhất. (Hình đầu tiên chỉ cắt một đường trung tuyến.)
[image: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/01_clip_image014.jpg]






Hình 3.3. Test tư duy KG



Đánh giá kết quả:
Đánh giá thời gian và độ chính xác của đường cắt như sau:
10 điểm nếu tất cả các hình được cắt trong vòng 3 phút, và đường cắt không lệch quá 1 mm so với đường vẽ.
8-9 điểm nếu tất cả các hình được cắt trong vòng 3 - 4 phút, và đường cắt không lệch quá 1 – 2 mm so với đường vẽ. 
6-7 điểm nếu tất cả các hình được cắt trong vòng 4-5 phút, và đường cắt không lệch quá 2-3 mm so với đường vẽ.
4-5 điểm nếu tất cả các hình được cắt trong vòng 5-6 phút, và đường cắt không lệch quá 3-4 mm so với đường vẽ
2-3 điểm nếu tất cả các hình được cắt trong vòng 6-7 phút, và đường cắt không lệch quá 4-5 mm so với đường vẽ.
0 điểm nếu tất cả các hình được cắt trên phút, và đường cắt không lệch quá 5 mm so với đường vẽ.
Thang đánh giá mức độ phát triển tư duy KG như sau:
	Điểm
	10 điểm
	8-9 điểm
	4-7 điểm
	2-3 điểm
	0 điểm

	Mức độ
	Rất cao
	Cao
	Trung bình
	Thấp
	Rất thấp


Ghi chú: Test đo khả năng giải quyết nhiệp vụ thực hành, cắt theo các đường viền khác nhau, bằng tư duy – tìm mối quan hệ giữa độ cong của đường viền với tư thế tay và kéo. Tốc độ cắt và độ chính xác của đường cắt là biểu hiện bên ngoài của tốc độ và độ chính xác của tư duy.
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	[bookmark: _Toc484522685][bookmark: _Toc493251433]Mức độ
	[bookmark: _Toc484522686][bookmark: _Toc493251434]Thời gian
	[bookmark: _Toc484522687][bookmark: _Toc493251435]Độ lệch
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	Cỗ Tấn Minh Anh
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	Cao
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	Nguyễn Đặng Diễm Anh
	TB
	Cao
	Thấp
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	Nguyễn Phương Anh
	Thấp
	TB
	Thấp
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	Nguyễn Thị Tú Anh
	TB
	Cao
	TB
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	Lâm Anh Ngọc Bích
	TB
	Cao
	TB
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	Đỗ Hữu Phước Bửu
	Thấp
	TB
	Rất thấp
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	Nguyễn Trung Cường
	Thấp
	TB
	TB
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	Dương Phúc Cường
	Cao
	Cao
	Rất cao
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	Lê Song Giang
	Cao
	TB
	Cao
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	Huỳnh Vũ Gia Hân
	TB
	Thấp
	Thấp
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	Đặng Khánh Hoàng
	TB
	Cao
	TB
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	Phạm Gia Hưng
	TB
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522700][bookmark: _Toc493251448]13
	Ngô Quang Khải
	Thấp
	TB
	Rất thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522701][bookmark: _Toc493251449]14
	Phạm Gia Khang
	Cao
	TB
	Cao
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	Đoàn Ng. Ngọc Quỳnh Khanh
	Thấp 
	Thấp
	Rất thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522703][bookmark: _Toc493251451]16
	Nguyễn Minh Mỹ Kim
	Cao
	TB
	Thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522704][bookmark: _Toc493251452]17
	 Nguyễn Đinh Trúc Lam
	Thấp
	TB
	Rất thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522705][bookmark: _Toc493251453]18
	Lê Thiên Minh
	TB
	TB
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522706][bookmark: _Toc493251454]19
	Nguyễn Bảo Ngân
	Thấp
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522707][bookmark: _Toc493251455]20
	Thịnh Trần Yến Ngọc
	Thấp
	Cao
	Rất thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522708][bookmark: _Toc493251456]21
	 Trần Thảo Nguyên
	Thấp 
	Thấp
	Thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522709][bookmark: _Toc493251457]22
	Phan Thảo Nguyên
	TB
	TB
	Thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522710][bookmark: _Toc493251458]23
	Nguyễn Thanh Lan Thiên
	TB
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522711][bookmark: _Toc493251459]24
	Nguyễn Minh Toàn
	Cao
	Cao
	Rất cao
	
	

	[bookmark: _Toc484522712][bookmark: _Toc493251460]25
	Nguyễn Lê Ngọc Trân
	Cao
	TB
	Thấp
	
	


[bookmark: _Toc484522713][bookmark: _Toc493251461]
PHỤ LỤC 11
[bookmark: _Toc484522714][bookmark: _Toc493251462]BẢNG NHẬP THÔ KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN 
[bookmark: _Toc484522715][bookmark: _Toc493251463]KHẢ NĂNG ĐHKG CỦA TRẺ 5-6 TUỔI  
[bookmark: _Toc484522716][bookmark: _Toc493251464]NHÓM THỰC NGHIỆM -  SAU THỰC NGHIỆM 
	[bookmark: _Toc484522717][bookmark: _Toc493251465]STT
	[bookmark: _Toc484522718][bookmark: _Toc493251466]Họ và tên
	[bookmark: _Toc484522719][bookmark: _Toc493251467]MỨC ĐỘ

	
	
	[bookmark: _Toc484522720][bookmark: _Toc493251468]TG
[bookmark: _Toc484522721][bookmark: _Toc493251469]KG
	[bookmark: _Toc484522722][bookmark: _Toc493251470]HIỂN THỊ
[bookmark: _Toc484522723][bookmark: _Toc493251471]KG
	[bookmark: _Toc484522724][bookmark: _Toc493251472]TƯ DUY KG

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc484522725][bookmark: _Toc493251473]Mức độ
	[bookmark: _Toc484522726][bookmark: _Toc493251474]Thời gian
	[bookmark: _Toc484522727][bookmark: _Toc493251475]Độ lệch

	[bookmark: _Toc484522728][bookmark: _Toc493251476]1
	Vũ Vân Anh
	Cao
	TB
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522729][bookmark: _Toc493251477]2
	Lê Đức Anh
	Cao
	Cao
	Cao
	
	

	[bookmark: _Toc484522730][bookmark: _Toc493251478]3
	Nguyễn Hải Anh
	TB
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522731][bookmark: _Toc493251479]4
	Đặng Mỹ Châu Anh
	TB
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522732][bookmark: _Toc493251480]5
	Lê Xuân Bảo Châu
	Cao
	Cao
	Cao
	
	

	[bookmark: _Toc484522733][bookmark: _Toc493251481]6
	Vũ Vân Anh
	Cao
	Cao
	Rất cao
	
	

	[bookmark: _Toc484522734][bookmark: _Toc493251482]7
	Lê Đức Anh
	Cao
	TB
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522735][bookmark: _Toc493251483]8
	Nguyễn Trần Tất Đạt
	Cao
	Cao
	Cao
	
	

	[bookmark: _Toc484522736][bookmark: _Toc493251484]9
	Nguyễn Tài Đức
	TB
	TB
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522737][bookmark: _Toc493251485]10
	 Bùi Chí Dũng
	TB
	Cao
	Thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522738][bookmark: _Toc493251486]11
	 Trần Phương Duy
	TB
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522739][bookmark: _Toc493251487]12
	 Nguyễn Ngọc Bảo Hân
	Cao
	TB
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522740][bookmark: _Toc493251488]13
	 Hà Gia Hân
	TB
	TB
	Thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522741][bookmark: _Toc493251489]14
	Trần Gia Huy
	TB
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522742][bookmark: _Toc493251490]15
	 Nguyễn Hồ Bảo Khang
	Cao
	Cao
	Rất cao
	
	

	[bookmark: _Toc484522743][bookmark: _Toc493251491]16
	 Phùng Tiến khoa
	Cao
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522744][bookmark: _Toc493251492]17
	 Phạm Minh Khôi
	TB
	TB
	Thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522745][bookmark: _Toc493251493]18
	 Nguyễn Vũ Anh Khôi
	Cao
	Cao
	Rất cao
	
	

	[bookmark: _Toc484522746][bookmark: _Toc493251494]19
	 Vũ Trần Trọng Nghĩa
	TB 
	TB
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522747][bookmark: _Toc493251495]20
	 Trương Khánh Ngọc 
	Thấp
	TB
	Thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522748][bookmark: _Toc493251496]21
	 Nguyễn Hữu Minh Triết
	Thấp
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522749][bookmark: _Toc493251497]22
	 Lê Đinh Vân Trinh
	Thấp 
	Thấp
	Rất thấp
	
	

	[bookmark: _Toc484522750][bookmark: _Toc493251498]23
	Phan Ngọc Minh Uyên
	Cao
	TB
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522751][bookmark: _Toc493251499]24
	 Phạm Ngọc Tường Vi
	TB
	Cao
	TB
	
	

	[bookmark: _Toc484522752][bookmark: _Toc493251500]25
	Trần Phương Vy
	TB
	Cao
	TB
	
	



Hiển thị không gian - Trước thực nghiệm
Nhóm đối chứng trước thực nghiệm	
Thấp	Trung bình 	Cao	8	22	20	Nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm	
Thấp	Trung bình 	Cao	8	26	16	



Tư duy không gian - Trước thực nghiệm
Nhóm đối chứng trước thực nghiệm	
Rất thấp	Thấp	Trung bình	Cao	Rất cao	18	10	14	4	4	Nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm	
Rất thấp	Thấp	Trung bình	Cao	Rất cao	12	10	20	6	2	



Tri giác không gian – Sau thực nghiệm
Nhóm đối chứng sau thực nghiệm	
Thấp	Trung bình 	Cao	21	17	12	Nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm	
Thấp	Trung bình 	Cao	6	18	26	



Hiển thị không gian – Sau thực nghiệm
Nhóm đối chứng sau thực nghiệm	
Thấp	Trung bình 	Cao	6	24	20	Nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm	
Thấp	Trung bình 	Cao	4	6	40	



Tư duy không gian - Sau thực nghiệm
Nhóm đối chứng sau thực nghiệm	
Rất thấp	Thấp	Trung bình	Cao	Rất cao	10	14	18	4	4	Nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm	
Rất thấp	Thấp	Trung bình	Cao	Rất cao	2	4	28	10	6	
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